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CQNG HOA XA Ugr cHtr NGHIA VrDT NAM
DOc l6p - Tg do - Henh phric

Ding Nai, ngdy.LfuhAng 0t ndm 2020

QUYETDINH

, vd viQc c6ng b6 Bo thfr fuc hinh chinh rhuQc th6m quy6n gi6i quy6t cfra
S0N6ng nghiQp vi Phit triiln n6ng th6n, IrBND huyQn, uIiND xa tintr odng Nai

cHU TICH 0y nau NHAN oAx riNH DONG NAr

Cin cri Lu{t T6 chric chinh quydn dia phucng ngiry 19/612015;

Cnn cri Nghi dinh sii 63/20104{D-Cp ngiry 08t6t2010 ctra Chinh phri vA tciCm
so6t thu tuc hirnh chfnh;

Nghi{in\ sO +glZOtllttO-Cp ngdy t4t5l20t3.cttaChinh phri vA sta d6i, b6
sung m6t so alAu cria c6c nghi dinh li6n quan d6n ki,3m so6t thri tuc hanh chinh;

., Cdn cu\g$,Aiq sO gZtZOtlXO-Cp ngdy 07t8t20t7 crta Chinh phri sira d6i,
b6 sung mQt s6 di6u cria c6c nghi dinh li6n quan d€n ki6m sorit tht tu" hanh 

"hinh;
cdn cr? Thdng tu s6 oztzon rct-vpcp ngiy 3111012017 cria B6 truone. chtr

nhiQm Vdn phong Chinh phri huong din vA nghi6p ru kitim soat thi tu. nann
chinh:

Cdn cri Quyiit dinh sO +O:AIqO-BNN-TCTL ngity 221fi /2018 cira Bg N6ng
nghiQp vd Ph6t triiin n6ng th6n vA viQc c6ng b6 th[ tuc hdnh chinh m6i ban hanh,
thir tgc hdnh chinh dugc sria d6i, b6 sung linh vuc thriy lqi thuQc ph4m vi chtc
ndng quin lf cta BQ N6ng nghiQp vd PTNT;

Cdn crl Quy€t dinh sO ZOOIqO-eruN-Vp ngdy 0I/3t2019 cria BQ N6ng nghi€p
vd Ph6t tri6n n6ng th6n ban hanh Danh ru. ih,i tuc hdnh chinh irong t-ir,ti,ro"
N6ng nghiQp vd PTNT;

Cdn cri quyist Ainn si5 ZStlqO-eXN-QLgL ngdy 06/3t20t9 cria 86 N6ng
nghiQp vd Ph6t.tri6n n6ng th6n v6 viQc c6ng b6 thrlluc hdnh chinh thay ine linh
vuc quAn ly chdt lugng n6ng l6m thiy san thu6c pham vi chric ndng quAn lf cria
B0NN&PTNT;

Cdn cri Quy6t dfnh si5 S1VqO-BXIN-TCLN ngity 08t3t2019 cria BQ N6ng
nghiQp vd PTNT v6 viQc c6ng Ui5 ffHC m6i ban hdnh; TTHC thay thti; TTHC bi
bei b6 linh vqc l6m nghi€p thuQc chric ndng quan ly oia BQ NOng nghi€p vi Phrit
tri6n n6ng th6n;

Cdn cri Quy6t dlnh s6 ttS+lqO-nNN-TCTS ngity 051412019 cta BQ N6ng
nghiQp vd Phrit tri6n n6ng th6n V€ vi€c c6ng b6 thri tqc hdnh chinh mdi ban hdnh,
thay th6, bi bei b6 linh. vgc thriy s6n thuQc ph4m vi chric ning qu6n ly cua BQ
N6ng nghiQp vd Ph6t tri6n n6ng th6n;



cin cri QuytSt dinh s6 zozztqo-nNN-Bvrv ngiry 03t6120t9 cria BQ N6ng
nghiQp vi Phdt tri6n n6ng th6n v6 viQc c6ng bi5 thir ruc hanh chinh rtugc sua d6i b6
sung linh vr,rc b6o vQ thgc vf,t thuQc ph4m vi chfc n6ng quan lli cira BQ N6ng
nghiQp vd Phrit trii5n n6ng th6n;

cin cri Quyi5t dinh s6 zltltqo-nNN-Ty ngiry 27/6/2019 cria BQ N6ng
nghiQp vd PTNT v€ viQc c6ng b6 thri tuc hnnh chirih duqc sria d6i, f6 ,*g rirh
v.uc thri y thu6c ph4m vi chric ndng quin ly cta B6 N6ng nghi€p vd phrlt triiirin6ng
th6n:

xdt d6 nghi cria Girim d6c Sd N6ng nghiCp vd prNT tai Td trinh s6
5386/TTr-SNN ngdy 31 thing 12 ndm 2019,

QUYDTD!NH:
Di6u 1. c6ng b6 kdm theo euyi5t dlnh niy BQ thri tpc hanh chinh ban hanh

mdi; thri tuc hdnh chinh duoc sria d6i, b6 sung; thri tuc hdnh chinh bi bdi b6 thu6c

lhAT oyrjljiii quytlt cua Sd N6ng nghiQp id pnal t.ic, "Gd;,-UB*D ;;huy6n, IJBND cdp xi tinh D6ng Nai (danh mqc vd npi dung dinn rc*1.
Truong hqp thi tug hdnh chinh c6ng b6 tai euy6t dinh ndy di duo. c co qrran

Nh1 nuoc c6 th6m quy6n ban hdnh mdi,iria aoi, io sung ho6c-bdi uo, ity uo trri
6p dUng thuc hi€n theo vin b6n ph6p lu{t hiQn hdnh.

- oilu 2. Quyi5t ttinh ndy c6 hiQu ruc thi hdnh k6 tu ngdy kf, trong d6 c6 m6t si5
thrl tuc hdnh chinh tluoc ban hanh mdi, thir tuc hdnh .runtt dno. srla doi, thri tgc
hanh chinh bi bai b6 nhu sau:

l. Ban hinh mrfi: 66 thri tpc (45 thii tgc c6p tinh, 18 thri tgc c{p huyQn vi
03 thfr tgc c6p xi) cg th6 nhu sau:

a) CAp tinh:

- Linh vgc chdn nu6i vd rhri y: Ban hdnh m6i 06 thrr tpc (ti thi trc ,ii zo -
25, M4c I, Phiin A nhu danh mIrc &-nai dung dinh kdm).

_. , - Linh vqc Kiiim l6m: Ban hdnh m6i I I thrir tqc (t* thit t4c ,ii Zg - Sg, M6c II,
Phdn A nhu danh mqc & npi dung dinh kdm).

_. , - Linh vyc Thriy s6n: Ban hdnh m6i 16 thri tuc (til thti tltc sii qo - ss, Mqc III,
Phan A nhw danh m4c & n6i dung dinh kem).

. - Li,nh vgc Thiy loi: Ban hanh m6i 04 rh[r tuc (ti thit tqc sii ZZ _ 75, Muc IV,
Phdn A nhu danh mqtc & n6i dung d{nh kdm).

- Linh vuc-Ph6t triiin n6ng rh6n: Ban hanh m6t 02 rht tr,rc fthrt tuc sii g2 ,i,
83, Mttc IV, Ph,in A nhu danh iuc & n\i dung dinh kdm).

- Linh vgc Quin l;i ch6t luong n6ng ldm sdn vd thriy s6n: Ban hanh m6i 04
tht qc (ti thil tuc s6 84 - 87, M4c VI, phin A nhu danh mqtc & n6i dung dinh
kdm).



- Linh vuc Tr6ng trqt vd BAo vp thuc v6t: Ban hdnh m6i 02 tht i;c (thil tuc sti
93 vd 94, Mqtc VII, Phin A nhu danh muc & nqi dung dinh kdm).

b) C6p huyQn:

. - Linh vuc Ki6m hm; Ban hdnh m6i 03 tht tuc (ti thr) tltc sd Ot - 03, Mac I,
Phdn B nhu danh mqc & nQi dung dinh kdm).

. - Linh vUc Thriy sAn: Ban hdnh m6i 03 thri tuc (ti thfi tqc sij Og _ t t, M4c III,
Phdn B nhr danh mqc & nQi dung dinh kdm).

. - Linh vpc Thiry lgi; Ban hAnh m6i 04 thri t\rc (tit thrt Uc sij OS - 0g, Mac II,
Phdn B nhu danh mqc & ngi dung dinh kim).

- Linh vqc Ph6t tri€n n6ng th6n: Ban hanh m6i 04 thri tqc (ti tht) tqtc s(i 12,
l5 - 17, Mttc IV, Phin B nhu danh muc & n6i dung dinh kdm).

- Linh vpc guan ly chAt luqng n6ng l6m sAn vd thriy s6n: Ban hdnh mdi 4 thri
ttlc (t* thil tqc s6 18 - 21, MUc V, Phdn B nhu danh m4c & nQi dung dinh kdm).

c) C6p xn:

. - Linh vuc Chin nu6i vd Thri y: Ban hanh m6i 0l tht tqc (thil tuc si| I, M4c I,
Phin C nhu danh muc & n7i dung dinh kdm).

- Linh vuc Thriy lqi: Ban hdnh m6i 02 thri tuc (thi t4c sd 3 vd 4, Muc II, phdn
C nhu danh mqtc & npi dung dinh kem).

2. Sfia .t6i, b6 sung: 65 tht tgc (61 thfr tgc c6p tinh,03 thfr tgc cdp huyQn
vi 01 thfr tgc cip xi) cg th6 nhu sau:

a) C6p tinh:

-. Linh vuc Chdn nudi vd Thri y: Sria d6i I 9 thtr tuc (tir thti tuc tii 0I - t O, tttrt"
I, Phdn A nhu danh mqrc & nQi dung dinh kim).

- Linh vuc Ki,5m l6m: Sria d6i 03 thri tqc (tir tht) t4c sij ZO - 28, Muc II, phin
A nhu danh mqc & n7i dung dinh kdm).

- Linh vgc Thiy lqi: Sua ddi 16 thri tUc (t* thu tuc sii SO - Z t, Mac IV, phtin A
nhw danh myc & nQi dung dlnh kim).

- Linh vqc Ph6t triiin ndng th6n: Sria d6i 06 thri tuc (t* thfi tuc s6 ZO - tt,
Muc V, Phdn A nhr danh muc & npi dung dinh kdm).

- Linh vgc Tr6ng trgt vd Bao v6 thpc vit: Sua d6i l7 thri tuc (t* rhit tac s6 88
- 92 vd 95 - 104, Muc V, Phdn A nhu danh muc & n6i dung dinh kdm).

b) Cdp huyQn:

- Linh vpc Thriy lqi: Sria d6i 0l thir tuc (thil tac sii 0q, Uw, II, Phin B nhu
danh mttc & nQi dung dinh kim).

- Linh vgc Ph6t tri6n n6ng th6n: Sria tl6i 02 th0 tpc (ti thil tltc sii tS - lq,
Muc IV, Ph,in B nhu danh m4c & nQi dung dtnh kim). 

?



c) Cip x6:

- Linh vgc Thriy lgi: sua d6i 0r tht hp (tht) t,c sri 2, Muc II, phin C nhu
danh muc & nQi dung dinh kdn).

3. Bii b6: 137 tht tuc (92 tht tgc ciip tinh, 24 thri tgc c6p huyQn va 2r thri
tgc c6p xi, cg th6 t3i phAn b oantmu. dinr, [i-f.
__ Di6u3. euyiSt dinh.n! thay th6 c6c quy6t tlinh: euytit dinh s6 3016/eD_
UBND ngdv 27/8t2018.vi Quy6t dinh s6 3483/QD-UBND ngdy 03/10/2018 cria
chri tich UBND tinh D6ng Nai vd viQc c6ng bd Bbthri tuc r,a,ir, .rri* tl,"o;;ha",
quy€n giii quyi5t cria nganh NOng nghipp ua"phatlri€n n6ng th6n.

, . Ptdu 1fq N:'g gnie.n.r,1.fn{t tri6n n6ng thgn; UBND c6p huyQn, thdnhpl9l*g-$nh vdftanh ptr6 eien Hda; {IBND c6p x6 thuQc cac fruyin, tfranfr
ph6 Long Kh6nh vd thinh ph6 Bi6n Hda; Trung tam riann.nint c6ng tinh.L tra"h
4i:* ,::hl: 

"ilT 
y..1, c6ng khai cac tii, tuJrlunr, chinh ndy tai rru sd lim viQc,

t4i 86 phdn ti6p nhfn h6 s<y vri tri ktit quA cria c6c dcrn v!.

vdn phong {-IBND tinh phiii hqp vdi So N6ng nghiQp vd ph6t tri6n n6ne th6n

:ap 
d?q nQi dung thri tuc_ hdnh chirrh trd drroc c6ng b-6 l€n co sd dfr li€u quic gia.

1o.lq ln9t,.T 
an, photo dong thanh quy€n c6c tht tuc hanh chinh d6 duoc c6ng b6,

phAt henh d6n c6c don vi theo thdnh phdn noi nh6n cria euy6t dinh ndy.

^. .Didu 5: thll Vdn phdng Uy ban nh6n dAn tinh; Gi6m dr5c, Thir tru&ng c6c
Sd, ban, nganh; chir tich UBND c6c huy6n, thdnh phri Long Kh6nh vd thanriph6
Bi6n Hda; Cht tich UBND crlc xd thu6c cric huyQn, thanh phii Lons Kh6nh vd
thdnh ph6 Bi6n Hda; Trung t6m l-tdnh chinh .one-tii 

"a 
.a.'io .rru.i.a nian .o

li6n quan chiu tr6ch nhi6m thi hdnh euytit dinh nay./.

Noi nhQn:
- Nhu Di€u 5;
- Cuc Ki6m sorit thri tuc hanh chintr (VpCp);
- BQ N6ng nghi6p vi Phrit tri€n n6ng th6n;
- TT. Tinh iry;
- TT. HEND tinh;
- UBND tinh;
- UBMTTQVNI tinh;
- Chn tich UBND tinh;
- C6c Ph6 Chri tich UBND tinh;
- Vdn phdng UBND tinh;
- Dii PT-TH Edng Nai;
- BriLo D6ng Nai;
- Trung t6m kinh doanh M\lpT (TD 1022);
- Luu: V1', KTN, KGVX, HCC, C6ng TIET rinh.

Cao Ti6n Dfing

CHUTICH

tl t /l
I ,t{lz\\

\'.o\
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IU9IANH CHINHTHUQC THAM QUYEN GIAI QUYET
1-t l_o lgNG NGrrrEp vA psAr rRrEN NoNc rubx,
unNo cAp HUvEN, uBNn cAp xA rixn ooNc x,q,r
hdnh kdm theo Quyiit dinh tA 43 /QD-UBND ngdy))/01/2020

tilo Cht1jrh !t!2t,!!p6ng Nai)

PhAn I
DANH MUC THU TVC HANH CHiNH

STT

A

TGn tht tqc hinh chinh

THU TUC HANH CHfNH CAp riNU

CAp, gia han Chrmg chi hanh nghd thri y.thu6c thdm quyen co quan
q"p ly chuy€n ngdnh thri.y c6p tinh (g0m ti€m phdng, chta bbnh,
phAu thu{t d6ng vdt; tu vdn c6c ho4t dQng li€n quan dtin linh vgc
thri y khrim.bQnh, chAn do6n bQnh, x6t nghiQm bgnh d6ng vdr;.i
ouon Dan thuoc thu v).

CAp lai Ch,itrg 
"hs6t,hu h6ng; c6 thay OOi thOng tin li€n quan Aiinia *ran <h duqc

cdp Chung chi hdnh ngh6 thri y).

Cdp, cdp lai Gi6y chrmg nhfln di6u kiQn vQ sinh thir y

Trang

I

I

2

J

A Thir tuc cfip giey chimg nhQn ttri di6u tiQn UuOn U,ett tftrO. tt,i *

5

C6p [i ci6y chung nh{n dn diAu kiQn bu6n b6,t;"6. th,t (t 
",rgtruong hgp bi m5t, sai s6t, hu h6ng; thay rt6i th6ng tin c6 li€n quai

d6n t6 chric, cri nhdn deng ky).

6 CAp giAy xric nhfn ndi dung qudng crio rhu6c thri y.

7 Cdp giAy chrmg nhfn co sd an toan dich bQnh <tQng vAt ftCn c4n.

8
CAp Gidy chung nh{n co sd an toin dich b€nh d6ng vdt thty sdn
(ddi vdi co sd nu6i tr6ng thriy sAn, co sd sdn xu6t th0y san gi6ng).

9
Cep gi6y chrmg nhqn cs sd an tolur dich b€nh <lQng v4t (tr6n can vri
thriy sin) ddi vdi co sd phdi ddnh giri lai.

10 CAp lai Gi6y chring nh{n co sd an todn dich bQnh rl6ng v6t tr€n can.

ll CAp l4i Gi6y chung nhAn co sd todn dich b€nh tlgng vqt thriy s6n.

t2
Cdp <lOi Gi6y chrmg nh6n co sd an todn dich bQnh tl6ng vdt (tr6n
c4n ho4c thriy sin).



.fl,ftii::';lm:aIn".ffi
9ll gjav clrrrine $r{ co sd an toen dich Ue"r, aO. ng G trn y *n
oor vot co so c6 niu c6u b6 sung nOi dung chrmg nh{n.
C6p l4i 

_Gi6y chung nhdn co sd an todn dich bQnh O.O"g 
"a<t.e"can vi thriy sdn) ddi v6i co sd c6 Gi6y chtmg nh{n trtit neu tuc ao

xiy ra bpnh ho4c phrlt hi6n mAm b€nh r4i co sd. dd {uqc cirmg
ol?o un todn hodc do kh6ng thgc.hidn girim srit, l6y miu ttring, tti
s6 luqng trong qud trinh duy tri iliAu ki6n co sd sau 

-khi 
eu<r. 

" 
c[ung

nhdn.

cep gi6y chung nhQn kii5m dicheqng uffi
can vdn chuy€n ra kh6i dia bdn c6p tinh.

cip gid'y chring nhQn ki6m dlchaqng u@
sin v{n chuydn ra khoi rtia bdn c6p tiih.

5i6l di:! eOi vOi 
"dQnq 

vft thriy srin tt urn giu t Oj .hoJ6n ta*,
thi ddu thd thao, bi€u di6n ngh6 thuflt; san ph6m dQng v{t thriy s6n
tham gia hQi cho, trien ldm.

Ti6p nh4n c6ng b6 hqp quy linh v.uc chdn nu6i - thri y
Crip Gidy chfng nh4n co scr dri di€u kiQn an todn thyc phAm dr5i vOi
co so gi6t md tap trung, co sd s6n xu6t ban dAu thuc phAm cti
ngu6n g6c dQng vdt trdn cpn do UBND tinh c6p phdp.

Cdp l4i Gidy,chrmg nhan co sd dir di0u ki6n an todn thyc ph6m d6i
vdi co sd gi€t md tap trung, co sd sdn xu6t ban dAu thgc phAm c6
ngu6n g6c dQng v{t tr6n c4n (Trucmg hcrp trudc 06 thring tinh d6n
ngdy Gidy chring nh6n ATTP h0t han).

CAp l4i Gidy.chring nh{n co sd drj di6u kitu an todn thgc phAm d6i
vdi co sd gi6t m6 t6p trung, co sd sdn xu6tban dAu thgc ph6m c6
ngu6n g6c tlQng vdt h€n c4n (truong hqp gi6y chimg nhdnv6n cdn
thdi h4n hiQu lgc nhmg b! m6t, h6ng, ho4c c6 su thay d6i, bO sung
thdng tin tr€n gi6y chrmg nh4n).

C6p ci6y
vd ngudi
trung, co
tr€n can.

x6c nhin kitin tlruc vd an toirn thgc phim cho chir co sd
trqc titip srin xu6t, kinh doanh a6i uOi co sd giet m6 tgp
sd san xu6t ban dAu thqc phim c6 ngu6n g6-c ddng v6t

Chi td phi bdo hiOm ndng nghigp tlugc h6 trg tir ngdn srich nhd
nudc



25 91u,T 
O,{*"telhuong h6 tro phi bdo t,i6, nOng r€hiQp vd hoan

pnl oao nlemnong nghlcp

Thdm dinh, phd duyQt h6 so thirit kri, dy toen c6ng trinh l6m sinh
(d6i vdicdng trinh l6m sinh thu6c du 6n do Chrl ti.n UBNO .6p
tinh quyiit tllnh dAu tu)

Di€u chinh thiet kC, du torln c6ng trinh l6m sinh (rtiii vOi c6ns trinh
l6m sinh thu6c dr,r 6n do Chri tich UBND c6p tinh quyrit tllih dAu
tu)

Th6m tlinh vd ph€ duy6t phucrng rin tr6ng nmg mdi thay thii di6n
tfch nmg chuydn sang sri dung cho muc dich khdc.

nhi6n

lr
[-

26

27

28

29

30
Thri tr,rc Edng kf m6.s6 co sd nu6i, tr6ng crlc lodi d6ng vdt rimg,

]hgc vpt rimg nguy cAp, quy, hii5m Nh6m II vd tl6ng v6t, thuc vlt
hoang di nguy cdp thu6c Phu lgc II vd III CITES

JI Ph€ duyQt phuong an quan lli rung b6n vtng cua chu nmg ld td
chric

5t Thri tuc COng nhfln ngu6n gi6ng cdy trdng l6m nghiCp

JJ

Mi6n, gidm ti6n chi tri dich w m6i truong rung (d6i vdi t6 chrii
cd nhdn sir dqng dich vp m6i truong rimg nim trong ph4m vi 0l
tinh).

)+
Thri tuc Quy€t dinh chri truong chuydn rnuc dich sri dr,rng rung
sa.ng mpc dich khric. thuQc thdm quydn cria Thri tucrng Chinh phir
d6i khu rirng thuQc Uy ban nh6n d6n c6p tinh quin ly'

35
Ph€ duyQt chri truong chuy6n mpc dich sir dung nmg sang mUc
dich khric thuQc th6m quydn cria H6i d6ng nhdn ddn c6ptinh 

-

JO
Chuyiin loai rimg ei5l vOi khu rirng do Uy ban nh6n ddn c6p tinh
quy€t dinh thanh l{p

)l
Ph€ duyQt dO rln du lich sinh th6i, nghi duOng, gi6i tri trong rung
tlqc dqng

38
PhO duy6t ee ran au lich sinh th6i, nghi dudng, giii tri trong rimg
phong hQ

39 X6c nhfn bing kC l6m sAn



il

xu6t,

LINH vUC rHUy sAN

Ljap ph€p nu6i tr6ng thriy sAn tr€n bi6n
c6 nhdn Vi6t Nam (trong phqm vi 06 hai l)r)

| .),cno to chuc,

Cdp, cdp tqi gi6y chung nhQn .o J auGeu kiQn .*
uong dudng gi6ng thty sin (tru gii5ng thriy san bti m9)

96'p, c6p lai Gi5y chung nh{n .offi
thY. T. rliy sin, sin pham xr1 lti mdi truong nu6i ff6ng thriy srin
(trir nhd ddu tu nu6c ngodi, t6 chirc kinh t6-c6 v6n d6u tu nu6c
ngoau

C6p, c6p lai gi6y chring nh{n co sd dri
thty sdn (theo y€u cAu)

9?p,"ur rai.gi6y
<l6i tugng thriy sin nu6i chri luc

XT 
"lq.ngudn 

gdc lodi thiry s6n thu6c php luc C6ng u6c
qu6c td v€ bu6n brin c6c lodi d6ng v6t. thgc v{t hoang dd nguy cdp
vd cric lodi thriy s6n nguy cAp, quy, hi6m c6 ngu6n g6c iil nudi
tr6ng

Xal nlrq ngudn g6c loei thty r* ttuO. tt1,l1lc COng;;l
qudc t€ v€ bu6n birr- circ lodi dQng vdt, rhuc v6t hoang da neuy c6p: I

lodi thriy sin nguy c6p, qu1i, hirjm co ngu6n gtlc fiai tnl"'tir iu Inhi6n 
I

Cdp, c6p lai gidy phdp khai th6c thriy sdn I

+.1 ^. :oreu Klgn nuol trong

co sd dri di€u ki6n d6ng m6i, cii^a : , , .:. , ,Uap, cap lAr giay chung nhdn
horin tdu cd

I Cdp gi6y chrmg nhqn ddng k1i tdu cd.

Cdp lai gidy chrmg nh4n dang ky tiru c6.
.^,..-

L ap gray chung nhdn ddng ky t?m thoi tdu cd.

X6a ddng ky tdu cri

Cdp vdn ban chdp thu4n d6ng mdi, crii hodn, thu€, mua tdu c6 tr€n
bi6n

H6 tro mQt ldn sau d6u tu d6ns m6i tdu cii
/-:. d | .r ', : ,1Lap, cap lal glay chung nhdn nguon g6c thuy sdn khai th6c (theo
y€u c6u)

LINH VUC THUY LO'I
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43
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45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55
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56
C6p lai gi6y phdp cho crlc hopt tlQlg trong ph?. 

"i be" 
"e 

.&,g
trinh thriy lgi trong truong hap bi mAt, bi nich, hu trOng thu6c thAri
quy6n cAp ph6p cria UBND tinh.

I 
C6p tai gi6y phdp cho ciic ho4t ttQng trong phurn-i buo G

I 
cdng trinh thriy lqi trong trudng hqp r€n cht gi6y ph6p dd tlusc c6p

lbi thay tl6i do chuy6n nhugng, srip nhfp, chia'trich,'co c6u'lai tb
I chuc thu6c thim quytin cAp ph6p cria UBND tinh.

I lf.d"y€,, di€u chinh quy trinh vQn hinh a6i vOi c6ng trinh thriy
I lqi lon vi c6ng trinh thiy lgi vin do UBND tinh quan l/.
PhC duyQt phuong An, diAu chinh phuong 6";r," ,5, 

"H 
gi6i

ph4m vi bio vQ c6ng trinh thty lgi tr€n ttia ban UBND tinh quan
tj,.

Cdp gidy phdp cho c6c ho4t <tQng trong pham vi bio vQ cOng trinh
th.iy lgi' Xdy dgng c6ng trinh m6i; Lip b6n, bdi t{p k6t nguydn
liQu, nhi€n liQu, vgt tu, phuong ti€n; Khoan, ddo khio sat aia ci6t,
thdm dd, khai thric khoring s6,n, v{t liQu x6y dpg, khai thiic nudc
dudi tldt; X6y dgng c6ng trinh ngdm thuQc thAm quydn c6p phdp
cta UBND tinh.

)l

58

59

60

6l
Cdp gi6y phdp x6 nudc th6i vdo c6ng trinh thriy loi, tru x6 nudc
thai vdi.quy rg nhg vi khdng chria ch6t dQc hai, ch6t ph6ng x4
thuQc thim quydn c6p phdp cia UBND tinh.

62
Cdp gi6y phdp hoat <lQng cria phuong tiQn thriy n6i dia, phuong tiQn
co gi6i, tru xe m6 t6, xe gdn mrly, phuong tiQn thtiy n$i ttia th6 so
cia LIBND tinh.

63
Cep gid'y ph6p cho c6c hoat tlQng tr6ng ciy l6u ndm trong pham vi
bdo vp c6ng trinh thty lqi thuQc thAm quy€n c6p ph6p cria UBND
tinh.

64
Cip gi6y phdp nudi tr6ng thriy san thu6c thAm quy6n ;6p ph6p .,1
TJBND tiNh.

65
C6p gi6y ph6p ho4t ttQng du"l!ch, th€ thao, nghi€n criu khoa hgc,
kinh doanh, dich vp thuQc them quy6n cAp phdp cria UBND tinh.

66
Cdp.giiiy ph6p n6 min vd cic ho4t dQng g6y n6 Krac thuQc thArn
quy6n cdp phdp cria UBND tinh.

67

C6p gia h4n, didu chinh nQi dung gi6y phdp: Xdy dmg cOng trinh
m6i; Lfp b€n, bdi t{p kCt nguyen liQu, nhi€n liQu, v{t tu, phuong
tiQn; Khoan, tlio khio s6t dia chdt, thdm do, khai thrlc khoiing sin,
vit lipu xdy dFng, khai thrlc nudc dqdi tt6t; X6y dpg cOng trinh

5



ngAm thugc thim

Cdp gia h4n, di€u chinh nQi dung gi6y phdp: Trdng c6y l6u ndm;
Ho4tdQng cua.phuong ti€n thriy nQi dia, pho*g ti6n co gidi, tru
xe mo to, xe gin miiy, phu<mg ti€n thiry n6i dia th6 so thu6c thAm
quydn crip ph6p cta UBND tinh.

CAp gia han, tlidu chinh n6i dung gi6y phdp xd nu6c th6i vdo
c6ng trinh thriy lqi thuQc thAm quyen cdp phdp crla UBND tinh.

68

69

70
C{neia h4n,.didu1hi.nh n6i a*ffi
tne fllaoJ nghr€n cuu khoa hgc, kinh doanh, dich vp thu6c thAm
quy€n cAp ph6p cria UBND tinh.

Cap gia han, tli6u chinh nQi 
-d9ng qlSy ph6p.ho4t dQng:

nu6i tr6ng thrly san; N6 min vd cr6c hJat EO,ie gay'"0 kh6c thugc
th,im quy€n cdp phdp crla UBND tinh.

van nanh ho chua nuoc thu6c th6rr quy€n cia UBND tinh. I

h6 chria thuy loi thuoc rhrim quy€n cua UBND tinh. ' 
I

7l

72

t)

74

Thdm tllnh, ph0 duy6t phuong rin img ph6 thi€n tai cho c6ne
trinh, virng ha du dap trong quii trinh thi c6ng thu6c thim qoyei
cia UBND tinh.
---;-
Tlanl qin!,,phd duyQt phuong 6n img ph6 v6i tinh huiing khAn
cdp thudc thdm quy6n cia UBND tinh.

75

V LINH VTI. c PHAT TRTEN N6Nc THoN
Hd trq du an ticn tiil 

.---------.-

Thdm ilinh, ph€ duy€t quy ho4ch chi tiiit, di6m trii dinh cu
t o tn on dlnh din cu ngodi tinh

,: : auong nnen nghe truyen thong
.:Long nnan tang nghe
.: ! 'Uong nh?n lang ngh€ truyen thdng

vri , t 
^. ' .:.Klem rra cnat tuong muoi nhip khdu

,..A . :
KiCm tra nhd nu6c vd an todur thyc phdm muOi nnap tnAu

LINH vrl. c au
VA THUY SAN

76

77

78

79
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81
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84 Ihito:,96ry.ci6ychrmg 4an co,O Oi, aGu ti[-- to* tt1r.
phrim doi voi co so sdn xuAt, kinh doanh rhgc phdm n6ng. ldm,
thriy sdn.

Thy tpc,cAp lai Gidy chung nh4n co sd dri di€u ki6n an todn thuc
phdm tldi vdi co sd sdn xu6L kinh doanh thuc ph6m 

"6d, iil,,lyy :a:j.yg".e herp trudc 06 th6ng tinh d6n ngay ciAy";h,in;
nhan ATTP h€t han).

85

86

lh[ tqc,cap lai Giriy chung n]rin co sd d0 didu kien an rodn thuc
phdm d6i vdi co so sdn xu6t, kinh doanh thuc ph6m n6ng, ldm,
thiy srin (truong hqp GiAy chtmg nhQn ATTP ;an cdn thdi han
hi€u luc nhung bi rn6t, bi h6ng, th6t tac hodc c6 sU thay OOl, UO
sung thdng tin tr€n giAy chring nh6n ATTp).

fhrl toggep gi6y xitc"h87

VII LINH Vrr. C TRONG TRQT VA BAO VE THrtC VAT
Cdp Gi6y chung nh4n kicim dlch thgc vQt d6i vdi c6c 16 vat th6 van
9huy6n tri vung nhirim d6i tugng kitlm dich thuc v6t

C6p gi6y chung nhQn dri di€u kiQn bu6n b6n ttuO. U- u9 tf,y. uat

Cdp lai Gi6y chrmg nh6n <ln didu kiQn bu6n brin thu6c b6o v€ thuc
vat

88

89

90

9l ^| ,: . .
Uap guiy ph€p vdn chuy6n thu6c bio vd thuc vdt

C6p Gi6y xric nh{n ndi dung quing cdo v€ thu6c brio v€ thgc v6ti .'. t , i ^ .(mugc rnam quyen gtal quyet cua cap tinh).

Lap uray cnung nhan du dreu ki€n san xudt phdn b6n d6i vdi co so
chi hoat d0ng d6ng g6i phdn b6n

r, :.,i , !Lap lAl ulay chung nhan du dieu ki€n sdn xu6t ph6n b6n doi voi
co s0 chi hopt dQng d6ng g6i phdn b6n

Cdp Gi6y chung nhin dri di€u kiQn bu6n brin phdn b6n

92

93

94

95

96 C6p bi Gi6y chune nhan dt di6u ki€n bu6n b6n plran UOn

Xa. nfrAn nQl Oung q

C6ng nh0n cdy dAu ddng c6y cdng nghiQp, .ay anlua fau nern -
U0ng nhin vuon cdy ddu ddng, cdy c6ng nghi€p, cdy in qu6 l6u
nam

97

98

99

100
Ciplai gi6y c6ng nh4n cdy dAu OOng, uo* .uy O* Oong, .ay.Ong
nghiep, cdy 5n qu6 ldu ndm



101 lC6p.gi6y 
xrlc-nh6n ki6n thfc an todn tttq. pttArnl*e *n *,jt,

I s0 cne rau, quut

I 
Cap giay chring nhin co sd thi tli€u kign an todn thyc phAm trong

I san xudt, so ch€ rau, qua.

I 
Caq lai..ciay chimg nhdn co sd di di€u kiQn an toin thsc

| .pha.m 
dgi vdi cq sd sin xu6t, kinh doanh n6ng, ldm, thriy sin

| (ty*g hgrp trudc 06 thang tinh dtin ngdy Gi6y .t *g nnan emf
Ih6than)t;';
I 
Caf' lai Gi6y chung nhdn co sd drl di6u kiQn an todn thuc ptrAm O6,i

llgl * so sin xudt, kinh.doanh n6ng, lAm, thriy sdn (truong hoo

I 91ar clTe nhQn ATTP v6n cdn thgi ha"n hiQu lpc nhrmg bi ri61, bi

I 
hgry, tal lac.hoac c6 qr thay d6i, b6 sung th6ng tin tren Ci6y

I chrmg nhan ATTP)

ITHU TUC HANH CHINH CAP HUYEN

ILINH VIJ. C KIEM LAM

I 
Tlram dinh, ph€ duy€t h6 scr thirit k6, du torin c6ng trinh ldm sinh

| / t^.

l(dor-vor cong trinh. ldm sinh thudc du rin do Chri tich UBND cAp
I huy€n quy€t dinh ddu tu).

I 
Di€u chinh thiet ke, d1r to6n c6ng trinh l6m sinh (d6i v6i c6ng trinh
l6m sinh thu6c dg dn do Chi tich UBND c6p huy€n quyiit Oiit ei,
tu).

Thri tUc X6c nhdn b6ng k0 l6m sin

r,iNnvucrnuvlgr ---T
Phd duygt, tti6u chinh quy trinh v6n hdnh etii vol c6ne trinh;tl
lqi lon vi c6ng trinh thiry loi vta do UBND tinh ph6n clp. " 

I-l
Tham dinh, phd duy€t, di6u chinh vd c6ng b5 cdng khai quy trinh I

vqn hdnl h6 chfa nudc thu6c thdm quydn crla UBND huyQn. I

Thdm dinh, phd duy6r"di cuong, ket qua ki€m dinh an todn dqp. ho 
I

chua thriy lgi thu0c th6m quy€n cira UBND huy0n. 
I

'
Thdm dinh. phd duy€t phuong rin ung ph6 thi6n tai cho cdng trinh. I

virng ha du dQp trong qu6 trinh thi c6ng thuQc thAm quy-en cua I

UBND huyQn (tr€n dia bdn tir 02 xd trd l€n). 
I

102

103

104

T
I

I

2

3

il

4

5

6

7

8
Tham diph, ph6.duyQt phuong rin rmg ph6 vdi tinh hut5ng khan c6p
thu6c thim quy6n cira TIBND huyen (tren dia bem tii 02 xd trd l€n).

ilI LINH vr/c rHUy sAN



9 !.ong nh?n vd giao quy€n quan l;i cho t6 chric cQng d6ng (thuQc dia
bdn quan lj)
sua ddr,_bO sung nQi dung quy6t ttinh c6ng nh{n vd giao
quan lj cho td chfc c6ng rt6ng (thuQc ttia ban quan l1i)

C6ng bd md cang cri lo4i 3

iquyenl0

ll
ry LINH w. c pHAr rRrtN NONG rH6N
t2 Hd trq du 6n li6n ktit

IJ Bd tri 6n dinh den cu trong huyQn

t4 86 tri 6n dinh den cu ngoi,i huyQn, trong tinh

l5 C6,p gi6y chrmg nhdn kinh t6 trang trai.

16 C6p Ai5i gi6y chung nh{n kinh t6 trang tr4i

t7 C6p lai ci6y chrlng nh{n kinh t6 trang tr4i

v LINH wC qUAN r,f CHAT Lugr\c N6xc r,Anr sAN
VATHUY SAN

l8 C6p Gi6y chring.nh{n co sd thi rli€u kiQn an toan thgc ph6m d6i
vdi co sd san xu6t, kinh doanh thyc ph6m n6ng, lAm, thny san.

t9

C6p hi Gi6y chung nhin co sd rhi tti€u kiQn an toin thlrc pham tl6i
vdi cq sd sdn xu6t, kinh doanh lhuc pham n6ng, l6m, ituiy san
(quong hgp trudc 06 thdng tinh tl€n ngiy GiAy chung nh6n ATTp
h€t han).

20

Thri tqc.cdp lai Gi6y chtmg ${n cs sd dt rli6u kiQn an toan thlrc
phdm tl6i vdi co sd srin xu6t, kinh doanh thuc phAm n6ng, l6m,
thriy san (truong hgrp Gi6y chtmg nhgn ATTp v6n cdn thdi h4n
hiQu lgc nhmg bi m6t, bi h6ng, thdt lac ho{c c6 sg thay d6i, b6
sung th6ng tin tr6n gidy chimg nhan ATTP).

2l
Cdp gidy x6c nh{n ki6n thric vd an todn thucphiln lcho chu co so
fi ngudi trttc tiiip sdn xudt kinh doanh thqc-phiim n6ng l6m tht)y
sdd.

C rnO rqc ruNH cHiNH cAp xA
I Linh vr;c Chin nu6i vir Thri y

I Ph€ duyQt dtii tuqng duqc h6 trg phi b6o hiiSm ndng nghiQp

II Linh vgc Thny lqi

2
H6 trq-dau tu xff {une nhat triin$Uy lqi nh6, tfny l,oi nei tl6ng vd
tgdi ti€n ti€n, ti€t kiQm nudc (E6i vhi ngu6n v6n h6 trq trrc ti€p,



ng,an sdcl: 
-di|,Pluong ra @pnuong phan b6 dqr todn cho UBND ciip xd thqc hi(n).

Th6m.dinh, ph€ duyQt phuong rin ring pho thi€;lukho;ng:.inl,,
u:n€1adu d{p trong qu6 trinh thicdng thuQc thAm q;til;;

I!.y,9i$, ph6.duyQt phuTe ,in *e ph6 vdi tirr, r^,Ong tr,a" cip
thudc tham quydn cria UBND cAp xd.

THU TUC HANH CHiNH BI BAI B6
Trru ruc HANH CHINH CAp riNn
IjI!.q. Quin g xAy dr;ng c6ng trinh

T6: dr.$ thirit k6 co sd hoic Th

::i]el]':: :io kinh t€ - k! thu6t (Nh6m B, C, c6p rr trd xuiing) d5i vdidu
rln ld c6ng trinh cdng cQng, c6ngtrinh c6 anJr h;d"gld,r;3;ilil;;i
trudng vd an todn cria cQng tt6ng st drurg v5n khric

dinh thii5t ki5 sau budc tfri6t tii co sOf

TAm dinh thiiSt k6, ds tortn (;
1|i 19iq dy.torin (l'ytue lon thii5t 16 o) uuocy arii voi a1r rin (nh6m B, C,li, 1y']6: 

ulr 
.r\,<ur lr/.""jis r,rgp mler Ke uz buoc) d6i vdi dg 6n (nh6m B, c,

cap uJrs xuong) d6i v6i v6n cdp tinh qyan ly hodc c6ng trinh cip tt a6i vOi

lll ::P,TI9"' fan.xa.c1gan ]i (v6n ddu tu cdng) (eqi rit ld rhti tuc thAm

Thdm ttlnh thi6t k6 .uu uuo. tttrr-{t r.,i@
ThAm dinh diAu chinh ttritit t<6.o,

T..6/cy .i" la.p 
86o criokinh t6 - ty'*ru4t fNrrJ, n, C, #;i#-'""5rg

d6i.v6i du 6n td c6ng trinh c6ng cQng, c6ng trinh c6'a; hu*tfi-d8;qt r.r w\,r6 uuul uuuB ugng, cong rtnn co anh huol{
ciinh quan, m6i truong vd an toan cria cQng d6=ng su dpng v6n kh6c
Tham dinh tti6u chinh thi6t tti, du torin *ay Op! *GO. tt itt to5 .o *
Thrim dinh ki6m dinh an todn tlQp

Ki€m tra c6ng t6c nghi€m thu dua rong t.inhJffiuc c6ng trinh vdo st
dung

!rn!jq. Tr6ng trgt vi 86o vf thr3c vgr

c6pgi6v xdc nh{nki6n trrric unto*ffi
qua

-

C.Ap/cip tei gjly chrmg- nhfn cs sd du di6u kipn an todn thgc phAm tron!
san xuet, so chd rau, qu6.

CAp gi6y chung nh6n dn didu ki
dQng d6ng g6iphdn b6n



1l
r'[.- r-. n.t r" -.1 ,.^ " | . -Lap lAl ulay cnrmg nhan alu itleu kien sdn xuat phan b6n ddi v6i co so chi
hoat dOng d6ng g6i ph6n b6n

Liolt tU" Que
'-4.- -.. ' r' r.l t .:uap/cap t4l ulay cnrmg nhAn co so du di€u ki€n an todn.thuc ph6m trong

thu mua, so ch€, ch€ bi€n, b6o quan vd kinh doanh s6n phim nOng lam ttui|
sin (hay cdn ggi ld Thri qc ki6m tra, c6p gi6y chtmg nh4n ." j'O Ai, eidu., ,i.klen an todn thgc pham n6ng l6m thiry san).

Lap gr:ay 
-xac 

n4?n 
51en 

thuc ve an todn thuc pham (cho cht co so vd ngr.r<ri
tryc ti€p sdn xudt kinh doanh thpc phAm n6ng l6m thriy sin)

Linh vFc Ph6t tri6n ndng th6n

Pne Ouyet .n i t o

Ph€ duy6t DU rin
r"r r.l . -..- -

chrnh, b0 sung k€o ddi thdi gian thuc hign DU rin crinh d6ng lon)

t2

l3

T4

l5

Linh vuc Ki6m lim

16
Mi6n, gi6m ti6n chi tri dich lu mdi truong rirng (d6i vdi t6 chric, .a nnG
st dung DVMTR nim trong ph4m vi mQt tinh)

17
Thdm dinh, Phd duy€t di€u chinh tdng di€n tich d6i v6i khu rimg d4c dgng
do Thri tu6ng Chinh phri thdnh lip thu6c dia phuong qu6n lf

18

Them dinh, ph€ duy€t diAu chinh cric ph6n khu chric ndng kh6ng ldm thay
d9i dien tich khu rung dac dpng diii voi khu rung d4c dung do it u tu*i
Chinh phn quy€t tlinh thdnh lfp thuQc dia phucrng quan lf

19

Them dinh, ph6 duy€t cho Ban quan ly khu rimg tl4c dgng cho t6 chric, cri
nh6n thu€ m6i truong rung dC kinh doanh dich vU du lich sinh thdi l6p du rin
du lfch sinh th6i ddi vdi khu rung d[c dqng thu6c tlia phuong qu6n lf

20

ThAm dinh, ph6 duyQt cho Ban quin lli khu rimg rl4c dpng tU t6 chric ho4c
li€n k6t vdi t6 chric, c6 nhdn khric dd kinh doanh dich d nghi duOng, iu
lich sinh thrii, vui choi gi6i tri ldp dg rin du lich sinh thrli d6i vdi khu rirne
tldc dung thuQc dia phuong quan ly

at ThAm dinh, phd duyQt di6u chinh gi6m diQn tich d6i v6i khu rimg d4c dung
thuQc dia phuong quan lj

22
ThAp dinh, ph6 duyQt diAu chinh tdng diQn tich d6i vdi khu nmg it4c dung
do Uy ban nh6n ddn tinh quy€t tlinh thdnh lQp thuQc dia phuong qu6n l;f

z)
ThAm dinh, ph€ duy€t di€u chinh c6c ph6n.khu chric ndng kh6ng ldm thay
dOi diQn tich d6i vdi khu nrng d4c dgng do Uy ban nhdn dAn tinh quy6t dinh
thdnh l6p thu6c tlia phuong qu6n ly

1l



Giao nmg Atii vOi tO ctnic

Cin ei6f chimg nh4n tldng k!trpi nuOi.inf,@
llgng:ay nhdn-t4o cric loii dQng v{t, thgc v{t hoang d6, nguy c6!, quy,
hi,5m^theo_quy dinh cria ph6p lu6ivi6t Nam virc6c ptri h; fi:;ir #'cff;
u6c CITES

,*m.einn,^n9$ftgA { thdnh l6p rrung ta; .,iu hOJa" td,, 
"a 

ph6t
tri€n sinh vdt (il6i vdi khu gng d4c dqng thu6c tlia phuong quan lj)
Cdp phdp khai thric chinh 96 nmg tg nhi6n

$n pnep khai th6c chinh, t{n dr,rng, tdn ttt, gO .*@
hd cria t6 chric

C6p phdp khai t_hLc, t4n dyng, t6n thu ciic loai lAm .an ne;i 96 thuQ. loui
nguy cdp, quj, hi€m vd lodi dugc uu ti6n b6o vQ theo quy <tinh cia phrip
lu6t trong rimg srin xu6t, rimg phdng h6

CAp phdp khai thric, tin dung, tin thu cric lo4i tarn ,an ngoX 96 tt Ong tt uO. 

"lodi nguy cdp, quj, hi6rn, loiriduoc uu ti€n b6o v€ theo quy ei*, cria phip
lu{t trong rimg phdng h6 cria t6 chric

C6p phdp khai thric, r4n dsng, tfln thu c6c loai ta- ,an nl*ilO tt Ong thu6..
lodi nguy crip, quy, hi€m. lodi duoc uu ti6n b6o v€ theo quy Oint cri-a ptrip
ludt trong rung ddc dung

Cho phdp chuy6n d6i mgc dich sri dung gita Uu toui i*! OOi uoi ni,irng
khu rimg do UBND c6p tinh xric ldp.

Jham dinh vdphd duv.t phuong an quao@
t6 chric

Cdp gi6y chimg nhdn ngu6n gt5c 16 cdy con

Cip gi6y chimg nh4n ngu6n giic 16 gi6ng

C6ng nhan ngu6n.gi6ng.c6y tr6ng t6m nghjQR (g6m:.cAy t pi, la," phi"
tuy€n chgn, rimg gi6ng chuy6n h6a, nmg gi6ng, c6y d6u ddng (hodc wcrn

Cdp gidy chimg nhin tr4i nu6i g6u

Giao n6p g6u cho Nhd nudc

Cep gi6y phdp khai thric dQng v{t rung th6ng thuong tu tr,r nhi€n vi muc
dich thuong mai trOn cilc ldm phfn cria cric chir rimg thuQc dia phuong quin

Cdp gidy ph6p khai thric dQng vit nmg thOng rhuong tt tg nhi€n kh6ng vi
rnUc 4!ch thucmg mpi tr6n ciic l6m ph6n cta c6c chri rims thu6c rlia nhucms



quen ly

H5 trg ttAu tu trung tdm sdn xuAt gi,5ng "ay,*ffi
ThArn dinh, ph6 duydt dU an h6 tro tr6ng.im
qudc doanh

H6 trg tru6c dAu tu tr6ng nmg d6i vdi t6 chfc ngm
no rg rong nmg sau dau tu d6i voi to chric ngodi qu6c doanh

Them dinh, ph6 duyQt du 6n ttiu tu rung d@
thuQc dla phucng quin lf.
Thdm d!nh, ph€ duyqt Quy hoach drng tldc dung c6p tinh

fnirn ainn, pne A
Tr 'l 

-

.t.haT-d!+,phe duygt Biio ciio x6c dinh ving <lQm khu nmg ddc dung vd
khu b6o t6n bi€n thu6c dia phuong quan ly

4I

A1

43

44

45

40

47

48

49

50

Thu h6i rimg cria t6 chric tluo. c Nhd nudc giao rung kh6ng thu tiAn st dung
nmg ho4c duoc giao rimg c6 thu ti6n sri dqng rimg mir ti€n d6 c6 nguOn g.ic
til ng.an srich nhd nudc hoic tluoc thu€ rimg trd tiAn thu€ hene nam nav
chuy€n tli noi khric, d€ nghi gidm diQn tich rung ho4c kh6ng cO nhu ciu sri

{Ury nmel chri nmg tu nguyQn trd lpi rtmg thu6c thdm quyAn UBND c6p
tinh (chri aung ld tO chric trong nu6c, ngudi Vi6t Nam dlnh cu d nu6c ngodi,
t6 chtic, cri nhdn nu6c ngodi)

5l Cho thu6 nmg tl6i vdi t6 chric

52 Khai th6c, tfln thu g5 rimg trdng h nmg nghiOn criu, thr,rc nghiQm khoa hgc

53

,lCho ph€p trdng cao su tr€n dAt rirng tr,r nhi6n, rrmg tr6ng b6ng v6n ng6n
s6ch, v6n vi€n trg kh6ng hoan lai ddi v6i td chuc

54
Cnip tfruan phuong rin nQp tiAn tr6ng rung thay th6 ve quy B6o v€ vd phrlt
tri6n nmg tinh

55
,,^ ..; : ,
NQp ti6n tr6ng rimg thay th€ ve quy bao vQ vd Phrit tritin rung tinh

Linh vgc Chin nu6i vi Thf y

56

Cip gi6y chrmg nhdn co sd dri.di€u kiQn" an toan thyc phAm cho co sO giiit m,t , i
tlQng.vQt, co sd so ch€, ch€ bi€n san phim dQng vdt; co sd ch6n nu6i gia srir
gia cAm thit; chnn nu6i gd d6 thuong phdm. -

it
C6p lAi gi6y chung nhdn co sddu cti6u ki€n an todn thyc phAm cho co so gir
mO aEng yit, co sd so ch6, ch6 bi6n sdn phAm d6ng vft; co s0 chnn nudi gi
srig, gia cdm thi! chdn nu6i gd dd trung thuong phAm ( Trudng hsp tru6c 0

I.'



th6ng tinh ngay chung nhdn ATTP h.it han).

C6p lai gidy chrmg nhan .o rO au OGu tien .on

m6 dQng v{t, co so ss ch6, ch6 bi6n sin phAm
sric, gia cim thit; chin nu6i gir d6 tning thlong
nhdn v6n cdn thdi h4n hi6u lgc nfrunj U; m6t]
sung th6ng tin tr6n gi6y chung nhfln).

toan thr,rc ph6m cho co sd gi
<lgng v{t; co sd chin.nu6i g
phdm ( truong hqp giAy chrr
h6ng, hodc c6 su thay tl6i, t

cdp gi6y xrlc nh{n ki6n thric.an,oan mffi
tlQng trong linh vgc gi6t m6, so ch6 tlQng v6t, sirn pfr,irn AOlg "ii;;chdn nu6i gia sic, gia cAm thit;. chdn nudigd dd tnmg thuong'phA," ;i6;
c6ng W dusc S0 Kti ho4ch vd Diu tu cAp giiy ph6p tinn aoanfiy.

q69 si3l chung nhpn luu hdnh ts ao 1cffi
phdi, tinh, con gi5ng v6t nu6i) thric in chin nu6i, .iAt UA sung vdo thil dn
chin nu6i; m6i trudng pha ch6, bio quan tintr, pnbi ttQng vf,t; iat tu chuy€n
ding trong chin nudi d6 xudt khAu.

Thri tuc c-jp l4i gi6Ly chung nhfln luu hanh Lu ao@
gom phdr, trnh, con gi6ng vdt nu6i);.thric 6n chdn nu6i, ch6t b6 sung viro
thric 5n chin nu6i; m6i truong pha ch6, bdo quan tinh, phdi d6ng vat; ;t tu,
h6a ch6t chuy€n dirng trong chin nudi d6 xu6t khAu.

Linh vgc thty sin

Kitim tra ch6t luong giSng thiy san nh6p kh@
chri luc

^t - ;
L.ap ma sci nhiin di€n co sd nudi vd xrlc nh4n d6ng k! nu6i cri tra thuong
ohdm

Cdp lai md sd nhin diQn co sd nu6i cii tra thuong phdm

Titip nh{n h6 so c6ng bii hqp quy

C6p gidy chung nhQn dri di€u kiQn an todn thuc phim trong linh v.uc thty
sAn

C.ep bi gi6y chimg nhdn dri di,iu ki€n an toirn thgc pham trong linh 4rc thriy
sin

Cep gi6y xric nhgn ki6n thric vd an torin thlrc phAm trong linh v.uc thriy s6n

lap giaV chung nhpn dang kf tiru cri kh6ng thdi hqn (d6i vdi tdu cri nh6p
kh6u)

Ciip Giiy chung nhqn ddng ky tdu cd tam thoi (d6i voi tau ca nhap khiu),
X6c nhin nguy€n liQu nguy€n li0u thrly s6n khai thrlc.

Chrmg nhdn thriy srln khai th6c.



73 CAp Gidy chimg nhdn tldng kf tdu cri d6ng m6i

Cdp Gidy chfng nhan ding kf tdu c6 tpm thdi

cAplaiGi6y.tt,i@
74

75

76 C6p Gi6y chrmg nh{n d6ng ky tdu cd chuy6n nhugng quyen,O trtu

77
C6'p gi6y chrmg nh{n ddng kj tdu cii thuQc di6n thu€ tau t.ar,,
mua tiu trin

78 CAp sO aann b4 thuyin vi6n tdu cri

79 Cdp Gidy chtmg nh{n tlnng kf bd c6.

80 Cdp gi6y chrmg nhfn dnng kf tau crl cii horin

81 Cdp Gi6y chung nhqn an todn k! thudt tdu cd

82 CAp Gi6y ph6p khai thric thriy san

83 Cip gia h4n Gidy ph6p khai th6c thiry san.

84 CAp lai GiAy phdp khai thric thrly san

85 C6p A6i vd c6p l4i gi6y ph6p khai thric thriy sin

86 CAp chrmg nhQn lAi thriy san khai thric

87 Dua tiru c6 ra kh6i danh s6ch tiu cri khai thric bet hqp ph6p.

88 Nh{p khdu tdru c6 dd qua sr? dgng

89 Nh{p khiu tau c6 tl6ng mdi

90 CAp gidy x6c nhQn tteng kf tdu cri

9l C6p vdn ban chdp thuin d6ng mdi, c6i horin tdu cri

92 C6p gi6y chung nh{n ddng kf luu gift thriy sinh vAt ngo4i lai

THU TUC HANH CHiNH CAP HUYPN

Linh vgc Lim nghi$p

93

Trdng cao su tr6n tt6t rimg tr6ng bbng v6n ngAn srich, v6n vi€n trg khdng
hodn l4i d6i vdi ctlc chri rung ld hQ gia tlinh, c6 nhdn, c6ng ddng ddn cu
th6n

94

fhu h6i rimg cria t6 chric dugc Nhd nudc giao rirng khdng thu tiAn sy dUlg
rimg ho4c tluoc giao nmg c6 thu tiOn su dr,rng t mg qd ti€n tl6 c6 ngu6n g6c
tt ng6n srich nhd nudc ho{c dugc thu€ rung tra ti€n thu6 hdng nim nay
chuydn tli noi kh6c, d€ nghi gi6m diQn tich rimg hopc kh6ng c6 nhu cAu sri

{rng rung; chri nmg tg nguyQn tr6 lai rimg thuQc thAm quy€n UBND c6p
huyQn (chri rirng ld hQ gia <linh, crl nh6n, cQng <I6ng din cu th6n)

l)



ThAm.dfnh vd ph€ duy6t dy rin ldm sinh (drii ;d@
ddng ddn cu th6n)

$A.1Ai*, phd duy_€ldu 6n h5 trstr6ng@
to cnuc quoc doanh lap

Hd trq tr6ng rimg sau ddu tu tt6i v6i hQ gia dinh

H6 trg diu tu tr6ng nmg A6i vOi tO giu alnn 1nO tro. t.rrO. ;
Trinh tF, thri tuc hd tro trdng cdy phdn trin

H6 trO dAu tu vudn uom gi6ng l6m nghiCp

Di6u chinh thi6t kii, du toiin cdng trinh h.m
thq.jg rin do Chri tich UBND cdp huyQn, UBND c6p xa diu tu;
C6p phfn h"iP:,t{ d.ury, tAn thu c6c loai l6m ra" "g; g6 kh6"g th"6."
nguy cAp, quli, hi6m, lodi dugc uu ti€n brio v€ theo quy ttinh cria phTp lu6t
trong rimg phdng h6 cria h6 gia dinh, cd nhdn, cQng tt6ng.

cip.qnep khai th6c cd nmc ts nhi€n phm
vdi hQ gia tlinh, cri nhdn, c6ng d6ng.

Khai th6c. 
TrC jU nhi6n phpc vr,r nhu cAu thi6t yr5u t4i ch6 d6i vdi h6 gia

dinh, c6 nhrin, cQng d6ng d6n cu th6n

C6p phdp khai th6c chinh, tAn dung, tdn ttru 96 a*@
hd cia h6 gia tlinh, c6 nhdn, cQng ddng.

CAp phdp khai thrlc,lry dUng, t{n thu cric lo4i l6m s6n ngodi 96 kh6ng thuQ;
loii nguy cAp, quj, hi6m, lodi du<yc uu ti6n b6o vQ theo quy dinh crla ph6pruar uguy uap, quy, nlem, loal duoc rru tr€n b6o v€ theo guy dinh cria ph6p

!ryqg rimg phong h6 crta h6 gia dinh, c6 nh6n, cQng d6ng.

Linh vgc Ki6m lAm

D6ng d6u bria kii-im l6m

Xric nhin cia H4t Ki6m l6m aili vOi tam s6n chua qru .t,i Ui,5n * ,*rOn
g6c khai.thric.tir r,rng, ldm sin nhflp khAu, lAm sin sau.xri l;i tich thujldm
sin sau chd bi€n, Lim sdn v4n chuyiin n6i b6 gita c6c itiiSm kl6ng cung tr6n
diu 9e" m6t tinh, thdnh ph6rr.uc thuQc Trung ucrng; d6ng vflt ring duqi gdy
nudi trong nudc; bg phan, d5n xuAt cia chtns.

d6i vdi cdy cdnh,cdy b6ng mdt, c6y c6 thu c6
tU nhien, nmg tr6ng tdp trung; cdy c6 ngu6n
xri lli tich thu.

X6c.nh{n cia H4t Ki6m ldm
ngu6n g6c khai thric tt rimg
g6c nhgp khAu hgp phrip; cAy

CAp giAy chtmg nh4n trai nu6i d6ng v6t rimg th6ng thudng vi mqc dich
thuong mai

l6



lll Cdp tl6i giAy chrmg nhQn trai nu6i dQng vQt nmg th6ng thucrng vi mpc dich
thuong m4i

Ddng ky nu6i b6 sung lodi <tQng vflt rtmg th6ng thudng vi mUc tlich thuong
mai

X6c nhdn m6u v{t khai th6c ld d6ng v6t rung th6ng thuong

Linh vFc Phit tri6n n6ng th6n

Xa. *tan, Oang

!!!ru.!4
r +' ..i '.^ . :Lap, c?p l.?r glay cnrmg nhain co s<y dri di€u kiQn an todrn thuc ph6m trong

sdn xu6t kinh doanh thgc phdm n6ng l6m srin vd thriy sdn

tt2

l lJ

tt4

tt)

l16
C6p gi6y xric nh{n ki6n thric vd an todn thyc phdm trong linh v.uc n6ng
nghiQp

rHt rVC rdnu cHiNH cAp xA
Linh vr;c lAm nghiQp

ll7
:. l-

Khai th-ic 96 rung trdng t4p trung bdng v6n do chri rimg tg dAu tu ho4c Nhd
nudc hd tro cira chri rimg ld t6 chric

118

: i I ,: LKJral tnac go nmg trong t4p trung bdng von do chu ,i*g ttr ddu tu ho4c Nhd
nudc h6 trg cria chri nmg ld

hQ gia dinh

119
Khai thic cdy tr6ng trong vuim nhd, trang trai vd cdy tr6ng ph6n trln cria chfi
rirng Id hQ gia tlinh

t20
Khai thric tan ggr1g cric cAy gd dung dE ch6t kh6, chdt ch6y, cAy d6 gdy; tdn
thu c6c lopi 96 nam, g6c, 16, gdnh nhr{nh cria chir rtmg ld t6 chric, chri nmg
ld h6 gia ttinh (d6i vdi rimg tr6ng tr,r diu tu ho4c Nha nudc h6 trq)

12l
Khai thric tin dUng trong qu6 trinh thyc hi6n cric bi6n ph6p ldm sinh, phuc
v.u,c6ng trlc nghi€n c.uu khga hgc. vd ddo t4o nghA cta chir nmg ld tO ctlic
(ddi vdi nmg tr6ng bdng v6n tp <tiiu tu)

t22
Khai thrlc ciic lodi ldm sdn ngodi gd vd tre nta cria chri nrng ld td chric, cht
rurg ld hd gia dinh (trir cric loii trong danh mgc Cites vd nhua th6ng trong
.img tU nhi€n, rimg tr6ng bdng vdn ngdn s6ch, v6n vi€n trg kh6ng hoan lai).

I z5
Khai thric tre nria trong rimg sdn xudt, nmg phdng hO ld nmg tU nhi€n cira
chi rimg ld hQ gia dinh

124
x. IKhai th6c Cd aung tr6ng tap trung bdng v6n ty dAu tu ho{c Nhd nudc hd trg

cria chri rirns ld tO chric

t1



{h.i jl?:,al dyg 
lto.ng 

qu6 trinh thsc hiQn cdc bi€n ph6p t6m sinh cria chu
nmg la no gra dinh (doi vdi nhg tr6ng bdng v6n tu tliu tu)
Xdcrhfn * Yi lannhan d6n c6p xA d6i vdi lem ,*.huu q*.lui Uiiin *
liy^n^_q9.^khui,,l6:9.ung 

tU nhi6n, nmg tr6ng t{p trung, vudrn nhd, trang
tr4i, cdy tr6ng phdn trin.

xjc.ntral cia.Uv ban nhdn d6n c6p *a otii uoffi
co thq c6 nguon g6c khai thric tir vuon, trang trai, cdy tr6ngph6nl,en .Uu tb
chuc; cay c6 ngu6n eOc klaj thric tir rimg iu 

"f,ien, 
.,irrg---tiA,re ;a, ;;,

vudn nhd, trang trai, c6y ph6n t6n cria cQng d6ng d6n cu, hQ [ia tlinh, c"ri
nhen.

Giao rimg cho h6 gia tlinh, cri nh6n

Giao rimg cho cQng d6ng ddn cu th6n

Cho thu6 nmg dOi v6i hQ gia dinh, c6 nhAn

Linh vgc chin nu6i

Cdp sd ddng ky nu6i vlt chay d6ng.

Linh vgc trdng trgt

PUle.Y 
chuyen.d6i co cdu cdy tr6ng tir trOng t,im

ngAcjrong lua ket hgp nuoi tr6ng thriy sAn tr€n ddt trdng hia.

Linh vgc thiy sin
Ki6m tra, chtmg nhQn co" sd kinh ao*h tt,lr), .* d" eG" kien b* -darn *
todn thr,rc phAm (thudc thim quydn cna UBNb 

"6o 
*al

Lap.lar.Cr3l_:tye, nhqn ATTP trong kinh doanh thty s6n (thudc thAm
quy€n cia UBND cdp xd)

Linh vryc phit tri6n n6ng th6n

Il nhan uip. thuc hiQn hctp d6ng li€n ktit vii ti6u thr,r n6ng s6n

Cap, cdp d6i, crip lai giriy chung nhfn kinh t6 harrg trqi

Linh vgc B6o vQ thgc v{r
X6c nh{n ho4t ddng dich vu bdo vQ thyc v{t

l8
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Phần II 

NỘI DUNG CỤ THỂ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

A. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I. LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

1. Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan 

quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu 

thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám 

bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y). 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Người yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính chuẩn bị đầy đủ 

thành phần và số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, tính đầy đủ 

nội dung hồ sơ; chuyển giao hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận và chuyển hồ sơ về Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y giải quyết và cấp chứng chỉ hành nghề thú y rồi Chi cục 

chuyển giao kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT 

giao trả kết quả về Trung tâm hành chính công tỉnh. 

- Bước 4: Trung tâm hành chính công tỉnh có trách nhiệm giao trả kết quả 

cho người yêu cầu giải quyết thủ tục (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). 

b) Cách thức thực hiện: Gửi, nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đăng ký cấp/gia hạn chứng chỉ hành nghề theo Phụ lục III Nghị định 

35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ; 

+ Giấy chứng nhận sức khỏe; 

+ 02 ảnh 4x6. 

* Đối với trường hợp cấp mới, nộp thêm: 

+ Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với từng loại hình hành nghề thú y. 

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân. 

+ Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (Đối với người 

nước ngoài). 

+ Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp (trong trường hợp gia hạn).  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: (Tính từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

- Không quá 05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới. 

- Không quá 03 ngày làm việc trong trường hợp gia hạn. 
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e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân  

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý chuyên ngành 

thú y cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề thú y  

- Chứng chỉ hành nghề thú y có giá trị 05 năm. 

h) Phí, lệ phí: 50.000 đồng/CCHN 

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đăng ký cấp/gia hạn chứng chỉ 

hành nghề theo Phụ lục 3 Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ; 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Người hành nghề chẩn đoán, chữa bệnh, phẫu thuật động vật, tư vấn các 

hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên 

ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy 

sản đối với hành nghề thú y thủy sản. Người hành nghề tiêm phòng cho động vật 

phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền cấp tỉnh cấp. 

- Người phụ trách kỹ thuật của cơ sở phẫu thuật động vật, khám bệnh, chẩn 

đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành 

thú y, chăn nuôi thú y hoặc nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối với hành 

nghề thú y thủy sản. 

- Người buôn bán thuốc thú y phải có bằng trung cấp trở lên chuyên ngành 

thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối 

với hành nghề thú y thủy sản. 

- Chứng chỉ hành nghề thú y về tiêm phòng, chẩn đoán, chữa bệnh, phẫu 

thuật động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y được sử dụng 

trong phạm vi cả nước. Cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề không ghi vào Mục 

địa Điểm hành nghề; 

- Chứng chỉ hành nghề thú y của người phụ trách kỹ thuật tại cơ sở phẫu thuật 

động vật, khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật, buôn bán thuốc 

thú y được sử dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Người hành nghề phải có đạo đức nghề nghiệp; 

- Người hành nghề có đủ sức khỏe hành nghề. 

k) Căn cứ pháp lý:  

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội; 

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ quy định 

chi tiết một số Điều của Luật thú y. 

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

- Thông tư: 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-

BTC ngày 14/11/2016 của Bô trưởng Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm 

trong lĩnh vực nông nghiệp. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y 

Kính gửi: Chi cục…… 

Tên tôi là:  .......................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh:  .....................................................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Bằng cấp chuyên môn:  ...................................................................................  

Ngày cấp:  ........................................................................................................  

Nay đề nghị Quý cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề: 

□ Tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu (thiến, cắt đuôi) động vật, tư vấn các 

hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y. 

□ Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, phẫu thuật động vật, xét nghiệm bệnh động 

vật. 

□ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật trên cạn. 

□ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật thủy sản. 

Tại: ..................................................................................................................  

Địa chỉ hành nghề:  .........................................................................................  

Tôi cam đoan chấp hành nghiêm túc những quy định của pháp luật và của 

ngành thú y. 

(Ghi chú: Nộp 02 ảnh 4x6) 

 ……., ngày….. tháng ….. năm 20.... 

Người đứng đơn 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

GIA HẠN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y 

 

Kính gửi: Chi cục Thú y 

 

Tên tôi là:  .......................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh:  .....................................................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Bằng cấp chuyên môn:  ...................................................................................  

Đã được Chi cục... cấp Chứng chỉ hành nghề thú y: 

□ Tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu (thiến, cắt đuôi) động vật, tư vấn các 

hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y. 

□ Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, phẫu thuật động vật, xét nghiệm bệnh động 

vật. 

□ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật trên cạn. 

□ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật thủy sản. 

Tại: ..................................................................................................................  

Số CCHN:  ......................................................................................................  

Ngày cấp:  ........................................................................................................  

Nay đề nghị Quý Chi cục cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề trên. 

Gửi kèm Chứng chỉ hành nghề hết hạn và 02 ảnh 4x6. 

 ……., ngày….. tháng ….. năm 20.... 

Người đứng đơn 
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2. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai 

sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp 

Chứng chỉ hành nghề thú y). 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Người yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính chuẩn bị đầy đủ 

thành phần và số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, tính đầy đủ 

nội dung hồ sơ; chuyển giao hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận và chuyển hồ sơ về Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y giải quyết và cấp chứng chỉ hành nghề thú y rồi Chi cục 

chuyển giao kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT 

giao trả kết quả về Trung tâm hành chính công tỉnh. 

- Bước 4: Trung tâm hành chính công tỉnh có trách nhiệm giao trả kết quả 

cho người yêu cầu giải quyết thủ tục (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). 

b) Cách thức thực hiện: 

Gửi, nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

* Thành phần hồ sơ:  

- Đơn đăng ký cấp lại; 

- Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp, trừ trường hợp bị mất. 

- 02 ảnh 4x6. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân  

f Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Chứng chỉ hành nghề thú y. 

- Chứng chỉ hành nghề thú y có giá trị trong thời hạn 05 năm. 

h) Phí, lệ phí: 50.000 đồng/CCHN 
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i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không. 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

k) Căn cứ pháp lý:  

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội. 

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ quy định 

chi tiết một số Điều của Luật thú y. 

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

- Thông tư: 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-

BTC ngày 14/11/2016 của Bô trưởng Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm 

trong lĩnh vực nông nghiệp. 
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MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y  

(Kèm theo Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ) 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

 

  

  

  

CHỨNG CHỈ 

HÀNH NGHỀ THÚ Y  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG THÔN ĐỒNG NAI 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

 

  

  

    

  

Ảnh 4x6 

  

  

  

  

  

  

SỐ ĐĂNG KÝ ……../TY-CCHN 

Chứng chỉ có giá trị 

đến……………………………… 

…………………………………………

………………… 

  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

CHỨNG CHỈ 

HÀNH NGHỀ THÚ Y 

Căn cứ Luật thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số    /2016/NĐ-CP 

ngày    tháng    năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi Tiết một số Điều của Luật thú y; 

Căn cứ Quyết định số..../QĐ-

……………………………………  

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC CHĂN NUÔI 

VÀ THÚ Y 

 TỈNH/THÀNH PHỐ……………. 

Cấp cho Ông/Bà: ..................................................  

Năm sinh: .............................................................  

Địa chỉ thường trú: ...............................................  

Bằng cấp chuyên môn: .........................................  

Được phép hành nghề: .........................................  

Tại: .......................................................................  

 

    ……..,ngày ….. tháng ……. năm201. 

CHI CỤC TRƯỞNG 
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3. Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y.  

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Chủ cơ sở có nhu cầu cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ 

sinh thú y gửi hồ sơ tới Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

 - Bước 2: Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận VSTY của cơ sở, Cơ quan quản lý chuyên 

ngành Thú y cấp tỉnh phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn 

bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ; trường hợp Chủ cơ sở nộp trực tiếp thì 

cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể hướng dẫn và trả lời ngay cho người nộp là hồ sơ 

đã hợp lệ hay chưa; 

- Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ, Cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y cấp tỉnh thực hiện kiểm tra hồ sơ và 

tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện VSTY tại cơ sở, cấp Giấy chứng nhận 

VSTY nếu đủ điều kiện. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận VSTY thì 

phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và hẹn lịch tổ chức kiểm tra lại. 

- Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề 

nghị cấp lại Giấy chứng nhận VSTY (trường hợp bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc 

có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận VSTY), Cơ quan quản lý 

chuyên ngành Thú y cấp tỉnh thực hiện thẩm tra hồ sơ và xem xét, cấp lại Giấy 

chứng nhận VSTY cho cơ sở. Thời hạn của Giấy chứng nhận VSTY đối với 

trường hợp cấp lại trùng với thời hạn hết hiệu lực của Giấy chứng nhận VSTY 

đã được cấp trước đó. Trường hợp không cấp lại, cơ quan có thẩm quyền cấp 

Giấy chứng nhận VSTY phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại 

Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Trường hợp cấp, cấp lại do Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y hết hạn 

+ Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo 

Mẫu 01 của Phụ lục II Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016; 

+Bản chính Mô tả tóm tắt về cơ sở theo Mẫu số 02 của Phụ lục II Thông tư 

số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016. 

- Trường hợp Giấy chứng nhận VSTY bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự 

thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận VSTY 

+ Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận VSTY theo Mẫu 01 của Phụ 

lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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d) Thời hạn giải quyết: (Tính từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

- 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp, cấp lại do Giấy chứng nhận điều 

kiện vệ sinh thú y hết hạn 

- 05 ngày làm việc đối với trường hợp Giấy chứng nhận VSTY bị mất, bị 

hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận VSTY 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ sở ấp trứng, sản xuất, kinh doanh con giống; cơ sở cách ly kiểm dịch 

động vật, sản phẩm động vật; chợ chuyên kinh doanh động vật, chợ kinh doanh 

động vật nhỏ lẻ, cơ sở thu gom động vật; cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán bệnh 

động vật; cơ sở phẫu thuật động vật; cơ sở sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn 

nuôi có nguồn gốc động vật và các sản phẩm động vật khác không sử dụng làm 

thực phẩm, không do Trung ương quản lý; không phục vụ xuất, nhập khẩu, chỉ 

phục vụ tiêu dùng trong nước  

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý chuyên ngành 

Thú y cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y. 

- Thời hạn của Giấy chứng nhận: 03 năm. 

- Thời hạn của Giấy chứng nhận VSTY trùng với thời hạn hết hiệu lực của 

Giấy chứng nhận VSTY đã được cấp trước đó (Đối với trường hợp Giấy chứng 

nhận VSTY bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên 
Giấy chứng nhận VSTY) 

h) Phí, lệ phí: Thực hiện theo thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu , nộp, quản lý phí, 

lệ phí trong công tác thú y và thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016; của 

Bộ Tài chính về quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho 

động vật, chuẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc thú y cho động vật . 

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:  

-  Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo 

Mẫu 01 của Phụ lục II Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016; 

- Bản chính Mô tả tóm tắt về cơ sở theo Mẫu số 02 của Phụ lục II Thông tư 

số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016. 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra 

vệ sinh thú y. 

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

- Căn cứ Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 Quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 

thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. 
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MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y (Mẫu 01) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09 /2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

                                                                                               

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

....., ngày........... tháng.......... năm ......... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/ CẤP LẠI  

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y 

 

Kính gửi: (tên Cơ quan Thú y có thẩm quyền cấp, cụ thể: Cục Thú y/Cơ quan 

quản lý chuyên ngành Thú y cấp tỉnh) 

 

Cơ sở ......................................; được thành lập ngày: ............................................  

Trụ sở tại: ................................................................................................................  

Điện thoại:....................................Fax:. ...................................................................  

Giấy đăng ký hộ kinh doanh/Giấy đăng ký kinh doanh số: ..................................; 

ngày cấp:..................... đơn vị cấp:.................................. (đối với doanh nghiệp); 

Hoặc Quyết định thành lập đơn vị số........................... ngày cấp..........................; 

Cơ quan ban hành Quyết định .................................................................................  

Lĩnh vực hoạt động: ................................................................................................  

Công suất sản xuất/năng lực phục vụ: .....................................................................  

Số lượng công nhân viên:................... (cố định:.....................; thời vụ:.................) 

Đề nghị …………… (tên cơ quan kiểm tra) ………… cấp/cấp lại Giấy chứng 

nhận điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở. 

Lý do cấp/cấp lại: 

Cơ sở mới thành lập      ; Thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh       ;  Giấy 

chứng nhận ĐKVSTY hết hạn       

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

 

 

 

Gửi kèm gồm: 

- Bản mô tả tóm tắt về cơ sở (Mẫu số 02).  

CHỦ CƠ SỞ 

(Ký tên & đóng dấu) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do-Hạnh phúc 

 

……., ngày…… tháng….. năm…… 

  

MÔ TẢ TÓM TẮT VỀ CƠ SỞ 

 

I- THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở:........................................................................................................... 

2. Mã số (nếu có):................................................................................................... 

3. Địa chỉ:............................................................................................................... 

4. Điện thoại:…………………. Fax: …………………. Email:........................... 

5. Năm bắt đầu hoạt động:..................................................................................... 

6. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh:................................... 

7. Công suất thiết kế:.............................................................................................. 

II. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ  

1. Nhà xưởng, trang thiết bị 

- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh .................. m2, trong đó: 

+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu đầu vào: .............................. m2 

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh : ............................................. m2 

+ Khu vực / kho bảo quản thành phẩm: .................................. m2 

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác : .................................. m2 

- Sơ đồ bố trí mặt bằng của cơ sở: 

2. Trang thiết bị chính: 

Tên thiết bị Số lượng Nước 

sản xuất 

Tổng công suất Năm bắt đầu sử 

dụng 

     

     

3. Hệ thống phụ trợ 

- Nguồn nước đang sử dụng: 

Nước máy công cộng       
 

Nước giếng khoan         
 

Hệ thống xử lý:          Có  Không            

Phương pháp xử lý: …………………………………………………………….. 

 

Mẫu: 02 
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4. Hệ thống xử lý chất thải 

Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý:………………………………………… 

5. Người sản xuất, kinh doanh : 

- Tổng số: ……………………………… người, trong đó: 

+ Lao động trực tiếp: ………………người. 

+ Lao động gián tiếp: ………………người. 

- Kiểm tra sức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh: 

6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị 

- Tần suất làm vệ sinh: 

- Nhân công làm vệ sinh: ….. người; trong đó ……… của cơ sở và ……… đi 

thuê ngoài. 

7. Danh mục các loại hóa chất, khử trùng sử dụng: 

Tên 

hóa chất 

Thành phần 

chính 

Nước sản xuất Mục đích sử 

dụng 

Nồng độ 

          

8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,…..)  

9. Những thông tin khác 

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./. 

 

   

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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4. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y  

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Người yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính chuẩn bị đầy đủ 

thành phần và số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 

236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lý, hợp 

lệ, tính đầy đủ nội dung hồ sơ; chuyển giao hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận và chuyển hồ sơ về Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y giải quyết và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

thuốc thú y rồi Chi cục chuyển giao kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở 

Nông nghiệp và PTNT giao trả kết quả về Trung tâm hành chính công tỉnh. 

- Bước 4: Trung tâm hành chính công tỉnh có trách nhiệm giao trả kết quả 

cho người yêu cầu giải quyết thủ tục (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). 

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản về Quầy tiếp 

nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm 

Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán, nhập khẩu 

thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XX ban hành kèm theo Thông tư 

13/2016/TT-BNNPTNT. 

- Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật buôn bán, nhập khẩu 

thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXII ban hành kèm theo Thông tư 

13/2016/TT-BNNPTNT 

-  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh (bản sao có công chứng); 

- Chứng chỉ hành nghề thú y (bản sao có công chứng). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

d) Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục chăn nuôi và thú y kiểm tra điều kiện của 

cơ sở buôn bán thuốc thú y, nếu đủ điều kiện thì trong thời hạn 03 ngày làm việc 

kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn 

bán thuốc thú y; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

e) ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục chăn nuôi và thú y. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận hoặc công 

văn trả lời. 
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h) Phí, lệ phí:  

 - Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y: Không 

thu. 

- Phí kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cơ sở kinh doanh 

thuốc thú y trước khi được cấp mới, gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh thuốc thú y thu (đối với cơ sở buôn bán): 230.000 đồng. 

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đăng ký cấp lại giấy chứng nhận 

đủ điều kiện buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục 

XXXI ban hành kèm theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT. 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y phải có Chứng chỉ hành 

nghề thú y. 

+ Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp. 

+ Có địa điểm, cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp. 

+ Cơ sở kinh doanh vắc xin phải có thiết bị bảo quản lạnh và có phương 

tiện dự phòng để bảo quản vắc xin, chế phẩm sinh học khi xảy ra sự cố mất điện; 

có nhiệt kế theo dõi nhiệt độ và ghi chép hàng ngày. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội;  

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ quy định 

chi tiết một số Điều của Luật thú y; 

- Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông Nghiệp 

và PTNT về quản lý thuốc thú y;  

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ, GIA HẠN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN  

BUÔN BÁN THUỐC THÚ Y  

 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai 

 

Căn cứ Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý 

thuốc thú y. 

Tên cơ sở:…………………………………………………………………… 

Địa chỉ cơ sở:……………………………………………………………… 

Số điện thoại:………………………………Fax:…………………………… 

Chủ cơ sở:…………………………………………………………………… 

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………… 

Cấp mới □ Gia hạn □ 

Thuốc thú y □ Thuốc thú y thủy sản □ 

Các loại sản phẩm kinh doanh: 

□ Thuốc dược phẩm                 □ Vắc xin, chế phẩm sinh học 

□ Hóa chất                                □ Các loại khác 

Đề nghị quý đơn vị tiến hành kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện buôn bán thuốc thú y cho cơ sở chúng tôi. 

Hồ sơ gửi kèm: 

a) Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện buôn bán thuốc thú y; 

b) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật buôn bán thuốc thú y; 

c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh (bản sao có công chứng); 

d) Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc thú y (bản sao có công chứng).  

 

  ......., ngày … tháng …. năm ….. 

Đại diện cơ sở 
(ký tên và đóng dấu nếu có) 

 

 

 

 

 



18 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phú 

 

BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, 

 KỸ THUẬT BUÔN BÁN THUỐC THÚ Y  

 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. 

 

Tên cơ sở đăng ký kiểm tra:............................................................................ 

Địa chỉ:............................................................................................................ 

Số điện thoại: ..................... Fax: ……………..Email:................................... 

Loại hình đăng ký kinh doanh: Thuốc thú y □         Thuốc thú y thủy sản □ 

Xin giải trình điều kiện buôn bán thuốc thú y, cụ thể như sau: 

1. Cơ sở vật chất: (mô tả kết cấu, diện tích quy mô cơ sở, các khu vực trưng 

bày/bày bán)……….. 

2. Trang thiết bị: (nêu đầy đủ tên, số lượng thiết bị phục vụ bảo quản 

thuốc thú y như tủ, quầy, kệ, ẩm kế, nhiệt kế, tủ lạnh,…..)………… 

3. Hồ sơ sổ sách: (GCN đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, sổ sách 

theo dõi mua bán hàng,...)………… 

4. Danh mục các mặt hàng kinh doanh tại cơ sở………. 

 

  ………., ngày …. tháng …. năm ….. 

Chủ cơ sở đăng ký kiểm tra 

(Ký tên, đóng dấu nếu có) 
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐỒNG NAI 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:……../……-BB  Đồng Nai, ngày …. tháng …. năm ….. 

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA 

ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC THÚ Y  

 

I. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Tên cơ sở:................................................................................................... 

2. Địa chỉ:........................................................................................................ 

3. Giấy đăng ký kinh doanh số (nếu có): ………….. ngày cấp …........……. 

nơi cấp..................................................................................................................... 

4. Số điện thoại: ……………………….. Số Fax (nếu có): ........................... 

5. Mã số (nếu có):........................................................................................... 

6. Mặt hàng kinh doanh:.................................................................................. 

7. Ngày kiểm tra:............................................................................................. 

8. Hình thức kiểm tra: ..................................................................................... 

9. Thành phần đoàn kiểm tra: 

1)................................................................Chức vụ........................................ 

2)................................................................Chức vụ........................................ 

3)................................................................Chức vụ........................................ 

10. Đại diện cơ sở: 

1)................................................................Chức vụ........................................ 

2)................................................................Chức vụ........................................ 

II. NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ: 

TT Chỉ tiêu kiểm tra 

Kết quả kiểm tra 
Diễn giải 

sai lỗi và 

thời hạn 

khắc phục 
Đạt 

Không đạt 
Tổng 

hợp Nhẹ Nặng 
Nghiêm 

trọng 

I Cơ sở vật chất kỹ thuật             

1 Xây dựng và thiết kế             

1.1 Địa điểm cố định, riêng biệt [   ]   [   ]       

1.2 

Bố trí nơi cao ráo, thoáng 

mát, an toàn, cách xa nguồn 

ô nhiễm 

[   ] [   ]         

1.3 
Xây dựng bằng vật liệu 

chắc chắn 
[   ] [   ]         
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1.4 Trần nhà có chống bụi [   ] [   ]         

1.5 
Tường và trần nhà phẳng, 

dễ vệ sinh lau rửa 
[   ] [   ]         

2 
Diện tích phù hợp với quy 

mô kinh doanh 
[   ] [   ]         

3 
Có khu vực trưng bày 

thuốc 
[   ]   [   ]       

4 Có khu vực bảo quản thuốc [   ]   [   ]       

5 

Có khu vực riêng để bảo 

quản và bày bán thức ăn 

chăn nuôi 

[   ]   [   ]       

II Trang thiết bị             

1 

Thiết bị bảo quản 

thuốc tránh được ảnh 

hưởng bất lợi của ánh sáng, 

nhiệt độ, độ ẩm, sự ô 

nhiễm, sự xâm nhập của 

côn trùng 

            

1.1 
Có đủ tủ quầy bảo quản 

thuốc 
[   ]   [   ]       

1.2 
Tủ, quầy, giá kệ dễ vệ sinh, 

đảm bảo thẩm mỹ 
[   ]   [   ]       

1.3 
Có nhiệt kế, ẩm kế và ghi 

chép theo dõi 
[   ]   [   ]       

1.4 

Cơ sở có thiết bị để đảm 

bảo nơi bảo quản và bán 

thuốc thông thoáng 

[   ]   [   ]       

1.5 

Nơi bán thuốc có đủ ánh 

sáng để đảm bảo các thao 

tác diễn ra thuận lợi và 

không nhầm lẫn 

[   ]   [   ]       

2 

Cơ sở có thiết bị bảo quản 

để đáp ứng với yêu cầu bảo 

quản ghi trên nhãn 

[   ]   [   ] [   ]     

3 

Nơi bán thuốc có duy trì ở 

nhiệt độ phòng (nhiệt độ 

dưới 30°C, độ ẩm bằng 

hoặc dưới 75%) 

[   ]   [   ]       

III Hồ sơ sổ sách             

1 Hồ sơ pháp lý             

1.1 
Có giấy chứng nhận đăng 

kýkinh doanh 
[   ] [   ]         
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1.2 
Có chứng chỉ hành nghề 

kinh doanh thuốc thú y 
[   ]   [   ]       

1.3 Có hồ sơ nhân viên [   ] [   ]         

2 
Hồ sơ sổ sách liên quan đến 

hoạt động kinh doanh thuốc 
[   ] [   ]         

2.1 
Theo dõi xuất, nhập từng 

loại thuốc thú y 
[   ] [   ]         

2.2 
Theo dõi số lô, hạn dùng 

thuốc 
[   ] [   ]         

IV 
Nguồn thuốc và thực hiện 

Quy chế chuyên môn 
            

1 

Tất cả thuốc mua vào được, 

phép lưu hành hợp pháp (có 

số đăng ký, có tên trong 

Danh mục được phép lưu 

hành tại Việt Nam hoặc 

giấy chứng nhận lưu hành 

hoặc giấy phép nhập khẩu) 

[   ]   [   ]       

2 
Có Danh mục các mặt hàng 

thuốc kinh doanh 
[   ] [   ]         

3 

Có khu vực riêng hoặc tủ 

riêng để thuốc, hóa chất 

diệt côn trùng 

[   ]   [   ]       

4 
Thuốc có nhãn theo quy 

định 
[   ]   [   ]       

5 

Nhãn, hướng dẫn sử dụng 

thuốc và thuốc đựng bên 

trong đúng và khớp với 

nhau 

[   ]   [   ]       

6 
Sắp xếp gọn gàng, dễ lấy, 

tránh nhầm lẫn 
[   ]   [   ]       

7 
Sắp xếp theo điều kiện bảo 

quản ghi trên nhãn 
[   ]     [   ]     

 

III. NHÓM CHỈ TIÊU KHÔNG ĐÁNH GIÁ VÀ LÝ DO: 

 

IV. LẤY MẪU (nếu có) VÀ CHỈ ĐỊNH CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH (kèm 

theo Biên bản lấy mẫu): 

1. Thông tin về mẫu lấy (loại mẫu; số lượng mẫu; tình trạng bao gói, bảo 

quản mẫu...)……………………………………………………………………. 

2. Chỉ định chỉ tiêu phân tích:………………………………………….... 
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V. Ý KIẾN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA: 

1. Nhận xét của đoàn kiểm tra:……………………………………………… 

2. Đề xuất xếp loại cơ sở:…………………………………………………… 

 

VI. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ SỞ: 

 

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐƯỢC KIỂM TRA 

(Ký tên, đóng dấu) 

………, ngày … tháng … năm ……. 

               ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA 

              (Ký tên) 
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HƯỚNG DẪN 

KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN 

CƠ SỞ BUÔN BÁN, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y 

 

I. HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI 

1. Định nghĩa mức lỗi 

- Lỗi nghiêm trọng (Se): Là sai lệch so với quy chuẩn kỹ thuật, gây ảnh 

hưởng chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. 

- Lỗi nặng (Ma): Là sai lệch, so với quy chuẩn kỹ thuật, nếu kéo dài sẽ 

gây ảnh hưởng chất lượng sản phẩm nhưng chưa tới mức nghiêm trọng. 

- Lỗi nhẹ (Mi): Là sai lệch so với quy chuẩn kỹ thuật, có thể ảnh 

hưởng đến chất lượng sản phẩm hoặc gây trở ngại cho việc kiểm soát vệ sinh, 

nhưng chưa đến mức nặng. 

2. Bảng xếp loại: 

Xếp loại 

Mức Lỗi 

Lỗi nhẹ Lỗi nặng 
Lỗi nghiêm 

trọng 

Loại A ≤ 2 0 0 

Loại B Ma = 1 và tổng Mi + Ma ≤ 3 0 

Loại C 
- ≥ 2 0 

- - 1 

Ghi chú: (-) Không tính đến 

3. Diễn giải: 

3.1. Cơ sở đủ điều kiện kinh doanh đảm bảo chất lượng thuốc thú 

y, hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật dùng trong thú y, thú y thủy sản: 

Khi cơ sở xếp loại A hoặc B 

3.1.1. Cơ sở được xếp loại A khi đạt các điều kiện sau: 

- Không có lỗi nghiêm trọng, lỗi nặng và tổng số sai lỗi nhẹ không quá 2 

nhóm chỉ tiêu. 

3.1.2. Cơ sở xếp loại B khi thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Không có lỗi Nghiêm trọng và số lỗi Nặng bằng 1 và tổng số lỗi Nhẹ + 

Nặng không quá 3 nhóm chỉ tiêu. 

3.2. Cơ sở chưa đủ điều kiện kinh doanh đảm bảo chất lượng lượng 

thuốc thú y,hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật dùng trong thú y, thú y 

thủy sản: Khi cơ sở xếp loại C 

3.2.1. Cơ sở xếp loại C khi vướng vào một trong các điều kiện sau: 

- Có lỗi Nghiêm trọng hoặc có số lỗi Nặng từ 2 nhóm chỉ tiêu trở lên 
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II. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA: 

A. Ghi biên bản kiểm tra: 

- Ghi đầy đủ thông tin theo quy định trong mẫu biên bản; 

- Thẩm tra và ghi thông tin chính xác; 

- Nếu sửa chữa trên biên bản, phải có chữ ký xác nhận của trưởng đoàn 

kiểm tra. 

B. Nguyên tắc đánh giá: 

- Không được bổ sung hoặc bỏ bớt nội dung, mức đánh giá đã được quy 

định trong mỗi nhóm chỉ tiêu. 

- Với mỗi chỉ tiêu, chỉ xác định mức sai lỗi tại các cột có ký hiệu [   ], 

không được xác định mức sai lỗi vào cột không có ký hiệu [   ]. 

- Dùng ký hiệu  hoặc  đánh dấu vào các vị trí mức đánh giá đã được xác 

định đối với mỗi nhóm chỉ tiêu. 

- Kết quả đánh giá tổng hợp chung của một nhóm chỉ tiêu là mức đánh giá 

cao nhất của chỉ tiêu trong nhóm, thống nhất ghi như sau: Ac (đạt), Mi (lỗi mức 

nhẹ), Ma (lỗi mức nặng),Se (lỗi mức nghiêm trọng). 

- Phải diễn giải chi tiết sai lỗi đã được xác định cho mỗi chỉ tiêu và thời hạn 

cơ sở phải khắc phục sai lỗi đó. Đối với chỉ tiêu không đánh giá cần ghi rõ lý do 

trong cột “Diễn giải sai lỗi và khắc phục”. 

C. Các nhóm chỉ tiêu và phương pháp kiểm tra: 

1. Chỉ tiêu 1: Cơ sở vật chất 

1.1. Yêu cầu: Địa điểm cố định, riêng biệt; bố trí nơi cao ráo, thoáng mát, 

an toàn, cách xa nguồn ô nhiễm; xây dựng bằng vật liệu chắc chắn; trần nhà có 

chống bụi; tường và trần nhà phẳng, dễ vệ sinh lau rửa; diện tích phù hợp với 

quy mô kinh doanh; có khu vực trưng bày; có khu vực bảo quản thuốc; có khu 

vực riêng để bày bán thức ăn chăn nuôi. 

1.2. Phương pháp: Xem xét giấy chứng nhận quyền sở hữu đất nhà, hợp 

đồng thuê đất nhà, kiểm tra thực tế để xác định: 

- Có địa chỉ cố định, có biển hiệu ghi tên cửa hàng, cơ sở hoặc tên doanh 

nghiệp, mã số kinh doanh được cấp; bảng niêm yết đăng ký kinh doanh. 

- Diện tích cửa hàng tối thiểu 10m2 

- Bố trí nơi cao ráo, thoáng mát, an toàn, cách xa nguồn ô nhiễm 

- Xây dựng bằng vật liệu chắc chắn; trần nhà có chống bụi; tường và trần 

nhà phẳng, dễ vệ sinh lau rửa 

- Có khu vực trưng bày; có khu vực bảo quản thuốc; có khu vực riêng để 

bày bán thức ăn chăn nuôi. 

1.1.3. Đánh giá: 

- Phù hợp với yêu cầu tại 1.1: đánh giá là đạt 

- Không có địa điểm cố định riêng biệt hoặc khu vực riêng trưng bày, bảo 

quản thuốc đánh giá lỗi nặng 
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- Không phù hợp với một trong các yêu cầu còn lại tại 1.1 đánh giá lỗi nhẹ 

2. Chỉ tiêu 2: Trang thiết bị 

2.1. Yêu cầu: có đủ trang thiết bị bảo quản thuốc tránh được ảnh hưởng bất 

lợi của ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, sự ô nhiễm, sự xâm nhập của côn trùng; có 

thiết bị bảo quản để đáp ứng với yêu cầu bảo quản ghi trên nhãn. 

2.2. Phương pháp: Kiểm tra danh mục thiết bị và kiểm tra thực tế để xác 

định: 

- Có đủ tủ quầy bảo quản thuốc 

- Tủ, quầy, giá kệ dễ vệ sinh, đảm bảo thẩm mỹ 

- Có nhiệt kế, ẩm kế và ghi chép theo dõi 

- Cơ sở có thiết bị để đảm bảo nơi bảo quản và bán thuốc thông thoáng 

- Nơi bán thuốc có đủ ánh sáng để đảm bảo các thao tác diễn ra thuận lợi và 

không nhầm lẫn. 

- Có đủ thiết bị để bảo quản thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất 

ghi trên nhãn. 

- Cơ sở kinh doanh vắc xin phải có thiết bị bảo quản lạnh và có phương 

tiện dự phòng để bảo quản vắc xin, chế phẩm sinh học khi xảy ra sự cố mất điện; 

có nhiệt kế theo dõi nhiệt độ và ghi chép hàng ngày. 

- Đối với cơ sở nhập khẩu vắc xin thú y phải có phương tiện vận chuyển 

chuyên dùng đảm bảo yêu cầu bảo quản khi vận chuyển, phân phối đến nơi tiêu thụ. 

2.3. Đánh giá: 

- Phù hợp với yêu cầu tại 2.1: đánh giá là đạt. 

- Không có đủ thiết bị để bảo quản thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản 

xuất: đánh giá lỗi nghiêm trọng. 

- Không phù hợp với một trong các yêu cầu còn lại tại 2.1 đánh giá lỗi 

nặng. 

3. Chỉ tiêu 3: Hồ sơ sổ sách 

3.1. Yêu cầu: Cơ sở phải có Có giấy chứng minh đăng ký kinh doanh; có 

chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y; có hồ sơ nhân viên; hồ sơ sổ sách 

liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc; theo dõi xuất, nhập từng loại thuốc 

thú y và theo dõi số lô, hạn dùng thuốc. 

3.2. Phương pháp: Kiểm tra hồ sơ tài liệu và phỏng vấn (nếu cần) 

3.3. Đánh giá: 

- Phù hợp với yêu cầu tại 3.1: đánh giá là đạt. 

- Không phù hợp với một trong các yêu cầu tại 3.1 đánh giá lỗi nhẹ hoặc 

nặng. 

4. Chỉ tiêu 4: Nguồn thuốc 

4.1. Yêu cầu: Tất cả thuốc kinh doanh tại cơ sở phải có nguồn gốc hợp 

pháp và có đủ nhãn theo quy định; có danh mục các mặt hàng thuốc kinh doanh; 

sắp xếp theo điều kiện bảo quản ghi trên nhãn. 
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4.2. Phương pháp: Kiểm tra hồ sơ tài liệu và kiểm tra thực tế để xác định: 

- Danh mục các mặt hàng thuốc kinh doanh 

- Từng sản phẩm có nhãn ghi đúng theo quy định 

- Có khu vực riêng hoặc tủ riêng để thuốc, hóa chất diệt côn trùng 

- Có sắp xếp theo điều kiện bảo quản ghi trên nhãn. 

4.3. Đánh giá: 

- Phù hợp với yêu cầu tại 4.1: đánh giá là đạt 

- Không phù hợp với một trong các yêu cầu tại 4.1 đánh giá lỗi nặng. 

- Không sắp xếp sản phẩm theo điều kiện bảo quản ghi trên nhãn: đánh giá 

lỗi nghiêm trọng. 
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MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 

THUỐC THÚ Y 

 

    SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐỒNG NAI 

  CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC THÚ Y 

Số:………./GCN-KDT 

Tên cơ sở: ………………………………………………………………… 

Địa chỉ: …………………………………………………………………… 

Số điện thoại/Tel: …………………………………………………………. 

Chủ cơ sở: …………………………………………………………………. 

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………. 

Được công nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối 

với:……………………..        Giấy chứng nhận đủ điều kiện này có hiệu 

lực đến: Ngày       tháng …  năm 20…. 

                                                            Đồng Nai, ngày  …..  tháng  ….  năm 20….   

                                                                        CHI CỤC TRƯỞNG  
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5. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong 

trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ 

chức, cá nhân đăng ký). 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Người yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính chuẩn bị đầy đủ 

thành phần và số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 

236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lý, hợp 

lệ, tính đầy đủ nội dung hồ sơ; chuyển giao hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận và chuyển hồ sơ về Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y giải quyết và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

thuốc thú y rồi Chi cục chuyển giao kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở 

Nông nghiệp và PTNT giao trả kết quả về Trung tâm hành chính công tỉnh. 

- Bước 4: Trung tâm hành chính công tỉnh có trách nhiệm giao trả kết quả 

cho người yêu cầu giải quyết thủ tục (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). 

b) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Quầy tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai).. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ. 

* Thành phần hồ sơ:  

- Đơn đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán, nhập khẩu 

thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXI ban hành kèm theo Thông tư 

13/2016/TT-BNNPTNT. 

- Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi trong trường hợp thay đổi thông 

tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký;  

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y đã được cấp, trừ 

trường hợp bị mất. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y; trường hợp không cấp phải trả 

lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục chăn nuôi và thú y. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận hoặc công 

văn trả lời. 
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h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

Đơn đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán, nhập khẩu 

thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXI ban hành kèm theo Thông tư 

13/2016/TT-BNNPTNT. 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội. 

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ quy định 

chi tiết một số Điều của Luật thú y. 

- Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông Nghiệp 

và PTNT về quản lý thuốc thú y. 

 - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 

 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. 

Căn cứ Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý 

thuốc thú y. 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ: 

Tên: ................................................................................................................. 

Địa chỉ thường trú:.......................................................................................... 

Số điện thoại: ……………………………… Số Fax: ................................. 

Chúng tôi đề nghị được cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

thuốc thú y: Số.............../GCN-KDT, ngày……… tháng…… năm …….… 

Địa chỉ cơ sở:……………………………………………………………… 

Thuốc thú y □ Thuốc thú y thủy sản □ 

Lý do đề nghị cấp lại: 

- Bị mất, sai sót, hư hỏng:............................................................................... 

- Thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký:.................................. 

Hồ sơ gửi kèm: 

a) Các tài liệu liên quan đến sự thay đổi, bổ sung (nếu có); 

b) Giấy chứng nhận đủ điền kiện buôn bán thuốc thú y đã được cấp, trừ 

trường hợp bị mất. 

  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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6. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y. 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Người yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính chuẩn bị đầy đủ 

thành phần và số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Công chức 

tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, tính đầy 

đủ nội dung hồ sơ; chuyển giao hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận và chuyển hồ sơ về Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y giải quyết và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

thuốc thú y rồi Chi cục chuyển giao kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở 

Nông nghiệp và PTNT giao trả kết quả về Trung tâm hành chính công tỉnh. 

- Bước 4: Trung tâm hành chính công tỉnh có trách nhiệm giao trả kết quả 

cho người yêu cầu giải quyết thủ tục (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). 

* Trường hợp không đủ điều kiện để giấy xác nhận nội dung quảng cáo 

thuốc thú y: bộ phận tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

c) Thành phần và số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ xin cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc 

thú y để tổ chức hội thảo (không có yếu tố người nước ngoài) bao gồm: 

- Đơn xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y có ghi địa điểm, 

thành phần, số lượng người tham dự, thời gian hội thảo, báo cáo viên. 

- Bằng cấp chuyên môn của người thuyết trình. 

- Danh sách thành phần mời tham dự. 

- Danh sách các sản phẩm quảng cáo. 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuốc thú y. 

- Giấy đăng ký kinh doanh của công ty. 

- Nội dung chương trình hội thảo. 

+ Các loại thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi hoặc con giống được giới thiệu 

trong Hội thảo phải có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định. 

+ Đối với người đại diện cho công ty hoặc xí nghiệp phải có giấy giới thiệu 

của đơn vị. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thành phần hồ sơ xin cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc 

thú y để tổ chức hội thảo (có yếu tố người nước ngoài) bao gồm: 

- Đơn xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y có ghi địa điểm, 

thành phần, số lượng người tham dự, thời gian hội thảo, báo cáo viên. 
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- Bằng cấp chuyên môn của người nước ngoài báo cáo (photo) kèm giấy 

xác nhận của Công ty về chức danh và học vị.  

- Passport. 

- Danh sách thành phần mời tham dự. 

- Danh sách các sản phẩm quảng cáo. 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuốc thú y. 

- Nội dung chương trình hội thảo. 

- Giấy đăng ký kinh doanh của công ty. 

- Các loại thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi hoặc con giống được giới thiệu 

trong hội thảo phải có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định. 

* Đối với người đại diện cho công ty hoặc xí nghiệp phải có giấy giới thiệu 

của đơn vị. 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ.      

d) Thời hạn giải quyết: 

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ xin cấp 

giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y để tổ chức hội thảo (không có yếu 

tố người nước ngoài); 

- 20 ngày làm việc  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ xin cấp 

giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y để tổ chức hội thảo (có yếu tố 

người nước ngoài). 

e) Cơ quan thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.  

g) Phí, lệ phí: Phí thẩm định hồ sơ: 900.000đ (Thu theo Thông tư 

285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016). 

h) Tên mẫu đơn tờ khai: 

Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y.   

i) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y.  

j) Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: Không.  

k) Căn cứ pháp lý: 

- Thực hiện Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

- Nghị Định 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ quy định Chi 

tiết một số điều của Luật Thú y. 

-  Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2016 quy định về quản 

lý thuốc thú y.  

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

- Ngoài căn cứ những pháp lý trên, Chi cục thực hiện theo văn bản số 

09/UBND-TH ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai. Do vậy để tạo điều 

kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm thủ tục hồ sơ xin xác 

nhận quảng cáo thuốc thú y. Chi cục Chăn nuôi và Thú y phân thành 2 loại:  

+ Hồ sơ có yếu tố nước ngoài. 

+ Hồ sơ không có yếu tố nước ngoài.  
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    TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……….  

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC THÚ Y 

Kính gửi: (1) 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo:  ........................  

Địa chỉ:  .............................................................................. …………………. 

Số điện thoại: ……………………Fax:………………………. E-mail:  .......  

Số giấy phép hoạt động:  .................................................................................  

Họ tên và số điện thoại người chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:  ....................  

Kính đề nghị ……... xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với thuốc 

thú y sau: 

TT Tên thuốc thú y Giấy chứng nhận đăng ký Phương tiện quảng cáo 

1    

2    

Các tài liệu gửi kèm: 

1 .......................................................................................................................  

2 .......................................................................................................................  

Chúng tôi cam kết sẽ quảng cáo đúng nội dung được xác nhận, tuân thủ các 

quy định của văn bản quy phạm pháp luật trên và các quy định khác của pháp 

luật về quảng cáo. Nếu quảng cáo sai nội dung được xác nhận chúng tôi sẽ chịu 

trách nhiệm trước pháp luật. 

 Đại diện tổ chức, cá nhân 
(ký tên và đóng dấu nếu có) 
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐỒNG NAI 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

 

Số:……../CCCNTY-TTr 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

            Đồng Nai, ngày      tháng    năm 20... 

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC THÚ Y (phụ lục XLIII) 

Số:           /20... /XNQC-ký hiệu viết tắt của cơ quan có thẩm quyền 

(Tên cơ quan có thẩm quyền)…………….. xác nhận: 

 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo:  ........................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Số điện thoại: …………………………Fax:  .................................................   

E-mail:  ............................................................................................................  

Có nội dung quảng cáo (1) các thuốc thú y trong bảng dưới đây phù hợp 

với quy định hiện hành. 

 

TT Tên thuốc thú y 
Giấy chứng nhận lưu 

hành 
Phương tiện quảng cáo 

1    

2    

 

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quảng cáo thuốc thú y đúng nội dung đã 

được xác nhận. 

 

Nơi nhận:                                                                                                               CHI CỤC TRƯỞNG 

                             (Ký tên, đóng dấu) 
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7. Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.  

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã có nhu cầu cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh gửi hồ sơ tới Quầy tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai).. 

- Bước 2: Chi cục Chăn nuôi và Thú tiến hành thẩm định và thành lập Đoàn 

kiểm tra 

- Tại thời điểm kiểm tra, thu mẫu gửi Phòng thử nghiệm được chỉ định 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai).. 

 Gửi Email (trường hợp gửi hồ sơ qua email, sau khi hoàn thiện hồ sơ theo 

ý kiến của Cơ quan thú y, chủ cơ sở nộp lại hồ sơ bản chính cho Chi cục Vhăn 

nuôi và Thú y). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

* Thành phần hồ sơ: 

- Đơn hoặc Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND xã đăng ký cấp giấy 

chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh bệnh (Phụ lục VIa, VIb ban hành kèm theo 

Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT);  

-  Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Phụ lục IIa, 

IIb ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT; 

- Báo cáo kết quả giám sát; 

- Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm (Kết quả thu mẫu xét nghiệm tại thời 

điểm kiểm tra); 

- Bản sao kết quả kiểm tra, phân loại cơ sở còn hiệu lực (nếu có); 

- Bản sao Giấy chứng nhận VietGAHP còn hiệu lực (nếu có).  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn 

nuôi cấp xã trong nước và nước ngoài có hoạt động chăn nuôi tại Việt Nam. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Đồng Nai. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. Thời hạn của Giấy chứng nhận: 

05 năm. 
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h) Phí, lệ phí: 

Thực hiện theo thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài 

chính về quy định mức thu, chế độ thu , nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác 

thú y và thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016; của Bộ Tài chính về quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho động vật, chuẩn đoán 

thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc thú y cho động vật . 

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:  

- Đơn hoặc Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND xã đăng ký cấp giấy 

chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh bệnh (Phụ lục VIa, VIb ban hành kèm theo 

Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT);  

-  Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Phụ lục IIa, 

IIb ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT; 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

-   Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015. 

- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

NNPTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. 

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy 

định mức thu, chế độ thu , nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

  Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016; của Bộ Tài chính về quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho động vật, chuẩn đoán 

thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc thú y cho động vật . 
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MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

 ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.................., ngày       tháng      năm …….. 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT  

 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai 

1. Tên cơ sở :  .........................................................................................................  

Địa chỉ:  ...................................................................................................................  

Điện thoại:  .....................  Fax:  .......................... Email: .........................................  

2. Tên chủ cơ sở: ................................................................................................ 

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................. 

Điện thoại:  .....................  Fax:  .......................... Email: .........................................  

3. Đăng ký chứng nhận:  Lần đầu   Đánh giá lại        

                                      Cấp lại   Bổ sung 

  Cấp đổi   

Lý do khác: .................................................... 

(ghi cụ thể lý do đối với trường hợp Cấp đổi: .........…………………………... 

…………………………………………………………………………………..) 

4. Loại hình hoạt động:   Sản xuất giống     Nuôi thương phẩm     

  Làm cảnh 

5. Thị trường tiêu thụ:  Nội địa     Xuất khẩu    

  Cả nội địa, xuất khẩu 

6. Cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn đối với bệnh ...................................... 

trên đối tượng…................................................................................................... 

7. Hồ sơ đăng ký gồm: (Liệt kê thành phần hồ sơ theo quy định). 

 

Người làm đơn 

(ký tên, đóng dấu) (*) 
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MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH 

ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN ĐỐI VỚI CƠ SỞ CHĂN NUÔI CẤP XÃ  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

 ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN… 

  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: .........................  ………., ngày ..… tháng…… năm  ..... 

V/v đăng ký chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh động vật trên cạn 
  

 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai 

 

Thực hiện quy định tại Thông tư số        /2016/TT-BNNPTNT ngày    tháng   

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về 

vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn 

……….. đề nghị (tên Cơ quan thú y) xét duyệt hồ sơ đăng ký và cấp/cấp lại/cấp 

đổi Giấy 

chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn. 

Thông tin liên lạc:  

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

 Kèm theo là …………………………………………….../. 

(Trường hợp cấp đổi phải ghi rõ lý do) 

 

Nơi nhận:    

- Như trên; 

- UBND huyện (để báo cáo); 

- ...................;   

- Lưu: ........  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Ký tên, đóng dấu 
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8. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản 

(đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống). 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Cơ sở sản xuất thủy sản giống, nuôi trồng thủy sản có nhu cầu 

cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh gửi hồ sơ tới Quầy tiếp nhận và 

trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính 

công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).. 

- Bước 2: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai tiến hành thẩm định, 

thành lập Đoàn đánh giá thực hiện kiểm tra, đánh giá tại cơ sở 

- Bước 3: Kiểm tra tại cơ sở:  

+ Kiểm tra theo các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

+ Kiến thức và thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, nuôi trồng 

thủy sản về dấu hiệu bệnh lý, xử lý tình huống khi cơ sở xuất hiện bệnh đăng ký 

chứng nhận 

+ Thực trạng sức khỏe động vật; việc áp dụng các biện pháp kiểm soát, 

ngăn chặn mối nguy dịch bệnh từ bên ngoài và bên trong cơ sở; 

+ Kết quả thực hiện Kế hoạch giám sát   

+ Kết quả công tác quản lý hoạt động thú y tại cơ sở   

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

 Gửi Email (trường hợp gửi hồ sơ qua email, sau khi hoàn thiện hồ sơ theo 

ý kiến của Cơ quan thú y, chủ cơ sở nộp lại hồ sơ bản chính cho Chi cục Thú y). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục VIa 

ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT); 

- Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (Phụ lục 

VII ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT); 

- Báo cáo kết quả giám sát theo quy định; 

- Bản sao kết quả kiểm tra, phân loại cơ sở còn hiệu lực (nếu có); 

- Bản sao Giấy chứng nhận VietGAP còn hiệu lực (nếu có).  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở nuôi trồng thủy sản, 

sản xuất thủy sản giống. 
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f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Đồng Nai. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. 

- Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm. 

h) Lệ phí, phí: Thu theo quy định tại: 

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

- Căn cứ Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 Quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 

thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. 

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:  

- Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục VIa 

ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT); 

- Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (Phụ lục 

VII ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT); 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ sở sản xuất giống thủy sản:  

+ Người trực tiếp tham gia sản xuất thủy sản giống phải có kiến thức về 

bệnh mà cơ sở đang thực hiện giám sát, đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh; 

+ Có Phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc hợp đồng với Phòng thử 

nghiệm được chỉ định đủ năng lực xét nghiệm đối với bệnh mà cơ sở đăng ký 

chứng nhận an toàn dịch bệnh. 

- Cơ sở nuôi động vật thủy sản thương phẩm:  

+ Người trực tiếp nuôi động vật thủy sản phải có kiến thức về bệnh mà cơ 

sở đang thực hiện giám sát. 

+ Có Phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc hợp đồng với Phòng thử 

nghiệm được chỉ định đủ năng lực xét nghiệm đối với bệnh mà cơ sở đăng ký 

chứng nhận an toàn dịch bệnh. 

- Cơ sở đã thực hiện chương trình giám sát theo quy định, không có động 

vật thủy sản mắc bệnh đăng ký chứng nhận an toàn trong ít nhất 06 tháng trước 

thời điểm nộp hồ sơ đăng ký. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

NNPTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. 

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

- Căn cứ Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 Quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 

thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. 
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MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

 ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.................., ngày       tháng      năm …….. 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT  

 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai 

1. Tên cơ sở :  .........................................................................................................  

Địa chỉ:  ...................................................................................................................  

Điện thoại:  .....................  Fax:  .......................... Email: .........................................  

2. Tên chủ cơ sở: ................................................................................................ 

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................. 

Điện thoại:  .....................  Fax:  .......................... Email: .........................................  

3. Đăng ký chứng nhận:  Lần đầu   Đánh giá lại        

                                      Cấp lại   Bổ sung 

  Cấp đổi   

Lý do khác: .................................................... 

(ghi cụ thể lý do đối với trường hợp Cấp đổi: .........…………………………... 

…………………………………………………………………………………..) 

4. Loại hình hoạt động:   Sản xuất giống     Nuôi thương phẩm     

  Làm cảnh 

5. Thị trường tiêu thụ:  Nội địa     Xuất khẩu    

  Cả nội địa, xuất khẩu 

6. Cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn đối với bệnh ...................................... 

trên đối tượng…................................................................................................... 

7. Hồ sơ đăng ký gồm: (Liệt kê thành phần hồ sơ theo quy định). 

                                                            Người làm đơn 

(ký tên, đóng dấu) (*) 
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9. Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và 

thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại. 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Cơ sở có kết quả đánh giá chưa đạt yêu cầu có nhu cầu cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh gửi hồ sơ tới Quầy tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai). 

- Bước 2: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành thẩm định và thành lập 

Đoàn đánh giá thực hiện kiểm tra, đánh giá tại cơ sở 

-  Bước 3: Kiểm tra tại cơ sở: kiểm tra, đánh giá khắc phục các nội dung 

không đạt yêu cầu. 

b) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai).. 

Hoặc Email (trường hợp gửi hồ sơ qua email, sau khi hoàn thiện hồ sơ theo 

ý kiến của Cơ quan thú y, chủ cơ sở nộp lại hồ sơ bản chính cho Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y) 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc văn bản 

đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã (Phụ lục VIa, VIb ban hành kèm theo Thông 

tư số 14/2016/TT-BNNPTNT); 

-  Báo cáo kết quả khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở có kết quả đánh giá 

chưa đạt yêu cầu. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Đồng Nai. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. Thời hạn của Giấy chứng nhận: 

05 năm. 

h) Phí, lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu , nộp, quản lý phí, 

lệ phí trong công tác thú y và Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của 

Bộ Tài chính về quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho 

động vật, chuẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc thú y cho động vật . 
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i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc văn bản đề 

nghị của Chủ tịch UBND cấp xã (Phụ lục VIa, VIb ban hành kèm theo Thông tư 

số 14/2016/TT-BNNPTNT); 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

NNPTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. 

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy 

định mức thu, chế độ thu , nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

  - Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016; của Bộ Tài chính về quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho động vật, chuẩn đoán 

thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc thú y cho động vật . 
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MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

 ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.................., ngày       tháng      năm …….. 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT  

 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai 

1. Tên cơ sở :  .........................................................................................................  

Địa chỉ:  ...................................................................................................................  

Điện thoại:  .....................  Fax:  .......................... Email: .........................................  

2. Tên chủ cơ sở: ................................................................................................ 

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................. 

Điện thoại:  .....................  Fax:  .......................... Email: .........................................  

3. Đăng ký chứng nhận:  Lần đầu   Đánh giá lại        

                                      Cấp lại   Bổ sung 

  Cấp đổi   

Lý do khác: .................................................... 

(ghi cụ thể lý do đối với trường hợp Cấp đổi: .........…………………………... 

…………………………………………………………………………………..) 

4. Loại hình hoạt động:   Sản xuất giống     Nuôi thương phẩm     

  Làm cảnh 

5. Thị trường tiêu thụ:  Nội địa     Xuất khẩu    

  Cả nội địa, xuất khẩu 

6. Cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn đối với bệnh ...................................... 

trên đối tượng…................................................................................................... 

7. Hồ sơ đăng ký gồm: (Liệt kê thành phần hồ sơ theo quy định). 

                                                            Người làm đơn 

(ký tên, đóng dấu) (*) 

 

 (*) Ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với cơ sở có sử dụng dấu)  
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MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH 

ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN ĐỐI VỚI CƠ SỞ CHĂN NUÔI CẤP XÃ  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

 ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN… 

  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: .........................  ………., ngày ..… tháng…… năm  ..... 

V/v đăng ký chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh động vật trên cạn 
  

 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai 

 

Thực hiện quy định tại Thông tư số        /2016/TT-BNNPTNT ngày    tháng   

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về 

vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn 

……….. đề nghị (tên Cơ quan thú y) xét duyệt hồ sơ đăng ký và cấp/cấp lại/cấp 

đổi Giấy 

chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn. 

Thông tin liên lạc:  

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

 Kèm theo là …………………………………………….../. 

(Trường hợp cấp đổi phải ghi rõ lý do) 

Nơi nhận:    

- Như trên; 

- UBND huyện (để báo cáo); 

- ...................;   

- Lưu: ........  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Ký tên, đóng dấu 
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10. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.  

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: 03 (ba) tháng trước thời điểm Giấy chứng nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh hết hiệu lực, cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã có nhu cầu cấp 

lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh gửi hồ sơ tới Quầy tiếp nhận và trả 

kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính 

công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

-  Bước 2: Chi cục Chăn nuôi và Thú y  Đồng Nai tiến hành thẩm định hồ 

sơ và cấp lại Giấy chứng nhận (đối với trường hợp cơ sở đã được đánh giá định 

kỳ mà thời gian đánh giá không quá 12 tháng) 

Thành lập Đoàn kiểm tra đối với trường hợp vùng, cơ sở chưa được đánh 

giá định kỳ hoặc đã đánh giá định kỳ nhưng thời gian quá 12 tháng. 

 b) Cách thức thực hiện:  

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai). 

- Gửi Email (trường hợp gửi hồ sơ qua email, sau khi hoàn thiện hồ sơ theo 

ý kiến của Cơ quan thú y, chủ cơ sở nộp lại hồ sơ bản chính cho Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y) 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đăng ký hoặc văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh (Phụ lục VIa, VIb, VIc  ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-

BNNPTNT);  

- Báo cáo kết quả hoạt động trong thời hạn ghi tại Giấy chứng nhận, gồm: 

Số lượng giống xuất, nhập tại cơ sở; sản lượng động vật thương phẩm xuất bán 

cho mỗi vụ, đợt trong năm; báo cáo kết quả hoạt động thú y tại cơ sở; kết quả 

phòng bệnh bằng vắc xin; 

- Báo cáo kết quả giám sát dịch bệnh tại cơ sở kèm theo bản sao kết quả 

xét nghiệm bệnh của Phòng thử nghiệm được chỉ định, Giấy chứng nhận kiểm 

dịch; 

- Kết quả đánh giá định kỳ (nếu có). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- 07 ngày làm việc: với trường hợp đã được đánh giá định kỳ mà thời gian 

đánh giá chưa quá 12 tháng.  

- 17 ngày làm việc: với trường hợp chưa được đánh giá định kỳ hoặc được 

đánh giá định kỳ nhưng thời gian đánh giá quá 12 tháng tính đến ngày hết hiệu 

lực của Giấy chứng nhận 
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e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân trong 

nước và nước ngoài tại địa phương. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Đồng Nai. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. 

- Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm. 

h) Phí, lệ phí:  

Thực hiện theo Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 

Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu , nộp, quản lý phí, lệ phí trong công 

tác thú y và Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về 

quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho động vật, chuẩn 

đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc thú y cho động vật . 

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:  

- Đơn đăng ký hoặc văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh (Phụ lục VIa, VIb, Vic ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-

BNNPTNT);  

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Thực hiện Kế hoạch giám sát dịch bệnh đối với bệnh đã được cấp Giấy 

chứng nhận an toàn, bao gồm cả việc thu mẫu đúng, đủ số lượng với tần suất tối 

thiểu 01 (một) năm/lần và gửi mẫu xét nghiệm bệnh tại Phòng thử nghiệm được 

chỉ định;  

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

NNPTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. 

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy 

định mức thu, chế độ thu , nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

- Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016; của Bộ Tài chính về quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho động vật, chuẩn đoán 

thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc thú y cho động vật. 
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MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

 ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.................., ngày       tháng      năm …….. 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT  

 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai 

1. Tên cơ sở :  .........................................................................................................  

Địa chỉ:  ...................................................................................................................  

Điện thoại:  .....................  Fax:  .......................... Email: .........................................  

2. Tên chủ cơ sở: ................................................................................................ 

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................. 

Điện thoại:  .....................  Fax:  .......................... Email: .........................................  

3. Đăng ký chứng nhận:  Lần đầu   Đánh giá lại        

                                      Cấp lại   Bổ sung 

  Cấp đổi   

Lý do khác: .................................................... 

(ghi cụ thể lý do đối với trường hợp Cấp đổi: .........…………………………... 

…………………………………………………………………………………..) 

4. Loại hình hoạt động:   Sản xuất giống     Nuôi thương phẩm     

  Làm cảnh 

5. Thị trường tiêu thụ:  Nội địa     Xuất khẩu    

  Cả nội địa, xuất khẩu 

6. Cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn đối với bệnh ...................................... 

trên đối tượng…................................................................................................... 

7. Hồ sơ đăng ký gồm: (Liệt kê thành phần hồ sơ theo quy định). 

                                                            Người làm đơn 

(ký tên, đóng dấu) (*) 

 

 (*) Ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với cơ sở có sử dụng dấu)  
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MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH 

ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN ĐỐI VỚI CƠ SỞ CHĂN NUÔI CẤP XÃ  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

 ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN… 

  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: .........................  ………., ngày ..… tháng…… năm  ..... 

V/v đăng ký chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh động vật trên cạn 
  

 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai 

 

Thực hiện quy định tại Thông tư số        /2016/TT-BNNPTNT ngày    tháng   

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về 

vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn 

……….. đề nghị (tên Cơ quan thú y) xét duyệt hồ sơ đăng ký và cấp/cấp lại/cấp 

đổi Giấy 

chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn. 

Thông tin liên lạc:  

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

 Kèm theo là …………………………………………….../. 

(Trường hợp cấp đổi phải ghi rõ lý do) 

Nơi nhận:    

- Như trên; 

- UBND huyện (để báo cáo); 

- ...................;   

- Lưu: ........  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Ký tên, đóng dấu 
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11. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật thủy sản. 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: 03 tháng trước thời điểm Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch 

bệnh hết hiệu lực, cơ sở sản xuất thủy sản giống, nuôi trồng thủy sản có nhu cầu 

cấp lại nộp hồ sơ tới Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

- Bước 2: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai tiến hành thẩm định hồ sơ 

và thành lập Đoàn kiểm tra (đối với trường hợp vùng, cơ sở chưa được đánh giá 

định kỳ hoặc đã đánh giá định kỳ nhưng thời gian quá 12 tháng ). 

b) Cách thức thực hiện:  

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai). 

- Gửi Email (trường hợp gửi hồ sơ qua email, sau khi hoàn thiện hồ sơ theo 

ý kiến của Cơ quan thú y, chủ cơ sở nộp lại hồ sơ bản chính cho Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y) 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục VIa 

ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT);  

- Báo cáo kết quả hoạt động trong thời hạn ghi tại Giấy chứng nhận, gồm: 

Số lượng giống xuất, nhập tại cơ sở; sản lượng động vật thương phẩm xuất bán 

cho mỗi vụ, đợt trong năm; báo cáo kết quả hoạt động thú y tại cơ sở;  

- Báo cáo kết quả giám sát dịch bệnh tại cơ sở kèm bản sao kết quả xét 

nghiệm bệnh của Phòng thử nghiệm được chỉ định, Giấy chứng nhận kiểm 

dịch; 

- Kết quả đánh giá định kỳ (nếu có). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: (Tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

- 07 ngày làm việc đối với trường hợp cơ sở đã được đánh giá định kỳ mà 

thời gian đánh giá không quá 12 tháng 

- 17 ngày làm việc đối với trường hợp còn lại. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Đồng Nai. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. 
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- Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm. 

h) Phí, lệ phí: Thu theo: 

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

- Căn cứ Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 Quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 

thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. 

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:  

- Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục VIa 

ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT);  

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Thực hiện Kế hoạch giám sát dịch bệnh đối với bệnh đã được cấp Giấy 

chứng nhận an toàn, bao gồm cả việc thu mẫu đúng, đủ số lượng với tần suất tối 

thiểu 01 (một) năm/lần và gửi mẫu xét nghiệm bệnh tại Phòng thử nghiệm được 

chỉ định;  

- Thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh tại cơ sở;  

- Báo cáo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai những thay đổi liên quan 

đến nội dung được chứng nhận chậm nhất là 10 (mười) ngày kể từ ngày có thay 

đổi. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

NNPTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. 

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

- Căn cứ Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 Quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 

thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. 
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MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

 ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.................., ngày       tháng      năm …….. 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT  

 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai 

1. Tên cơ sở :  .........................................................................................................  

Địa chỉ:  ...................................................................................................................  

Điện thoại:  .....................  Fax:  .......................... Email: .........................................  

2. Tên chủ cơ sở: ................................................................................................ 

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................. 

Điện thoại:  .....................  Fax:  .......................... Email: .........................................  

3. Đăng ký chứng nhận:  Lần đầu   Đánh giá lại        

                                      Cấp lại   Bổ sung 

  Cấp đổi   

Lý do khác: .................................................... 

(ghi cụ thể lý do đối với trường hợp Cấp đổi: .........…………………………... 

…………………………………………………………………………………..) 

4. Loại hình hoạt động:   Sản xuất giống     Nuôi thương phẩm     

  Làm cảnh 

5. Thị trường tiêu thụ:  Nội địa     Xuất khẩu    

  Cả nội địa, xuất khẩu 

6. Cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn đối với bệnh ...................................... 

trên đối tượng…................................................................................................... 

7. Hồ sơ đăng ký gồm: (Liệt kê thành phần hồ sơ theo quy định). 

                                                            Người làm đơn 

(ký tên, đóng dấu) (*) 

 

 (*) Ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với cơ sở có sử dụng dấu)  
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12. Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên 

cạn hoặc thủy sản).  

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Người yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính chuẩn bị đầy đủ 

thành phần và số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, tính đầy đủ 

nội dung hồ sơ; chuyển giao hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên phần mềm quản lý, giao trả hồ sơ về Trung tâm hành chính 

công tỉnh. 

- Bước 4: Trung tâm hành chính công tỉnh có trách nhiệm giao trả kết quả 

cho người yêu cầu giải quyết thủ tục (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). 

b) Cách thức thực hiện:  

- Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

  - Hoặc qua Email (trường hợp gửi hồ sơ qua email, sau khi hoàn thiện hồ 

sơ theo ý kiến của Cơ quan thú y, chủ cơ sở nộp lại hồ sơ bản chính cho Chi cục  

Chăn nuôi vàThú y). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đăng ký hoặc văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh động vật (Phụ lục VIa, VIb  ban hành kèm theo Thông tư 

14/2016/TT-BNNPTNT); 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ.  

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở an toàn dịch bệnh đã 

được cấp giấy chứng nhận 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục  Chăn nuôi và Thú y 

Đồng Nai. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. 

- Thời hạn của Giấy chứng nhận: giữ nguyên thời hạn của Giấy chứng nhận cũ. 

h) Phí và lệ phí: 

Thực hiện theo Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 

Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu , nộp, quản lý phí, lệ phí trong công 
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tác thú y và Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về 

quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho động vật, chuẩn 

đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc thú y cho động vật . 

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

Đơn đăng ký hoặc văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật (Phụ lục VIa, VIb  ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-

BNNPTNT); 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về vùng, cơ sở an toàn 

dịch bệnh động vật. 

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy 

định mức thu, chế độ thu , nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

- Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016; của Bộ Tài chính về quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho động vật, chuẩn đoán 

thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc thú y cho động vật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

 ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.................., ngày       tháng      năm …….. 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT  

 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai 

1. Tên cơ sở :  .........................................................................................................  

Địa chỉ:  ...................................................................................................................  

Điện thoại:  .....................  Fax:  .......................... Email: .........................................  

2. Tên chủ cơ sở: ................................................................................................ 

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................. 

Điện thoại:  .....................  Fax:  .......................... Email: .........................................  

3. Đăng ký chứng nhận:  Lần đầu   Đánh giá lại        

                                      Cấp lại   Bổ sung 

  Cấp đổi   

Lý do khác: .................................................... 

(ghi cụ thể lý do đối với trường hợp Cấp đổi: .........…………………………... 

…………………………………………………………………………………..) 

4. Loại hình hoạt động:   Sản xuất giống     Nuôi thương phẩm     

  Làm cảnh 

5. Thị trường tiêu thụ:  Nội địa     Xuất khẩu    

  Cả nội địa, xuất khẩu 

6. Cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn đối với bệnh ...................................... 

trên đối tượng…................................................................................................... 

7. Hồ sơ đăng ký gồm: (Liệt kê thành phần hồ sơ theo quy định). 

                                                            Người làm đơn 

(ký tên, đóng dấu) (*) 

 

 (*) Ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với cơ sở có sử dụng dấu)  
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MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH 

ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN ĐỐI VỚI CƠ SỞ CHĂN NUÔI CẤP XÃ  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

 ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN… 

  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: .........................  ………., ngày ..… tháng…… năm  ..... 

V/v đăng ký chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh động vật trên cạn 
  

 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai 

 

Thực hiện quy định tại Thông tư số        /2016/TT-BNNPTNT ngày    tháng   

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về 

vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn 

……….. đề nghị (tên Cơ quan thú y) xét duyệt hồ sơ đăng ký và cấp/cấp lại/cấp 

đổi Giấy 

chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn. 

Thông tin liên lạc:  

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

 Kèm theo là …………………………………………….../. 

(Trường hợp cấp đổi phải ghi rõ lý do) 

Nơi nhận:    

- Như trên; 

- UBND huyện (để báo cáo); 

- ...................;   

- Lưu: ........  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Ký tên, đóng dấu 
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13. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn 

đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận. 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật 

có nhu cầu bổ sung thêm bệnh được chứng nhận an toàn dịch bệnh gửi hồ sơ tới 

Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

- Bước 2: Chi cục Thú y tiến hành thẩm định, thành lập Đoàn kiểm tra đánh 

giá tại cơ sở.     

b) Cách thức thực hiện:  

- Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

  - Hoặc qua Email (trường hợp gửi hồ sơ qua email, sau khi hoàn thiện hồ 

sơ theo ý kiến của Cơ quan thú y, chủ cơ sở nộp lại hồ sơ bản chính cho Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Đơn hoặc Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND xã đăng ký cấp giấy 

chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh bệnh (Phụ lục VIa, VIb, ban hành kèm theo 

Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT). 

- Báo cáo kết quả giám sát. 

- Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm (là kết quả thu mẫu gửi xét nghiệm khi 

kiểm tra tại vùng). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ.  

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân trong 

nước và nước ngoài tại địa phương. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Đồng Nai. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh.  

- Thời hạn của Giấy chứng nhận: giữ nguyên thời hạn của Giấy chứng nhận 

cũ. 

h) Phí, lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu , nộp, quản lý phí, 

lệ phí trong công tác thú y và Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của 
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Bộ Tài chính về quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho 

động vật, chuẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc thú y cho động vật. 

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:  

- Đơn hoặc Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND xã đăng ký cấp giấy 

chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh bệnh (Phụ lục VIa, VIb, ban hành kèm theo 

Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT); 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Cơ sở đã thực hiện giám sát theo quy định, không có ca bệnh của bệnh 

đăng ký bổ sung công nhận an toàn trong ít nhất 12 tháng trước thời điểm nộp 

hồ sơ đăng ký; 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   

- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

NNPTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. 

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy 

định mức thu, chế độ thu , nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

- Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016; của Bộ Tài chính về quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho động vật, chuẩn đoán 

thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc thú y cho động vật . 
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MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

 ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.................., ngày       tháng      năm …….. 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT  

 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai 

1. Tên cơ sở :  .........................................................................................................  

Địa chỉ:  ...................................................................................................................  

Điện thoại:  .....................  Fax:  .......................... Email: .........................................  

2. Tên chủ cơ sở: ................................................................................................ 

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................. 

Điện thoại:  .....................  Fax:  .......................... Email: .........................................  

3. Đăng ký chứng nhận:  Lần đầu   Đánh giá lại        

                                      Cấp lại   Bổ sung 

  Cấp đổi   

Lý do khác: .................................................... 

(ghi cụ thể lý do đối với trường hợp Cấp đổi: .........…………………………... 

…………………………………………………………………………………..) 

4. Loại hình hoạt động:   Sản xuất giống     Nuôi thương phẩm     

  Làm cảnh 

5. Thị trường tiêu thụ:  Nội địa     Xuất khẩu    

  Cả nội địa, xuất khẩu 

6. Cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn đối với bệnh ...................................... 

trên đối tượng…................................................................................................... 

7. Hồ sơ đăng ký gồm: (Liệt kê thành phần hồ sơ theo quy định). 

                                                            Người làm đơn 

(ký tên, đóng dấu) (*) 

 

 (*) Ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với cơ sở có sử dụng dấu)  
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MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH 

ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN ĐỐI VỚI CƠ SỞ CHĂN NUÔI CẤP XÃ  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

 ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN… 

  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: .........................  ………., ngày ..… tháng…… năm  ..... 

V/v đăng ký chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh động vật trên cạn 
  

 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai 

 

Thực hiện quy định tại Thông tư số        /2016/TT-BNNPTNT ngày    tháng   

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về 

vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn 

……….. đề nghị (tên Cơ quan thú y) xét duyệt hồ sơ đăng ký và cấp/cấp lại/cấp 

đổi Giấy 

chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn. 

Thông tin liên lạc:  

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

 Kèm theo là …………………………………………….../. 

(Trường hợp cấp đổi phải ghi rõ lý do) 

Nơi nhận:    

- Như trên; 

- UBND huyện (để báo cáo); 

- ...................;   

- Lưu: ........  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Ký tên, đóng dấu 
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14. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản 

đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận. 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật 

có nhu cầu bổ sung thêm bệnh được chứng nhận an toàn dịch bệnh gửi hồ sơ tới 

Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

- Bước 2: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai tiến hành thẩm định, 

thành lập Đoàn đánh giá tại cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận  

- Bước 3: Nội dung kiểm tra tại cơ sở:  

+ Kiến thức và thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, nuôi trồng 

thủy sản về dấu hiệu bệnh lý, xử lý tình huống khi cơ sở xuất hiện bệnh đăng ký 

chứng nhận; 

+ Thực trạng sức khỏe động vật; việc áp dụng các biện pháp kiểm soát, 

ngăn chặn mối nguy dịch bệnh từ bên ngoài và bên trong cơ sở; 

+ Kết quả thực hiện Kế hoạch giám sát theo quy định. 

+ Kết quả công tác quản lý hoạt động thú y tại cơ sở.   

b) Cách thức thực hiện:  

- Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

  - Hoặc qua Email (trường hợp gửi hồ sơ qua email, sau khi hoàn thiện hồ 

sơ theo ý kiến của Cơ quan thú y, chủ cơ sở nộp lại hồ sơ bản chính cho Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y) 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục VIa, 

ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT); 

- Báo cáo kết quả giám sát  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở an toàn dịch bệnh.  

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Đồng Nai. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. 

- Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm. 
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h) Phí, lệ phí: Thu theo quy định của:  

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 Quy định khung giá 

dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch 

vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. 

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:  

- Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục VIa, 

ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT); 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ sở sản xuất giống thủy sản:  

+ Người trực tiếp tham gia sản xuất thủy sản giống phải có kiến thức về 

bệnh mà cơ sở đang thực hiện giám sát, đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh; 

+ Có Phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc hợp đồng với Phòng thử 

nghiệm được chỉ định đủ năng lực xét nghiệm đối với bệnh mà cơ sở đăng ký 

chứng nhận an toàn dịch bệnh. 

* Đối với Cơ sở nuôi động vật thủy sản thương phẩm  

+ Người trực tiếp nuôi động vật thủy sản phải có kiến thức về bệnh mà cơ 

sở đang thực hiện giám sát. 

+ Có Phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc hợp đồng với Phòng thử 

nghiệm được chỉ định đủ năng lực xét nghiệm đối với bệnh mà cơ sở đăng ký 

chứng nhận an toàn dịch bệnh. 

+ Cơ sở đã thực hiện giám sát theo quy định. Không có động vật thủy sản 

mắc bệnh đăng ký chứng nhận an toàn trong ít nhất 06 (sáu) tháng trước thời 

điểm nộp hồ sơ đăng ký. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

NNPTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. 

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

- Căn cứ Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 Quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 

thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. 
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MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

 ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.................., ngày       tháng      năm …….. 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT  

 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai 

1. Tên cơ sở :  .........................................................................................................  

Địa chỉ:  ...................................................................................................................  

Điện thoại:  .....................  Fax:  .......................... Email: .........................................  

2. Tên chủ cơ sở: ................................................................................................ 

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................. 

Điện thoại:  .....................  Fax:  .......................... Email: .........................................  

3. Đăng ký chứng nhận:  Lần đầu   Đánh giá lại        

                                      Cấp lại   Bổ sung 

  Cấp đổi   

Lý do khác: .................................................... 

(ghi cụ thể lý do đối với trường hợp Cấp đổi: .........…………………………... 

…………………………………………………………………………………..) 

4. Loại hình hoạt động:   Sản xuất giống     Nuôi thương phẩm     

  Làm cảnh 

5. Thị trường tiêu thụ:  Nội địa     Xuất khẩu    

  Cả nội địa, xuất khẩu 

6. Cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn đối với bệnh ...................................... 

trên đối tượng…................................................................................................... 

7. Hồ sơ đăng ký gồm: (Liệt kê thành phần hồ sơ theo quy định). 

                                                            Người làm đơn 

(ký tên, đóng dấu) (*) 

 

 (*) Ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với cơ sở có sử dụng dấu)  
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15. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên 

cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra 

bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc 

do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình 

duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận. 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Các cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc 

phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực 

hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở 

sau khi được chứng nhận có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận gửi hồ sơ tới Quầy 

tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm 

Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

- Bước 2: Chi cục Thú y tiến hành thẩm định và thành lập Đoàn đánh giá 

tại cơ sở 

b) Cách thức thực hiện:  

- Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

  - Hoặc qua Email (trường hợp gửi hồ sơ qua email, sau khi hoàn thiện hồ 

sơ theo ý kiến của Cơ quan thú y, chủ cơ sở nộp lại hồ sơ bản chính cho Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc văn bản 

đề nghị chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở chăn 

nuôi cấp xã (Phụ lục VIa, VIb ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-

BNNPTNT) 

- Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động duy trì; 

- Bản sao các kết quả xét nghiệm 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở an toàn dịch bệnh. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Đồng Nai. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh. Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm. 

h) Phí, lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu , nộp, quản lý phí, 

lệ phí trong công tác thú y và Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của 
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Bộ Tài chính về quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho 

động vật, chuẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc thú y cho động vật  

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:  

- Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc văn bản 

đề nghị chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở chăn 

nuôi cấp xã (Phụ lục VIa, VIb ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-

BNNPTNT) 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ sở có nhu cầu và tự nguyện đăng ký để được chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh động vật; 

- Cơ sở đã thực hiện giám sát theo quy định, không có động vật thủy sản 

mắc bệnh được chứng nhận an toàn trong ít nhất 06 tháng kể từ khi nơi nuôi giữ 

động vật thủy sản mắc bệnh cuối cùng của cơ sở được tiêu hủy hoặc kể từ khi xử 

lý xong động vật thủy sản mang mầm bệnh hoặc không có ca bệnh của bệnh 

được chứng nhận an toàn trong ít nhất 03 tháng kể từ khi con vật mắc bệnh cuối 

cùng được xử lý hoặc khỏi bệnh. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

NNPTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. 

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy 

định mức thu, chế độ thu , nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

- Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016; của Bộ Tài chính về quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho động vật, chuẩn đoán 

thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc thú y cho động vật . 
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MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

 ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.................., ngày       tháng      năm …….. 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT  

 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai 

1. Tên cơ sở :  .........................................................................................................  

Địa chỉ:  ...................................................................................................................  

Điện thoại:  .....................  Fax:  .......................... Email: .........................................  

2. Tên chủ cơ sở: ................................................................................................ 

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................. 

Điện thoại:  .....................  Fax:  .......................... Email: .........................................  

3. Đăng ký chứng nhận:  Lần đầu   Đánh giá lại        

                                      Cấp lại   Bổ sung 

  Cấp đổi   

Lý do khác: .................................................... 

(ghi cụ thể lý do đối với trường hợp Cấp đổi: .........…………………………... 

…………………………………………………………………………………..) 

4. Loại hình hoạt động:   Sản xuất giống     Nuôi thương phẩm     

  Làm cảnh 

5. Thị trường tiêu thụ:  Nội địa     Xuất khẩu    

  Cả nội địa, xuất khẩu 

6. Cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn đối với bệnh ...................................... 

trên đối tượng…................................................................................................... 

7. Hồ sơ đăng ký gồm: (Liệt kê thành phần hồ sơ theo quy định). 

                                                            Người làm đơn 

(ký tên, đóng dấu) (*) 

 

 (*) Ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với cơ sở có sử dụng dấu)  



72 
 

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH 

ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN ĐỐI VỚI CƠ SỞ CHĂN NUÔI CẤP XÃ  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

 ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN… 

  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: .........................  ………., ngày ..… tháng…… năm  ..... 

V/v đăng ký chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh động vật trên cạn 
  

 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai 

 

Thực hiện quy định tại Thông tư số        /2016/TT-BNNPTNT ngày    tháng   

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về 

vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn 

……….. đề nghị (tên Cơ quan thú y) xét duyệt hồ sơ đăng ký và cấp/cấp lại/cấp 

đổi Giấy 

chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn. 

Thông tin liên lạc:  

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

 Kèm theo là …………………………………………….../. 

(Trường hợp cấp đổi phải ghi rõ lý do) 

Nơi nhận:    

- Như trên; 

- UBND huyện (để báo cáo); 

- ...................;   

- Lưu: ........  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Ký tên, đóng dấu 
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16. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên 

cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Trước khi vận chuyển động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh chủ hàng 

phải đăng ký kiểm dịch với Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành thú y 

cấp tỉnh hoặc Trạm thuộc Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành thú y cấp 

tỉnh được ủy quyền (sau đây gọi là cơ quan kiểm dịch động vật nội địa) 

- Bước 2:  

* Kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

 Nội dung kiểm dịch đối với động vật xuất phát từ cơ sở theo quy định tại 

khoản 1 Điều 37 Luật thú y, cơ quan kiểm dịch động vật nội địa thực hiện như 

sau: 

+ Kiểm tra lâm sàng; 

+ Lấy mẫu xét nghiệm bệnh theo quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm 

theo Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT; 

+ Niêm phong, kẹp chì phương tiện chứa đựng, vận chuyển động vật; 

+ Hướng dẫn, giám sát chủ hàng thực hiện tiêu độc khử trùng phương tiện 

chứa đựng, vận chuyển động vật;  

+ Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; 

+ Thông báo cho cơ quan kiểm dịch động vật nội địa nơi đến qua thư điện 

tử hoặc fax các thông tin sau đây: Số Giấy chứng nhận kiểm dịch, ngày cấp, số 

lượng hàng, mục đích sử dụng, biển kiểm soát phương tiện vận chuyển. Thực 

hiện thông báo ngay sau khi cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật 

vận chuyển để làm giống, tổng hợp thông báo theo tuần đối với động vật vận 

chuyển để giết mổ; 

+ Trường hợp động vật không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan 

kiểm dịch động vật không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý 

theo quy định. 

- Nội dung kiểm dịch đối với động vật xuất phát từ cơ sở đã được công 

nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã được giám sát không có mầm bệnh hoặc đã 

được phòng bệnh bằng vắc xin và còn miễn dịch bảo hộ với các bệnh theo quy 

định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT, cơ 

quan kiểm dịch động vật nội địa thực hiện như sau:  

+ Niêm phong, kẹp chì phương tiện chứa đựng, vận chuyển động vật; 

+ Hướng dẫn, giám sát chủ hàng thực hiện tiêu độc khử trùng phương tiện 

chứa đựng, vận chuyển động vật; 

* Kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp 

tỉnh 

- Nội dung kiểm dịch đối với sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở theo 

quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật thú y, cơ quan kiểm dịch động vật nội địa 

thực hiện như sau: 
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+ Kiểm tra thực trạng hàng hóa; điều kiện bao gói, bảo quản sản phẩm 

động vật; 

+ Lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo quy định tại Phụ lục XI 

ban hành kèm theo Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT;  

+ Niêm phong, kẹp chì phương tiện chứa đựng, vận chuyển sản phẩm động 

vật; 

+ Hướng dẫn, giám sát chủ hàng thực hiện tiêu độc khử trùng phương tiện 

chứa đựng, vận chuyển sản phẩm động vật; 

+ Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; 

+ Trường hợp sản phẩm động vật không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y, 

cơ quan kiểm dịch động vật không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành 

xử lý theo quy định; 

+ Tổng hợp thông báo theo tuần cho cơ quan kiểm dịch động vật nội địa 

nơi đến qua thư điện tử hoặc fax các thông tin sau đây: Số Giấy chứng nhận 

kiểm dịch, ngày cấp, loại hàng, số lượng hàng, mục đích sử dụng, biển kiểm soát 

phương tiện vận chuyển.  

- Nội dung kiểm dịch đối với sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở đã được 

công nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã được giám sát không có mầm bệnh hoặc 

đã được phòng bệnh bằng vắc xin và còn miễn dịch bảo hộ với các bệnh theo 

quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT, 

từ cơ sở sơ chế, chế biến được định kỳ kiểm tra vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch 

động vật nội địa thực hiện như sau:  

+ Niêm phong, kẹp chì phương tiện chứa đựng, vận chuyển sản phẩm động 

vật; 

+ Hướng dẫn, giám sát chủ hàng thực hiện tiêu độc khử trùng phương tiện 

chứa đựng, vận chuyển sản phẩm động vật; 

+ Tổng hợp thông báo theo tuần cho cơ quan kiểm dịch động vật nội địa 

nơi đến qua thư điện tử hoặc fax các thông tin sau đây: Số Giấy chứng nhận 

kiểm dịch, ngày cấp, loại hàng, số lượng hàng, mục đích sử dụng, biển kiểm soát 

phương tiện vận chuyển.  

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại các địa điểm kiểm dịch thuộc Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y cấp tỉnh hoặc các trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, 

thành phố trực thuộc được ủy quyền kiểm dịch. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

Giấy đăng ký theo Mẫu 1 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 

25/2016/TT-BNNPTNT 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

1. Đối với động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở đã được công 

nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã được giám sát không có mầm bệnh hoặc đã 



75 
 

được phòng bệnh bằng vắc xin và còn miễn dịch bảo hộ với các bệnh theo quy 

định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT, từ cơ 

sở sơ chế, chế biến được định kỳ kiểm tra vệ sinh thú y: 01 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được đăng ký kiểm dịch. 

Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 
Thời gian 

giải quyết 

Tiếp nhận đơn đăng ký 

kiểm dịch của tổ chức, cá 

nhân (mẫu 1); cấp giấy 

chứng nhận kiểm dịch 

Kiểm dịch viên động vật thuộc  Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai 

hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y 

huyện, thị xã, thành phố. 

01 ngày 

 

2. Đối với động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở thu gom, kinh 

doanh; Động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở chăn nuôi chưa được 

giám sát dịch bệnh động vật; Động vật chưa được phòng bệnh theo quy định tại 

khoản 4 Điều 15 của Luật thú y hoặc đã được phòng bệnh bằng vắc-xin nhưng 

không còn miễn dịch bảo hộ; Động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở 

chưa được công nhận an toàn dịch bệnh động vật; Sản phẩm động vật xuất phát 

từ cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật chưa được định kỳ kiểm tra vệ sinh 

thú y hoặc khi có yêu cầu của chủ hàng: 

+ 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký kiểm dịch, cơ quan quản 

lý chuyên ngành thú y địa phương quyết định và thông báo cho chủ hàng về địa 

điểm và thời gian kiểm dịch.   

+ 05 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch, nếu đáp ứng yêu cầu kiểm 

dịch thì cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; 

trường hợp kéo dài hơn 05 ngày làm việc hoặc không cấp Giấy chứng nhận 

kiểm dịch thì cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương thông báo, trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Nội dung 

công việc 
Đơn vị thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

Tiếp nhận đơn 

đăng ký kiểm 

dịch của tổ 

chức, cá nhân 

(mẫu 1) 

Kiểm dịch viên động vật thuộc  Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y Đồng Nai hoặc Trạm Chăn nuôi 

và Thú y huyện, thị xã, thành phố. 

01 ngày 

Kiểm tra, lấy 

mẫu xét nghiệm. 

- Kiểm dịch viên động vật thuộc  Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y Đồng Nai hoặc Trạm Chăn nuôi 

và Thú y huyện, thị xã, thành phố thực hiện 

việc kiểm tra. 

- Cán bộ Trạm chẩn đoán xét nghiệm Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai thực hiện việc 

lấy mẫu. 

01 ngày 
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Trả lời kết quả 

xét nghiệm 

-Trạm chẩn đoán xét nghiệm Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y Đồng Nai. 

02 – 03 

ngày 

Cấp giấy chứng 

nhận kiểm dịch 

- Kiểm dịch viên động vật thuộc  Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y Đồng Nai hoặc Trạm Chăn nuôi 

và Thú y huyện, thị xã, thành phố. 

01 ngày 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân  

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục có chức năng quản lý 

chuyên ngành thú y cấp tỉnh hoặc Trạm thuộc Chi cục có chức năng quản lý 

chuyên ngành thú y cấp tỉnh được ủy quyền  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kiểm dịch 

h) Phí, lệ phí: Thu theo Thông tư số  285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 

2016 của Bộ Tài chính. 

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Giấy đăng ký (theo Mẫu 1 Phụ lục 

V ban hành kèm theo Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT). 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

k) Căn cứ pháp lý:  

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội;  

- Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động 

vật trên cạn;  

- Thông tư số  285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác Thú y; 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính  về qui định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động 

vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. 

- Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 và Thông tư số 20/2017/TT-

BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn.  

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC 07/ 5/2018 của Bộ tài chính về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; 

Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý 

chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 
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l) Phụ lục: Mẫu 1 

Mẫu 1 

ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT,  

SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CẤP TỈNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT). 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT,  

SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CẤP TỈNH 

 Số:................../ĐK-KDĐV 

            Kính gửi: ..............……………...................................................... 

Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện):  ........................................................  

Địa chỉ giao dịch:  ...........................................................................................  

Chứng minh nhân dân số……… Cấp ngày……../..…./….. tại ......................  

Điện thoại: ……......…………. Fax: ………...…….….. Email:  ...................  

Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau: 

I/ ĐỘNG VẬT: 

Loại động vật Giống Tuổi 
Tính biệt Mục đích 

sử dụng Đực Cái 

      

      

      

Tổng số      

Tổng số (viết bằng chữ):  ................................................................................  

Nơi xuất phát:  .................................................................................................  

Tình trạng sức khoẻ động vật:  ........................................................................  

Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh:  ..........................  

………………..... theo Quyết định số …….…/………ngày……/…../…..… 

của ……………(1)…………… (nếu có). 

Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có): 

1/ ….……… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …... 

2/ ………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …... 

3/ ………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …... 

Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc 

xin, nơi sx): 

1/  ........................................................  tiêm phòng ngày …...…./……/  .......  

2/  ........................................................  tiêm phòng ngày …..…./……/  ........  

3/  ........................................................ tiêm phòng ngày …..…./……/ ..........  
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II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT: 

Tên hàng 
Quy cách đóng 

gói 

Số lượng 

(2) 

Khối lượng 

(kg) 

Mục đích sử 

dụng 

     

     

Tổng số    

Tổng số (viết bằng chữ):  ................................................................................  

Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y 

theo kết quả xét nghiệm số ……/…… ngày…/…../ ..... của …(3) …… (nếu có). 

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất:  ............................................................................  

Điện thoại:  ..................................... Fax:  ........................................................  

III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC: 

Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng:  ....................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Điện thoại:  ..................................... Fax:  ........................................................  

Nơi đến (cuối cùng):  ......................................................................................  

Phương tiện vận chuyển:  ................................................................................  

Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có): 

1/  ........................................  Số lượng:  .................. Khối lượng:  ..................  

2/  ..........................................  Số lượng:  ................ Khối lượng:  ..................  

3/  .......................................... Số lượng:  ................. Khối lượng:  ..................  

Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển:  ..................................  

Các vật dụng khác liên quan kèm theo:  .........................................................  

Các giấy tờ liên quan kèm theo: . ....................................................................  

Địa điểm kiểm dịch:  .......................................................................................  

Thời gian kiểm dịch:  ......................................................................................  

 Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết 

chấp hành đúng pháp luật thú y. 

Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT 

Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm.................….…......... 

......................................................................……....... 

………… vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ ….. 

Vào sổ đăng ký số ......…... ngày…...../ ......./ …...…. 

KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Đăng ký tại .................... 

Ngày ..... tháng .......năm …. 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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17. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy 

sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Trước khi vận chuyển động vật thủy sản sử dụng làm giống ra 

khỏi địa bàn cấp tỉnh; động vật thủy sản thương phẩm, sản phẩm động vật thủy 

sản xuất phát từ vùng công bố dịch ra khỏi địa bàn cấp tỉnh chủ hàng gửi hồ sơ 

đăng ký kiểm dịch đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai hoặc Trạm Chăn 

nuôi và Thú y được ủy quyền.     

- Bước 2:  

* Kiểm dịch động vật thủy sản sử dụng làm giống xuất phát từ cơ sở nuôi 

trồng thủy sản chưa được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc chưa được giám sát 

dịch bệnh theo quy định hoặc từ cơ sở thu gom, kinh doanh vận chuyển ra khỏi 

địa bàn cấp tỉnh 

- Việc kiểm dịch được thực hiện ngay tại nơi nuôi giữ tạm thời; bể, ao ương 

con giống của các cơ sở nuôi trồng thủy sản; cơ sở thu gom, kinh doanh. 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y 

được ủy quyền thực hiện kiểm dịch như sau: 

+ Kiểm tra số lượng, chủng loại, kích cỡ động vật thủy sản; 

+ Kiểm tra lâm sàng;  

+ Lấy mẫu kiểm tra các bệnh theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT; 

+ Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển và các vật dụng 

kèm theo;  

+ Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 

55 của Luật thú y; 

+ Kiểm tra, giám sát quá trình bốc xếp động vật thủy sản giống lên phương 

tiện vận chuyển; 

+ Thông báo cho cơ quan kiểm dịch động vật nội địa nơi đến qua thư điện 

tử hoặc fax các thông tin gồm: Số Giấy chứng nhận kiểm dịch, ngày cấp, loại 

hàng, số lượng hàng, tên chủ hàng, nơi hàng đến, biển kiểm soát của phương 

tiện vận chuyển vào 16 giờ 30 phút hàng ngày. 

- Trường hợp chỉ tiêu xét nghiệm bệnh dương tính, Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y Đồng Nai hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y được ủy quyền không cấp Giấy 

chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo quy định về phòng chống dịch 

bệnh thủy sản. 

* Kiểm dịch động vật thủy sản sử dụng làm giống xuất phát từ các cơ sở 

nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh hoặc được giám sát dịch bệnh vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh   

- Cơ sở phải bảo đảm được công nhận an toàn dịch hoặc được giám sát dịch 

bệnh đối với các bệnh động vật thủy sản theo quy định tại Phụ lục IV ban hành 

kèm theo Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT. 
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- Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y 

được ủy quyền thực hiện như sau:  

+ Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển và các vật dụng 

kèm theo; 

+ Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 

55 của Luật thú y; 

+ Kiểm tra, giám sát quá trình bốc xếp động vật thủy sản giống lên phương 

tiện vận chuyển; 

* Kiểm dịch động vật thủy sản thương phẩm xuất phát từ vùng công bố 

dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

- Động vật thủy sản thương phẩm thu hoạch từ cơ sở nuôi không có dịch 

bệnh trong vùng công bố dịch, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai hoặc 

Trạm Chăn nuôi và Thú y được ủy quyền thực hiện việc kiểm dịch như sau:  

+ Kiểm tra số lượng, chủng loại, kích cỡ động vật thủy sản; 

+ Kiểm tra lâm sàng; 

+ Lấy mẫu kiểm tra tác nhân gây bệnh đối với động vật thủy sản thương 

phẩm cảm nhiễm với bệnh được công bố dịch theo quy định tại Phụ lục IV ban 

hành kèm theo Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT;  

- Động vật thủy sản thu hoạch từ cơ sở nuôi có bệnh đang công bố dịch 

phải được chế biến (xử lý nhiệt hoặc tùy từng loại bệnh có thể áp dụng biện 

pháp xử lý cụ thể bảo đảm không để lây lan dịch bệnh) trước khi đưa ra khỏi 

vùng có công bố dịch. 

* Kiểm dịch sản phẩm động vật thủy sản xuất phát từ vùng công bố dịch 

vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

- Việc kiểm dịch được thực hiện ngay tại cơ sở sơ chế, chế biến của chủ 

hàng. 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y 

được ủy quyền thực hiện việc kiểm dịch như sau: 

+ Kiểm tra số lượng, chủng loại sản phẩm động vật thủy sản; 

+ Kiểm tra việc thực hiện các quy định về sơ chế, chế biến thủy sản trước 

khi đưa ra khỏi vùng công bố dịch; 

+ Kiểm tra tình trạng bao gói, bảo quản, cảm quan đối với sản phẩm động 

vật thủy sản; 

+ Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển và các vật dụng 

kèm theo; 

+ Thực hiện hoặc giám sát chủ hàng thực hiện việc vệ sinh, khử trùng tiêu 

độc phương tiện vận chuyển và các vật dụng kèm theo trước khi xếp hàng lên 

phương tiện vận chuyển; 

+ Kiểm tra, giám sát quá trình bốc xếp sản phẩm động vật thủy sản lên 

phương tiện vận chuyển; niêm phong phương tiện vận chuyển; thực hiện hoặc 
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giám sát chủ hàng thực hiện việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc nơi tập trung, bốc 

xếp hàng. 

Trường hợp sản phẩm động vật thủy sản không bảo đảm yêu cầu vệ sinh 

thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y 

được ủy quyền không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo 

quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại các địa điểm kiểm dịch thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp 

tỉnh hoặc các trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, thành phố trực thuộc được ủy 

quyền kiểm dịch. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

Giấy đăng ký kiểm dịch theo mẫu 01 TS Phụ lục V ban hành kèm theo 

Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT . 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Đối với động vật, sản phẩm động vật thủy sản quy định tại khoản 1 Điều 

53 của Luật thú y. 

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký kiểm dịch, 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho chủ hàng về địa điểm và thời gian kiểm 

dịch 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch, nếu đáp 

ứng yêu cầu kiểm dịch thì cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; trường hợp kéo dài 

hơn 03 ngày làm việc hoặc không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thì thông báo, 

trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Đối với động vật thủy sản làm giống xuất phát từ cơ sở an toàn dịch bệnh 

hoặc tham gia chương trình giám sát dịch bệnh, cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch 

trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đăng ký kiểm dịch.  

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân  

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y 

được ủy quyền.  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kiểm dịch 

h) Phí, lệ phí : Thực hiện theo:  

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 Quy định khung 

giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và 

dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. 
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i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

Giấy đăng ký kiểm dịch theo mẫu 01 TS Phụ lục V ban hành kèm theo 

Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT . 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

k) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Tú y số 79/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội;  

- Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động 

vật thủy sản; 

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

- Căn cứ Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày ngày 14/11/2016 của Bộ Tài 

chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, 

chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Mẫu: 01 TS 

ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY 

SẢN VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CẤP TỈNH 

Số:………… ĐKKD-VCTS 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng/Trạm Chăn nuôi và Thú y.......  

Tên tổ chức, cá nhân:  .....................................................................................   

Địa chỉ giao dịch:  ...........................................................................................  

Điện thoại:  .....................  Fax:  ........................ E.mail:  .................................   

CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:  .................... Ngày cấp .......... Tại ..............  

Đề nghị được kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh số hàng sau: 

TT 
Tên thương 

mại 
Tên khoa học 

Kích thước cá thể/ 

Dạng sản phẩm(1) 

Số lượng/ 

Trọng lượng 

     

     

     

   Tổng số  

Tổng số viết bằng chữ: ....................................................................................  

Mục đích sử dụng: ...........................................................................................  

Quy cách đóng gói/bảo quản: ………….…….. Số lượng bao gói: ................  

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống/nuôi trồng/sơ chế, chế 

biến/ bảo quản:  .......................................................................................................  

Mã số cơ sở (nếu có): ......................................................................................   

Điện thoại:  .....................  Fax:  ........................ E.mail:  .................................   

Tên tổ chức, cá nhân nhận hàng:  ....................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Điện thoại:  .....................  Fax:  ........................  E.mail:  ................................  

Nơi đến/nơi thả nuôi cuối cùng:  .....................................................................  

Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có): 

1/  ............................................  Số lượng/Trọng lượng:  .................................  

2/ .............................................  Số lượng/Trọng lượng: ..................................  

3/ .............................................  Số lượng/Trọng lượng: ..................................  

Phương tiện vận chuyển:  ................................................................................   

Địa điểm kiểm dịch:  .......................................................................................   

Thời gian kiểm dịch:  ......................................................................................  
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* Đối với sản phẩm thủy sản xuất phát từ cơ sở nuôi có bệnh đang công 

bố dịch đề nghị cung cấp bổ sung các thông tin sau đây: 

- Thời gian thu hoạch: .....................................................................................  

- Mục đích sử dụng động vật thủy sản mắc bệnh: ..........................................  

- Biện pháp xử lý động vật thủy sản mắc bệnh trước khi vận chuyển: ...........  

Chúng tôi cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y./. 

 

CÁN BỘ TIẾP NHẬN GIẤY 

ĐĂNG KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Đăng ký tại ................…................... 

Ngày........ tháng....... năm…...…. 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 

- (1) Kích thước cá thể (đối với thủy sản giống)/Dạng sản phẩm đối với sản 

phẩm thủy sản); 

- Giấy khai báo kiểm dịch được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch 

động vật giữ, 01 bản do tổ chức, cá nhân giữ. 
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18. Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, 

thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham 

gia hội chợ, triển lãm. 

a) Trình tự thực hiện:  

Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển 

lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia 

hội chợ, triển lãm phải đăng ký kiểm dịch với Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng 

Nai hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y được ủy quyền.   

b) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại các địa điểm kiểm dịch thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp 

tỉnh hoặc các trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, thành phố trực thuộc được ủy 

quyền kiểm dịch. 

c) Hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

Giấy đăng ký kiểm dịch theo mẫu 01 TS Phụ lục V ban hành kèm theo 

Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký kiểm dịch, 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y được ủy 

quyền quyết định và thông báo cho chủ hàng về địa điểm và thời gian kiểm dịch. 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch, nếu đáp ứng 

yêu cầu kiểm dịch thì Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai hoặc Trạm Chăn 

nuôi và Thú y được ủy quyền cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; trường hợp kéo 

dài hơn 03 ngày làm việc hoặc không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thì Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y được ủy 

quyền thông báo, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân  

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Đồng Nai hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y được ủy quyền.  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kiểm dịch. 

h) Phí, lệ phí: Thu theo: 

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 Quy định khung 

giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và 

dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. 

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không quy định 
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j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

k) Căn cứ pháp lý:  

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội;  

- Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động 

vật thủy sản; 

- Thông tư số  285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác Thú y; 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 

chính  về qui định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động 

vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. 
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19. Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy lĩnh vực chăn nuôi - thú y 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, 

đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định: 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để 

người nộp bổ sung hoặc làm lại theo đúng quy định. 

- Bước 4: Thời gian giải quyết hồ sơ: 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 4, điều 1 của Thông tư 

02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ trong thời 

gian 05 ngày làm việc, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông báo bằng văn bản cho 

tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về việc tiếp nhận bản công bố theo mẫu quy 

định tại Mẫu 3.TBTNHS quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12 tháng 12 năm 2012. 

+ Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định, trong thời gian 

03 ngày làm việc, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông báo bằng văn bản cho tổ 

chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và 

thực hiện việc đăng ký lại. Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ công bố hợp quy 

không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Chi cục Chăn nuôi và Thú y có 

quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này 

- Bước 5: Nhận kết quả (Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy) tại 

nơi đã nộp hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

*Thành phần hồ sơ bao gồm: 

1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức 

chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba), hồ 

sơ công bố hợp quy bao gồm: 

a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III 

Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 và nội dung bổ sung 

quy định tại khoản 7, điều 1 Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ; 



88 
 

b) Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương 

ứng kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức 

chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân. 

2. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, 

cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm: 

a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III 

Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 và nội dung bổ sung 

quy định tại khoản 7, điều 1 Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ); 

b) Báo cáo tự đánh giá (gồm các thông tin sau: Tên tổ chức, cá nhân; địa 

chỉ; điện thoại, fax; Tên sản phẩm, hàng hóa; Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật; Kết 

luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật; Cam kết chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp 

dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa và kết quả tự đánh giá). 

Báo cáo tự đánh giá dựa trên kết quả tự thực hiện của tổ chức, cá nhân hoặc 

dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký. 

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản 

gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng.  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận 

được hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ, hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Đồng Nai. 

g) Mẫu đơn, tờ khai: 

Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III 

Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 và nội dung bổ sung 

quy định tại khoản 7, điều 1 Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ); 

h) Phí, lệ phí: 150.000 đồng/giấy đăng ký. 

i) Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy. 

j) Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính:  

Áp dụng đối với các giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, quy trình chăn nuôi, 

cơ sở chăn nuôi có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

k) Cơ sở pháp lý:  

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2015; 

- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 ; 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 

6 năm 2006; 



89 
 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 

năm 2007; 

-  Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ, Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

- Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý 

thức ăn chăn nuôi, thủy sản; 

- Thông tư 28/2012/TT-BKHCN  ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và 

phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 

- Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ Quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và 

phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 

- Thông tư 05/VBHN-BKHCN ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương 

thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 

- Thông tư 04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học; 

- Thông tư số 71/2011/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh 

vực thú y.  

- Thông tư số 43/2011/TT-BNNPTNT ngày 07 tháng 06 năm 2011 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khảo nghiệm, kiểm định giống. 

- Thông tư số 41/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/8/2012 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm 

định giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi. 

- Thông tư số 31/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 06 năm 2013 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khảo nghiệm, kiểm định lợn giống; 

- Thông tư số 27/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/7/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực 

thức ăn chăn nuôi; 

- Thông tư 16/2017/TT-BNNPTNT  ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn; 

- Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp 

chuẩn, hợp quy. 
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l) Các phụ lục đính kèm: 

Mẫu 2. CBHC/HQ 

28/2012/TT-BKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

Số …………………………. 

 

Tên tổ chức, cá nhân:  .............................................................................................  

Địa chỉ:  ...................................................................................................................  

Điện thoại: ………………………………Fax:  ......................................................  

E-mail:  ....................................................................................................................  

CÔNG BỐ: 

Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn 

hiệu, đặc trưng kỹ thuật,... ) 

 .................................................................................................................................  

Phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi) 

 .................................................................................................................................  

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp chuẩn/hợp quy, phương thức đánh giá 

sự phù hợp...): 

 .................................................................................................................................  

“- Loại hình đánh giá: 

+ Tổ chức chứng nhận đánh giá (bên thứ ba): Tên tổ chức chứng nhận /tổ chức 

chứng nhận được chỉ định, số giấy chứng nhận, ngày cấp giấy chứng nhận; 

+ Tự đánh giá (bên thứ nhất): Ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận Báo 

cáo tự đánh giá.”. 

.....(Tên tổ chức, cá nhân) .... cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của 

…. (sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường)…….. do mình sản 

xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác. 

 

 

…………., ngày …… tháng …… năm …… 

Đại diện Tổ chức, cá nhân 
(Ký tên, chức vụ, đóng dấu) 
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20. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm có nguồn gốc động 

vật trên cạn do UBND tỉnh cấp phép. 

a) Trình tự thực hiện 

- Trường hợp 1: 

+ Bước 1: Cơ sở nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 

236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

+ Bước 2: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo 

bằng văn bản cho cơ sở nếu không đầy đủ. 

+ Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện thẩm tra hồ sơ thẩm định xếp loại cơ sở và cấp 

Giấy chứng nhận ATTP (nếu cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B). 

+ Bước 4: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc không cấp 

giấy chứng nhận ATTP trong đó phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Trường hợp 2: 

+ Bước 1: Cơ sở nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 

236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).. 

+ Bước 2: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo 

bằng văn bản cho cơ sở nếu không đầy đủ. 

 + Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức đi thẩm định thực tế điều kiện bảo đảm ATTP tại 

cơ sở. 

 + Bước 4: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc không cấp 

giấy chứng nhận ATTP trong đó phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện:  

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:  

- Hoặc gửi văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ Trung 

tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân 

Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

- Hoặc gửi qua Email theo địa chỉ channuoicctydn@gmail.com. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Hồ sơ đăng ký bao gồm:  

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận ATTP (Phụ lục V, Thông tư số 

38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn); 

+ Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở (Phụ 

lục VI, Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ sở giết mổ tập trung (gồm các hoạt động giết mổ, pha lóc, đóng gói tại 

cơ sở giết mổ) thuộc công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý các 

khu công nghiệp cấp phép và các cơ sở này chưa được cấp một trong các giấy 

chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và 

điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 

22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn 

thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc 

tương đương còn hiệu lực). 

- Cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn thuộc 

công ty do Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp cấp 

phép (bao gồm hệ thống gia công) và các cơ sở này chưa được cấp một trong 

các giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối 

nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 

ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn 

thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc 

tương đương còn hiệu lực). 

- Cơ sở thu gom, chế biến mật ong do Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban 

quản lý các khu công nghiệp cấp phép. 

- Kho lạnh bảo quản sản phẩm động vật trên cạn do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp cấp phép. 

* Các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm là các cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực 

hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới 

hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực 

phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng 

nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực. 

f) Cơ quan giải quyết TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: 

- Công nhận kết quả thẩm định, thông báo kết quả thẩm định đạt yêu cầu tới 

cơ sở hoặc Thông báo kết quả đối với cơ sở chưa đủ điều kiện. 

- Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, 

kinh doanh nông lâm thủy sản. Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận: 03 năm. 

h) Phí, lệ phí: 

- Thẩm định cấp giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

nông lâm sản, thủy sản: 700.000 đ/cơ sở. 

- Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện ATTP: 350.000 đ/cơ sở. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận ATTP (Phụ lục V, Thông tư số 

38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn); 
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+ Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở (Phụ 

lục VI, Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn). 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có. 

- Khi gửi hồ sơ: 

+ Nếu gửi hồ sơ trực tiếp: Khi nộp hồ sơ phải mang theo bản chính của 

những giấy tờ có trong hồ sơ để đối chiếu với bản sao. 

+ Nếu gửi hồ sơ gián tiếp (qua Email, Fax, bưu điện) thì khi nhận giấy 

chứng nhận phải mang theo bản chính của những giấy tờ có trong hồ sơ để đối 

chiếu với bản sao. 

k) Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính Phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. 

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 

09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công thương hướng dẫn 

về việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 

- Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ NNPTNT qui 

định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. 

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 

2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; 

Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 băn 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 

- Quyết định số 751/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/3/2019 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính thay 

thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- QĐ 700/QĐ-BNN-VP ngày 01/3/2019 ngày 01/3/2019 ban hành Danh 

mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT. 

- Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai 

ban hành Quy định phân công, phân cấp thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT ngày 25/12/2018, Thông tư số 17/2018/TT - BNNPTNT ngày 

31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai;  
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l) Phụ lục đính kèm 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

………, ngày….. tháng…. năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN 

 THỰC PHẨM 

Kính gửi:……………………………………………………  

 

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ..................................................................  

2. Mã số (nếu có):  ...........................................................................................  

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh: ............................................................  

4. Điện thoại ……………………. Fax …………………Email  ...................  

5. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập:  ................................  

6. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh: 

Đề nghị ………………………. …………………………………………… 

cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở. 

Lý do cấp lại:  ..................................................................................................  

 

Hồ sơ gửi kèm: 

- 

- 

- 

 

Đại diện cơ sở 

(Ký tên, đóng dấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

………, ngày….. tháng…. năm…. 

 

BẢN THUYẾT MINH 

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản 

 

I- THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh:  .................................................................  

2. Mã số (nếu có):  ...........................................................................................  

3. Địa chỉ:  .......................................................................................................  

4. Điện thoại:  .........................  Fax:  ...............................  Email:  ...................  

5. Loại hình sản xuất, kinh doanh 

DN nhà nước  □  DN 100% vốn nước ngoài  □ 

DN liên doanh với nước ngoài  □  DN Cổ phần  □ 

DN tư nhân  □  Khác (ghi rõ loại hình) □ 

6. Năm bắt đầu hoạt động:  .............................................................................  

7. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh:  ..........................  

8. Công suất thiết kế:  ......................................................................................  

9. Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê 3 năm trở lại đây):  ..................  

10. Thị trường tiêu thụ chính:  ........................................................................  

II. MÔ TẢ VỀ SẢN PHẨM 

TT 

Tên sản phẩm 

sản xuất, 

kinh doanh 

Nguyên liệu/ sản phẩm chính 

đưa vào sản xuất, kinh doanh Cách thức đóng 

gói và thông tin 

ghi trên bao bì Tên nguyên 

liệu/sản phẩm 

Nguồn gốc/ 

xuất xứ 

     

     

     

 

III. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH 

1. Nhà xưởng, trang thiết bị 

- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh …………m2 , trong đó: 

+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/ sản phẩm :  ............................... m2 
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+ Khu vực sản xuất, kinh doanh :  .................................................. m2 

+ Khu vực đóng gói thành phẩm :  .................................................. m2 

+ Khu vực / kho bảo quản thành phẩm:  ......................................... m2 

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác :  .......................................... m2 

- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh: 

2. Trang thiết bị chính: 

Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Nước 

sản xuất 

Tổng công 

suất 

Năm bắt 

đầu sử dụng 

     

     

     

     

3. Hệ thống phụ trợ 

- Nguồn nước đang sử dụng: 

Nước máy công cộng  □  Nước giếng khoan  □ 

Hệ thống xử lý:      Có  □  Không    □ 

Phương pháp xử lý:  ........................................................................................  

- Nguồn nước đá sử dụng (nếu có sử dụng): 

Tự sản xuất      □                                                  Mua ngoài         □ 

Phương pháp kiểm soát chất lượng nước đá:  .................................................  

4. Hệ thống xử lý chất thải 

Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý: 

 .........................................................................................................................  

5. Người sản xuất, kinh doanh : 

- Tổng số:  ............................ người, trong đó: 

+ Lao động trực tiếp ............................. người. 

+ Lao động gián tiếp:  .......................... người. 

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) được kiểm tra 

sức khỏe theo quy định: 

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) được cấp giấy 

xác nhận kiến thức ve ATTP: 

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) được miễn cấp 

giấy xác nhận kiến thức về ATTP: 

6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị... 

- Tần suất làm vệ sinh: 

- Nhân công làm vệ sinh: ……….người; trong đó ……….. của cơ sở và 

…………. đi thuê ngoài. 
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7. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/ chất bổ sung, chất tẩy rửa-khử 

trùng sử dụng: 

Tên 

hóa chất 

Thành phần 

chính 

Nước 

sản xuất 

Mục đích 

sử dụng 
Nồng độ 

     

     

     

8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,….): ................  

 .................................................................................................................................  

9. Phòng kiểm nghiệm 

- Của cơ sở □                             Các chỉ tiêu PKN của cơ sở có thể phân 

tích:  .........................................................................................................................  

- Thuê ngoài □                           Tên những PKN gửi phân tích:  ...................  

 .................................................................................................................................  

10. Những thông tin khác 

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./. 

 

 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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21. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm có nguồn gốc 

động vật trên cạn (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng 

nhận ATTP hết hạn). 

a) Trình tự thực hiện 

- Trường hợp 1: 

+ Bước 1: Cơ sở nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 

236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).. 

+ Bước 2: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo 

bằng văn bản cho cơ sở nếu không đầy đủ. 

+ Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện thẩm tra hồ sơ thẩm định xếp loại cơ sở và cấp 

Giấy chứng nhận ATTP (nếu cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B). 

+ Bước 4: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc không cấp 

giấy chứng nhận ATTP trong đó phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Trường hợp 2: 

+ Bước 1: Cơ sở nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 

236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).. 

+ Bước 2: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo 

bằng văn bản cho cơ sở nếu không đầy đủ. 

 + Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức đi thẩm định thực tế điều kiện bảo đảm ATTP tại 

cơ sở. 

 + Bước 4: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc không cấp 

giấy chứng nhận ATTP trong đó phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện:  

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:  

- Hoặc gửi văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ Trung 

tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân 

Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

- Hoặc gửi qua Email theo địa chỉ channuoicctydn@gmail.com. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Hồ sơ đăng ký bao gồm:  

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận ATTP (Phụ lục V, Thông tư số 

38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn); 
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+ Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở (Phụ 

lục VI, Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ sở giết mổ tập trung (gồm các hoạt động giết mổ, pha lóc, đóng gói tại 

cơ sở giết mổ) thuộc công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý các 

khu công nghiệp cấp phép và các cơ sở này chưa được cấp một trong các giấy 

chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và 

điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 

22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn 

thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc 

tương đương còn hiệu lực). 

- Cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn thuộc 

công ty do Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp cấp 

phép (bao gồm hệ thống gia công) và các cơ sở này chưa được cấp một trong 

các giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối 

nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 

ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn 

thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc 

tương đương còn hiệu lực). 

- Cơ sở thu gom, chế biến mật ong do Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban 

quản lý các khu công nghiệp cấp phép. 

- Kho lạnh bảo quản sản phẩm động vật trên cạn do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp cấp phép. 

* Các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm là các cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực 

hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới 

hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực 

phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng 

nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực. 

f) Cơ quan giải quyết TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: 

- Công nhận kết quả thẩm định, thông báo kết quả thẩm định đạt yêu cầu tới 

cơ sở hoặc Thông báo kết quả đối với cơ sở chưa đủ điều kiện. 

- Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, 

kinh doanh nông lâm thủy sản. Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận: 03 năm. 

h) Phí, lệ phí: 

- Thẩm định cấp giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

nông lâm sản, thủy sản: 700.000 đ/cơ sở. 

- Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện ATTP: 350.000 đ/cơ sở. 
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i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận ATTP (Phụ lục V, Thông tư số 

38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn); 

+ Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở (Phụ 

lục VI, Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn). 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có. 

- Khi gửi hồ sơ: 

+ Nếu gửi hồ sơ trực tiếp: Khi nộp hồ sơ phải mang theo bản chính của 

những giấy tờ có trong hồ sơ để đối chiếu với bản sao. 

+ Nếu gửi hồ sơ gián tiếp (qua Email, Fax, bưu điện) thì khi nhận giấy 

chứng nhận phải mang theo bản chính của những giấy tờ có trong hồ sơ để đối 

chiếu với bản sao. 

k) Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính Phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. 

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 

09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công thương hướng dẫn 

về việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 

- Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ NNPTNT qui 

định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. 

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 

2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; 

Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 băn 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 

- Quyết định số 751/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/3/2019 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính thay 

thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- QĐ 700/QĐ-BNN-VP ngày 01/3/2019 ngày 01/3/2019 ban hành Danh 

mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT. 

- Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai 

ban hành Quy định phân công, phân cấp thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT ngày 25/12/2018, Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 

31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai;  
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l) Phụ lục đính kèm 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

………, ngày….. tháng…. năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN 

 THỰC PHẨM 

Kính gửi:……………………………………………………  

 

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ..................................................................  

2. Mã số (nếu có):  ...........................................................................................  

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh: ............................................................  

4. Điện thoại ……………………. Fax …………………Email  ...................  

5. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập:  ................................  

6. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh: 

Đề nghị ………………………. …………………………………………… 

cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở. 

Lý do cấp lại:  ..................................................................................................  

 

Hồ sơ gửi kèm: 

- 

- 

- 

 

Đại diện cơ sở 

(Ký tên, đóng dấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

………, ngày….. tháng…. năm…. 

 

BẢN THUYẾT MINH 

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản 

 

I- THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh:  .................................................................  

2. Mã số (nếu có):  ...........................................................................................  

3. Địa chỉ:  .......................................................................................................  

4. Điện thoại:  .........................  Fax:  ...............................  Email:  ...................  

5. Loại hình sản xuất, kinh doanh 

DN nhà nước  □  DN 100% vốn nước ngoài  □ 

DN liên doanh với nước ngoài  □  DN Cổ phần  □ 

DN tư nhân  □  Khác (ghi rõ loại hình) □ 

6. Năm bắt đầu hoạt động:  .............................................................................  

7. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh:  ..........................  

8. Công suất thiết kế:  ......................................................................................  

9. Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê 3 năm trở lại đây):  ..................  

10. Thị trường tiêu thụ chính:  ........................................................................  

II. MÔ TẢ VỀ SẢN PHẨM 

TT 

Tên sản phẩm 

sản xuất, 

kinh doanh 

Nguyên liệu/ sản phẩm chính 

đưa vào sản xuất, kinh doanh Cách thức đóng 

gói và thông tin 

ghi trên bao bì Tên nguyên 

liệu/sản phẩm 

Nguồn gốc/ 

xuất xứ 

     

     

     

 

III. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH 

1. Nhà xưởng, trang thiết bị 

- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh …………m2 , trong đó: 

+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/ sản phẩm :  ............................... m2 
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+ Khu vực sản xuất, kinh doanh :  .................................................. m2 

+ Khu vực đóng gói thành phẩm :  .................................................. m2 

+ Khu vực / kho bảo quản thành phẩm:  ......................................... m2 

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác :  .......................................... m2 

- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh: 

2. Trang thiết bị chính: 

Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Nước 

sản xuất 

Tổng công 

suất 

Năm bắt 

đầu sử dụng 

     

     

     

     

3. Hệ thống phụ trợ 

- Nguồn nước đang sử dụng: 

Nước máy công cộng  □  Nước giếng khoan  □ 

Hệ thống xử lý:      Có  □  Không    □ 

Phương pháp xử lý:  ........................................................................................  

- Nguồn nước đá sử dụng (nếu có sử dụng): 

Tự sản xuất      □                                                  Mua ngoài         □ 

Phương pháp kiểm soát chất lượng nước đá:  .................................................  

4. Hệ thống xử lý chất thải 

Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý: 

 .........................................................................................................................  

5. Người sản xuất, kinh doanh : 

- Tổng số:  ............................ người, trong đó: 

+ Lao động trực tiếp ............................. người. 

+ Lao động gián tiếp:  .......................... người. 

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) được kiểm tra 

sức khỏe theo quy định: 

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) được cấp giấy 

xác nhận kiến thức ve ATTP: 

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) được miễn cấp 

giấy xác nhận kiến thức về ATTP: 

6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị... 

- Tần suất làm vệ sinh: 

- Nhân công làm vệ sinh: ……….người; trong đó ……….. của cơ sở và 

…………. đi thuê ngoài. 
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7. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/ chất bổ sung, chất tẩy rửa-khử 

trùng sử dụng: 

Tên 

hóa chất 

Thành phần 

chính 

Nước 

sản xuất 

Mục đích 

sử dụng 
Nồng độ 

     

     

     

8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,….): ................  

 .................................................................................................................................  

9. Phòng kiểm nghiệm 

- Của cơ sở □                             Các chỉ tiêu PKN của cơ sở có thể phân 

tích:  .........................................................................................................................  

- Thuê ngoài □                           Tên những PKN gửi phân tích:  ...................  

 .................................................................................................................................  

10. Những thông tin khác 

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./. 

 

 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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22. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm có nguồn gốc 

động vật trên cạn (trường hợp giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực 

nhưng bị mất, hỏng, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng 

nhận). 

a) Trình tự thực hiện 

+ Bước 1: Cơ sở nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 

236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).. 

+ Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 

đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP của cơ sở, Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Đồng Nai tiến hành kiểm tra hồ sơ và xem xét cấp hoặc không cấp lại Giấy 

chứng nhận ATTP (trường hợp không cấp lại phải có văn bản thông báo và nêu 

rõ lý do). 

b) Cách thức thực hiện:  

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:  

- Hoặc gửi văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ Trung 

tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân 

Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

- Hoặc gửi qua Email theo địa chỉ channuoicctydn@gmail.com. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận ATTP (Phụ lục V, Thông tư số 

38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn); 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ sở giết mổ tập trung (gồm các hoạt động giết mổ, pha lóc, đóng gói tại 

cơ sở giết mổ) thuộc công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý các 

khu công nghiệp cấp phép và các cơ sở này chưa được cấp một trong các giấy 

chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và 

điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 

22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn 

thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc 

tương đương còn hiệu lực). 

- Cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn thuộc 

công ty do Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp cấp 

phép (bao gồm hệ thống gia công) và các cơ sở này chưa được cấp một trong 

các giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối 

nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 

ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn 
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thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc 

tương đương còn hiệu lực). 

- Cơ sở thu gom, chế biến mật ong do Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban 

quản lý các khu công nghiệp cấp phép. 

- Kho lạnh bảo quản sản phẩm động vật trên cạn do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp cấp phép. 

* Các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm là các cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực 

hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới 

hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực 

phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng 

nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực. 

f) Cơ quan giải quyết TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: 

- Giấy chứng nhận cơ sở ATTP. Thời hạn hiệu lực của kết quả trùng với 

thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đã được cấp 

trước đó. 

h) Phí, lệ phí: 

- Thẩm định cấp giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

nông lâm sản, thủy sản: 700.000 đ/cơ sở. 

- Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện ATTP: 350.000 đ/cơ sở. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận ATTP 

(Phụ lục V, Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn); 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có. 

- Khi gửi hồ sơ: 

+ Nếu gửi hồ sơ trực tiếp: Khi nộp hồ sơ phải mang theo bản chính của 

những giấy tờ có trong hồ sơ để đối chiếu với bản sao. 

+ Nếu gửi hồ sơ gián tiếp (qua Email, Fax, bưu điện) thì khi nhận giấy 

chứng nhận phải mang theo bản chính của những giấy tờ có trong hồ sơ để đối 

chiếu với bản sao. 

k) Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính Phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. 

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 

09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công thương hướng dẫn 

về việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 

- Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ NNPTNT qui 

định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. 

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 
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doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 

2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; 

Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 băn 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 

- Quyết định số 751/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/3/2019 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính thay 

thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- QĐ 700/QĐ-BNN-VP ngày 01/3/2019 ngày 01/3/2019 ban hành Danh 

mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT. 

- Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai 

ban hành Quy định phân công, phân cấp thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT ngày 25/12/2018, Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 

31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai; 
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i) Phụ lục đính kèm: 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

………, ngày….. tháng…. năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN 

 THỰC PHẨM 

Kính gửi:……………………………………………………  

 

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ..................................................................  

2. Mã số (nếu có):  ...........................................................................................  

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh: ............................................................  

4. Điện thoại ……………………. Fax …………………Email  ...................  

5. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập:  ................................  

6. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh: 

Đề nghị ………………………. …………………………………………… 

cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở. 

Lý do cấp lại:  ..................................................................................................  

 

Hồ sơ gửi kèm: 

- 

- 

- 

 

Đại diện cơ sở 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

………, ngày….. tháng…. năm…. 

 

BẢN THUYẾT MINH 

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản 

 

I- THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh:  .................................................................  

2. Mã số (nếu có):  ...........................................................................................  

3. Địa chỉ:  .......................................................................................................  

4. Điện thoại:  .........................  Fax:  ...............................  Email:  ...................  

5. Loại hình sản xuất, kinh doanh 

DN nhà nước  □  DN 100% vốn nước ngoài  □ 

DN liên doanh với nước ngoài  □  DN Cổ phần  □ 

DN tư nhân  □  Khác (ghi rõ loại hình) □ 

6. Năm bắt đầu hoạt động:  .............................................................................  

7. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh:  ..........................  

8. Công suất thiết kế:  ......................................................................................  

9. Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê 3 năm trở lại đây):  ..................  

10. Thị trường tiêu thụ chính:  ........................................................................  

II. MÔ TẢ VỀ SẢN PHẨM 

TT 

Tên sản phẩm 

sản xuất, 

kinh doanh 

Nguyên liệu/ sản phẩm chính 

đưa vào sản xuất, kinh doanh Cách thức đóng 

gói và thông tin 

ghi trên bao bì Tên nguyên 

liệu/sản phẩm 

Nguồn gốc/ 

xuất xứ 

     

     

     

 

III. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH 

1. Nhà xưởng, trang thiết bị 

- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh …………m2 , trong đó: 

+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/ sản phẩm :  ............................... m2 
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+ Khu vực sản xuất, kinh doanh :  .................................................. m2 

+ Khu vực đóng gói thành phẩm :  .................................................. m2 

+ Khu vực / kho bảo quản thành phẩm:  ......................................... m2 

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác :  .......................................... m2 

- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh: 

2. Trang thiết bị chính: 

Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Nước 

sản xuất 

Tổng công 

suất 

Năm bắt 

đầu sử dụng 

     

     

     

     

3. Hệ thống phụ trợ 

- Nguồn nước đang sử dụng: 

Nước máy công cộng  □  Nước giếng khoan  □ 

Hệ thống xử lý:      Có  □  Không    □ 

Phương pháp xử lý:  ........................................................................................  

- Nguồn nước đá sử dụng (nếu có sử dụng): 

Tự sản xuất      □                                                  Mua ngoài         □ 

Phương pháp kiểm soát chất lượng nước đá:  .................................................  

4. Hệ thống xử lý chất thải 

Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý: 

 .........................................................................................................................  

5. Người sản xuất, kinh doanh : 

- Tổng số:  ............................ người, trong đó: 

+ Lao động trực tiếp ............................. người. 

+ Lao động gián tiếp:  .......................... người. 

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) được kiểm tra 

sức khỏe theo quy định: 

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) được cấp giấy 

xác nhận kiến thức ve ATTP: 

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) được miễn cấp 

giấy xác nhận kiến thức về ATTP: 

6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị... 

- Tần suất làm vệ sinh: 

- Nhân công làm vệ sinh: ……….người; trong đó ……….. của cơ sở và 

…………. đi thuê ngoài. 



113 
 

7. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/ chất bổ sung, chất tẩy rửa-khử 

trùng sử dụng: 

Tên 

hóa chất 

Thành phần 

chính 

Nước 

sản xuất 

Mục đích 

sử dụng 
Nồng độ 

     

     

     

8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,….): ................  

 .................................................................................................................................  

9. Phòng kiểm nghiệm 

- Của cơ sở □                             Các chỉ tiêu PKN của cơ sở có thể phân 

tích:  .........................................................................................................................  

- Thuê ngoài □                           Tên những PKN gửi phân tích:  ...................  

 .................................................................................................................................  

10. Những thông tin khác 

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./. 

 

 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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23. Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở 

và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh đối với cơ sở giết mổ tập trung, cơ 

sở sản xuất ban đầu thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có 

trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực 

phẩm đến Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, 

phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).. 

- Bước 2: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ 

đầy đủ và hợp lệ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai lập kế hoạch để xác 

nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác 

nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân. 

- Bước 3: Kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi đánh 

giá kiến thức về an toàn thực phẩm theo lĩnh vực quản lý. 

- Bước 4: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm: 

+ Giấy chứng nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những 

người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và 

câu hỏi kiến thức chuyên ngành. 

+ Mẫu giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo mẫu số 01a quy 

định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-

BCT-BNNPTNT. 

b) Cách thức thực hiện:  

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:  

- Hoặc gửi văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ Trung 

tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân 

Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

- Hoặc gửi qua Email theo địa chỉ channuoicctydn@gmail.com. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

 Đối với tổ chức: 

Hồ sơ xin cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm bao gồm: 

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm theo Mẫu 01a quy 

định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-

BCT-BNNPTNT; 

- Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực 

phẩm  theo Mẫu 01b quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên 

tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT; 

- Bản sao (có chứng thực) giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã; 
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- Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và 

lệ phí; 

 Đối với cá nhân: 

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm theo Mẫu 01a quy 

định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-

BCT-BNNPTNT; 

- Bản sao (có chứng thực) giấy chứng minh thư nhân dân; 

- Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và 

lệ phí; 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày 

tham gia đánh giá (ngày kiểm tra) Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai có 

trách nhiệm cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai. 

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm. 

 Ghi chú: Đối tượng miễn xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm: Chủ cơ 

sở hoặc người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản có 

bằng chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh từ trung cấp 

trở lên, trong chương trình đào tạo có nội dung về an toàn thực phẩm. Cơ sở 

sản xuất kinh doanh phải lưu giữ bản sao đã được chứng thực hợp lệ bằng cấp 

chuyên môn và bản photo chương trình đào tạo của các đối tượng này. 

g) Phí, lệ phí: 30.000 đ/lần/người. 

h) Kết quả thực hiện TTHC: 

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho chủ cơ sở 

và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

- Thời hạn hiệu lực của kết quả: 03 năm kể từ ngày cấp. 

i) Điều kiện thực hiện TTHC: Không có. 

k) Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính Phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. 

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 

09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công thương hướng dẫn 

về việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 

2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; 
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Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 băn 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 

- Quyết định số 751/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/3/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành 

chính thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- QĐ 700/QĐ-BNN-VP ngày 01/3/2019 ngày 01/3/2019 ban hành Danh 

mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT. 

- Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh Đồng 

Nai ban hành Quy định phân công, phân cấp thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT ngày 25/12/2018, Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 

31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai; 

l) Phụ lục đính kèm: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

 

Kính gửi: .................................................................. 

 

Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân:.............................................................. 

Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc CMTND đối với cá nhân) số ...................., 

cấp ngày..........tháng........năm.............nơi cấp.............................................. 

Địa chỉ:.........................................................................................................,                      

Số điện thoại....................Số Fax............................E-mail: ..................... 

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, chúng tôi/Tôi đã hiểu rõ các 

quy định và nội dung của tài liệu. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, 

xác nhận kiến thức cho chúng tôi/Tôi theo nội dung của tài liệu của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. 

 (danh sách gửi kèm theo Mẫu đơn này). 

 

Đồng Nai, ngày..........tháng........năm........... 

Đại diện Tổ chức/cá nhân 

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA XÁC NHẬN KIẾN THỨC 

(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của 

..........................................................................................(tên tổ chức) 

 

TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND 
Ngày, tháng, 

năm cấp 
Nơi cấp 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Đồng Nai, ngày..........tháng........năm........... 

Đại diện Tổ chức xác nhận 

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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24. Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 

1. Trình tự thực hiện: 

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc tháng, doanh nghiệp bảo 

hiểm lập hồ sơ đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ và gửi đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương. 

b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, căn 

cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định phê duyệt đối tượng được 

hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hoàn thành việc thẩm định trình Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh ban hành Quyết định chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được ngân 

sách trung ương và ngân sách địa phương hỗ trợ. Trường hợp từ chối chi trả, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 

cho doanh nghiệp bảo hiểm và nêu rõ lý do. 

c) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 

Quyết định chi trả, Sở Tài chính căn cứ vào Quyết định chi trả của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh để lập lệnh chi tiền cho doanh nghiệp bảo hiểm qua Kho bạc Nhà 

nước cấp tỉnh; Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh thực hiện chuyển tiền về tài khoản 

của doanh nghiệp bảo hiểm mở tại các ngân hàng thương mại. 

d) Trường hợp chưa hoàn thành việc chi trả cho doanh nghiệp bảo hiểm 

theo quy định tại điểm c, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Sở 

Tài chính thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm và nêu rõ lý do. 

2. Cách thức thực hiện: 

Nộp Hồ sơ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại Trung tâm Hành chính 

công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách 

nhà nước theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định số 

58/2018/NĐ-CP. 

- Bảng kê (kèm theo bản sao) hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp mà doanh 

nghiệp bảo hiểm đã ký kết với tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp theo mẫu 

quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Doanh nghiệp bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm cho tổ chức/cá nhân chăn 

nuôi trâu bò). 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; 
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- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (cơ quan chủ trì thẩm 

định): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và PTNT. 

- Cơ quan phối hợp: 

+ Sở Tài chính 

+ Kho bạc Nhà nước 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Quyết định chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp của UBND cấp tỉnh hoặc 

Thông báo từ chối chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh. 

- Lệnh chi tiền cho doanh nghiệp bảo hiểm qua Kho bạc nhà nước. 

- Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh thực hiện chuyển tiền về tài khoản của doanh 

nghiệp bảo hiểm mở tại các ngân hàng thương mại. 

- Văn bản thông báo của Sở Tài chính về việc chưa hoàn thành việc chi trả 

cho doanh nghiệp bảo hiểm và nêu rõ lý do. 

8. Phí, lệ phí: Không 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách 

nhà nước theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định số 

58/2018/NĐ-CP. 

- Bảng kê (kèm theo bản sao) hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp mà doanh 

nghiệp bảo hiểm đã ký kết với tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp theo mẫu 

quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 

61/2010/QH12 ngày 24/10/2010; 

- Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm 

nông nghiệp. 

- Thông tư số 1707/QĐ-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ Tài chính về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ PHÍ BẢO HIỂM 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Căn cứ Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ về bảo hiểm nông nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp; 

Căn cứ số lượng tham gia bảo hiểm tại địa bàn tỉnh, thành phố... 

Chúng tôi là: 

- [Tên đầy đủ và chính thức của doanh nghiệp bảo hiểm]:………………… 

- Giấy phép thành lập và hoạt động số:…………………. do Bộ Tài chính 

cấp ngày.... tháng.... năm.... 

- Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………… 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai thực hiện các 

thủ tục cần thiết để chi trả cho công ty chúng tôi phí bảo hiểm được ngân sách 

nhà nước hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 

4 năm 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp. 

Số tiền đề nghị chi trả: ............................................................................ 

đồng 

Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung 

thực của Đơn này và hồ sơ kèm theo. 

 Hồ sơ kèm theo: 

(Liệt kê đầy đủ) 

-……………… 

-…………….. 

-…………….. 

…., ngày.... tháng.... năm... 

ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT 

CHỦ TỊCH/TỔNG GIÁM ĐỐC 
(Ký tên và đóng dấu) 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

-……… ...; 
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BẢNG KÊ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TẠI ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 

TÊN DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM............................................................ 

Báo cáo tháng....... (từ ngày... tháng... đến ngày... tháng... năm 20...) 

ST

T 

HĐBH Đối tượng hỗ trợ 
Số tiền bảo 

hiểm (đồng) 

Số phí bảo hiểm 

(đồng) 

Tổ chức, 

cá nhân 

mua bảo 

hiểm 

Số HĐBH 
Ngày 

HĐBH 

Nghèo, 

cận 

nghèo 

Không 

thuộc 

nghèo, 

cận 

nghèo 

Tổ 

chức 

Cây 

trồng 

Vật 

nuôi 

Thủy 

sản 

Tổng 

số 

NSNN 

hỗ trợ 

Tổ 

chức, 

cá 

nhân 

nộp 

1                         

2                         

...                         

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật./. 

   ...., ngày.... tháng.... năm.... 

ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT 

CHỦ TỊCH/TỔNG GIÁM ĐỐC 
(Ký tên và đóng dấu) 
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 25. Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn 

phí bảo hiểm nông nghiệp 

1. Trình tự thực hiện 

a) Trường hợp không còn đáp ứng đủ điều kiện để được hỗ trợ phí bảo 

hiểm nông nghiệp, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm không còn 

thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, tổ chức, cá nhân sản 

xuất nông nghiệp có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã và 

doanh nghiệp bảo hiểm để thực hiện thủ tục hoàn phí bảo hiểm đã được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ. Thông báo ghi rõ thời điểm tổ chức, cá nhân sản xuất 

nông nghiệp không còn thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc tháng, doanh nghiệp bảo hiểm 

tổng hợp lại các trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp chấm dứt 

việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, gửi văn bản thông báo đến Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị chi trả phí bảo 

hiểm nông nghiệp. 

b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của 

doanh nghiệp bảo hiểm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối 

hợp với Sở Tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm hoàn thành việc thẩm định: 

- Số phí bảo hiểm mà tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp có trách nhiệm 

hoàn lại cho ngân sách nhà nước tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng 

bảo hiểm sau khi trừ đi các chi phí hợp lý có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm 

(trong trường hợp ngân sách nhà nước đã chuyển đủ phí bảo hiểm nông nghiệp 

hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp). Chi phí hợp lý thực hiện theo 

thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. 

- Số phí bảo hiểm mà ngân sách nhà nước có trách nhiệm chuyển trả cho 

doanh nghiệp bảo hiểm tương ứng với thời gian đã được bảo hiểm tính đến thời 

điểm chấm dứt hợp đồng bảo hiểm (trong trường hợp ngân sách nhà nước chưa 

chuyển đủ phí bảo hiểm nông nghiệp hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân sản xuất nông 

nghiệp). 

Kết quả thẩm định phải được lập thành văn bản và được lưu giữ tại Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

c) Căn cứ kết quả thẩm định, trong thời hạn 10 ngày, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn lập báo cáo trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết 

định chuyển trả cho doanh nghiệp bảo hiểm hoặc yêu cầu doanh nghiệp bảo 

hiểm chuyển trả lại ngân sách nhà nước số phí bảo hiểm theo quy định tại điểm 

b khoản này. 

Quyết định này được gửi cho các cơ quan liên quan: Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện nơi có đối tượng được hỗ trợ và doanh nghiệp bảo hiểm có liên quan. 

d) Căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong thời hạn 10 ngày 

kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định, Sở Tài chính lập 

lệnh chi tiền cho doanh nghiệp bảo hiểm qua Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; Kho 

bạc Nhà nước cấp tỉnh thực hiện chuyển tiền về tài khoản của doanh nghiệp bảo 
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hiểm mở tại các ngân hàng thương mại hoặc ngược lại doanh nghiệp bảo hiểm 

đến trực tiếp Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh để thực hiện thủ tục hoàn trả lại ngân 

sách nhà nước. 

2. Cách thức thực hiện: 

Nộp Hồ sơ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại Trung tâm Hành chính 

công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đối với doanh nghiệp bảo hiểm: Văn bản thông báo các trường hợp tổ 

chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm 

nông nghiệp. 

- Đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp: Thông báo bằng văn bản theo mẫu 

số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân sản xuất chăn nuôi trâu, bò; Doanh nghiệp bảo hiểm 

(doanh nghiệp bảo hiểm cho tổ chức/cá nhân chăn nuôi trâu bò). 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (cơ quan chủ trì thẩm 

định): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và PTNT. 

- Cơ quan phối hợp: 

+ Sở Tài chính 

+ Kho bạc Nhà nước 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

- Quyết định của UBND cấp tỉnh chuyển trả cho doanh nghiệp bảo hiểm hoặc 

yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm chuyển trả lại ngân sách nhà nước phí bảo hiểm; 

- Lệnh chi tiền cho doanh nghiệp bảo hiểm qua Kho bạc Nhà nước. 

- Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh thực hiện chuyển tiền về tài khoản của doanh 

nghiệp bảo hiểm mở tại các ngân hàng thương mại hoặc ngược lại doanh nghiệp 

bảo hiểm đến trực tiếp Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh để thực hiện thủ tục hoàn trả 

lại ngân sách nhà nước. 

8. Phí, lệ phí: Không 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo không còn thuộc đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm theo mẫu số 

04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP. 
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10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định tại 

Điều 27 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp 

chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn trả lại ngân sách 

nhà nước số phí bảo hiểm nông nghiệp đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ 

tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm kể từ thời điểm: (i) Tổ 

chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp không còn đáp ứng đủ điều kiện để được hỗ 

trợ phí bảo hiểm nông nghiệp; (ii) Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp 

trước thời hạn hiệu lực. 

Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp hoàn trả lại số phí bảo hiểm nông 

nghiệp đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ thông qua doanh nghiệp bảo hiểm. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 

61/2010/QH12 ngày 24/10/2010; 

- Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm 

nông nghiệp. 

- Thông tư số 1707/QĐ-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ Tài chính về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

THÔNG BÁO KHÔNG CÒN THUỘC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ BẢO 

HIỂM/THAY ĐỔI DIỆN HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã. 

 

Căn cứ Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ về bảo hiểm nông nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp; 

Trường hợp cá nhân sản xuất nông nghiệp: 

- Tên cá nhân sản xuất nông nghiệp: …………………………………….. 

- Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………...... 

- CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số:…………………………… 

 do …………………………………. ngày.........tháng……...năm............... 

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………… 

- Chúng tôi xin thông báo: 

□ Không còn thuộc đối tượng được hỗ trợ 

□ Thay đổi diện hộ nghèo, cận nghèo (Trước đây……………….; Hiện 

nay………….) 

Trường hợp tổ chức sản xuất nông nghiệp: 

- Tên tổ chức sản xuất nông nghiệp: [Tên đầy đủ] 

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số:……………………………………. 

do ………….………..cấp ngày………..tháng………...năm……………. 

- Địa chỉ:…………………………………………………………………. 

- Chúng tôi xin thông báo: Chúng tôi không còn thuộc đối tượng được hỗ 

trợ. 

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực 

của Đơn này và hồ sơ kèm theo. 

Hồ sơ kèm theo: 

- Bản kê khai về cây trồng, vật nuôi, thủy 

sản.... (Liệt kê đầy đủ) 

...., ngày.... tháng.... năm... 

CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC 
(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- ………… 
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II. LĨNH VỰC KIỂM LÂM 

26. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh 

(đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết 

định đầu tư) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Người yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính chuẩn bị đầy đủ 

thành phần và số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, tính đầy đủ 

nội dung hồ sơ; chuyển giao hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng giải quyết 

hồ sơ lên phần mềm quản lý, giao trả hồ sơ về Trung tâm hành chính công tỉnh. 

- Bước 4: Trung tâm hành chính công tỉnh có trách nhiệm giao trả kết quả 

cho người yêu cầu giải quyết thủ tục (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). 

b) Cách thức thực hiện:  

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:    

- Thành phần hồ sơ: 

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh theo mẫu 

số 01 phụ lục IV ban hành kèm theo thông tư số 23/2016/TT-BNN ngày 

30/6/2016 về hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh. 

+ Hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh được xây dựng theo quy định 

tại khoản 3, Điều 4 thông tư số 23/2016/TT-BNN ngày 30/6/2016 về hướng dẫn 

một số nội dung quản lý công trình lâm sinh 

+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư và các tài liệu có liên quan. 

- Số lượng hồ sơ: 05 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC:   

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm.  

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, phòng 

Kế hoạch - Tài chính Sở Nông nghiệp và PTNT. 

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
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h) Phí, lệ phí: Không   

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.                                   

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.  

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh. 

- Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh 

nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng. 

- Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh. 
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27. Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình 

lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ đầu tư là các tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý chịu trách 

nhiệm tổ chức lập hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh điều chỉnh, gửi hồ 

sơ (thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định) Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải tổ chức thẩm định và có báo 

cáo thẩm định, dự thảo quyết định phê duyệt và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê 

duyệt;  

  Bước 3:Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã 

thẩm định, UBND tỉnh quyết định phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế và dự toán 

công trình lâm sinh và trả kết quả cho các tổ chức 03 ngày làm việc. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp trực tiếp tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ:  

+Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục IV 

ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT. 

  + Hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh: 

 + Thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh được lập theo mẫu tại Phụ lục 

I ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.  

 +Thiết kế công trình lâm sinh, gồm: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản 

đồ thiết kế công trình lâm sinh tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000, được lập trên nền 

bản đồ địa hình theo hệ quy chiếu VN 2.000, có lưới tọa độ, số hiệu tiểu khu, 

khoảnh, lô; thể hiện đường đồng mức, hiện trạng, các vật thể chuẩn (sông suối, 

đường giao thông, băng cản lửa, trạm bảo vệ rừng,…) và các nội dung hướng 

dẫn tại Phụ lục II Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT. 

 + Dự toán công trình lâm sinh được lập theo quy định tại Điều 5 Thông tư 

số 23/2016/TT-BNNPTNT. 

+ Các văn bản có liên quan (quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết 

định phê duyệt dự án đầu tư và các tài liệu khác có liên quan). 

+ Số lượng hồ sơ:  05 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 23 ngày làm việc. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư các dự án do Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chỉnh phê 

duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh. 

h) Lệ phí (nếu có): Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có  

Đề cương thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh ban hành kèm theo 

Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT). 

Mẫu văn bản liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu công 

trình lâm sinh ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT). 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

+ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành 

Luật bảo vệ và phát triển rừng. 

+ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công. 

+ Điều 4, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày  30 

tháng 06 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn số 

nội dung quản lý công trình lâm sinh. 
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Phụ lục I 

ĐỀ CƯƠNG THUYẾT MINH THIẾT KẾ 

CÔNG TRÌNH LÂM SINH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

I.1. ĐỀ CƯƠNG CHUNG 

1. Tên công trình lâm sinh: Xác định công trình lâm sinh là trồng rừng, 

nuôi dưỡng rừng, cải tạo rừng,… 

2. Thuộc dự án: Tên dự  án, số quyết định phê duyệt, ngày tháng ban hành. 

3. Mục tiêu: Xác định rõ mục tiêu của công trình lâm sinh: xây dựng dựng 

nhằm mục đích phòng hộ, đặc dụng, sản xuất…. 

4. Địa điểm xây dựng:Theo địa danh (tỉnh, huyện, xã), theo hệ thống đơn 

vị tiểu khu, khoảnh, lô.  

5. Chủ quản đầu tư: cấp quyết định đầu tư. 

6. Chủ đầu tư, chủ khu đất, chủ khu rừng: nếu đất rừng được giao, 

khoán rừng cho hộ gia đình và cộng đồng thì chủ khu đất, khu rừng thuộc hộ gia 

đình hoặc cộng đồng). 

7. Cơ sở pháp lý và tài liệu liên quan: Những tài liệu liên quan trực tiếp 

đến dự án lâm sinh bao gồm: 

- Quy hoạch và kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của địa phương đã được 

phê duyệt; 

- Dự án bảo vệ và phát triển rừng; 

- Các văn bản liên quan khác. 

8. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 

a) Vị trí địa lý: khu đất thuộc tiểu khu, khoảnh, lô rừng.  

b) Đặc điểm địa hình, đất đai, thực bì. 

c) Tình hình khí hậu, thủy văn và các điều kiện tự nhiên khác trong vùng: 

xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tác nghiệp trong dự án lâm sinh 

như: những tháng để trồng rừng, tháng tiến hành nuôi dưỡng rừng,…. 

c) Điều kiện về kinh tế, xã hội:khái quát những nét cơ bản, liên quan trực 

tiếp đến hoạt động tác nghiệp công trình lâm sinh. 

9. Nội dung thiết kế: Nêu nội dung thiết kế từng công trình lâm sinh cụ thể 

theo hướng dẫn tại mục I.2 Phụ lục này, gồm: 

a) Thiết kế trồng rừng  

b) Thiết kế cải tạo rừng 

10. Thời gian thực hiện: gồm thời gian khởi công và hoàn thành; nội dung 

hoạt động từng năm (nếu công trình kéo dài nhiều năm); chi tiết các hoạt động 

theo tháng (nếu công trình thực hiện một năm). 
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STT Hạng mục 

ĐVT 

(ha/lượt 

ha) 

Khối 

lượng 

Kế hoạch thực hiện 

Năm… Năm… Năm… 

1       

       

2       

       

11. Các yêu cầu về vốn đầu tư, nguồn vốn 

11.1. Tính toán nhu cầu vốn đầu tư: Việc tính toán nhu cầu vốn đầu tư 

được tiến hành theo từng lô. Những lô có điều kiện tương tự nhau được gộp 

chung thành nhóm. Nhu cầu vốn cho từng công trình lâm sinh được tính chi phí 

trực tiếp cho từng lô, sau khi nhân với diện tích sẽ tổng hợp và tính các chi phí 

cần thiết khác. 

Stt Hạng mục Số tiền (1.000 đ) 

 TỔNG (I+II+…+ VI)  

I Chi phí xây dựng  

1 Chi phí trực tiếp  

1.1 Chi phí nhân công  

 Xử lý thực bì  

 Đào hố  

 Vận chuyển cây con thủ công  

 Phát đường ranh cản lửa  

 Trồng dặm  

 …..  

 …..  

1.2 Chí phí máy  

 Đào hố bằng máy  

 Vận chuyển cây con bằng cơ giới  

 Ủi đường ranh cản lửa  

 …..  

 …..  

1.3 Chi phí vật tư, cây giống  

 Cây giống  

 Phân bón  

 Thuốc bảo vệ thực vật  
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Stt Hạng mục Số tiền (1.000 đ) 

 …..  

 …..  

2 Chi phí chung   

 …..  

 …..  

3 Thu nhập chịu thuế tính trước  

 …..  

 …..  

4 Thuế giá trị gia tăng  

 …..  

 …..  

II Chi phí thiết bị  

 …..  

 …..  

III Chi phí quản lý  

 …..  

 …..  

IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng  

 …..  

 …..  

V Chi phí khác  

 …..  

 …..  

VI Chi phí dự phòng  

 …..  

 …..  

 

11.2. Nguồn vốn đầu tư: Xác định vốn đầu tư theo nguồn vốn:  

 - Vốn Ngân sách Nhà nước; 

 - Vốn Nhà nước ngoài Ngân sách; 

 - Vốn khác (vay ngân hàng, liên doanh, liên kết,...). 
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12.3. Tiến độ giải ngân 

STT Nguồn vốn Tổng  Năm 1 Năm 2 …. 
Năm kết 

thúc 

 Tổng vốn      

1 Vốn Nhà nước      

2 Vốn Nhà nước ngoài 

Ngân sách 

     

3 Vốn khác      

12. Tổ chức thực hiện 

- Phân công trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân tham gia từng công việc 

cụ thể.  

- Nguồn nhân lực thực hiện: Xác định rõ tổ chức, hoặc hộ gia đình của 

thôn, xã hoặc cộng đồng dân cư thôn thực hiện. 

I.2. NỘI DUNG THIẾT KẾ CỤ THỂ 

A.  HẠNG MỤC TRỒNG RỪNG 

I. Điều tra, khảo sát và thiết kế trồng rừng 

1. Công tác chuẩn bị 

a) Thu thập tài liệu có liên quan 

- Bản đồ địa hình có hệ toạ độ gốc VN 2.000 có tỷ lệ 1/10.000; 1/25.000. 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi, bản đồ hiện trạng và  quy hoạch của dự án 

được phê duyệt; 

- Định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng và định mức kinh tế kỹ thuật xây 

dựng cơ bản khác có liên quan của trung ương và địa phương; 

- Tài liệu, văn bản khác có liên quan đến công tác thiết kế. 

b) Dụng cụ kỹ thuật, văn phòng phẩm, bao gồm: Máy định vị GPS, thiết bị 

đo vẽ, dao phát, phiếu điều tra thu thập số liệu,... 

c) Chuẩn bị lương thực, thực phẩm, phương tiện, tư trang... 

d) Lập kế hoạch thực hiện:về nhân sự, kinh phí, thời gian thực hiện. 

2. Công tác ngoại nghiệp 

a) Sơ bộ khảo sát, xác định hiện trường khu thiết kế trồng rừng. 

b) Xác định ranh giới tiểu khu, khoảnh (hoặc ranh giới khu thiết kế), lô trên 

thực địa. 

c) Đo đạc các đường ranh giới tiểu khu, khoảnh, lô thiết kế; lập bản đồ thiết 

kế ngoại nghiệp và đóng cọc mốc trên các đường ranh giới. 

d) Đóng mốc: Tại điểm các đường ranh giới tiểu khu, đường khoảnh, 

đường lô giao nhau và trên đường ranh giới lô khi thay đổi góc phương vị phải 

đóng cọc mốc, trên mốc ghi số hiệu tiểu khu, khoảnh, lô và diện tích lô. Vật liệu 

làm mốc là các loại gỗ cứng hoặc cọc bê tông: mốc tiểu khu, đường kính 15 cm, 
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cao 1,0 m, chôn sâu 0,5 m. Mốc khoảnh đường kính 12 cm, cao 1,0 m, chôn sâu 

0,5 m  và mốc lô đường kính 10 cm, cao 0,8 m, chôn sâu 0,4 m. 

đ)Khảo sát các yếu tố tự nhiên: 

- Địa hình: Độ cao (tuyệt đối, tương đối),hướng dốc, độ dốc; 

- Đất đai: đá mẹ; loại đất, đặc điểm của đất; độ dày tầng đất mặt;thành phần 

cơ giới: nhẹ, trung bình, nặng; tỷ lệ đá lẫn: %; độ nén chặt: tơi xốp, chặt, cứng 

rắn; đá nổi: %; tình hình xói mòn mặt: yếu, trung bình, mạnh;       

- Thực bì: loại thực bì; loài cây ưu thế; chiều cao trung bình (m); tình hình 

sinh trưởng (tốt, trung bình, xấu); độ che phủ; cấp thực bì; 

- Cự ly vận chuyển cây con (m) và phương tiện vận chuyển; 

- Cự ly đi làm (m) và phương tiện đi lại. 

e) Thiết kế công trình phòng chống cháy rừng. 

g) Thu thập các tài liệu về dân sinh kinh tế xã hội. 

h) Hoàn chỉnh tài liệu ngoại nghiệp. 

i) Xác định các công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật: Vườn ươm, lán trại, 

đường vận chuyển cây con… 

3. Công tác nội nghiệp 

a) Xác định biện pháp kỹ thuật trồng rừng. 

b) Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. 

c) Tính chi phí đầu tư cho 01 ha, từng lô, kế hoạch trồng rừng trong từng 

năm và toàn bộ thời gian thực hiện. 

(Các số liệu điều tra, tính toán được thống kê theo hệ thống mẫu biểu quy 

định tại Phần II mục này). 

d) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất những lô thuộc dự án trồng rừng thể 

hiện: tử số là số lô (có thể là số Ả Rập hoặc chữ cái Latinh viết thường tùy theo 

quy định của địa phương) – trạng thái đất trồng rừng (Ia, Ib, Ic), loại đất (địa 

hình, độ dốc, đá mẹ, độ dày tầng đất, tỷ lệ đá lẫn). Mẫu số là diện tích lô. Thí dụ: 

2.9

%303  IIIIb
 

(lô 3, trạng thái Ib, độ dốc cấp III, 30% đá lẫn, diện tích 9.2 ha) 

e) Bản đồ thiết kế trồng rừng: Lô trồng rừng thể hiện tử số là số lô-TR-

loài cây trồng, mẫu số là diện tích. Thí dụ: 

 

 

 

 

g) Xây dựng báo cáo thuyết minh thiết kế trồng rừng. 

 

6-TR-Keolai 

 

24.8 
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II. Hệ thống biểu kèm theo thuyết minh thiết kế trồng rừng 

 

Biểu 1: Khảo sát các yếu tố tự nhiên, sản xuất 

Tiểu khu:  

Khoảnh:   

Hạng mục 
Khảo sát 

Lô…. Lô…. Lô…. 

1. Địa hình    

       - Độ cao (tuyệt đối, tương đối)    

       - Hướng dốc    

       - Độ dốc    

2. Đất    

a. Vùng đồi núi.    

       - Đá mẹ    

       - Loại đất, đặc điểm của đất.    

       - Độ dày tầng đất mặt: m    

       - Thành phần cơ giới: nhẹ, trung bình, nặng    

       - Tỷ lệ đá lẫn:      %    

       - Độ nén chặt: tơi xốp, chặt, cứng rắn.    

       - Đá nổi:          %    

       - Tình hình xói mòn mặt: yếu, trung bình, mạnh    

b. Vùng ven sông, ven biển:    

- Vùng bãi cát:    

+ Thành phần cơ giới: cát thô, cát mịn, cát pha đất.    

+ Tình hình di động của cát: di động, bán di động, 

cố định 

   

+ Độ dày tầng cát.    

+ Thời gian bị ngập nước.    

+ Loại nước: ngọt, mặn, lợ.    

- Vùng bãi lầy:    

+ Độ sâu tầng bùn.    

+ Độ sâu ngập nước.    



137 
 

+ Loại nước: ngọt, mặn, lợ.    

+ Thời gian bị ngập nước, chế độ thủy triều.    

3. Thực bì    

       - Loại thực bì.    

       - Loài cây ưu thế.    

       - Chiều cao trung bình (m).    

       - Tình hình sinh trưởng (tốt, trung bình, xấu).    

       - Độ che phủ.    

4. Cự ly vận chuyển cây con (m) và phương tiện vận 

chuyển. 

   

5. Cự ly đi làm (m) và phương tiện đi lại    

 

 

Biểu 2: Thiết kế trồng, chăm sóc rừng năm thứ nhất 

Tiểu khu:  

Khoảnh: 

Biện pháp kỹ thuật 

Lô thiết kế 

Lô 

… 

Lô… … 

I. Xử lý thực bì:    

1. Phương thức    

2. Phương pháp    

3. Thời gian xử lý    

II. Làm đất:    

1. Phương thức:    

- Cục bộ    

- Toàn diện    

2. Phương pháp (cuốc đất theo hố, kích thước hố, lấp 

hố…): 

   

- Thủ công    

- Cơ giới    

- Thủ công kết hợp cơ giới    

3. Thời gian làm đất    
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III. Bón lót phân    

1. Loại phân    

2. Liều lượng bón    

3. Thời gian bón    

IV. Trồng rừng:    

1. Loài cây trồng    

2. Phương thức trồng    

3. Phương pháp trồng    

4. Công thức trồng    

5. Thời vụ trồng    

6. Mật độ trồng:    

- Cự ly hàng (m)    

- Cự ly cây (m)    

7. Tiêu chuẩn cây giống (chiều cao, đường kính cổ rễ, 

tuổi) 

   

8. Số lượng cây giống, hạt giống (kể cả trồng dặm)    

V. Chăm sóc, bảo vệ năm đầu:    

1. Lần thứ nhất: (tháng…..đến tháng…..)    

- Nội dung chăm sóc:    

+ …    

2. Lần thứ 2, thứ 3…: Nội dung chăm sóc như lần thứ 

nhất hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội dung thích hợp 

   

3. Bảo vệ:    

-.......    
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Biểu 3: Thiết kế chăm sóc bảo vệ rừng trồng năm thứ 2, 3… 

Tiểu khu:  

Khoảnh: 

Hạng mục 
Vị trí tác nghiệp 

Lô Lô Lô 

I. Đối tượng áp dụng (rừng trồng năm thứ  II, III, 

vườn thực vật ..v.v..) 

II. Chăm sóc: 

1. Lần thứ nhất (tháng …. đến …tháng….) 

a. Trồng dặm. 

b. Phát thực bì: (toàn diện, theo băng, theo hố, hoặc 

không cần phát). 

c. Làm cỏ, xới đất, vun gốc, cày bừa đất v.v… 

d. Bón phân: (loại phân bón, liều lượng, kỹ thuật 

bón…) 

……………….. 

2. Lần thứ 2, thứ 3,…: nội dung chăm sóc tương tự 

như lần thứ nhất hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội 

dung thích hợp. 

   

III. Bảo vệ: 

1. Tu sửa đường băng cản lửa. 

2. Phòng chống người, gia súc phá hoại 

………………………………. 

……………………………… 
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Biểu 4: Chi phí trực tiếp cho trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng  

1. Tiểu khu: 

2. Khoảnh:  

3. Lô:  

4. Diện tích (ha): 

5. Chi phí (1.000 đ): 

 

TT Hạng mục 

Đơn 

vị 

tính 

Định 

mức 

Khối 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Căn cứ 

xác 

định 

định 

mức, 

đơn giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

A Tổng = B* Diện tích 

lô  

      

B Dự toán/ha (I+II)       

I Chi phí trồng rừng       

1 Chi phí nhân công       

 Xử lý thực bì       

 Đào hố       

 Lấp hố       

 Vận chuyển cây con 

thủ công 

      

 Vận chuyển và bón 

phân 

      

 Phát đường ranh cản 

lửa 

      

 Trồng dặm       

 ...       

2 Chi phí máy thi 

công 

      

 Đào hố bằng máy       

 Vận chuyển cây con 

bằng cơ giới 

      

 Ủi đường ranh cản 

lửa 

      

 Chi phí trực tiếp 

khác 

      

3 Chi phí vật liệu       

 Cây giống       
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 Phân bón       

 Thuốc bảo vệ thực 

vật 

      

 ...       

II Chi phí chăm sóc và 

bảo vệ rừng trồng 

      

1 Năm thứ hai       

 Công chăm sóc, bảo 

vệ 

      

 Vật tư       

 …………       

2 Năm thứ ba       

 Công chăm sóc, bảo 

vệ 

      

 Vật tư       

 …………       

3 Năm thứ  …       

 Công chăm sóc, bảo 

vệ 

      

 Vật tư       

 …………       

 

 

Biểu 5: Tổng hợp khối lượng thực hiện 

 

STT Hạng mục 

ĐVT 

(ha/lượt 

ha) 

Khối 

lượng 

Kế hoạch thực hiện Ghi chú 

Năm… Năm… Năm…  

1        

        

2        
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B. CẢI TẠO RỪNG TỰ NHIÊN NGHÈO KIỆT 

I. Lập thiết kế cải tạo rừng 

1. Công tác chuẩn bị 

Thực hiện như đối với công tác chuẩn bị thiết kế trồng rừng. 

2. Điều tra ngoại nghiệp 

a) Khảo sát xác định hiện trường khu thiết kế cải tạo rừng, xem xét sự phân 

bố của tài nguyên rừng, đánh giá mức độ phù hợp về đối tượng cải tạo. 

b) Phát đường ranh giới tiểu khu (nếu đường tiểu khu nằm trong vùng thiết 

kế) hoặc đường bao, đường khoảnh, đường lô khu thiết kế để tạo thuận lợi cho 

quá trình tác nghiệp ngoài hiện trường. 

c) Đo đạc để xây dựng bản đồ:  

- Dùng máy định vị GPS cầm tay đo đạc toàn bộ đường ranh giới bao khu 

vực thiết kế, khoảnh, lô. Các điểm xác định tọa độ phải có mốc đo đạc.  

d) Đóng mốc: Tại điểm, các đường ranh giới tiểu khu, đường khoảnh, 

đường lô giao nhau và trên đường ranh giới lô khi thay đổi góc phương vị phải 

đóng cọc mốc, trên mốc ghi số hiệu tiểu khu, khoảnh, lô và diện tích lô. 

Vật liệu làm mốc là các loại gỗ cứng hoặc cọc bê tông: Đối với mốc tiểu 

khu, đường kính 15 cm, cao 1,0 m, chôn sâu 0,5 m. Mốc khoảnh đường kính 12 

cm, cao 1,0 m, chôn sâu 0,5 m  và mốc lô đường kính 10 cm, cao 0,8 m, chôn 

sâu 0,4 m.  

e) Điều tra tài nguyên rừng. Tất cả các lô rừng thiết kế cải tạo phải điều tra 

xác minh tài nguyên rừng.  

- Phương pháp rút mẫu: Rút mẫu theo phương pháp hệ thống cho từng lô; 

tỷ lệ rút mẫu: 5% diện tích lô. Tối thiểu 3 ô tiêu chuẩn/lô; 

- Diện tích ô tiêu chuẩn: 500 m2, kích thước 20 m x 25 m. 

- Nội dung điều tra trong ô tiêu chuẩn: 

+ Đo đường kính: Đo đường kính của tất cả những cây gỗ có đường kính 

Dl,3 ≥ 6 cm; đo theo cấp kính 2 cm hoặc 4 cm. Xác định tên cây, phẩm chất từng 

cây theo 3 cấp (Tốt, trung bình, xấu); 

+ Đo chiều cao vút ngọn của 3 cây sinh trưởng bình thường ở gần tâm ô 

tiêu chuẩn. Nếu số cây đo chiều cao trong các ô tiêu chuẩn của cùng một trạng 

thái chưa đủ 3 cây cho một cấp đường kính thì phải đo bổ sung thêm. 

g) Xác định sơ bộ các biện pháp kỹ thuật. 

Trên cơ sở hiện trạng rừng, xác định sơ bộ các biện pháp kỹ thuật cải tạo 

rừng, loài cây trồng đối với từng lô. 

h) Xác định các công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật: Vườn ươm, lán trại, 

đường vận chuyển cây con… 

3. Tính toán nội nghiệp 

- Tính toán sản lượng khai thác tận dụng thực hiện theo qui định hiện hành 

về thiết kế khai thác.  
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- Trên cơ sở các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá hiện hành, dự 

toán cho 1 ha, cho từng lô cải tạo và tổng dự toán cho toàn bộ diện tích.  

- Các số liệu điều tra, tính toán được thống kế theo mẫu biểu qui định trong 

phần II của mục này. 

-  Xây dựng bản đồ. 

- Xây dựng báo cáo thuyết minh thiết kế cải tạo rừng. 

II. Hệ thống biểu kèm theo 

Biểu 1: Hiện trạng tự nhiên đối tượng rừng cải tạo 

Tiểu khu:  

Khoảnh:  

Hạng mục Khảo sát 

Lô…. Lô…. Lô…. 

1. Địa hình    

       - Độ cao (tuyệt đối, tương đối)    

       - Hướng dốc    

       - Độ dốc    

2. Đất    

a. Vùng đồi núi.    

       - Đá mẹ    

       - Loại đất, đặc điểm của đất.    

       - Độ dày tầng đất mặt: m    

       - Thành phần cơ giới: nhẹ, trung bình, nặng    

       - Tỷ lệ đá lẫn:      %    

       - Độ nén chặt: tơi xốp, chặt, cứng rắn.    

       - Đá nổi:          %    

       - Tình hình xói mòn mặt: yếu, trung bình, mạnh    

b. Vùng ven sông, ven biển:    

- Vùng bãi cát:    

+ Thành phần cơ giới: cát thô, cát mịn, cát pha đất.    

+ Tình hình di động của cát: di động, bán di động, cố 

định 

   

+ Độ dày tầng cát.    

+ Thời gian bị ngập nước.    

+ Loại nước: ngọt, mặn, lợ.    
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- Vùng bãi lầy:    

+ Độ sâu tầng bùn.    

+ Độ sâu ngập nước.    

+ Loại nước: ngọt, mặn, lợ.    

+ Thời gian bị ngập nước, chế độ thủy triều.    

3. Thực trạng rừng    

       - Trạng thái rừng     

- Trữ lượng rừng (m3/ha)    

- Chiều cao trung bình (m).    

       - Đường kính trung bình    

       - Độ tàn che    

4. Cự ly vận chuyển cây con (m) và phương tiện vận 

chuyển. 

   

5. Cự ly đi làm (m) và phương tiện đi lại    
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Biểu 2: Các chỉ tiêu về sinh khối rừng cần cải tạo 

Tiểu khu:  

Khoảnh:  

Chỉ tiêu Lô Lô Lô Lô Lô 

1. Phân bố số cây theo cấp đường 

kính 

     

8cm – 20cm      

21cm-30cm      

31-40cm      

>40cm      

Tổng số      

2. Tổ thành theo số cây      

Loài 1      

Loài 2      

Loài 3      

………      

Tổng số      

3. Tổ thành theo trữ lượng gỗ      

Loài 1      

Loài 2      

Loài 3      

………      

Tổng số      

4. Tổ thành theo nhóm gỗ      

Nhóm gỗ I      

Nhóm gỗ II      

Nhóm gỗ III      

….      

Tổng số      

(Tổ thành theo loài cây xác định cho 10 loài từ cao nhất trở xuống) 
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Biểu 3: Sản lượng gỗ tận dụng trong các lô rừng cải tạo 

Tiểu khu:  

Khoảnh:  

Chỉ tiêu Lô Lô Lô  Tổng số 

1. Sinh khối      

- Trữ lượng cây đứng bình 

quân/ha 

     

- Diện tích lô      

- Trữ lượng cây đứng/lô      

2. Sản lượng tận thu/lô      

- Gỗ lớn      

- Gỗ nhỏ      

- Củi      

3. Sản lượng tận thu theo nhóm gỗ      

Nhóm gỗ I      

Nhóm gỗ II      

Nhóm gỗ III      

….      

Tổng số      
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Biểu 4: Thiết kế cải tạo rừng và chăm sóc năm thứ nhất 

Tiểu khu:  

Khoảnh: 

Biện pháp kỹ thuật  Lô thiết kế 

Lô … Lô… … 

I. Xử lý thực bì:    

1. Phương thức    

2. Phương pháp    

3. Thời gian xử lý    

II. Làm đất:    

1. Phương thức:    

- Cục bộ    

- Toàn diện    

2. Phương pháp (cuốc đất theo hố, kích thước hố, 

lấp hố…): 

   

- Thủ công    

- Cơ giới    

- Thủ công kết hợp cơ giới    

3. Thời gian làm đất    

III. Bón lót phân    

1. Loại phân    

2. Liều lượng bón    

3. Thời gian bón    

IV. Trồng rừng:    

1. Loài cây trồng    

2. Phương thức trồng    

3. Phương pháp trồng    

4. Công thức trồng    

5. Thời vụ trồng    

6. Mật độ trồng:    

- Cự ly hàng (m)    

- Cự ly cây (m)    
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7. Tiêu chuẩn cây giống (chiều cao, đường kính cổ 

rễ, tuổi) 

   

8. Số lượng cây giống, hạt giống (kể cả trồng dặm)    

V. Chăm sóc, bảo vệ năm đầu:    

1. Lần thứ nhất: (tháng…..đến tháng…..)    

- Nội dung chăm sóc:    

+ …    

2. Lần thứ 2, thứ 3…: Nội dung chăm sóc như lần 

thứ nhất hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội dung 

thích hợp 

   

3. Bảo vệ:    

-.......    
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Biểu 5: Thiết kế chăm sóc bảo vệ rừng trồng năm thứ 2, 3… 

Tiểu khu:  

Khoảnh: 

Hạng mục Công thức kỹ thuật 

Lô Lô Lô 

I. Đối tượng áp dụng (rừng trồng năm thứ  II, III, 

vườn thực vật ..v.v..) 

II. Chăm sóc: 

1. Lần thứ nhất (tháng …. đến …tháng….) 

a. Trồng dặm. 

b. Phát thực bì: (toàn diện, theo băng, theo hố, hoặc 

không cần phát). 

c. Làm cỏ, xới đất, vun gốc, cày bừa đất v.v… 

d. Bón phân: (loại phân bón, liều lượng, kỹ thuật 

bón…) 

2. Lần thứ 2, thứ 3,…: nội dung chăm sóc tương tự 

như lần thứ nhất hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội 

dung thích hợp. 

   

III. Bảo vệ: 

1. Phòng chống lửa: làm mới, tu sửa đường băng cản 

lửa. 

2. Phòng chống người, gia súc phá hoại: 

- -------- 

  --------- 
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Biểu 6: Chi phí trực tiếp cho cải tạo rừng và chăm sóc bảo vệ rừng trồng 

1. Tiểu khu: 

2. Khoảnh:  

4. Diện tích: 

5. Chi phí 

3. Lô: 

ST

T 
Hạng mục 

Đơn 

vị 

tính 

Định 

mức 

Khối 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Căn cứ 

xác định 

định 

mức, 

đơn giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

A Tổng = B* Diện tích lô       

B Dự toán/ha (I+II)       

I Chi phí trồng rừng       

1 Chi phí nhân công       

 Xử lý thực bì       

 Lấp hố       

 Đào hố       

 Vận chuyển cây con thủ 

công 

      

 Vận chuyển và bón phân       

 Phát đường ranh cản lửa       

 Trồng dặm       

 ...       

2 Chi phí máy thi công       

 Đào hố bằng máy       

 Vận chuyển cây con bằng 

cơ giới 

      

 Ủi đường ranh cản lửa       

 Chi phí trực tiếp khác       

3 Chi phí vật liệu       

 Cây giống       

 Phân bón       

 Thuốc bảo vệ thực vật       

 ...       
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II Chi phí chăm sóc và 

bảo vệ rừng cải tạo 

      

1 Năm thứ hai       

 Công chăm sóc, bảo vệ       

 Vật tư       

2 Năm thứ ba       

 Công chăm sóc, bảo vệ       

 Vật tư       

3 Năm thứ  …       

 Công chăm sóc, bảo vệ       

 Vật tư       

 

Biểu 7: Tổng hợp khối lượng thực hiện 

 

STT Hạng mục 

ĐVT 

(ha/lượt 

ha) 

Khối 

lượng 

Kế hoạch thực hiện Ghi chú 

Năm… Năm… Năm…  

1        

        

2        

        

        

        

        

        

        

C. HẠNG MỤC KHOANH NUÔI TÁI SINH TỰ NHIÊN VÀ 

KHOANH NUÔI TÁI SINH CÓ TRỒNG BỔ SUNG 

I. Lập thiết kế 

1. Công tác chuẩn bị 

Thực hiện như đối với công tác chuẩn bị trồng rừng. 

2. Công tác ngoại nghiệp 

a) Sơ thám khảo sát xác định hiện trường khu thiết kế khoanh nuôi tái sinh; 

b) Xác định đối tượng khoanh nuôi tái sinh; 
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c) Xác định sơ bộ ranh giới tiểu khu, khoảnh (hoặc ranh giới khu thiết kế), 

ranh giới lô trên thực địa; 

d) Đo đạc đường ranh giới tiểu khu, khoảnh, đường lô và đóng mốc bảng; 

e) Điều tra thu thập số liệu về đất, hiện trạng thực bì và khả năng tái sinh, 

nguồn giống; 

g) Thu thập số liệu về dân sinh kinh tế xã hội của khu vực thiết kế. 

3. Công tác nội nghiệp  

a) Tính toán diện tích lô thiết kế và tổng diện tích kế hoạch thực hiện trong 

năm; 

b) Xác định các biện pháp lâm sinh, trồng bổ sung (nếu có) và các biện 

pháp quản lý bảo vệ; 

c) Xác định thời hạn cần tác động; 

d)  Dự toán kinh phí cho 01 ha; cho từng lô, từng biện pháp tác động và 

cho toàn bộ kế hoạch thực hiện trong năm; 

e) Lập bản đồ; 

g) Các số liệu điều tra, tính toán được thống kê theo mẫu biểu qui định tại 

phần II mục này; 

h) Xây dựng báo cáo thuyết minh. 

II. Biểu kèm theo thuyết minh khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, KNTS có 

trồng bổ sung cây lâm nghiệp 

 

Biểu 1: Khảo sát các yếu tố tự nhiên, sản xuất 

Tiểu khu:   

Khoảnh:   

Hạng mục 
Khảo sát 

Lô…. Lô…. Lô…. 

1. Địa hình    

       - Độ cao (tuyệt đối, tương đối)    

       - Hướng dốc    

       - Độ dốc    

2. Đất    

       - Đá mẹ    

       - Loại đất, đặc điểm của đất.    

       - Độ dày tầng đất mặt: m    

       - Thành phần cơ giới: nhẹ, trung bình, nặng    

       - Tỷ lệ đá lẫn:      %    
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       - Độ nén chặt: tơi xốp, chặt, cứng rắn.    

       - Đá nổi:          %    

       - Tình hình xói mòn mặt: yếu, trung bình, mạnh    

3. Thực bì    

       - Loại thực bì.    

       - Loài cây ưu thế.    

       - Chiều cao trung bình (m).    

       - Tình hình sinh trưởng (tốt, trung bình, xấu).    

       - Độ che phủ.    

        - Mật độ tái sinh mục đích có chiều cao > 50 cm 

(cây/ha) 

   

        - Gốc cây mẹ có khả năng tái sinh chồi (gốc/ha)    

        - Cây mẹ có khả năng gieo giống tại chỗ (cây/ha)    

4. Cự ly vận chuyển cây con (m) và phương tiện 

vận chuyển. 

   

5. Cự ly đi làm (m) và phương tiện đi lại.    

 

Biểu 2: Thiết kế biện pháp tác động 

Tiểu khu: 

Khoảnh:  

Biện pháp kỹ thuật 
Lô thiết kế 

Lô … Lô… … 

I. Mức độ tác động thấp    

II. Mức độ tác động cao    

1. Phát dọn dây leo bụi rậm     

2. Cuốc xới đất theo rạch, theo đám    

3. Tỉa dặm cây mục đích từ chỗ dầy sang chỗ thưa    

4. Tra dặm hạt trồng bổ sung các loài cây mục đích    

5. Sửa lại gốc chồi và tỉa chồi    

6. Phát dọn, vun xới quanh cây mục đích cây trồng 

BS 

   

7. Chặt bỏ cây cong queo, sâu bệnh, cây phi mục 

đích 
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Biểu 3: Thiết kế trồng cây bổ sung 

 

Tiểu khu: 

Khoảnh:  

Biện pháp kỹ thuật 
Lô thiết kế 

Lô … Lô …  

I. Xử lý thực bì:    

1. Phương thức    

2. Phương pháp    

3. Thời gian xử lý    

II. Làm đất:    

1. Phương thức:    

- Cục bộ    

2. Phương pháp (cuốc đất theo hố, kích thước hố, 

lấp hố…): 

   

- Thủ công    

3. Thời gian làm đất    

III. Bón lót phân    

1. Loại phân    

2. Liều lượng bón    

3. Thời gian bón    

IV. Trồng cây bổ sung:    

1. Loài cây trồng    

2. Phương thức trồng    

3. Phương pháp trồng    

4. Công thức trồng    

5. Thời vụ trồng    

6. Mật độ trồng:    

- Cự ly hàng (m)    

- Cự ly cây (m)    

7. Tiêu chuẩn cây giống (chiều cao, đường kính cổ 

rễ, tuổi) 

   

8. Số lượng cây giống, hạt giống (kể cả trồng dặm)    
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V. Chăm sóc, bảo vệ năm đầu:    

1. Lần thứ nhất: (Tháng…..đến tháng…..)    

- Nội dung chăm sóc:    

+ …    

2. Lần thứ 2, thứ 3…: Nội dung chăm sóc như lần 

thứ nhất hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội dung 

thích hợp 

   

3. Bảo vệ:    

-.......    

 

Biểu 4:Thiết kế chăm sóc bảo vệ cây trồng bổ sung năm thứ 2, 3… 

Hạng mục 
Công thức kỹ thuật 

I II III 

I. Đối tượng áp dụng: cây trồng bổ sung năm thứ  II, 

III,  

II. Chăm sóc: 

1. Lần thứ nhất (tháng …. đến …tháng….) 

a. Trồng dặm. 

b. Phát thực bì: (toàn diện, theo băng, theo hố, hoặc 

không cần phát). 

c. Làm cỏ, xới đất, vun gốc, cày bừa đất v.v… 

d. Bón phân: (loại phân bón, liều lượng, kỹ thuật 

bón…) 

2. Lần thứ 2, thứ 3,…: nội dung chăm sóc tương tự 

như lần thứ nhất hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội 

dung thích hợp. 

   

III. Bảo vệ: 

1. Phòng chống lửa: làm mới, tu sửa đường băng cản 

lửa. 

2. Phòng chống người, gia súc phá hoại: 

- -------- 

  --------- 
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Biểu 5: Chi phí trực tiếp khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 

có trồng bổ sung 

Tiểu khu: 

Khoảnh:  

Lô: 

Diện tích: 

TT Hạng mục 

Đơn 

vị 

tính 

Định 

mức 

Khối 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Căn cứ 

xác 

định 

định 

mức, 

đơn giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

A Dự toán lô (B* DT lô)       

B Dự toán/ha (I+II)       

I Chi phí trồng cây bổ 

sung (*) 

      

1 Chi phí nhân công       

 Xử lý thực bì       

 Lấp hố       

 Đào hố       

 Vận chuyển cây con 

thủ công 

      

 Vận chuyển và bón 

phân 

      

 Phát đường ranh cản 

lửa 

      

 Trồng dặm       

 ...       

2 Chi phí máy thi công       

 Đào hố bằng máy       

 Vận chuyển cây con 

bằng cơ giới 

      

 Ủi đường ranh cản lửa       

 Chi phí trực tiếp khác       
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3 Chi phí vật liệu       

 Cây giống       

 Phân bón       

 Thuốc bảo vệ thực vật       

 ...       

II Chi phí chăm sóc và 

bảo vệ rừng khoanh 

nuôi tái sinh có trồng 

bổ sung 

      

1 Năm thứ hai       

 Công chăm sóc, bảo vệ       

 Vật tư       

2 Năm thứ ba       

 Công chăm sóc, bảo vệ       

 Vật tư       

3 Năm thứ  …       

 Công chăm sóc, bảo vệ       

 Vật tư       

(*) Chỉ trong trường hợp KNTS có trồng bổ sung 
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Biểu 6: Tổng hợp khối lượng thực hiện 

STT Hạng mục 

ĐVT 

(ha/lượt 

ha) 

Khối 

lượng 

Kế hoạch thực hiện Ghi chú 

Năm… Năm… Năm…  
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Mẫu số 01 

 

CHỦ ĐẦU TƯ 

 

Số:……….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.........., ngày......... tháng......... năm......... 

 

 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định phê duyệt thiết kế, dự toáncông trình lâm sinh 
_________ 

Kính gửi:   

Các căn cứ pháp lý: 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

Chủ đầu tư trình thẩm định phê duyệt thiết kế, dự toáncông trình lâm sinh 

với các nội dung chính sau:  

1.  Tên công trình lâm sinh 

2. Thuộc dự án 

3. Chủ đầu tư, hình thức đầu tư 

- Chủ đầu tư: 

- Hình thức đầu tư: 

4. Địa điểm công trình lâm sinh 

5. Mục tiêu của công trình 

6. Nội dung và qui mô của công trình 

7. Tổng mức đầu tư: 

Trong đó: 

a) Chi phí xây dựng 

b) Chi phí thiết bị 

c) Chi phí quản lý 

d) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 

đ) Chi phí khác, gồm 

e) Chi phí dự phòng 

8. Dự toán kinh phí và tiến độ giải ngân 

STT Nguồn vốn Tổng số Năm 20.. Năm 20.. Năm 20.. 

      

      

 Tổng     
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9. Thời gian, tiến độ thực hiện: 

Stt Hạng mục  Đơn vị 

tính 

Năm 20.. Năm 20.. Năm 20.. 

      

      

10. Tổ chức thực hiện 

11. Các nội dung khác: 

Chủ đầu tư trình... thẩm định phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm 

sinh./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu:  

Chủ đầu tư 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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28. Thẩm định và phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện 

tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư trong nước; 

tổ chức, cá nhân nước ngoài là chủ dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác chịu trách nhiệm tổ chức lập phương án trồng rừng thay thế, gửi 

05 bộ hồ sơ (bao gồm: 01 bộ chính, 04 bộ sao) về Quầy tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại Trung tâm Hành chính công 

tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai).  

- Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề 

nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thành lập Hội đồng và tổ 

chức thẩm định. Trường hợp phải xác minh thực địa, thì thời gian thẩm định 

phương án không được kéo dài quá 15 (mười lăm) ngày làm việc. 

- Bước 3: Trường hợp hồ sơ không đủ theo quy định thì trong thời hạn 03 

ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

thông báo cho chủ dự án đã gửi để biết. 

- Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày họp hội đồng thẩm 

định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét phê duyệt phương án. Trương hợp không đề nghị UBND cấp tỉnh 

xem xét phê duyệt phương án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải trả 

lời cho chủ dự án gửi đề nghị biết lý do. 

- Bước 5: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị 

phê duyệt phương án của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình, UBND 

cấp tỉnh phải phê duyệt phương án; trường hợp không phê duyệt, UBND cấp 

tỉnh phải thông báo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rõ lý do để trả 

lời cho chủ dự án đã gửi đề nghị biết. 

b) Cách thức thực hiện: 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai).  

c) Thành phần và số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng thay thế. 

+ Phương án trồng rừng thay thế. 

+ Bản đồ thiết kế và các tài liệu liên quan. 

- Số lượng hồ sơ: 05 bộ (01 bản chính và 04 bản sao). 

d) Thời hạn giải quyết: 

Không quá 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
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e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện và tổ chức khoa học có liên quan. 

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cộng 

đồng dân cư trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan 

đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 

g) Mẫu đơn, tờ khai: 

- Phương án trồng rừng thay thế theo mẫu tại Phụ lục I; Văn bản đề nghị 

phê duyệt theo mẫu tại Phụ lục II theo Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính. 

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 

về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. 

-Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác. 
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Phụ lục I 

PHƯƠNG ÁN TRỒNG RỪNG THAY THẾ 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2017 

 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHỦ DỰ ÁN CÓ CHUYỂN MỤC 

ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC 

(Khái quát về tên Chủ đầu tư, quyết định thành lập, địa chỉ, số tài khoản, 

ngân hàng giao dịch, lĩnh vực hoạt động, …..) 

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG  

III. THÔNG TIN VỀ DIỆN TÍCH RỪNG DỰ KIẾN CHUYỂN MỤC 

ĐÍCH SỬ DỤNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC 

1. Tên dự án: 

2. Thông tin về diện tích rừng dự kiến chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác (thống kê theo lô rừng) 

TT Lô 

Vị trí 

Diện 

tích 

(ha) 

Phân theo nguồn 

gốc 

Phân theo mục đích 

sử dụng 
Trữ lượng 

Khoảnh 
Tiểu 

khu 

Đơn 

vị 

hành 

chính 

(xã, 

huyện 

tỉnh) 

Rừng 

tự 

nhiên 

(trạng 

thái) 

Rừng 

trồng 

Rừng 

ĐD 

Rừng 

PH 

Rừng 

SX 

Trữ 

lượng 

gỗ 

(m3) 

Tre, 

nứa,.. 

(cây) 

Loài 

chủ 

yếu Tuổi 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 

1  …            

2  …            

...  ...            

Tổng
1 

 
  

 
  

 
      

 

3. Mục đích sử dụng đối với diện tích rừng sau khi chuyển MĐSD 

IV. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN TRỒNG RỪNG THAY THẾ 

1. Diện tích đất trồng rừng thay thế:  

- Vị trí trồng: thuộc lô….. khoảnh…, tiểu khu.... xã.....huyện....tỉnh... 

- Thuộc đối tượng đất rừng (Phòng hộ, đặc dụng, sản xuất):....................  

2. Kế hoạch trồng rừng thay thế 
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- Loài cây trồng..........................................................................................  

- Mật độ..................................................................................................... 

- Phương thức trồng (hỗn giao, thuần loài):………………….………….. 

- Chăm sóc, bảo vệ rừng trồng: 

- Thời gian và tiến độ trồng (chi tiết cho từng năm) 

- Xây dựng đường băng cản lửa (km).................................................... 

- Mức đầu tư bình quân/ha theo đơn giá do UBND tỉnh ban hành (triệu 

đồng):…………………… 

- Tổng vốn đầu tư trồng rừng thay thế. 

V. KIẾN NGHỊ 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 

Nơi nhận: 

 

 CHỦ ĐẦU TƯ 

(ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục II 

ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TRỒNG RỪNG THAY THẾ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số  23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11   

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TÊN CƠ QUAN… 

Số:        /……. 

 

V/v đề nghị phê duyệt 

phương án trồng rừng 

thay thế diện tích 

rừng chuyển sang 

mục đích khác 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

........., ngày ......tháng ..... năm...... 

 

Kính gửi :.................................................. 

 

 Tên tổ chức:................................................................................................ 

 Địa chỉ:......................................................................................................... 

Căn cứ Thông tư  23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11 /2017 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác, đề nghị ............. phê duyệt phương án 

trồng rừng thay thế như sau: 

1. Tổng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác: 

2. Loại rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác: 

a) Theo mục đích sử dụng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất):....................... 

b) Theo nguồn gốc hình thành (rừng tự nhiên, rừng trồng): .......................... 

3. Diện tích đất để trồng rừng thay thế:  

4. Vị trí trồng rừng thay thế: thuộc khoảnh...............…, tiểu khu................ 

xã.....................huyện..........................tỉnh...................................................... 

5. Thuộc đối tượng đất rừng (Phòng hộ, đặc dụng, sản xuất):....................  

 6. Phương án trồng rừng thay thế 

a) Loài cây trồng……………………………………………………….…. 

b) Phương thức trồng (hỗn giao, thuần loài):………………….………….. 

c) Mức đầu tư bình quân 1 ha (triệu đồng):………………………………. 

d) Thời gian trồng:........................................................................................  
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đ) Kế hoạch trồng rừng……………………………………………………  

e) Tổng mức đầu tư trồng rừng thay thế:..................................................   

................(tên tổ chức) cam đoan thực hiện đúng quy định của nhà nước về 

trồng rừng thay thế, nếu vi phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ….. 

 - ….. 

                                                              

 Người đại diện của tổ chức 

(ký, đóng dấu) 
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29. Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự 

nhiên 

a) Trình tự thực hiện: 

- Chủ rừng hoặc tổ chức, cá nhân khai thác (trong trường hợp tổ chức, cá 

nhân khai thác không phải là chủ rừng) nộp 01 bộ hồ sơ đến Trung tâm hành 

chính công của tỉnh. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Nông  có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp 

hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ; 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi 

cục Kiểm lâm cấp tỉnh nơi khai thác tổ chức thẩm định hồ sơ. 

Hội đồng thẩm định gồm đại diện: Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh nơi khai 

thác, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi khai thác. 

Trường hợp cần thiết, Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh nơi khai thác mời thêm các tổ 

chức, cá nhân khác. Thủ trưởng Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh nơi khai thác là Chủ 

tịch Hội đồng; 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xem 

xét, đánh giá phương án khai thác và lập biên bản thẩm định phương án khai thác; 

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm 

định, Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh nơi khai thác phê duyệt phương án khai thác 

khi có tối thiểu 2/3 thành viên Hội đồng thẩm định đồng ý, gửi kết quả cho tổ 

chức, cá nhân hoặc thông báo bằng văn bản đối với trường hợp không phê duyệt 

và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp Hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua dịch vụ bưu chính công 

ích hoặc trực tuyến về Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, 

đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

- Thành phần hồ sơ gồm: Phương án khai thác động vật rừng thông thường 

từ tự nhiên theo Mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-

BNNPTNT ngày 16/11/2018 

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Phí: không 

e) Lệ phí: không 

f) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

g) Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức; 

h) Cơ quan thực hiện TTHC:  

http://vpdt.vnforest.gov.vn/ThuTucHanhChinh/ChiTietThuTuc?MaSo=BNN-288446
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- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm ; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Kiểm lâm. 

i) Kết quả thực hiện TTHC: 

Phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt phương án khai thác  

j) Điều kiện thực hiện TTHC: không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 về quản lý, truy xuất 

nguồn gốc lâm sản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-27-2018-tt-bnnptnt-quy-dinh-quan-ly-truy-xuat-nguon-goc-lam-san-402849.aspx
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Mẫu số 09. Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên 

(Ban hành kèm theo Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 /12/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất 

nguồn gốc lâm sản) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC  

ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG TỪ TỰ NHIÊN 

 1. THÔNG TIN VỀ CHỦ RỪNG:  

 1. Tên và địa chỉ 

 - Tổ chức: tên đầy đủ; địa chỉ; điện thoại liên hệ; số giấy phép đăng ký 

kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập; 

ngày cấp, nơi cấp.    

 - Cá nhân: họ và tên; địa chỉ thường trú; số điện thoại liên hệ; số chứng 

minh nhân dân/ hộ chiếu/thẻ căn cước; ngày cấp, nơi cấp.  

 Trường hợp chủ rừng liên kết với tổ chức, cá nhân khác để khai thác, đề 

nghị nêu rõ: 

 - Tổ chức: tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại, số giấy phép đăng ký kinh 

doanh, ngày cấp, nơi cấp.    

 - Cá nhân: họ và tên, địa chỉ thường trú, điện thoại, số giấy chứng minh 

nhân dân, ngày cấp, nơi cấp.  

 2. Giới thiệu chung: Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, lịch sử hình 

thành, quá trình thực hiện các hoạt động có liên quan, ... 

 3. Mục đích khai thác: 

 II. HIỆN TRẠNG KHU VỰC KHAI THÁC 

 1. Tổng quan chung khu vực khai thác 

 a) Điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, thủy văn), kinh tế, xã hội.  

 b) Hiện trạng rừng (kiểu rừng, diện tích), khu hệ động vật, thực vật của 

khu vực: 

 - Kiểu rừng (rừng thường xanh, rừng rụng lá ….), chất lượng rừng (rừng 

giầu, rừng trung bình, rừng nghèo …), diện tích từng kiểu rừng. 

 - Rừng theo phân loại rừng quy định tại Điều 5 Luật Lâm nghiệp 2017. 

 - Tổng diện tích đất không có rừng. 

 2. Mô tả hiện trạng của địa điểm đề nghị khai thác:  

 a) Vị trí khu vực khai thác: thuộc lô: …  , khoảnh: … , tiểu khu: …   

 b) Ranh giới: mô tả rõ ranh giới tự nhiên, kèm bản đồ khu khai thác tỷ lệ 

1/5.000 hoặc 1/10.000 

 c) Diện tích khu vực khai thác:  
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 d) Tên chủ rừng: địa chỉ, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc 

quyết định giao, cho thuê đất rừng (trường hợp có 2 chủ rừng trở lên thì lập bảng 

kèm theo).   

 đ) Loại rừng/hệ sinh thái khu vực khai thác:   

 3. Loài đề nghị khai thác 

a) Mô tả về loài:  

- Đặc tính sinh học của loài.  

- Độ tuổi sinh sản và mùa sinh sản. 

b) Mô tả hiện trạng của loài tại khu vực đề nghị khai thác: 

- Kích thước quần thể, phân bố theo sinh cảnh, mật độ/trữ lượng; tăng 

trưởng số lượng (số lượng sinh sản trung bình hàng năm, tỷ lệ sống sót).  

- Số lượng con trưởng thành (số con cái và đực). 

- Số lượng con non (số con đực và cái nếu phân biệt được). 

- Số lượng con già (không còn khả năng sinh sản). 

 - Đánh giá sự biến đổi của quần thể sau khi khai thác trong thời gian tới. 

 c) Tài liệu kèm theo: 

 - Bản đồ điều tra, phân bố loài đề nghị khai thác tỷ lệ 1/5.000 hoặc 

1/10.000.   

 - Các tài liệu khác nếu có. 

 4. Phương án khai thác a) Loài  đề nghị khai thác: 

- Tên loài (gồm tên thông thường và tên khoa học). 

- Loại mẫu vật khai thác. 

 - Số lượng (tổng số lượng) và đơn vị tính. 

 - Tổng số lượng cá thể đực, số lượng cá thể cái. 

 - Độ tuổi (con non, con trưởng thành).   

 Trường hợp khai thác nhiều loài, các thông tin nêu trên phải được mô tả 

cụ thể cho từng loài. 

 b)  Thời gian khai thác: từ ngày … tháng … năm …đến ngày … tháng … 

năm … (tối đa không quá 03 tháng). 

  c) Phương pháp khai thác:  

 - Phương tiện, công cụ sử dụng trong khai thác: tên, số lượng … 

 - Phương thức khai thác (săn, bắn, bẫy, lưới,...).  

 - Phương thức khác. 

 d) Danh sách những người thực hiện khai thác 

 …….., ngày……. tháng …… năm …. 

CHỦ RỪNG  

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 

 

PHÊ DUYỆT CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM SỞ TẠI  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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…….., ngày……. tháng …… năm …. 

(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu) 

30. Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật 

rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp 

thuộc Phụ lục II và III CITES 

a) Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ tới Trung tâm hành chính công của tỉnh 

đối với trường hợp đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài thực vật rừng, động 

vật rừng Nhóm II và các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục II, III CITES 

không phải loài thủy sản;  

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp cần kiểm tra thực tế các điều kiện nuôi, trồng, cơ quan cấp mã số 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, nhưng thời hạn 

cấp không quá 30 ngày. 

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp mã số thông báo bằng văn bản cho tổ chức, 

cá nhân biết. 

- Trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ ngày cấp mã số cơ sở nuôi, trồng, cơ 

quan cấp mã số gửi thông tin về Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam 

để đăng tải mã số đã cấp lên cổng thông tin điện tử của Cơ quan thẩm quyền 

quản lý CITES Việt Nam. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp Hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua dịch vụ bưu chính công 

ích hoặc trực tuyến về Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, 

đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

- Thành phần hồ sơ gồm: 

+  Đề nghị cấp mã số cơ sở nuôi, trồng theo Mẫu số 03 quy định tại Nghị 

định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ 

+ Bản chính phương án nuôi theo Mẫu số 06, phương án trồng theo Mẫu số 

07 quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ. 

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Phí: không 

e) Lệ phí: không 

f) Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp cần kiểm tra thực tế các điều kiện nuôi, trồng, cơ quan cấp mã số 
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chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, nhưng thời hạn 

cấp không quá 30 ngày 

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân; 

h) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT. 

i) Kết quả thực hiện TTHC: mã số cơ sở nuôi hoặc văn bản từ chối cấp 

mã số cơ sở nuôi  

j) Điều kiện thực hiện TTHC: không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ. 
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Mẫu số 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------- 

ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ CƠ SỞ NUÔI, TRỒNG CÁC LOÀI THỰC VẬT 

RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM; ĐỘNG VẬT, 

THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP THUỘC PHỤ LỤC CITES 

 

Kính gửi: ……………………………………….. 

 

1. Tên và địa chỉ: 

Tên của tổ chức, cá nhân đề nghị: ...................................................................  

Địa chỉ: ............................................................................................................  

Điện thoại: ……………………………… Fax (nếu có): ...............................  

2. Địa chỉ cơ sở nuôi, trồng: ............................................................................  

3. Nội dung đề nghị cấp đăng ký: Cấp mới □; Cấp bổ sung □ 

4. Mục đích nuôi, trồng: 

Phi thương mại □; Thương mại trong nước □; Xuất khẩu thương mại □ 

5. Các loài nuôi, trồng: 

STT 

Tên loài 
Số lượng 

(cá thể) 
Nguồn gốc Ghi chú Tên 

thông thường 

Tên 

khoa học 

1      

2      

3      

…      

6. Các tài liệu kèm theo: 

- Hồ sơ nguồn gốc; 

- … 

 

 Địa điểm ..., ngày .... tháng ... năm ... 

Ký tên 

(Tổ chức: ghi rõ họ, tên, chức vụ của 
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người đại diện và đóng dấu; cá nhân: ghi 

rõ họ, tên) 

 

 

Mẫu số 06 

PHƯƠNG ÁN 

NUÔI ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM NHÓM IIB; ĐỘNG 

VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP THUỘC PHỤ LỤC II, III CITES 

 

1. Tên và địa chỉ của cơ sở: .............................................................................  

2. Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện: .......................................................  

Số CMND/căn cước công dân/Hộ chiếu:……….Ngày cấp:……Nơi cấp:.. 

3. Loài đăng ký nuôi sinh sản (tên khoa học và tên thông thường):  

4. Thông tin chi tiết về số lượng và tuổi của con đực, cái trong đàn giống 

sinh sản: ...................................................................................................................  

5. Tài liệu chứng minh các con giống đó được đánh bắt hợp pháp theo quy 

định tại Nghị định, CITES: .....................................................................................  

6. Bản đánh giá nhu cầu và nguồn cung cấp mẫu vật để tăng cường nguồn 

giống sinh sản nhằm phát triển nguồn gen: .............................................................  

7. Loại sản phẩm đối với các cơ sở nuôi thương mại (động vật sống, da, 

xương, huyết thanh, các bộ phận hoặc dẫn xuất khác): ..........................................  

8. Mô tả cơ sở hạ tầng của cơ sở nuôi: diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung 

cấp thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trường và cách thức lưu trữ thông tin: ..  

9. Thuyết minh và cam kết về những đóng góp cho công tác bảo tồn loài: 

- Số lượng cá thể đực, cái thuần chủng, độ tuổi của động vật tái thả lại khu 

vực phân bố tự nhiên của loài hoặc trao đổi với các cơ sở nuôi không vì mục 

đích thương mại. 

- Đóng góp khác cho bảo tồn (giáo dục thiên nhiên, tài trợ cho các dự án 

bảo tồn...) 

10. Mô tả các rủi ro và các biện pháp xử lý rủi ro: 

- Các rủi ro đối với môi trường tự nhiên (nếu có) và các biện pháp phòng, 

chống rủi ro này; 

- Các rủi ro đối với an toàn của con người và vật nuôi khác và các biện 

pháp phòng chống rủi ro này; 

- Các rủi ro về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh; 

- Các rủi ro khi động vật thoát khỏi chuồng/cơ sở nuôi hoặc bị đánh cắp; 

mô tả các biện pháp phòng, chống động vật thoát ra ngoài môi trường tự nhiên 

đối với loài được nuôi tại khu vực không phải là khu vực phân bố tự nhiên của 

loài./. 

 Địa điểm ..., ngày .... tháng ... năm ... 
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Ký tên 

(Tổ chức: ghi rõ họ, tên, chức vụ của 

người đại diện và đóng dấu; cá nhân: ghi 

rõ họ, tên) 

Mẫu số 07 

PHƯƠNG ÁN 

TRỒNG THỰC VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM NHÓM IIA; CÁC LOÀI 

THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP THUỘC PHỤ LỤC II, III CITES 

 

1. Tên và địa chỉ của cơ sở: .............................................................................  

2. Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện: .......................................................  

Số CMND/căn cước công dân/Hộ chiếu:……Ngày cấp:……. Nơi cấp: .......  

3. Loài đăng ký trồng (tên khoa học và tên thông thường):............................  

4. Mô tả số lượng nguồn giống khai thác hợp pháp từ tự nhiên: ....................  

5. Mô tả điều kiện hạ tầng và phương thức trồng: ..........................................  

6. Sản lượng hàng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:  

7. Tài liệu chứng minh nguồn gốc giống hợp pháp theo của loài đăng ký 

trồng. 

8. Thuyết minh và cam kết về những đóng góp cho công tác bảo tồn loài 

đối với trường hợp trồng không vì mục đích thương mại: 

- Số lượng thực vật thuần chủng và độ tuổi của thực vật tái trồng lại khu 

vực phân bố tự nhiên của loài hoặc trao đổi với các cơ sở trồng không vì mục 

đích thương mại. 

- Đóng góp khác cho bảo tồn (giáo dục thiên nhiên, tài trợ cho các dự án 

bảo tồn...) 

9. Mô tả các biện pháp phòng, chống sự phát tán của thực vật ra môi trường 

tự nhiên đối với loài được trồng tại khu vực không phải là khu vực phân bố tự 

nhiên của loài./. 

 

 Địa điểm……, ngày .... tháng ... năm ... 

Ký tên 

(Tổ chức: ghi rõ họ, tên, chức vụ của 

người đại diện và đóng dấu; cá nhân: ghi 

rõ họ, tên) 
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31. Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ 

chức 

a) Trình tự thực hiện: 

- Chủ rừng nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Đối với hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn 

trực tiếp hoặc bằng văn bản cho chủ rừng biết để hoàn thiện; 

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, lấy ý kiến các Sở, ngành: Tài 

nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương về nội 

dung phương án. 

+ Trường hợp nội dung phương án quản lý rừng bền vững đạt yêu cầu, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 

phương án. 

+ Trường hợp nội dung phương án quản lý rừng bền vững chưa đạt yêu 

cầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản và nêu rõ 

lý do cho chủ rừng biết để bổ sung, hoàn thiện phương án trong thời hạn 05 

ngày làm việc trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án. 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững và trả kết quả 

cho chủ rừng. Trường hợp không phê duyệt  

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp Hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua dịch vụ bưu chính công 

ích hoặc trực tuyến về Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, 

đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

- Thành phần hồ sơ gồm: 

+ Tờ trình của chủ rừng đề nghị phê duyệt phương án quản lý rừng bền 

vững theo quy định tại Phụ lục VI của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 16/11/2018 của Bộ Ngông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về 

phương án quản lý rừng bền vững;  

+ Phương án quản lý rừng bền vững theo quy định tại Phụ lục II của Thông 

tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018; 

+ Các loại bản đồ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 

28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018. 

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Phí: không 

e) Lệ phí: không 



178 
 

f) Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Các chủ rừng là tổ chức 

h) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT. 

i) Kết quả thực hiện TTHC: 

Quyết định phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững 

j) Điều kiện thực hiện TTHC: không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT Quy định về quản lý rừng bền vững. 
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32. Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 

a) Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu công nhận nguồn giống cây trồng lâm 

nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Chi cục Kiểm lâm. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, 

trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Kiểm lâm 

có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân 

hoàn thiện hồ sơ; 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục 

Kiểm lâm thành lập Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định hồ sơ, thực hiện 

kiểm tra hiện trường và lập báo cáo thẩm định trình Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm 

định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định công nhận nguồn 

giống theo Mẫu số 06 Phụ lục II và Mục B Phụ lục III ban hành kèm theo Thông 

tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 

hoặc thông báo bằng văn bản đối với trường hợp không công nhận và nêu rõ lý 

do. 

b) Cách thức thực hiện:  

Nộp Hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua dịch vụ bưu chính công 

ích hoặc trực tuyến về Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, 

đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

- Thành phần hồ sơ gồm: 

+ Văn bản đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu 

số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 quy định Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận 

giống, nguồn giống và quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp; 

+ Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống theo Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành 

kèm theo Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Phí: Công nhận lâm phần tuyển chọn là 600.000 đồng/01 giống (theo 

quy định tại Điều 2 Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính); bình tuyển công nhận cây mẹ: 450.000 đồng/01 cây/01 

lần; bình tuyển công nhận rừng giống: 2.750.000 đồng/01 rừng giống; công 

nhận vườn cung cấp hom: 2.000.000 đồng/01 vườn (theo quy định tại Nghị 

quyết số 93/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 quy định về phí bình tuyển, công 

nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai). 

e) Lệ phí: không 
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f) Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Các tổ chức, cá nhân 

h) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Kiểm lâm. 

i) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định công nhận nguồn giống cây trồng 

lâm nghiệp 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT Quy định về Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận 

giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính; Nghị 

quyết số 93/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 quy định về phí bình tuyển, công 

nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Thông tư số 

14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
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Mẫu số 04. Văn bản đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 30 /2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN  

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

  

Số:       /….…. 

V/v công nhận nguồn giống 

cây trồng lâm nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…. .. , ngày ….. tháng ….. năm 20… 

 

Kính gửi:   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Căn cứ kết quả xây dựng nguồn giống và tiêu chuẩn quốc gia về nguồn 

giống cây trồng lâm nghiệp, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và 

PTNT thẩm định và công nhận nguồn giống sau đây: 

 

Tên chủ nguồn giống (tổ chức, cá nhân)  

Địa chỉ 

(Kèm số điện thoại/Fax/E-mail nếu có) 

 

Loài cây 1. Tên khoa học 

2. Tên Việt Nam 

Vị trí hành chính và địa lý của nguồn 

giống 

- Tỉnh: …  Huyện: …  Xã: … 

- Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm 

trường, công ty, tổ chức khác: 

- Vĩ độ: ……..Kinh độ:…….. 

- Độ cao trên mặt nước biển: 
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Các Thông tin chi tiết về nguồn giống đề nghị công nhận: 

1. Năm trồng: 

2. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, 

cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính): 

3. Sơ đồ bố trí cây trồng: 

1. Diện tích: 

2. Chiều cao trung bình (m): 

3. Đường kính trung bình ở vị trí 1.3m (m): 

4. Đường kính tán cây trung bình (m): 

5. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện tại (số cây/ha): 

6. Tình hình ra hoa, kết quả (hạt): 

7. Năng suất, chất lượng: 

8. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu 

có): 

Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có): 

Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận: 

 Vườn giống hữu tính  

 Vườn giống vô  tính  

 Lâm phần tuyển chọn  

 Rừng giống chuyển hóa 

 Rừng giống trồng  

 Cây mẹ (cây trội) 

 Vườn cây đầu dòng   

 

Nơi nhận: Tổ chức, cá nhân đề nghị 

(ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 05: Mẫu báo cáo kỹ thuật về nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 30 /2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018  

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

  

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN  

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  

 

Số:       /….…. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…. .. , ngày ….. tháng ….. năm 20… 

BÁO CÁO 

KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG  

 

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị: 

Địa chỉ: 

Điện thoại:                       Fax:                       E-mail:  

2. Thông tin về nguồn giống: 

+ Nguồn gốc. 

+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng. 

+ Nguồn vật liệu giống ban đầu. 

+ Sơ đồ bố trí nguồn giống 

+ Diện tích trồng. 

+ Các chỉ tiêu sinh trưởng: đường kính bình quân, chiều cao bình quân, 

đường kính tán. 

+ Mật độ trồng (Cự ly trồng); Mật độ hiện tại. 

+ Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt. 

+ Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng: xử lý thực bì, bón phân, 

chăm sóc, tỉa thưa... 

3. Kết luận và đề nghị:  
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Nơi nhận: Tổ chức, cá nhân đề nghị 

(ký, ghi rõ họ tên) 
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33. Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, 

cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng nằm trong phạm vi 01 tỉnh). 

a) Trình tự thực hiện: 

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ nếu nộp 

trực tiếp, 02 ngày làm việc nếu nhận được qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi 

trường mạng, nếu thành phần hoặc số lượng hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn phải thông báo cho bên sử dụng dịch vụ môi trường biết 

để bổ sung theo quy định; 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn quyết định thành lập Đoàn kiểm tra xác 

minh; 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có quyết định thành lập, Đoàn 

kiểm tra tổ chức xác minh tại hiện trường và lập biên bản xác minh; 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra 

hoàn thành báo cáo, gửi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định miễn, giảm và trả kết quả cho bên sử 

dụng dịch vụ môi trường rừng. 

b) Cách thức thực hiện:  

Nộp Hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua dịch vụ bưu chính công 

ích hoặc trực tuyến về Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, 

đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

* Đối với hộ gia đình, cá nhân: 

 - Văn bản đề nghị miễn, giảm của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng 

hoặc người giám hộ, người thừa kế của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng 

phải nêu rõ nguyên nhân, nội dung rủi ro bất khả kháng; mức độ thiệt hại về vốn 

và tài sản; nội dung đề nghị miễn, giảm; thời gian đề nghị miễn, giảm;  
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- Bản sao chụp quyết định của tòa án trong trường hợp mất năng lực hành 

vi dân sự; người thừa kế phải gửi bản sao chụp giấy chứng tử, chứng nhận mất 

tích trong trường hợp chết hoặc mất tích 

* Đối với tổ chức: 

 - Văn bản đề nghị miễn, giảm của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng, 

trong đó nêu rõ nguyên nhân, nội dung rủi ro bất khả kháng; mức độ thiệt hại về 

vốn và tài sản; nội dung đề nghị miễn, giảm; thời gian đề nghị miễn, giảm; 

 - Bản kê tổn thất, thiệt hại về vốn và tài sản; bản sao chụp quyết định giải 

thể hoặc phá sản (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp 

luật.  

*  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Phí: không 

e) Lệ phí: không 

g) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

h) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 

i) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT. 

j) Kết quả thực hiện TTHC: 

Quyết định miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. - Thời hạn có 

hiệu lực được ghi trong Quyết định được phê duyệt.  

k) Điều kiện thực hiện TTHC:  

- Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng của thiên 

tai, hỏa hoạn, động đất, bão lụt, lũ quét, lốc, sóng thần, lở đất xảy ra, làm thiệt 

hại trực tiếp đến vốn, tài sản của mình dẫn tới mất khả năng hoặc phải ngừng 

hoạt động sản xuất kinh doanh và không thuộc đối tượng bắt buộc phải mua bảo 

hiểm tài sản theo quy định của pháp luật. 

- Cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh bị mất năng lực hành vi dân sự, 

chết hoặc bị tuyên bố là chết, mất tích không còn tài sản để trả hoặc người giám 

hộ, người thừa kế thực sự không có khả năng trả nợ thay cho cá nhân đó. 

- Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có quyết định giải thể hoặc phá 

sản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, không còn vốn, tài 

sản để chi trả nợ cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ về quy định 

chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp 2017 
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34. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối khu rừng thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý 

a) Trình tự thực hiện: 

- Chủ đầu tư gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 02 bộ hồ sơ đến 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai đối với khu rừng thuộc tỉnh quản lý; 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm xem xét; báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh Đồng Nai trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; 

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Thủ tướng 

Chính phủ xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác. 

b) Cách thức thực hiện:  

Nộp Hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua dịch vụ bưu chính công 

ích hoặc trực tuyến về Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, 

đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ 

+ Văn bản đề nghị của chủ đầu tư; 

+ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

+ Văn bản thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của các cơ quan 

liên quan. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

d) Phí: không 

e) Lệ phí: không 
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f) Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 

h) Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

i) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác.  

j) Điều kiện thực hiện TTHC: không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ về quy định 

chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp 2017 

 

 

35. Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

- Chủ đầu tư gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 02 bộ hồ sơ đến 

Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai. 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh xem xét; 

- Chủ đầu tư gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 02 bộ hồ sơ đến Ủy 

ban nhân dân cấp huyện đối với diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích thuộc 

chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét;  

- Trước 15 ngày của kỳ họp Hội đồng nhân dân gần nhất, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Sau 15 ngày của kỳ họp, 

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác. 

 b) Cách thức thực hiện:  

Nộp Hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua dịch vụ bưu chính công 

ích hoặc trực tuyến về Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, 

đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ 

+ Văn bản đề nghị của chủ đầu tư; 

+ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
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+ Văn bản thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của các cơ quan 

liên quan 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

d) Phí: không 

e) Lệ phí: không 

f) Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhân đủ hồ sơ hợp lệ.  

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 

h) Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp huyện, Chi cục Kiểm lâm, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

i) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng  

j) Điều kiện thực hiện TTHC: không. 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ về quy định 

chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp 2017. 

36. Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định thành lập 

a) Trình tự thực hiện: 

- Chủ rừng gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích 02 bộ hồ sơ 

đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, 

phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).  

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân cấp tỉnh xem xét; 

- Trước 15 ngày của kỳ họp Hội đồng nhân dân gần nhất, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định chủ trương 

chuyển loại rừng. Sau 15 ngày của kỳ họp, Hội đồng nhân dân ban hành Nghị 

quyết về chủ trương chuyển loại rừng; 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc sau khi có quyết định chủ trương, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển loại rừng.   

b) Cách thức thực hiện:  

Nộp Hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua dịch vụ bưu chính công 

ích hoặc trực tuyến về Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, 

đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ 

+ Văn bản đề nghị của chủ rừng 

+ Phương án chuyển loại rừng. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.  

d) Phí: không 

e) Lệ phí: không 
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f) Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhân đủ hồ sơ hợp lệ.  

g) Đối tượng thực hiện TTHC:  

- Các chủ rừng là tổ chức (gồm: Các công ty, lâm trường, ban quản lý rừng, 

các doanh nghiệp lâm nghiệp, các hợp tác xã có đăng ký kinh doanh lâm 

nghiệp). 

 - Các chủ rừng là hộ gia đình (gồm: Các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư. 

h) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn.  

i) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định chuyển loại rừng  

j) Điều kiện thực hiện TTHC: không. 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ về quy định 

chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp 2017. 

37. Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng 

đặc dụng 

a) Trình tự thực hiện: 

- Chủ rừng gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 02 bộ hồ sơ đến Trung 

tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân 

Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).  

Đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý.  

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thông báo 

bằng văn bản cho chủ rừng để hoàn thiện; 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; 

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn hoàn thành tổ chức thẩm định hồ sơ đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, 

giải trí; 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ do 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đề 

án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. 

 b) Cách thức thực hiện:  

Nộp Hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua dịch vụ bưu chính công 

ích hoặc trực tuyến về Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, 

đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).  

c) Thành phần hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ 

+ Tờ trình của chủ rừng (bản chính);  
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+ Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo quy định tại khoản 1 

Điều 14 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 (bản chính). 

-  Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

d) Phí: không 

e) Lệ phí: không 

f) Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ ngày nhân đủ hồ sơ hợp lệ.  

g) Đối tượng thực hiện TTHC:  

- Các chủ rừng là tổ chức (gồm: Các công ty, lâm trường, ban quản lý rừng, 

các doanh nghiệp lâm nghiệp, các hợp tác xã có đăng ký kinh doanh lâm nghiệp). 

h) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

i) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt Đề án 

j) Điều kiện thực hiện TTHC: không. 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ về quy định 

chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp 2017. 

38. Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng 

phòng hộ 

a. Trình tự thực hiện 

- Chủ rừng gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 02 bộ hồ sơ đến đến 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).  

Đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý.  

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho chủ rừng để hoàn 

thiện. 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; 

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn hoàn thành tổ chức thẩm định hồ sơ đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, 

giải trí; 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ do 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. 

b. Cách thức thực hiện:  

Gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Hành chính công 

tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai).  

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ 

+ Tờ trình của chủ rừng (bản chính);  

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=132213
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+ Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí quy định tại khoản 1 Điều 

23 Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 (bản chính). 

-  Số lượng hồ sơ:  02 bộ 

d. Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc. 

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

f. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ rừng 

g. Phí, lệ phí: Không 

h. Mẫu đơn, tờ khai: Không 

i. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Đề án. 

j. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC:  

Điều 23 Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 
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39.  Xác nhận bảng kê lâm sản 

a. Trình tự thực hiện: 

* Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua 

dịch vụ bưu chính công ích 01 bộ hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai). Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp 

hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ; 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi 

cục Kiểm lâm cấp tỉnh xác nhận bảng kê lâm sản hoặc thông báo bằng văn bản 

đối với trường hợp không xác nhận và nêu rõ lý do; 

- Trường hợp cần xác minh nguồn gốc lâm sản, trong thời hạn 01 ngày làm 

việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh thông báo cho chủ 

lâm sản. 

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, Chi cục Kiểm lâm 

cấp tỉnh tiến hành xác minh, kiểm tra nguồn gốc lâm sản; trường hợp phức tạp, 

việc xác minh, kiểm tra nguồn gốc lâm sản được thực hiện không quá 05 ngày 

làm việc. 

Kết thúc xác minh, kiểm tra nguồn gốc lâm sản, Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh 

lập biên bản kiểm tra lâm sản theo Mẫu số 05 kèm theo Thông tư số 

27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018. 

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc xác minh, Chi cục 

Kiểm lâm cấp tỉnh xác nhận bảng kê lâm sản và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 

hoặc thông báo bằng văn bản đối với trường hợp không xác nhận và nêu rõ lý 

do. 
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b. Cách thức thực hiện: 

Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua dịch 

vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, 

đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Bản chính bảng kê lâm sản theo Mẫu số 01, Mẫu số 03, Mẫu số 04 kèm 

theo Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm 

sản; 

- Hồ sơ nguồn gốc lâm sản; 

- Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc. 

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

f. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh. 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận bảng kê lâm sản. 

h. Phí, lệ phí (nếu có): không 

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có 

Mẫu số 01, Mẫu số 03, Mẫu số 04 kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-

BNNPNTN ngày 16/11/2018. 

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có 

- Gỗ khai thác từ rừng tự nhiên trong nước chưa chế biến. 

- Thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng 

nguy cấp, quý, hiếm và Phụ lục CITES khai thác từ rừng tự nhiên trong nước 

chưa chế biến. 

- Động vật rừng và bộ phận, dẫn xuất của động vật rừng có nguồn gốc khai 

thác từ tự nhiên hoặc gây nuôi trong nước; động vật rừng, sản phẩm của động 

vật rừng nhập khẩu thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, 

quý, hiếm. 

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/1 1/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc 

lâm sản. 
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Mẫu số 01. Bảng kê lâm sản (áp dụng đối với gỗ tròn, gỗ xẻ) 
(Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Tờ số: ……../Tổng số tờ ….... 

 

BẢNG KÊ LÂM SẢN 

(Áp dụng đối với gỗ tròn, gỗ xẻ)(1) 

Số: ……/… (2) 

 

Thông tin chung: 

Tên chủ lâm sản:  ............................................................................................  

Giấy đăng ký kinh doanh/mã số doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp) .........   

Địa chỉ  ............................................................................................................  

Số điện thoại liên hệ:  ......................................................................................  

Nguồn gốc lâm sản(3):  .....................................................................................  

Số hóa đơn kèm theo (nếu có): ……………; ngày... tháng…..năm ............. ; 

Phương tiện vận chuyển (nếu có…………. biển số/số hiệu phương tiện: .... ; 

Thời gian vận chuyển: …… ngày; từ ngày ....tháng…..năm .... đến ngày 

....tháng....năm.... 



196 
 

Vận chuyển từ:………………………đến:  ....................................................   

TT 

Số hiệu, 

nhãn 

đánh dấu 
(4) 

Tên gỗ 
Số 

lượng 
Kính thước 

Khối lượng 

(m3) /trọng 

lượng (kg) 

Ghi 

chú(5) 

Tên phổ 

thông 

Tên khoa học 

(đối với gỗ 

nhập khẩu) 

 
Dài 

(m) 

Rộng 

(cm) 

Đường 

kính/ chiều 

dày 

(cm) 

  

A B C D E F G H I J 

01                   

02                   

03          

04          

05          

...                   

  Cộng                 

Tổng số lượng và khối lượng hoặc trọng lượng đối với từng loài lâm sản có 

trong bảng kê: ..........................................................................................................  

 …….Ngày……tháng……năm 20….. 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

KIỂM LÂM SỞ TẠI (6) 
Vào sổ số: …/… (7) 

(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên, 

đóng dấu) 

…..Ngày...... tháng……năm 20….. 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối 

với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối 

với cá nhân) 

  

 

 

Ghi chú: 

(1) Áp dụng với cả gỗ dạng cây; 

(2) Chủ lâm sản ghi số thứ tự theo số bảng kê lâm sản đã lập trong năm; Ví dụ 18/001: 18 là 

năm 2018; 001 là số thứ tự bảng kê đã lập; 

(3) Ghi rõ nguồn gốc từ rừng tự nhiên, từ rừng trồng, vườn nhà, cây trồng phân tán hoặc từ 

nhập khẩu, sau xử lý tịch thu, có bản sao hồ sơ nguồn gốc lâm sản của chủ lâm sản bán theo 

quy định tại Thông tư này; 

(4) Đối với gỗ quy định tại điểm g khoản 1 Điều 4 Thông tư này thì ghi chi tiết số hiệu từng 

lóng, hộp, thanh, tấm; trường hợp gỗ cùng loài, cùng kích thước có thể ghi chung một số hiệu; 

trường hợp gỗ được dán nhãn đánh dấu thì ghi số hiệu nhãn; 

(5) Trường hợp gỗ bị trừ khối lượng do rỗng ruột, mục, khuyết tật thì ghi vào cột này; 

(6) Chỉ xác nhận đối với lâm sản quy định tại Điều 6 Thông tư này; 

(7) Cơ quan xác nhận ghi rõ hai số cuối của năm xác nhận và số thứ tự bảng kê đã xác nhận 

trong năm. Ví dụ 18/001: 18 là năm 2018; 001 là số thứ tự bảng kê đã xác nhận. 
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Mẫu số 03. Bảng kê lâm sản (áp dụng đối với thực vật rừng ngoài gỗ và dẫn 

xuất của chúng) 
(Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Tờ số: ...../Tổng số tờ .... 

BẢNG KÊ LÂM SẢN 

(Áp dụng đối với thực vật rừng ngoài gỗ, dẫn xuất của chúng) 

Số: .../… (1) 

Thông tin chung: 

Tên chủ lâm sản:  ............................................................................................  

Giấy đăng ký kinh doanh/mã số doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp) .........   

Địa chỉ  ............................................................................................................  

Số điện thoại liên hệ:  ......................................................................................  

Nguồn gốc lâm sản (2):  ....................................................................................  

Số hóa đơn kèm theo (nếu có): ……………; ngày... tháng…..năm ............. ; 

Phương tiện vận chuyển (nếu có…………. biển số/số hiệu phương tiện: .... ; 

Thời gian vận chuyển: …… ngày; từ ngày ....tháng…..năm .... đến ngày 

....tháng....năm.... 

Vận chuyển từ:………………………đến:  ....................................................   
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TT 

Tên lâm sản 
Nhóm 

loài (3) 

Số lượng 

hoặc trọng 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Ghi 

chú 

Tên 

phổ thông 

Tên 

khoa học 
       

A B C D E F H 

01             

02             

03       

04       

...             

Cộng             

Tổng số lượng, trọng lượng từng loài thực vật rừng ngoài gỗ và dẫn xuất 

của chúng có trong bảng kê:.…………………………………………………… 

  

…….Ngày……tháng……năm 20….. 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

KIỂM LÂM SỞ TẠI (4) 

Vào sổ số: …/… (5) 

(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ 

tên, đóng dấu) 

……..Ngày...... tháng……năm 20….. 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ 

chức; ký ghi rõ họ tên đối với cá nhân) 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Chủ lâm sản ghi số thứ tự theo số bảng kê lâm sản đã lập trong năm; Ví dụ 18/001:18 là 

năm 2018; 001 là số thứ tự bảng kê đã lập; 

(2) Ghi rõ nguồn gốc từ rừng tự nhiên, sau xử lý tịch thu, rừng trồng, vườn nhà, cây trồng 

phân tán hoặc nhập khẩu, có bản sao hồ sơ nguồn gốc lâm sản của chủ lâm sản bán theo quy 

định tại Thông tư này; 

(3) Ghi thuộc loài thông thường hay thuộc nhóm nào của loài nguy cấp, quý, hiếm hoặc thuộc 

Mẫu số nào của CITES; 

(4) Chỉ xác nhận đối với lâm sản quy định tại Điều 6 Thông tư này. 

(5) Cơ quan xác nhận ghi rõ hai số cuối của năm xác nhận và số thứ tự bảng kê đã xác nhận 

trong năm. Ví dụ 18/001: 18 là năm 2018; 001 là số thứ tự bảng kê đã xác nhận.. 
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Mẫu số 04. Bảng kê lâm sản (Áp dụng đối với động vật rừng; bộ phận, dẫn 

xuất của động vật rừng) 
(Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Tờ số: ……/Tổng số tờ .... 

 

BẢNG KÊ LÂM SẢN 

(Áp dụng đối với động vật rừng; bộ phận, dẫn xuất của động vật rừng) 

Số: …./….(1) 

Thông tin chung: 

Tên chủ lâm sản:  ............................................................................................  

Giấy đăng ký kinh doanh/mã số doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp) .........   

Địa chỉ  ............................................................................................................  

Số điện thoại liên hệ:  ......................................................................................  

Nguồn gốc lâm sản (2):  ....................................................................................  

Số hóa đơn kèm theo (nếu có): ……………; ngày... tháng…..năm ............. ; 

Phương tiện vận chuyển (nếu có…………. biển số/số hiệu phương tiện: .... ; 

Thời gian vận chuyển: …… ngày; từ ngày ....tháng…..năm .... đến ngày 

....tháng....năm.... 

Vận chuyển từ:………………………đến:  ....................................................  

TT Tên loài Nhóm Số hiệu nhãn Số Trọng Đơn vị Ghi 
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loài (3) đánh dấu 

(nếu có) 

lượng lượng tính chú 

Tên 

phổ 

thông 

Tên 

khoa 

học 

           

A B C D E F G H I 

01                 

02                 

03         

04         

....                 

Cộng                 

Tổng số lượng và trọng lượng từng loài động vật rừng, bộ phận và dẫn xuất của 

chúng có trong bảng kê:………………………………………………………… 

 

…….Ngày……tháng……năm 20….. 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

KIỂM LÂM SỞ TẠI (4) 
Vào sổ số: …/… (5) 

(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ 

tên, đóng dấu) 

……..Ngày...... tháng……năm 20….. 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ 

chức; ký ghi rõ họ tên đối với cá nhân) 

 

 

Ghi chú: 

(1) Chủ lâm sản ghi số thứ tự của bảng kê lâm sản đã lập trong năm; Ví dụ 18/001: 18 là năm 

2018; 001 là số thứ tự bảng kê đã lập; 

(2) Ghi rõ nguồn gốc từ tự nhiên, nuôi trong nước, sau xử lý tịch thu hay nhập khẩu, có bản 

sao hồ sơ nguồn gốc lâm sản của chủ lâm sản bán xuất ra theo quy định tại Thông tư này; 

(3) Ghi rõ thuộc loài thông thường hay thuộc nhóm nào của loài quy cấp, quý, hiếm hoặc 

thuộc Mẫu số nào của CITES; 

(4) Chỉ xác nhận đối với lâm sản quy định tại Điều 6 Thông tư này; 

(5) Cơ quan xác nhận ghi rõ hai số cuối của năm xác nhận và số thứ tự bảng kê đã xác nhận. 

Ví dụ 18/001: 18 là năm 2018; 001 là số thứ tự bảng kê đã xác nhận. 
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III. LĨNH VỰC THỦY SẢN 

40. Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt 

Nam (trong phạm vi 06 hải lý) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định. 

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho 

người nộp hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng 

dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định. 

b) Thời gian nhận và trả hồ sơ:  

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.  

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ). 

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và 

CMND của người uỷ quyền. 

c) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

d) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Đơn đăng ký theo Mẫu số 29. NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP; 
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- Bản thuyết minh dự án nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 30. NT Phụ lục 

III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thủy sản hoặc bản cam 

kết bảo vệ môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm 

quyền thẩm định theo quy định; 

- Sơ đồ khu vực biển kèm theo tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề 

nghị giao. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (01 bản chính + 01 bản sao). 

 e. Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 45 ngày làm việc đối với cấp mới 

và 15 ngày làm việc đối với cấp lại 

f) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản. 

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân. 

h. Mẫu đơn, tờ khai:  

- Đơn đăng ký theo Mẫu số 29. NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP; 

- Bản thuyết minh dự án nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 30. NT Phụ lục 

III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

i. Phí và lệ phí: Chưa có văn bản quy định  

j. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển. 

k. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

l. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Luật Thủy sản năm 2017; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. 
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Mẫu số 29.NT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
______________________________________ 

 

……., ngày…… tháng….. năm…… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI  

GIẤY PHÉP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN BIỂN 
__________ 

Kính gửi: (Tên cơ quan cấp phép). 

 

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:  ......................................................  

Đại diện (nếu là tổ chức):  ...............................................................................  

2. Số chứng minh thư nhân dân: ………; Cấp ngày: ……; Nơi cấp:  ............  

3. Địa chỉ thường trú/trụ sở công ty (nếu là tổ chức):  ....................................  

4. Điện thoại ........................... ; Số Fax ......................... ; Email ......................  

5. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (nếu có):  ................  

6. Địa chỉ khu vực biển để nuôi trồng thủy sản:  ............................................  

7. Đối tượng thủy sản nuôi trồng:  ..................................................................  

8. Diện tích mặt nước xin được giao để nuôi trồng thủy sản: ..….... (ha/m2);  

9. Dự kiến sản lượng nuôi (tấn/vụ): …; Tổng sản lượng (tấn/năm):  .............  

10. Thông tin khác:  ........................................................................................  
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Đề nghị …………… (tên cơ quan cấp phép) ……… cấp/cấp lại Giấy phép 

nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức/cá nhân .................................................  

Lý do cấp lại (áp dụng đối với trường hợp xin cấp lại): .................................  

 

 

 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 
(Ký tên, đóng dấu nếu có) 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 30.NT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
________________________________________ 

ĐỀ CƯƠNG THUYẾT MINH DỰ ÁN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 
__________ 

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 

1. Giới thiệu về chủ đầu tư 

2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án 

3. Cơ sở pháp lý 

CHƯƠNG II: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án 

2. Khả năng tiêu thụ sản phẩm đầu ra của dự án 

3. Kết luận về sự cần thiết đầu tư 

CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

1. Vị trí địa lý (địa điểm, các nguyên tắc lựa chọn địa điểm,...) 

2. Địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu, môi trường 

3. Hiện trạng nơi sản xuất 

4. Nhận xét chung 

CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Quy mô đầu tư dự án 

2. Hạng mục công trình – thiết bị 

3. Thời gian thực hiện dự án  

CHƯƠNG V: GIỚI THIỆU QUY TRÌNH SẢN XUẤT 

CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 
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1. Nội dung tổng mức đầu tư 

2. Vốn cố định 

3. Vốn lưu động 

4. Nguồn vốn đầu tư dự án (phân bổ, phương án hoàn vốn và chi phí lãi vay,...) 

CHƯƠNG VII: HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 

2. Tính toán chi phí của dự án 

3. Doanh thu từ dự án 

4. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án 

5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường  

CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN 

............., ngày.........tháng....... năm...... 

CHỦ DỰ ÁN 

 

Mẫu số 31.NT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY PHÉP 

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN BIỂN 

…………(tên Cơ quan cấp phép)……… 

 

1. Tên tổ chức/cá nhân nuôi trồng thủy sản:  ....................................................  

2. Mã số cơ sở (nếu có):  ...................................................................................  

3. Địa chỉ/vị trí khu vực biển để nuôi trồng thủy sản:  .....................................  

4. Địa chỉ thường trú/trụ sở công ty (nếu là tổ chức):  ......................................  

5. Điện thoại người đại diện:  ............................... ; số Fax:  .............................  

6. Đối tượng nuôi trồng:  ...................................................................................  

7. Diện tích mặt nước xin được giao để nuôi trồng thủy sản: .............(ha/m2); 

8. Dự kiến sản lượng nuôi (tấn/vụ): ......; tổng sản lượng (tấn/năm):  ..............  

9. Thông tin khác:  ............................................................................................  

Tổ chức/cá nhân  ............................................................. được phép nuôi 

trồng thủy sản, tuân thủ các quy định của pháp luật về nuôi trồng thủy sản và các 

quy định của pháp luật có liên quan. 

Số cấp: AA/20…/BB/GP-NTTS 

Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày …... tháng …... năm ……. 

(*) và thay thế Giấy phép số: ……………. cấp ngày …. tháng ….. năm ….  
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……., ngày …… tháng …… năm …. 

(Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu 

AA: Số thứ tự của Giấy phép BB: Mã số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và được quy 

định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam. 

(*): Ghi trong trường hợp Giấy phép được cấp lại. 
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41. Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương 

dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định. 

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai).  

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho 

người nộp hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng 

dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng giải quyết hồ 

sơ lên phần mềm quản lý, giao trả hồ sơ về Trung tâm hành chính công tỉnh. 

- Bước 4: Trung tâm hành chính công tỉnh có trách nhiệm giao trả kết quả cho 

ngời yêu cầu giải quyết thủ tục (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). 

b) Thời gian nhận và trả hồ sơ:  

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.  

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ). 

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và 

CMND của người uỷ quyền. 

c) Cách thức thực hiện: 
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Trực tiếp tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

d) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận bao gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở sản xuất, ương 

dưỡng giống thủy sản theo Mẫu số 01.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP; 

+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở sản xuất, ương 

dưỡng giống thủy sản theo Mẫu số 02.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP. 

- Hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận bao gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở sản xuất, ương 

dưỡng giống thủy sản theo Mẫu số 01.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP; 

+  Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông 

tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân; 

+  Bản chính Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng 

giống thủy sản đã được cấp, trừ trường hợp Giấy chứng nhận bị mất. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

e) Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới; 03 

ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại. 

- Trường hợp không cấp giấy, Chi cục Thủy sản Đồng Nai có văn bản 

thông báo, nêu rõ lý do; 

f) Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai. 

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng 

giống thủy sản theo Mẫu số 01.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP; Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở sản xuất, 

ương dưỡng giống thủy sản theo Mẫu số 02.NT Phụ lục III ban hành kèm theo 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

i) Phí, lệ phí: Chưa có văn bản quy định. 

j) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản hoặc văn bản thông báo.                

k) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không quy định.  

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14. 
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- Nghị định số 26/2019/TT-NĐ-CP ngày 8/3/2019  của Bộ Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 01.NT 

 

TÊN CƠ SỞ 
______ 

 

Số: ……… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________ 

............, ngày......tháng .....năm…… 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN  

SẢN XUẤT, ƯƠNG DƯỠNG GIỐNG THỦY SẢN 

 

Kính gửi: Chi cục thủy sản Đồng Nai 

 

Tên cơ sở:  .......................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:  .......................................................................................  

Số điện thoại: ..................... Số fax: ……………..Email:  .............................  

Địa chỉ nơi sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản:  ........................................  

Số điện thoại: ..................... Số fax: ……………..Email:  .............................  

Đề nghị được kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ 

sản: 

- Sản xuất giống thuỷ sản bố mẹ    

- Sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản   

- Ương dưỡng giống thuỷ sản    
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Đăng ký cấp lần đầu:    Đăng ký cấp lại:   

Hồ sơ và tài liệu kèm theo đơn đề nghị này, gồm:   

Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định về điều kiện sản xuất, ương 

dưỡng giống thuỷ sản. 

 CHỦ CƠ SỞ ĐĂNG KÝ KIỂM TRA 

(Ký tên, đóng dấu nếu có) 

 

 

Ghi chú: (*) Gửi Tổng cục Thuỷ sản nếu cơ sở đăng ký kiểm tra là cơ sở sản xuất giống thủy 

sản bố mẹ; gửi Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh nếu cơ sở đăng ký kiểm tra là 

cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản (trừ giống thuỷ sản bố mẹ). 
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Mẫu số 02.NT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_______________________________________ 

BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT 

CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, ƯƠNG DƯỠNG GIỐNG THỦY SẢN 

 

Kính gửi: Chi cục thủy sản Đồng Nai 

 

Tên cơ sở:  .......................................................................................................   

Địa chỉ trụ sở chính:  .......................................................................................   

Số điện thoại: ..................... Số fax: ……………..Email:  .............................   

Địa chỉ nơi sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản:  ........................................   

Số điện thoại: ..................... Số fax: ……………..Email:  .............................   

Nội dung thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở sản xuất, ương 

dưỡng giống thủy sản, cụ thể như sau: 

1. Cơ sở vật chất2:  ....................................................................................  .....  

2. Trang thiết bị3:  ......................................................................................  .....  

3. Hồ sơ4:  ..................................................................................................  .....  

4. Danh mục các đối tượng sản xuất, ương dưỡng tại cơ sở: ....................  .....  

 ….., ngày …. tháng … năm ….. 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu nếu có) 

 
Ghi chú: (*) Gửi Tổng cục Thuỷ sản nếu cơ sở đăng ký kiểm tra là cơ sở sản xuất giống 

thủy sản bố mẹ; gửi Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh nếu cơ sở đăng ký kiểm 

tra là cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản (trừ giống thuỷ sản bố mẹ). 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Mô tả diện tích; quy mô; các khu sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản… kèm theo sơ đồ 

khu sản xuất, ương dưỡng (nếu có). 
3 Nêu đầy đủ tên, số lượng thiết bị phục vụ sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản. 

4 Giấy đăng ký kinh doanh, hồ sơ theo dõi sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản... 
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42. Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn 

thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản(trừ nhà đầu tư 

nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định. 

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho 

người nộp hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng 

dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng giải quyết hồ 

sơ lên phần mềm quản lý, giao trả hồ sơ về Trung tâm hành chính công tỉnh. 

- Bước 4: Trung tâm hành chính công tỉnh có trách nhiệm giao trả kết quả cho 

ngời yêu cầu giải quyết thủ tục (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). 

b) Thời gian nhận và trả hồ sơ:  

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.  

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ). 

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và 

CMND của người uỷ quyền. 

c) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

d) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Hồ sơ đăng ký bao gồm: 

+  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất theo Mẫu 

số 11.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/TT-NĐ-CP; 

+ Bản thuyết minh điều kiện cơ sở sản xuất theo Mẫu số 12.NT ban hành 

kèm theo Phụ lục III Nghị định 26/2019/TT-NĐ-CP. 

- Hồ sơ đăng ký cấp lại bao gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất theo 

Mẫu số 11.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/TT-NĐ-CP; 

+ Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông 

tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân trong Giấy chứng nhận; 
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+ Bản chính Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đã được cấp, trừ trường hợp 

Giấy chứng nhận bị mất. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

e) Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới; 03 

ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại. 

- Trường hợp không cấp giấy, Chi cục Thủy sản Đồng Nai có văn bản 

thông báo, nêu rõ lý do; 

f) Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai. 

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân,tổ chức. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất theo Mẫu 

số 11.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/TT-NĐ-CP; Bản 

thuyết minh điều kiện cơ sở sản xuất theo Mẫu số 12.NT ban hành kèm theo Phụ 

lục III Nghị định 26/2019/TT-NĐ-CP. 

i) Phí, lệ phí: Mức thu phí 5.700.000 đồng/lần (có hoạt động sản xuất). 

j) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản hoặc 

văn bản thông báo. 

k) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không quy định 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14. 

- Nghị định số 26/2019/TT-NĐ-CP ngày 8/3/2019  của Bộ Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 

- Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh 

vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản. 
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Mẫu số 11.NT 

TÊN CƠ SỞ 
_______ 

Số: ………. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT 

Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản 

 

Kính gửi:  Chi cục thủy sản Đồng Nai 

 

1. Tên cơ sở: ....................................................................................................  

- Địa chỉ: ..........................................................................................................  

- Số điện thoại: ............... Số Fax: ................. E-mail: ......................................  

2. Lĩnh vực công nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản 

phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản:  

Thức ăn thủy sản 

- Thức ăn hỗn hợp      

- Thức ăn bổ sung      

- Nguyên liệu       

- Sản phẩm khác       

Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 

- Chế phẩm sinh học     

- Hóa chất xử lý môi trường     

- Hỗn hợp khoáng, vitamin, …     

- Nguyên liệu       

3. Hồ sơ và tài liệu kèm theo giấy này, gồm:  

4. Đăng ký cấp lần đầu:        Đăng ký cấp lại:   

Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định về điều kiện sản xuất thức ăn 

thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản. 

 ……, ngày  …. tháng…..  năm 20... 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 12.NT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

 

BẢN THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT 

Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản 

(Kèm theo đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

 sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản  

số ……ngày ….tháng …..năm…..) 
_________ 

1. Tên cơ sở: ....................................................................................................  

- Địa chỉ sản xuất:............................................................................................  

- Số điện thoại: ............... …. Số fax: ............ ……..E-mail: ............................  

2. Sản phẩm dự kiến sản xuất:  .......................................................................  

3. Giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn (kèm theo bản sao có xác 

nhận của cơ sở) 

- Thực hành sản xuất tốt (GMP) Có  Không  

- Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm 

soát tới hạn (HACCP) 

Có  Không  

- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 

22000) 

Có  Không  

- Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) Có  Không  

- Hệ thống khác: ............................................ Có  Không  

4. Thuyết minh chi tiết điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý 

môi trường nuôi trồng thuỷ sản 

a) Địa điểm sản xuất: .......................................................................................  

b) Nhà xưởng, trang thiết bị: ...........................................................................  

c) Phân tích chất lượng trong quá trình sản xuất: ...........................................  

d) Hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học: ......................................  

đ) Nhân viên kỹ thuật: .....................................................................................  

e) Tài liệu gửi kèm theo thuyết minh gồm: .....................................................  

g) Danh sách sản phẩm kèm theo: ..................................................................  

.....,ngày ....... tháng ....... năm 20.... 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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43. Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy 

sản (theo yêu cầu) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định. 

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho 

người nộp hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng 

dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng giải quyết hồ 

sơ lên phần mềm quản lý, giao trả hồ sơ về Trung tâm hành chính công tỉnh. 

- Bước 4: Trung tâm hành chính công tỉnh có trách nhiệm giao trả kết quả cho 

ngời yêu cầu giải quyết thủ tục (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). 

b) Thời gian nhận và trả hồ sơ:  

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.  

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ). 

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và 

CMND của người uỷ quyền. 

c) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

d) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Hồ sơ đăng ký bao gồm: 

+  Đơn đề nghị theo Mẫu số 23.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 

định 26/2019/TT-NĐ-CP; 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng 

đất để nuôi trồng thủy sản; 

+ Sơ đồ vị trí đặt lồng bè/Sơ đồ khu vực nuôi. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

e) Thời hạn giải quyết:  Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ. 

- Trường hợp không cấp giấy, Chi cục Thủy sản Đồng Nai có văn bản 

thông báo, nêu rõ lý do; 

f) Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai. 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai. 

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân,tổ chức. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 

Đơn đề nghị theo Mẫu số 23.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 

26/2019/TT-NĐ-CP  

i) Phí, lệ phí: Chưa có văn bản quy định. 

j) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản hoặc văn bản 

thông báo. 

- Thời hạn của Giấy chứng nhận: 24 tháng. 

k) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: không quy định 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14. 

- Nghị định số 26/2019/TT-NĐ-CP ngày 8/3/2019  của Bộ Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 
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Mẫu số 23.NT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
__________________________________ 

……., ngày…… tháng….. năm…… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP  

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

 

Kính gửi: Chi cục thủy sản Đồng Nai 

 

1. Tên cơ sở nuôi trồng thủy sản: ....................................................................   

 .......................................................................................................... …..……. 

 .......................................................................................................... …..……. 

2. Địa chỉ của cơ sở:  ... ...................................................................................;  

Điện thoại….……….; Số fax………………...; Email………………… ......  

3. Địa điểm nuôi trồng:  ................................................................... …..……. 

4. Đối tượng thủy sản nuôi trồng: ………………………… ....... ………....... 

5. Số lượng ao/bể/lồng: .......................................... ..... ................................... 

6. Tổng diện tích cơ sở: .......................................... .... .................................... 

7. Tổng diện tích mặt nước/thể tích lồng nuôi trồng: ......................... ... ........ 

Đề nghị: … (Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh) ….  cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản. 

 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 
(Ký tên, đóng dấu) 
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44. Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối 

tượng thủy sản nuôi chủ lực 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định. 

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho 

người nộp hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng 

dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định. 

b) Thời gian nhận và trả hồ sơ:  

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.  

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ). 

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và 

CMND của người uỷ quyền. 

c) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

d) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

*  Hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- Đơn đăng ký theo Mẫu số 26.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Thủy sản; 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao, cho thuê đất để nuôi 

trồng thủy sản hoặc giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi, thủy điện hoặc quyết định giao khu vực biển hoặc hợp 

đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; 

- Sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở. 

* Hồ sơ đăng ký lại bao gồm: 

- Đơn đăng ký lại theo Mẫu số 27.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Thủy sản; 

- Bản chính giấy xác nhận đăng ký đã được cấp (trừ trường hợp bị mất); 

- Trường hợp có sự thay đổi chủ cơ sở nuôi phải có giấy tờ chứng minh; 

thay đổi diện tích ao nuôi, mục đích sử dụng phải có sơ đồ mặt bằng vị trí 

ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở. 
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* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (01 bản chính + 01 bản sao). 

 e. Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc. 

f) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai. 

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân. 

h. Mẫu đơn, tờ khai:  

- Đơn đăng ký theo Mẫu số 26.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Thủy sản 

- Đơn đăng ký lại theo Mẫu số 27.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Thủy sản 

i. Phí và lệ phí: Chưa có văn bản quy định  

j. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản 

lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. 

k. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

l. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14. 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Thủy sản. 
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Mẫu số 26.NT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
________________________________________ 

……., ngày…… tháng….. năm…… 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN LỒNG BÈ/ 

ĐỐI TƯỢNG THỦY SẢN NUÔI CHỦ LỰC 

 

Kính gửi: Chi cục thủy sản Đồng Nai 

 

1. Họ tên chủ cơ sở:  ........................................................................................  

2. Số căn cước công dân/chứng minh nhân dân (đối với chủ cơ sở không 

phải là doanh nghiệp) hoặc mã số doanh nghiệp:  ..................................................  

3. Địa chỉ của cơ sở:  .......................................................................................  

4. Điện thoại……….….. ; Số Fax…………….; Email ..................................  

5. Tổng diện tích của cơ sở (ha):  ....................................................................  

6. Diện tích/thể tích nuôi trồng thủy sản (ha/m3):  ..........................................  

7. Hình thức nuôi5: ..........................................................................................  

Đề nghị  ..................  tên cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh) 

…… xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè/đối tượng thủy sản nuôi chủ 

lực cho cơ sở theo thông tin sau: 

TT 
Ao/bể/lồng 

nuôi6 

Đối tượng              

thủy sản nuôi 

Địa chỉ ao/bể/               

lồng nuôi7 

Diện tích ao/bể/ 

lồng nuôi 

(m2/m3) 

1     

2     

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai. 

 CHỦ CƠ SỞ (Ký tên, đóng dấu nế có) 

 

 

 

 

                                                

5 Hình thức: Thâm canh/Bán thâm canh/Khác (ghi rõ hình thức nuôi).  

6 Ghi rõ vị trí, địa điểm ao/bể nuôi đối tượng chủ lực/lồng nuôi theo sơ đồ khu nuôi. 
7 Ghi cụ thể đến ấp, thôn, xã huyện. 
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Mẫu số 27.NT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________ 

……., ngày…… tháng….. năm…… 

ĐƠN ĐĂNG KÝ LẠI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN LỒNG BÈ/  

ĐỐI TƯỢNG THỦY SẢN NUÔI CHỦ LỰC 

 

Kính gửi: (Tên cơ quan xác nhận đăng ký) 

 

1. Họ tên chủ cơ sở:  ........................................................................................  

2. Số căn cước công dân/chứng minh nhân dân (đối với chủ cơ sở không 

phải là doanh nghiệp) hoặc mã số doanh nghiệp:  ..................................................  

3. Địa chỉ của cơ sở:  .......................................................................................  

4. Điện thoại……….……….; Số Fax…………….; Email ............................  

5. Đối tượng thủy sản nuôi:  ............................................................................  

6. Tổng diện tích của cơ sở (ha):  ....................................................................   

7. Tổng diện tích/thể tích nuôi (ha/m3):  .........................................................  

8. Hình thức nuôi8: ..........................................................................................  

9. Lý do đề nghị xác nhận lại:  

a) Bị mất, rách: …. 

b) Thay đổi chủ cơ sở nuôi; diện tích ao nuôi; đối tượng nuôi; mục đích sử 

dụng: ….. (Điền thông tin theo bảng ở dưới).  

Đề nghị …… (tên cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh) …… xác 

nhận đăng ký lại nuôi trồng thủy sản lồng bè/đối tượng thủy sản nuôi chủ lực 

cho cơ sở theo thông tin sau: 

TT 

Mã số 

nhận diện 

ao/bể nuôi 

đã được 

cấp 

Địa chỉ 

ao/bể 

nuôi9 

Thay đổi đối 

tượng nuôi 

Thay đổi 

mục đích sử 

dụng 

Thay đổi 

diện tích ao 

nuôi (m2) 

Thay đổi 

chủ cơ sở 

Cũ Mới Cũ Mới Cũ Mới Cũ Mới 

1                 

...                 

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai./. 

 CHỦ CƠ SỞ 
(Ký tên, đóng dấu nếu có) 

                                                

8 Hình thức: Thâm canh/Bán thâm canh/Khác (ghi rõ hình thức nuôi).  

9 Ghi cụ thể đến ấp, thôn, xã huyện. 
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỒNG NAI 

CHI CỤC THỦY SẢN  

 

Căn cứ Quyết định.....chức năng nhiệm vụ.....; 

Căn cứ Nghị định số ……../2019/NĐ-CP ngày ..tháng…năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

Thủ trưởng ….. (Tên cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh)…… 

GIẤY XÁC NHẬN 

(Lần: ……, ngày … tháng … năm ….) 

Số: ............/20... 

Họ, tên chủ cơ sở:  ...........................................................................................  

Số căn cước công dân/CMTND (đối với chủ cơ sở nuôi không phải là 

doanh nghiệp) hoặc mã số doanh nghiệp .................. do ............., cấp ngày .........  

Địa chỉ cơ sở:...................................................................................................  

Số điện thoại:................................. Số Fax:  ...................................................  

Email (nếu có): ................................................................................................  

Mã số cơ sở nuôi (AA-BB-CCCCCC) có mã số nhận diện từng ao/bể/lồng 

nuôi như sau: 

TT 
Mã số nhận diện 

ao/bể/lồng nuôi10 

Ao/bể/ 

lồng 

nuôi11 

Diện tích 

ao/bể/ 

lồng nuôi (m2) 

Địa chỉ ao/bể/ 

lồng nuôi12 

1 
AA-BB-CCCCCC-

DDDD 
      

2         

.

... 
        

Trong đó:  

AA là mã số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và được quy định tại 

Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam;  

BB là mã số đối tượng nuôi: đối tượng nuôi lồng bè là 00; cá tra là 01; tôm 

nước lợ (tôm sú, tôm thẻ chân trắng) là 02;  

CCCCCC là số thứ tự cơ sở nuôi được cấp từ 000001 đến 999999; 

DDDD là số thứ tự ao/bể/lồng bè của cơ sở nuôi, được cấp theo thứ tự từ 

0001 đến 9999. Mỗi ao/bể/lồng bè nuôi có duy nhất một mã số. 

 

 Nơi nhận: 

- 

- 

................, ngày........tháng........năm....... 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

                                                
10 Mã số đăng ký ao/bể/lồng nuôi được cấp cho cơ sở theo từng ao/bể/lồng nuôi. 
11 Ghi rõ ký hiệu hoặc tên ao/bể/lồng nuôi theo sơ đồ mặt bằng vị trí ao/bể/lồng nuôi. 
12 Ghi cụ thể đến ấp, thôn, xã, huyện. 
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45. Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế 

về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy 

sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định. 

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho 

người nộp hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng 

dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định. 

b) Thời gian nhận và trả hồ sơ:  

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.  

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ). 

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và 

CMND của người uỷ quyền. 

c) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

d) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

*  Hồ sơ đề nghị xác nhận bao gồm: 

- Đơn đăng ký xác nhận nguồn gốc theo Mẫu số 32.NT Phụ lục III ban 

hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

- Giấy xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục của Công ước về 

buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp hoặc loài thủy 

sản nguy cấp, quý, hiếm khai thác từ tự nhiên đối với trường hợp sử dụng cá thể 

có nguồn gốc từ tự nhiên để nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản và trồng cấy nhân 

tạo; 

- Tài liệu chứng minh cá thể có nguồn gốc từ sau xử lý tịch thu theo quy 

định của pháp luật trong trường hợp sử dụng cá thể có nguồn gốc từ sau xử lý 

tịch thu để nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản và trồng cấy nhân tạo; 

- Tài liệu nhập khẩu mẫu vật đối với trường hợp sử dụng mẫu vật có nguồn 

gốc từ nhập khẩu để nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản và trồng cấy nhân tạo; 

- Sổ theo dõi quá trình nuôi sinh trưởng, sinh sản và trồng cấy nhân tạo đối 

với loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm theo Mẫu số 33.NT Phụ lục III ban hành 

kèm theo Nghị định này. Các loài thủy sản thuộc Phụ lục của Công ước về buôn 
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bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thực hiện theo quy 

định của pháp luật về quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và 

thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã 

nguy cấp. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (1 bản chính +1 bản sao). 

 e. Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc. 

f) Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai. 

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân. 

h. Mẫu đơn, tờ khai:  

- Mẫu số 32.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 

i. Phí và lệ phí: Chưa có văn bản quy định. 

j. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận nguồn gốc. 

k. Điều kiện thực hiện TTHC:  

l.Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14. 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Thủy sản. 
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Mẫu số 32.NT (Phụ lục III) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

………, ngày …….tháng…… năm…… 

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NGUỒN GỐC 

Loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế động vật, thực 

vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm từ nuôi trồng thủy 

sản/khai thác từ tự nhiên 

 

Kính gửi: (Tên cơ quan xác nhận). 

 

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị:  .....................................................................  

Đại diện (nếu là tổ chức): ................................................................................  

2. Địa chỉ thường trú/trụ sở công ty (nếu là tổ chức): .....................................  

3. Điện thoại ……………………Fax ……………………..Email  ...............  

4. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (nếu có): .................  

5. Mã số trại nuôi sinh trưởng, sinh sản, trồng cấy nhân tạo (nếu có): ...........  

6. Địa điểm kiểm tra xác nhận nguồn gốc: .....................................................  

Đề nghị xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc phụ lục của Công ước 

quốc tế về buôn bán động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy 

cấp, quý hiếm từ nuôi trồng thủy sản/khai thác từ tự nhiên, cụ thể: 

7. Áp dụng đối với trường hợp xác nhận nguồn gốc từ nuôi trồng thủy sản: 

Tên, mã số trại 

nuôi sinh trưởng, 

nuôi sinh sản và 

trồng cấy nhân tạo 

Tên loài nuôi 

(tên thông 

thường) 

Tên khoa 

học 

Thời 

gian 

nuôi 

Kích 

thước 

trung bình 

Số lượng/khối 

lượng của loài 

được xác nhận 

Ký hiệu 

đánh dấu 

theo cá thể 

(nếu có) 

              

8. Áp dụng đối với trường hợp xác nhận nguồn gốc khai thác từ tự nhiên 

Số văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm số:.... 

ngày ... tháng ... năm do Tổng cục Thủy sản cấp. 

Tên loài 

được phép 

khai thác 

(tên thông 

thường) 

Tên 

khoa 

học 

Tên tàu/số 

đăng ký, 

(Nghề khai 

thác)1 

(Nếu sử 

dụng tàu cá) 

Vùng2/ 

khu vực 

khai thác 

Ngày 

khai thác 

Số lượng 

hoặc khối 

lượng của 

loài được 

xác nhận 

nguồn gốc 

(con hoặc 

kg) 

Tổng số 

lượng 

hoặc khối 

lượng 

được phép 

khai thác 

(con hoặc 

kg) 

Số lượng 

hoặc khối 

lượng lũy 

kế tại thời 

điểm xác 

nhận (con 

hoặc kg)3 

Ghi 

chú 
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Thông tin khác: (nếu có) .........................................................................................  

   ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 
(Ký tên, đóng dấu nếu có) 

  

 

 

Hồ sơ gửi kèm: 

____________________ 
1 Nghề khai thác theo mã đã được quy định. 
2 Vùng khai thác theo mã đã được quy định. 
3 Tổng số cá thể hoặc khối lượng loài đã được xác nhận nguồn gốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



230 
 

Mẫu số 33.NT 

SỔ THEO DÕI NUÔI SINH TRƯỞNG, SINH SẢN, 

TRỒNG CẤY NHÂN TẠO LOÀI THỦY SẢN NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM 

 

1. Họ và tên của tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở nuôi:  .............................................................................................................................  

2. Địa chỉ (gồm địa chỉ của tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở nuôi và địa điểm nuôi): ...............................................................................  

3. Tên tiếng phổ thông của loài nuôi:  .....................................................................................................................................................  

4. Tên khoa học của loài nuôi:  ...............................................................................................................................................................  

5. Hình thức nuôi: Nuôi sinh trưởng/nuôi sinh sản/trồng cấy nhân tạo 

6. Mã số cơ sở nuôi:  ...............................................................................................................................................................................  

7. Thông tin nuôi sinh trưởng (áp dụng đối với trường hợp nuôi sinh trưởng) 

Ngày 

Tổng số cá thể nuôi 
Số 

lượng 

con 

giống 

Số lượng cá thể nuôi 

thương phẩm 

Nhập cơ sở 

mua, sinh sản …vv) 

Xuất cơ sở 

(bán, cho tặng, 

chết...) Ghi 

chú 

Xác 

nhận 

của Cơ 

quan 

quản lý 

thủy 

sản 

Tổng Đực Cái 
Không xác 

định 
Đực Cái 

Không 

xác định 
Đực Cái 

Không 

xác 

định 

Đực Cái 

Không 

xác 

định 

1 2 = 3+4+5 3 = 7+10-13 4 = 8+11-14 5 = 6+9+12-15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

                 

Ghi chú: 

- Số liệu tại sổ cơ sở nuôi phải ghi chép ngay khi có sự thay đổi và chốt định kỳ vào ngày cuối cùng của tháng. 

- Cột 17, cán bộ của Cơ quan cấp mã số ký xác nhận khi kiểm tra các cơ sở nuôi động vật hoang dã. 
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8. Thông tin nuôi sinh sản (áp dụng đối với trường hợp động vật sinh sản bằng hình thức đẻ trứng). 

TT 

Ngày (lấy 

trứng khỏi 

tổ/ ấp 

trứng/ con 

non nở, 

chết…) 

Số cá thể 

bố mẹ 
Số 

lượng 

trứng 

Số lượng 

trứng được 

đưa vào ấp 

Số con 

non nở 

Số con 

con bị 

chết 

Số con 

non còn 

sống 

Số con con 

cộng dồn 

theo thời 

gian 

Số con non 

tách khỏi 

khu nuôi 

nhốt (tách 

đàn) 

Số con 

non còn 

lại 

Ghi chú 

Xác nhận 

của cơ 

quan 

quản lý 

thủy sản 
Đực Cái 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10 11 12=10-11 13 14 

              

              

              

              

Tổng              

Ghi chú: 

- Sổ theo dõi sinh sản của động vật hoang dã được lập riêng cho từng loài. 

- Số liệu tại sổ, chủ nuôi phải ghi chép ngay khi có sự thay đổi và chốt định kỳ vào ngày cuối cùng của tháng hoặc kết thúc đợt 

sinh sản của động vật. 

- Số cá thể tách khỏi khu nuôi nhốt con non được hiểu là khi chủ nuôi bán con giống hoặc con non được gia nhập đàn với các cá 

thể trưởng thành. 
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9. Thông tin nuôi sinh sản (áp dụng đối với trường hợp động vật sinh sản bằng hình thức đẻ con) 

TT 
Ngày 

(đẻ, chết …) 

Số cá thể bố 

mẹ Số con 

non nở 

Số con 

con bị 

chết 

Số con non 

còn sống 

Số con con 

cộng dồn theo 

thời gian 

Số con non 

tách khỏi khu 

nuôi nhốt (tách 

đàn) 

Số con non 

còn lại 
Ghi chú 

Xác nhận của 

cơ quan quản 

lý thủy sản Đực Cái 

1 2 3 4 7 8 9=7-8 10 11 12=10-11 13 14 

            

            

Tổng            

Ghi chú: 

- Sổ theo dõi sinh sản của động vật hoang dã được lập riêng cho từng loài. 

- Số liệu tại sổ, chủ nuôi phải ghi chép ngay khi có sự thay đổi và chốt định kỳ vào ngày cuối cùng của tháng. 

- Số cá thể tách khỏi khu nuôi nhốt con non được hiểu là khi chủ nuôi bán con giống hoặc con non được gia nhập đàn với các cá 

thể trưởng thành. 

10. Thông tin trồng cấy nhân tạo (áp dụng đối với trường hợp trồng cấy nhân tạo các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm) 

Ngày 

Số lượng 

cây/con 

giống 

Số lượng 

cây/con trong 

bình vô trùng 

Số lượng 

cây/con còn 

non 

Số cây/con 

trưởng thành 

Bổ sung (mua hoặc 

các cách khác) 

Chuyển giao 

(bán hoặc các 

cách khác) 

Ghi chú 

          

          

Ghi chú: 

Số lượng cây/con giống: Ghi rõ số lượng cây/con giống ban đầu và nguồn gốc số cây giống đó. 

Số lượng cây/con trong bình nghiệm: Ghi chép số lượng cây cấy mô nhân giống trong bình vô trùng. 
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Cây non: Ghi chép số lượng cây/con được đưa ra nuôi trồng. Để có được con số này, ta có thể lấy tổng số cây/con được lấy ra từ 

bình vô trùng nuôi trồng thành công trong 1 tháng đầu. 

Cây/con trưởng thành: Ghi chép số lượng cây/con sống được trong 6 tháng đầu và tiếp tục được nuôi lớn cho đến khi ra sản phẩm 

xuất bán hoặc tiếp tục một chu kỳ tiếp theo. 

Bổ sung: Cột này được sử dụng để ghi chép số cây/con có được do mua từ các cơ sở khác, nhập khẩu. Ngày tiến hành bổ sung số 

cây/con cũng phải được ghi chép. Cây/con nhập khẩu phải ghi chú nước xuất xứ và số giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu ở cột ghi 

chú. 

Chuyển giao: Cột này được dùng để ghi chép số cây/con xuất khẩu hay bán đi. Cũng cần ghi chép lại ngày những cây/con đó 

được xuất khẩu hoặc bán đi. Khi xuất khẩu hoặc bán cho các cơ sở nuôi trồng khác thì ghi lại số giấy phép CITES xuất khẩu/giấy 

phép vận chuyển đặc biệt nếu có ở cột ghi chú. 

Ghi chú: Sử dụng cột này để ghi chép những chi tiết về việc khai thác cây/con giống tự nhiên, bổ sung hoặc chuyển giao (ví dụ 

số giấy phép khai thác, số giấy phép vận chuyển, điểm đến của lô hàng được bán hay xuất khẩu, nguồn thực vật được bổ sung vào 

cơ sở, …..) 

Phải ghi chép vào sổ khi: 

(1) bổ sung thêm vào cơ sở trồng cấy nhân tạo 

(2) cây/con được trồng cấy nhân tạo tại cơ sở bị chết hoặc bán đi; và 

(3) chuyển cây/con một hạng tuổi sang hạng tuổi khác hoặc giai đoạn này sang giai đoạn khác (ví dụ chuyển cây từ bình vô trùng 

sang cây non) 

Ghi chú: Dành cho chủ cơ sở trồng cây nhân tạo, Cơ quan cấp chứng nhận cơ sở cần lưu để theo dõi sau mỗi lần kiểm tra. 
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46. Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế 

về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản 

nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định. 

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho 

người nộp hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng 

dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định. 

b) Thời gian nhận và trả hồ sơ:  

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.  

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ). 

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và 

CMND của người uỷ quyền. 

c) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

d) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

*  Hồ sơ đề nghị xác nhận bao gồm: 

- Đơn đăng ký xác nhận nguồn gốc theo Mẫu số 32.NT Phụ lục III ban 

hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP; 

-  Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với trường hợp có sử dụng tàu cá để 

khai thác thủy sản; 

- Văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; 

- Hợp đồng thuê tàu cá đối với trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp Văn 

bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm sử dụng tàu cá để 

khai thác nhưng không phải là chủ tàu; 

- Báo cáo khai thác thủy sản, nhật ký khai thác thủy sản. 

b) Hồ sơ đề nghị xác nhận mẫu vật loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm được 

khai thác từ tự nhiên trước thời điểm quy định cấm khai thác có hiệu lực,  

- Đơn đăng ký xác nhận nguồn gốc theo Mẫu 32.NT Phụ lục III ban hành 

kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 

- Tài liệu chứng minh nguồn gốc mẫu vật khai thác từ tự nhiên có xác nhận 

của Tổ chức quản lý cảng cá hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan quản lý 
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nhà nước về thủy sản cấp tỉnh tại thời điểm khai thác; hợp đồng mua, bán, cho, 

tặng có công chứng tại thời điểm mua, bán, cho, tặng đối với trường hợp tổ 

chức, cá nhân không phải là người trực tiếp khai thác. 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (1 bản chính + 1 bản sao). 

 e. Thời gian giải quyết: (3 ngày làm việc (đối với xác nhận nguồn gốc); 07 

ngày làm việc (đối với xác nhận mẫu vật)). 

f) Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai. 

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân. 

h. Mẫu đơn, tờ khai:  

- Mẫu số 32.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 

i. Phí và lệ phí: Chưa có văn bản quy định. 

j. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận nguồn gốc. 

k. Điều kiện thực hiện TTHC:  

l. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14. 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Thủy sản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



236 
 

Mẫu số 32.NT (Phụ lục III) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

………, ngày …….tháng…… năm……  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NGUỒN GỐC 

Loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế động vật, thực 

vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm từ nuôi trồng thủy 

sản/khai thác từ tự nhiên 

 

Kính gửi: (Tên cơ quan xác nhận). 

 

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị:  .....................................................................  

Đại diện (nếu là tổ chức): ................................................................................  

2. Địa chỉ thường trú/trụ sở công ty (nếu là tổ chức): .....................................  

3. Điện thoại ……………………Fax …………………….. Email  ..............  

4. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (nếu có): .................  

5. Mã số trại nuôi sinh trưởng, sinh sản, trồng cấy nhân tạo (nếu có): ...........  

6. Địa điểm kiểm tra xác nhận nguồn gốc: .....................................................  

Đề nghị xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc phụ lục của Công ước 

quốc tế về buôn bán động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy 

cấp, quý hiếm từ nuôi trồng thủy sản/khai thác từ tự nhiên, cụ thể: 

7. Áp dụng đối với trường hợp xác nhận nguồn gốc từ nuôi trồng thủy sản: 

Tên, mã số 

trại nuôi 

sinh trưởng, 

nuôi sinh 

sản và trồng 

cấy nhân 

tạo 

Tên loài 

nuôi (tên 

thông 

thường) 

Tên 

khoa 

học 

Thời 

gian 

nuôi 

Kích 

thước 

trung 

bình 

Số 

lượng/khối 

lượng của 

loài được 

xác nhận 

Ký hiệu 

đánh 

dấu 

theo cá 

thể 

(nếu 

có) 
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8. Áp dụng đối với trường hợp xác nhận nguồn gốc khai thác từ tự nhiên 

Số văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm số:.... 

ngày ... tháng ... năm do Tổng cục Thủy sản cấp. 

Tên loài 

được 

phép 

khai 

thác 

(tên 

thông 

thường) 

Tên 

khoa 

học 

Tên 

tàu/số 

đăng 

ký, 

(Nghề 

khai 

thác)1 

(Nếu 

sử 

dụng 

tàu 

cá) 

Vùng2/ 

khu 

vực 

khai 

thác 

Ngày 

khai 

thác 

Số 

lượng 

hoặc 

khối 

lượng 

của 

loài 

được 

xác 

nhận 

nguồn 

gốc 

(con 

hoặc 

kg) 

Tổng 

số 

lượng 

hoặc 

khối 

lượng 

được 

phép 

khai 

thác 

(con 

hoặc 

kg) 

Số 

lượng 

hoặc 

khối 

lượng 

lũy kế 

tại 

thời 

điểm 

xác 

nhận 

(con 

hoặc 

kg)3 

Ghi 

chú 

                  

         

         

         

 

Thông tin khác: (nếu có)………………………………………………………… 

  Hồ sơ gửi kèm: 

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu nếu có) 
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SỞ NÔNGNGHIỆP VÀ PTNT ĐỒNG NAI 

CHI CỤC THỦY SẢN 
________ 

Số:       /XNNG-CCTS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

……., ngày…… tháng….. năm…… 

 

GIẤY XÁC NHẬN NGUỒN GỐC  

Loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế  

về buôn bán động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, loài thủy sản nguy cấp,  

quý hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên 
___________ 

Kính gửi: (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị xác nhận). 

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017; Nghị định số       /2019/NĐ-CP ngày … 

tháng … năm 2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Thủy sản; 

Sau khi xem xét hồ sơ và kết quả kiểm tra thực tế, ………… (Tên cơ quan 

quản lý thủy sản cấp tỉnh) xác nhận cho: 

Tổ chức/cá nhân:  ............................................................................................   

Đại diện (nếu là tổ chức):  ...............................................................................   

Địa chỉ thường trú/trụ sở công ty (nếu là tổ chức):  ........................................   

Điện thoại……………….. Fax………….......…….. Email ...........................  

Đã khai thác từ tự nhiên loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về 

buôn bán động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, loài thủy sản nguy cấp, quý, 

hiếm theo Văn bản chấp thuận số: …… có thời hạn từ ngày….. đến ngày…., cụ 

thể: 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

CHI CỤC THỦY SẢN 

(Ký tên, đóng dấu nếu có) 
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47. Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định. 

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho 

người nộp hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng 

dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định. 

b) Thời gian nhận và trả hồ sơ:  

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.  

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ). 

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và 

CMND của người uỷ quyền. 

c) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

d) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy sản bao gồm: 

- Đơn đề nghị theo Mẫu số 02.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

26/2019/NĐ-CP; 

- Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và giấy chứng nhận an toàn kỹ 

thuật tàu cá đối với loại tàu cá theo quy định phải đăng kiểm; 

- Bản chụp văn bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá đối 

với loại tàu cá theo quy định phải có văn bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, 

máy trưởng tàu cá. 

- Số lượng hồ sơ: Thủ tục cấp  01 bộ (1 bản chính, 1 bản sao). 

* Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép khai thác thủy sản: 

- Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Thủy sản; 

- Bản chính giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp, trong trường hợp 

thay đổi thông tin trong giấy phép. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (1 bản chính, 1 bản sao). 

 e. Thời gian giải quyết: Thủ tục cấp 06 ngày làm việc, Thủ tục cấp lại 03 

ngày 
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f) Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai. 

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân. 

h. Mẫu đơn, tờ khai:  

Mẫu số 02.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

i. Phí và lệ phí: Cấp mới : 40. 000 đối với cấp mới, cấp lại có thay đổi 

thông tin, 20 000 đối với cấp lại  

j. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép khai thác thủy sản. 

k. Điều kiện thực hiện TTHC:  

l.Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14. 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Thủy sản. 

- Thông tư 118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 
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Mẫu số 02.KT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

………, ngày …….tháng…… năm…… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN 

 

Kính gửi: Chi cục Thủy sản Đồng Nai 

 

Họ, tên chủ tàu  ........................................  Điện thoại:  ..................................  

Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Mã số định danh cá nhân: 

 .........................................................................................................................   

Nơi thường trú:  ...............................................................................................  

Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp Giấy phép khai thác 

thủy sản với nội dung như sau: 

Tên tàu:  .................................................... ; Loại tàu  .....................................  

Số đăng ký tàu:  ...............................................................................................  

Ngư trường hoạt động  ....................................................................................  

Cảng cá đăng ký cập tàu:  ...............................................................................  

Nghề khai thác chính: ..................................... Nghề phụ:  ..............................  

Tôi/chúng tôi xin cam đoan sử dụng tàu để đánh bắt nguồn lợi thủy sản/hậu 

cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng 

các quy định của pháp luật. 

  

  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 
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Mẫu số 03.KT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

………, ngày …….tháng…… năm…… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN 

 

Kính gửi: Chi cục Thủy sản Đồng Nai 

 

Tên chủ tàu:  ...................................................  Điện thoại:  ............................  

Nơi thường trú:  ...............................................................................................  

Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/mã số định danh cá nhân .  

 .........................................................................................................................  

Tôi đã được cấp Giấy phép khai thác thủy sản số:…………/20....../ĐN-

GPKTTS; cấp ngày …….. tháng …… năm ……..; hết thời hạn ngày …… tháng 

……. năm ……. 

Đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản với lý do (nêu rõ lý do đề 

nghị cấp lại và gửi kèm theo các giấy tờ chứng minh sự thay đổi thông tin): 

 .........................................................................................................................  

Đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp lại Giấy phép khai thác 

thủy sản để tôi tiếp tục hoạt động khai thác thủy sản. 

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thủy sản đúng nội dung được 

ghi trong giấy phép và chấp hành đúng các quy định của pháp luật./. 

  

  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 
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48. Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán 

tàu cá 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định. 

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho 

người nộp hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng 

dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định. 

b) Thời gian nhận và trả hồ sơ:  

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.  

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ). 

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và 

CMND của người uỷ quyền. 

c) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

d) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện: 

a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 01.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP; 

b) Bản thuyết minh điều kiện cơ sở theo Mẫu số 02.TC Phụ lục V ban hành 

kèm theo Nghị định này. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (01 bản chính + 01 bản sao). 

2. Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện: 

a) Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03.TC Phụ lục V ban hành kèm theo 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Thủy sản; 

b) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đã cấp. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (01 bản chính + 01 bản sao. 

 e. Thời gian giải quyết:  Trong thời hạn 10 ngày làm việc. 

f) Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai. 

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân. 
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h. Mẫu đơn, tờ khai:  

- Cấp mới giấy chứng nhận theo Mẫu số 02.KT Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Thủy sản; 

- Cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 03.KT Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Thủy sản  

i. Phí và lệ phí: Chưa có văn bản quy định. 

j. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng 

mới, cải hoán tàu cá. 

k. Điều kiện thực hiện TTHC:  

l.Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14. 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Thủy sản. 
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Mẫu số 01.TC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

……………, ngày……..tháng……năm……… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN TÀU CÁ 

 

Kính gửi: Chi cục Thủy sản Đồng Nai 

 

Họ tên người đề nghị:  .....................................................................................  

Thường trú tại:  ................................................................................................  

Số CMND/thẻ căn cước công dân/ mã số định danh cá nhân: .......................  

Đề nghị  ...........................................................................................................  

kiểm tra, đánh giá và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải 

hoán tàu cá vỏ ...................  có chiều dài lớn nhất từ  ............  được nêu dưới đây: 

1. Tên cơ sở:  ...................................................................................................  

2. Địa chỉ:  .......................................................................................................  

3. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  .................................................  

4. Điện thoại: ........................  Fax: ...................................... Email:  ................  

5. Hồ sơ gửi kèm, gồm:  ..................................................................................  

Chúng tôi/tôi cam kết chấp hành các quy định về đóng mới, cải hoán tàu 

cá, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, an toàn kỹ thuật tàu cá và vệ sinh môi 

trường theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

  

  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 
(Ký tên, đóng dấu (nếu có) 
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Mẫu số 02.TC 

TÊN CƠ SỞ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  ……………, ngày……tháng……… năm..….. 

 

THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN  

TÀU CÁ 

 

1. Thông tin chung về cơ sở: 

Tên, địa chỉ (bao gồm văn phòng và địa điểm đóng mới, cải hoán tàu cá), 

giấy phép kinh doanh, lịch sử, sơ đồ tổ chức, các đơn vị trực thuộc, giới thiệu về 

các sản phẩm được sản xuất. 

2. Cơ sở vật chất, đội ngũ lao động: 

a) Mô tả cơ sở vật chất cần thiết liên quan đến sản xuất (sơ đồ cơ sở chế 

tạo, văn phòng làm việc, nhà xưởng, nhà kho, các trang thiết bị sản xuất, các 

thiết bị đo và kiểm tra); 

b) Danh sách các nhân viên kỹ thuật, cán bộ giám sát và người lao động 

(trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chương trình đào tạo đã tham gia, các chứng 

chỉ đã được cấp). 

3. Phương án sản xuất, kinh doanh: 

a) Đối tượng tàu cá đóng mới, cải hoán cơ sở đăng ký thực hiện và cơ sở 

vật chất đảm bảo yêu cầu thi công của cơ sở. 

b) Số lượng tàu cá cơ sở có khả năng đóng mới, cải hoán, sửa chữa hàng 

năm. 

c) Kế hoạch chất lượng trong triển khai đóng mới, cải hoán cho một sản 

phẩm và nhiều sản phẩm đồng thời. 

d) Các công việc dự kiến do nhà thầu phụ thực hiện và danh sách các nhà 

thầu phụ. 

4. Thông tin khác: 

5. Kiến nghị, đề xuất (nếu có). 

  …….., ngày... tháng.... năm.... 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 03.TC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

……………, ngày……..tháng……năm……… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÓNG MỚI, 

CẢI HOÁN TÀU CÁ 

 

Kính gửi: Chi cục Thủy sản Đồng Nai 

Họ tên:  ............................................................................................................  

Thường trú tại:  ................................................................................................  

Số CMND/thẻ căn cước công dân:  ................................................................  

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán đã được cấp mang 

số:……………….. được cấp ngày ……….. tháng …………. Năm ..................... ; 

Giấy chứng nhận nêu trên đã bị (nêu rõ lý do đề nghị cấp lại). 

Đề nghị cơ quan thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

đóng mới, cải hoán. 

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các nội dung được ghi trong giấy 

chứng nhận được cấp lại và các quy định về đóng mới, cải hoán tàu cá nhằm 

đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, an toàn kỹ thuật tàu cá và vệ sinh môi 

trường theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành./. 

  

  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 04.TC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÓNG MỚI,  CẢI HOÁN TÀU CÁ 
__________ 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

........…. 

CHỨNG NHẬN: 

Tên cơ sở: ..................... .......................................... ........................................ 

Địa chỉ: ................... ................................................. ....................................... 

Điện thoại: ........................ ........................................... ................................... 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư: . ..... ............. 

Đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ ........... có chiều dài lớn nhất từ 

............................. theo quy định. 

                                                   

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Số:        /GCN 

(Đã cấp lần 1 ngày: …… 

Cấp lần 2 ngày: ……) 
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49. Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định. 

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho 

người nộp hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng 

dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định. 

b) Thời gian nhận và trả hồ sơ:  

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.  

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ). 

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và 

CMND của người uỷ quyền. 

c) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

d) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Hồ sơ đối với tàu đóng mới gồm: 

- Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ 

lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT; 

- Bản chính Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng tàu cấp theo 

Mẫu số 03.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-

BNNPTNT; 

- Bản chính văn bản chấp thuận đóng mới đối với tàu cá hoặc văn bản phê 

duyệt của cơ quan có thẩm quyền đối với tàu công vụ thủy sản; 

- Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ 

phí trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế; 

- Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu); 

e) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu (đối 

với tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên). 

2. Hồ sơ đối với tàu cải hoán gồm: 

-  Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ 

lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT; 

- Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ 

phí trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế; 
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- Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu); 

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu (đối với 

tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên). 

- Bản chính Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu theo Mẫu số 04.ĐKT 

Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT; 

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký cũ; 

- Văn bản chấp thuận cải hoán đối với tàu cá hoặc văn bản phê duyệt của 

cơ quan có thẩm quyền đối với tàu công vụ thủy sản. 

3. Hồ sơ đối với tàu được mua bán, tặng cho gồm: 

- Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ 

lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT; 

- Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ 

phí trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế; 

- Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu); 

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu (đối với 

tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên). 

- Bản chính Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định; 

- Văn bản chấp thuận mua bán tàu cá, trừ trường hợp tàu cá mua bán trong 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ kèm theo hồ sơ đăng ký 

gốc của tàu; 

- Bản chính Giấy chứng nhận xóa đăng ký. 

4. Hồ sơ đối với tàu nhập khẩu gồm: 

- Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ 

lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT; 

- Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ 

phí trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế; 

- Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu); 

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu (đối với 

tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên). 

- Bản sao có chứng thực văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá của cơ quan có 

thẩm quyền; 

- Bản chính Giấy chứng nhận xóa đăng ký kèm theo bản sao có chứng thực 

bản dịch tiếng Việt đối với tàu cá, tàu công vụ thủy sản đã qua sử dụng; 

- Bản sao có chứng thực Tờ khai hải quan có xác nhận đã hoàn thành thủ 

tục hải quan; 

- Bản sao có chứng thực biên lai nộp các khoản thuế theo quy định của 

pháp luật Việt Nam. 
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5. Hồ sơ đối với tàu thuộc diện thuê tàu trần gồm: 

- Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ 

lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT 

- Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu); 

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu (đối với 

tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên). 

- Bản chính Giấy chứng nhận xóa đăng ký kèm theo bản sao có chứng thực 

bản dịch tiếng Việt đối với tàu cá, tàu công vụ thủy sản đã qua sử dụng; 

- Bản sao có chứng thực Tờ khai hải quan có xác nhận đã hoàn thành thủ 

tục hải quan; 

- Bản sao có chứng thực biên lai nộp các khoản thuế theo quy định của 

pháp luật Việt Nam. 

- Bản chính văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần do cơ quan nhà nước Việt 

Nam có thẩm quyền cấp; 

- Bản chính hợp đồng thuê tàu trần. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (01 bản chính + 01 bản sao). 

 e. Thời gian giải quyết:  Trong thời hạn 3 ngày làm việc. 

f) Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Chi 

cục Thủy sản. 

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân. 

h. Mẫu đơn, tờ khai:  

Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 23/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018, Quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công 

nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; Đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; Đăng 

ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; Xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá; 

i. Phí và lệ phí: Chưa có văn bản quy định. 

j. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 

k. Điều kiện thực hiện TTHC:  

l.Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14. 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Thủy sản. 

- Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018, Quy định 

về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; Đảm bảo an toàn 

kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; Đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; Xóa đăng 

ký tàu cá và đánh dấu tàu cá 
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Mẫu số 02.ĐKT (Phụ lục VII) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

………………., ngày………tháng……...năm…….. 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ 

Kính gửi: Chi cục Thủy sản Đồng Nai 

Họ tên người đứng khai: .................................................................................  

Thường trú tại: .................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân số: ................................................  

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản với nội 

dung sau: 

1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau: 

Tên tàu:  ............................................ ; Công dụng (nghề): .............................  

Năm, nơi đóng:  ...............................................................................................  

Cảng đăng ký: .................................................................................................  

Thông số cơ bản của tàu (m): Lmax= .............. ; Bmax= .......... ; D= ..............  

Ltk = ................... ; Btk = ........................ ; d= .......................  

Vật liệu vỏ: ......................................... ; Tổng dung tích (GT): .......................  

Sức chở tối đa, tấn:  ............................ ; Số thuyền viên,người .......................  

Nghề chính:  ....................................... ; Nghề kiêm: .......................................  

Vùng hoạt động: ..............................................................................................  

TT Ký hiệu máy Số máy 

Công suất 

định mức, 

KW 

Vòng quay định 

mức, v/ph 
Ghi chú 

      

      

2. Họ tên, địa chỉ của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ) 

TT Họ và tên Địa chỉ 
Chứng minh nhân dân/căn 

cước công dân 

    

    

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành 

đúng các quy định của pháp luật Nhà nước. 

 ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU 
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Mẫu số 03.ĐKT (Phụ lục VII) 

 

CƠ SỞ ĐÓNG TÀU 

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

             --------------- 

Số:        /GCNXX ………., ngày…tháng…năm 20.. 

  

GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XƯỞNG 

 

Tên sản phẩm:  ................................................................................................  

Nơi đóng:  ........................................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Năm đóng:  ......................................................................................................  

Ký hiệu thiết kế:  .............................................................................................  

Đơn vị thiết kế:  ...............................................................................................  

Cơ sở đăng kiểm: ............................................................................................  

Thông số cơ bản của tàu (m): Lmax= .............. ; Bmax= .......... ; D= ..............  

Ltk = ................... ; Btk = ........................ ; d= .......................  

Vật liệu vỏ: ......................................... ; Tổng dung tích (GT): .......................  

Công dụng (nghề):  ..........................................................................................  

Máy chính: .......................................................................................................  

TT Ký hiệu máy Số máy Công suất (KW) Năm chế tạo Nơi chế tạo 

      

Đã hoàn thành việc đóng mới, đủ điều kiện xuất xưởng./. 

 

                     CƠ SỞ ĐÓNG TÀU 
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Mẫu số 04.ĐKT (Phụ lục VII) 

CƠ SỞ ĐÓNG TÀU 

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

Số:     /GCNXX ………., ngày…tháng…năm ... 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN CẢI HOÁN, SỬA CHỮA TÀU 

 

Tên sản phẩm:  ................................................................................................  

Nơi cải hoán, sửa chữa:  ..................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Năm cải hoán, sửa chữa:  ................................................................................  

Ký hiệu thiết kế:  .............................................................................................  

Đơn vị thiết kế:  ...............................................................................................  

Cơ sở đăng kiểm: ............................................................................................  

Thông số cơ bản của tàu (m): Lmax= .............. ; Bmax= .......... ; D= ..............  

Ltk = ................... ; Btk = ........................ ; d= .......................  

Vật liệu vỏ: ......................................... ; Tổng dung tích (GT): .......................  

Công dụng (nghề):  ..........................................................................................  

Máy chính: .......................................................................................................   

TT Ký hiệu máy Số máy Công suất (KW) Năm chế tạo Nơi chế tạo 

      

      

      

Đã hoàn thành việc cải hoán, đủ điều kiện xuất xưởng./. 

 

 CƠ SỞ ĐÓNG TÀU 
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50. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định. 

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho 

người nộp hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng 

dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định. 

b) Thời gian nhận và trả hồ sơ:  

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.  

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ). 

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và 

CMND của người uỷ quyền. 

c) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

d) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Tờ khai đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy 

sản theo Mẫu số 07.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản cũ; 

trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá bị mất, chủ tàu phải khai báo và nêu 

rõ lý do; 

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; 

- Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (01 bản chính + 01 bản sao). 

 e. Thời gian giải quyết:  Trong thời hạn 3 ngày làm việc. 

f) Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thủy sản. 

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân. 

h. Mẫu đơn, tờ khai:  

- Mẫu số 07.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 23/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018,  

i. Phí và lệ phí: Chưa có văn bản quy định. 
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j. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 

k. Điều kiện thực hiện TTHC: Không có 

l. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14. 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Thủy sản. 

- Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018, Quy định 

về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; Đảm bảo an toàn 

kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; Đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; Xóa đăng 

ký tàu cá và đánh dấu tàu cá. 
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Mẫu số 07.ĐKT (Phụ lục VII) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

………….., ngày……tháng……..năm………… 

TỜ KHAI 

ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ 

Kính gửi: Chi cục Thủy sản Đồng Nai 

Họ tên người đứng khai: .................................................................................  

Thường trú tại: .................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân số: ................................................  

Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản (*) 

với nội dung sau: 

1. Đặc điểm cơ bản của tàu: 

Tên tàu:  ............................................ ; Công dụng (nghề): .............................  

Năm, nơi đóng:  ...............................................................................................  

Cảng đăng ký: .................................................................................................  

Thông số cơ bản của tàu (m): Lmax= .............. ; Bmax= .......... ; D= ..............  

Ltk = ................... ; Btk = ........................ ; d= .......................  

Vật liệu vỏ: ......................................... ; Tổng dung tích (GT): .......................  

Sức chở tối đa, tấn:  ............................ ; Số thuyền viên,người .......................  

Nghề chính:  ....................................... ; Nghề kiêm: .......................................  

Vùng hoạt động: ..............................................................................................  

Máy chính: .......................................................................................................  

TT Ký hiệu máy Số máy 
Công suất định 

mức, KW 

Vòng quay định 

mức, v/ph 
Ghi chú 

      

      

2. Họ tên, địa chỉ của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ): 

TT Họ và tên Địa chỉ 
Chứng minh nhân dân/ Căn 

cước công dân 
Giá trị cổ phần 

     

     

3. Lý do đề nghị cấp lại: ............................................................................ 

Tôi xin cam đoan những nội dung nêu trên là đúng sự thật. 

              ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU 
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51. Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định. 

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho 

người nộp hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng 

dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định. 

b) Thời gian nhận và trả hồ sơ:  

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.  

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ). 

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và 

CMND của người uỷ quyền. 

c) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

d) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá, tàu công 

vụ thủy sản theo Mẫu số 08.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính Giấy chứng 

nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, hợp đồng đóng tàu, biên bản nghiệm thu xuất 

xưởng; 

- Bản sao có chứng thực các giấy tờ đối với tàu nhập khẩu, thuê tàu trần từ 

nước ngoài về cảng đầu tiên của Việt Nam, gồm: Văn bản cho phép nhập khẩu 

hoặc thuê tàu trần, giấy chứng nhận xóa đăng ký đối với trường hợp tàu đã qua 

sử dụng, hợp đồng đóng tàu và thanh lý hợp đồng đóng tàu đối với tàu đóng 

mới, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật hoặc giấy chứng nhận phân cấp còn hiệu 

lực từ 06 tháng trở lên do tổ chức đăng kiểm nước có tàu cấp, giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh đối với trường hợp chủ tàu là tổ chức, giấy chứng minh 

nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với chủ tàu là cá nhân; 

- Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 e. Thời gian giải quyết:  Trong thời hạn 3 ngày làm việc. 

f) Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản. 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thủy sản. 

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân. 

h. Mẫu đơn, tờ khai:  

- Mẫu số 08.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 23/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018,  

i. Phí và lệ phí: Chưa có văn bản quy định. 

j. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời tàu 

cá 

k. Điều kiện thực hiện TTHC:  

Tàu cá, tàu công vụ thủy sản được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời 

trong các trường hợp sau đây: 

- Tàu chưa có biên lai nộp lệ phí trước bạ; 

- Tàu đóng mới để di chuyển về nơi đăng ký chính thức; 

- Tàu nhập khẩu, thuê tàu trần từ nước ngoài về cảng đầu tiên của Việt 

Nam. 

l.Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14. 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Thủy sản. 

- Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018, Quy định 

về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; Đảm bảo an toàn 

kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; Đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; Xóa đăng 

ký tàu cá và đánh dấu tàu cá. 
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Mẫu số 08.ĐKT (Phụ lục VII) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ TẠM THỜI TÀU CÁ 

 

Kính gửi: Chi cục Thủy sản Đồng Nai 

Người đề nghị: .................................................................................................  

Nơi thường trú:  ...............................................................................................  

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá với nội dung dưới 

đây: 

1. Các thông số kỹ thuật cơ bản của tàu: 

Tên tàu:  .......................................... Hô hiệu: ..................................................  

Kiểu tàu: ......................................... Vật liệu: ..................................................  

Công dụng/nghề: .............................................................................................  

Năm và nơi đóng  ............................................................................................  

Chiều dài lớn nhất Lmax .................... Chiều dài thiết kế Ltk .........................   

Chiều rộng lớn nhất Bmax ................. Chiều rộng thiết kế Btk ......................  

Chiều cao mạn D  ............................... Chiều chìm d ......................................  

Tổng dung tích: .................................. Trọng tải:  ...........................................  

Số lượng máy .....................................  Tổng công suất ..................................  

 

Kiểu máy Số máy Công suất Năm và nơi chế tạo 

    

2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở 

hữu nhiều chủ): 

TT Họ và tên Địa chỉ 
Chứng minh nhân 

dân 
Giá trị cổ phần 

     

     

3. Lý do xin đăng ký tạm thời tàu: .......................................................... 

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành 

đúng các quy định của pháp luật Nhà nước. 

 …….., ngày.... tháng.... năm… 

             CHỦ TÀU 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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52. Xóa đăng ký tàu cá 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định. 

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho 

người nộp hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng 

dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định. 

b) Thời gian nhận và trả hồ sơ:  

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.  

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ). 

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và 

CMND của người uỷ quyền. 

c) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

d) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Tờ khai xóa đăng ký tàu cá theo Mẫu số 10.ĐKT Phụ lục VII ban hành 

kèm theo Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018, Quy 

định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; Đảm bảo an 

toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; Đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; Xóa 

đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá; 

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; trường hợp Giấy chứng nhận 

đăng ký tàu cá bị mất, chủ tàu phải khai báo và nêu rõ lý do. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 e. Thời gian giải quyết:  Trong thời hạn 3 ngày làm việc. 

f) Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thủy sản. 

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân. 

h. Mẫu đơn, tờ khai:  

- Mẫu số 08.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 23/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018. 

i. Phí và lệ phí: không 

j. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá 
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k. Điều kiện thực hiện TTHC:  

l.Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14. 

- Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018, Quy định 

về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; Đảm bảo an toàn 

kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; Đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; Xóa đăng 

ký tàu cá và đánh dấu tàu cá. 

 

 

Mẫu số 10.ĐKT (Phụ lục VII) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI XÓA ĐĂNG KÝ TÀU CÁ 

 

Kính gửi: Chi cục Thủy sản Đồng Nai 

 

Đề nghị xóa đăng ký…(2) với các thông số dưới đây kể từ ngày .../…/20…. 

Tên ……………………………..……(3) Hô hiệu:……………..………… 

Chủ sở hữu (tên, địa chỉ và tỉ lệ sở hữu):…………………………………… 

Người đề nghị xóa đăng ký (tên, địa chỉ): ………………………………… 

Nơi đăng ký: …………………………….………………………………… 

Số đăng ký:……………… …………; Ngày đăng ký:……………………. 

Lý do xin xóa đăng ký ………………………………………….………… 

 

……, ngày.  .. tháng...... năm……... 

CHỦ SỞ HỮU 
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53. Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên 

biển 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định. 

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho 

người nộp hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng 

dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định. 

b) Thời gian nhận và trả hồ sơ:  

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.  

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ). 

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và 

CMND của người uỷ quyền. 

c) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

d) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Tờ khai theo Mẫu số 05.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP. 

e. Thời gian giải quyết:  3 ngày làm việc 

f) Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thủy sản. 

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân. 

h. Mẫu đơn, tờ khai:  

- Tờ khai theo Mẫu số 05.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP. 

i. Phí và lệ phí: Chưa có văn bản quy định. 

j. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, 

mua tàu cá. 

k. Điều kiện thực hiện TTHC:  

l.Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Luật Thủy sản năm 2017; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy  
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Mẫu số 05.TC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc 
_________________________________                                                                   

................, ngày....... tháng...... năm........ 

 

TỜ KHAI CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI/CẢI HOÁN/ 

THUÊ/MUA TÀU CÁ 
______________ 

Kính gửi: ........................................................... 

Họ tên người đứng khai:................................................................................ 

Thường trú tại: .................................... . ...................................................... 

Số CMND/Căn cước công dân số:..... .. ....................................................... 

Ngày cấp: ......................................; nơi cấp: ......................................... 

Đề nghị đóng mới/cải hoán/thuê/mua tàu cá với nội dung sau: 

Mẫu thiết kế: ...........................; Đơn vị thiết kế: .............................. 

Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ............ ; Chiều chìm d,m:.......... 

Vật liệu vỏ: ................... ; Tổng dung tích: ....................................... 

Số lượng máy chính: ...............; Tổng công suất (KW): ................................ 

Nghề chính: ...................................Nghề kiêm:............................................... 

Vùng hoạt động:........................................................... ............ ................... 

Nội dung đề nghị cải hoán(*): ................................................. ... ................. 

Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở 

hữu nhiều chủ): 

 

STT Họ và tên Địa chỉ 
Số chứng minh 

nhân dân 

Giá trị  

cổ phần 

     

Tôi xin cam đoan đóng mới/cải hoán/thuê/mua tàu cá theo đúng nội dung 

đề nghị và chấp hành các quy định về đăng kiểm, đăng ký tàu cá./. 

 

ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU 

(Ký tên và đóng dấu (nếu có)) 

 

 (*): Chỉ ghi đối với trường hợp đề nghị cải hoán. 
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Mẫu số 06.TC 

 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP 

TRÊN 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
________ 

 

Số: ……………….. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________________________ 

........, ngày ….. tháng … năm… 

 

VĂN BẢN CHẤP THUẬN (*) 

ĐÓNG MỚI/CẢI HOÁN/THUÊ, MUA TÀU CÁ 
__________ 

Xét đề nghị của ông (bà) : …………………….…………………………. 

Địa chỉ thường trú : ……………………………… ...... ………………….. 

Về việc đóng mới/cải hoán/thuê/mua tàu cá với các đặc điểm chính như sau  

- Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ......... ;  Chiều chìm d,m: ...... ....... 

- Vật liệu vỏ: .......................... Công suất (KW): . ......................................  

- Ký hiệu thiết kế: ………… Đơn vị thiết kế: ............................... ... ......... 

- Loại nghề khai thác thủy sản:  ..................................................................  

- Vùng hoạt động: ........................................................................................  

- Thời hạn của văn bản chấp thuận: 12 tháng kể từ ngày ký. 

Căn cứ hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản và tiêu chí phát triển nghề 

cá của địa phương, ............................................ chấp thuận ông (bà) 

………………………. được phép đóng mới/cải hoán/thuê/mua(**) tàu cá với các 

nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 

 - …                                                     

- Lưu: VT. 

 

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN 

(Chữ ký và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 



270 
 

54. Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định. 

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho 

người nộp hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng 

dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định. 

b) Thời gian nhận và trả hồ sơ:  

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.  

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ). 

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và 

CMND của người uỷ quyền. 

c) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

d) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Đơn đề nghị hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu của chủ tàu có xác 

nhận của Ủy ban nhân dân xã/phường nơi chủ tàu có hộ khẩu thường trú (theo 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này); 

- Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân của 

chủ tàu; 

- Bản sao các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy 

chứng nhận đăng ký tàu cá và Giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu khai thác 

hải sản; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy chứng nhận đăng ký tàu 

cá đối với tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ; 

- Hợp đồng đóng mới tàu cá để xác định chủ tàu đặt hàng đóng mới tàu cá; 

- Bảng quyết toán của cơ sở đóng tàu về tổng mức đầu tư đóng mới tàu cá 

(bao gồm cả máy móc, trang thiết bị hàng hải; thiết bị phục vụ khai thác; trang 

thiết bị bảo quản hải sản; bảo quản hàng hóa; bốc xếp hàng hóa) kèm theo các 

hóa đơn, chứng từ thanh toán tiền đóng mới tàu cá, tiền mua mới máy móc, 

trang thiết bị. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 e. Thời gian giải quyết: 19 ngày làm việc. 
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f) Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thủy sản. 

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân. 

h. Mẫu đơn, tờ khai:  

Đơn đề nghị hỗ trợ một lần sau đầu tư tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018. 

i. Phí và lệ phí: Chưa có văn bản quy định. 

j. Kết quả thực hiện TTHC: Chủ tàu được hỗ trợ tiền một lần sau đầu tư 

theo quy định.  

k. Điều kiện thực hiện TTHC:  

a) Chủ tàu là thành viên của tổ đội sản xuất, nghiệp đoàn nghề cá, hợp tác 

xã nghề cá được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

phê duyệt; 

b) Tàu cá đóng mới phải là tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần 

khai thác hải sản xa bờ vỏ thép, vỏ composite; 

c) Tàu đóng mới máy chính phải sử dụng máy thủy mới 100% chính hãng; 

d) Tàu cá phải lắp đặt máy thông tin liên lạc tầm xa có tích hợp thiết bị 

định vị vệ tinh và kết nối được với trạm bờ để quản lý, giám sát hành trình trong 

quá trình tàu hoạt động trên biển; 

đ) Tàu khai thác hải sản xa bờ đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ 

thuật tàu cá, Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và Giấy phép khai thác thủy sản; 

e) Tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ đã được cấp Giấy chứng 

nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. 

l. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc 

ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-

CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. 

- Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số 

chính sách phát triển thủy sản. 
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55. Cấp, cấp lại giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo 

yêu cầu) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định. 

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho 

người nộp hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng 

dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định. 

b) Thời gian nhận và trả hồ sơ:  

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.  

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ). 

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và 

CMND của người uỷ quyền. 

c) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

d) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Hồ sơ đề nghị chứng nhận gồm: 

a) Bản sao Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác có mô tả nguyên 

liệu đã sử dụng theo mục B Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 

số 21/2018/TT-BNNPTNT; trường hợp nguyên liệu thủy sản chưa sử dụng hết, 

tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận nộp bản chính Giấy xác nhận nguyên liệu 

thủy sản khai thác để cơ quan thẩm quyền xác nhận phần nguyên liệu chưa sử 

dụng; Trường hợp nguyên liệu thủy sản đã sử dụng hết, cơ quan thẩm quyền thu 

bản chính Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và lưu hồ sơ; 

b) Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác theo Mẫu số 02 Phụ lục 

III ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT đối với sản phẩm 

xuất khẩu vào thị trường châu Âu hoặc theo Mẫu số 03 Phụ lục III ban hành 

kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT đối với sản phẩm xuất khẩu vào 

thị trường các nước thuộc Ủy ban quốc tế về bảo tồn cá ngừ Đại Tây Dương 

hoặc giấy chứng nhận theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu đã 

kê khai đầy đủ thông tin; 

c) Thông tin bổ sung cho sản phẩm thủy sản được chế biến từ tàu cá Việt 

Nam và Thông tin vận tải theo Mẫu số 02a, 02b Phụ lục III ban hành kèm theo 

Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT. 
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*  Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác theo 

Mẫu số 05 Phụ lục III ban hành theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT; 

b) Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác theo Mẫu số 02 hoặc 

Mẫu số 03 Phụ lục III ban hành theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT hoặc 

giấy chứng nhận theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu đã kê 

khai đầy đủ thông tin; 

c) Bản gốc Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác bị rách, nát 

không còn nguyên vẹn, bị sai thông tin (trừ trường hợp giấy chứng nhận bị mất). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 e. Thời gian giải quyết:  02 ngày làm việc 

f) Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thủy sản. 

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân. 

h. Mẫu đơn, tờ khai:  

- Mẫu số 02, mẫu số 02a, mẫu số 02b, mẫu số 03, mẫu số 05 Phụ lục III 

ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT- BNNPTNT 

i. Phí và lệ phí: Chưa có văn bản quy định. 

j. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận nguồn gốc thuỷ sản khai 

thác đã ký và đóng dấu. 

k. Điều kiện thực hiện TTHC:  

l. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thủy sản năm 2017;  

- Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy 

sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh 

sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận 

nguồn gốc thủy sản khai thác. 
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Mẫu số 02 (Phụ lục III/Annex III) 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC THỦY SẢN KHAI THÁC 

CATCH CERTIFICATE 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

TỔNG CỤC THỦY SẢN 

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 

DIRECTORATE OF FISHERIES 

CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC THỦY SẢN KHAI THÁC 

CATCH CERTIFICATE 

Số chứng nhận/Document number: XXXXX/20 

/CC-AA6 

Cơ quan thẩm quyền/Validating authority: 

........................................ 

1. Tên cơ quan thẩm 

quyền/Authority’s name: 

Địa chỉ/Address: Tel: 

Fax: 

2. Thông tin chi tiết về tàu cá xem Mẫu số 02a kèm theo/Inforrmation of Fishing vessel is 

indicated on the Appendix 02a 

3. Mô tả sản phẩm/Description of 

Products 

Loại hình chế biến trên tàu cá được cấp phép (nếu có) 

Type of processing authorized on board (if available): 

Loài 

Species 

Mã sản 

phẩm 

Product 

code 

Vùng và thời gian 

khai thác 

Catch area (s) and 

dates 

Khối lượng nguyên liệu 

ước tính của lô hàng 

(kg)7 Estimated live 

weight 

Khối lượng nguyên liệu đã 

được kiểm tra xác nhận 

(kg)8 

Verified weight landed (if 

available) (kg) 

     

     

4. Tham chiếu quy định về quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản/References of applicable 

conservation and management measures: 

.......................................................................................................................................................

... 

5. Tên tổ chức, cá nhân xuất khẩu/Name 

and address of exporter 

Chữ ký/Signature Ngày/Date Dấu/Seal 

6. Chứng nhận của cơ quan thẩm quyền/Flag State authority validation 

Full name/Họ và tên  

Title/Chức vụ 

Chữ ký/Signature Ngày/Date Dấu/Seal 

7. Thông tin vận tải, xem Mẫu số 02b kèm theo/Transport details, see Appendix 02b attached 

8. Khai báo của đơn vị nhập khẩu/Importer declaration 

Tên đơn vị nhập khẩu/Name 

of importer  

Địa chỉ/Address 

Chữ 

ký/Signature 

Ngày/Date Dấu/Seal Mã CN sản 

phẩm/ Product 

CN code 

Theo quy định của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu:  

As regulated by the imported authorities: 

Tài liệu tham chiếu/Reference 
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9. Cơ quan thẩm quyền kiểm 

soát nhập khẩu/Import 

control - authority 

Địa điểm/Place Cho phép 

nhập khẩu/ 

Importation 

authorized 

Chưa cho phép 

nhập khẩu/ 

Importation 

suspended 

Yêu cầu kiểm tra 

- 

ngày/Verification 

requested - date 

Khai báo hải quan, nếu có/Customs 

declaration, if issued 

Số/Number Ngày/Date Địa điểm/Place 

 

______________________________________ 

6 Tương tự như số giấy xác nhận. Nếu Giấy được cấp lại giữ nguyên số cũ thêm 

chữ “R”: XXXXX/20............/CC-AA/R. 
7 Khối lượng nguyên liệu tại chú thích 4 ước tính. 
8 Khối lượng nguyên liệu tại chú thích 4 được cân hoặc có hệ số chuyển đổi (chi 

ghi vào 01 trong 02 ô có chú thích 7 hoặc 8). 
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Mẫu số 02a/Appendix 02a 

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO SẢN PHẨM THỦY SẢN ĐƯỢC CHẾ BIẾN 

TỪ TÀU CÁ VIỆT NAM 

ADDITIONAL INFORMATION FOR FISHERIES PRODUCTS 

OBTAINED FROM THE FISHING VESSELS OF VIET NAM 

Đính kèm Chứng nhận số/Attached to the Catch certificate: 

............................................................................ 

Mục I/Section I: 

Quốc gia tàu treo cờ: State/Flag: Việt Nam 

Các thông tin sau cần thu thập trong quá trình chứng nhận/The following 

information in section should be included if available at the moment of request 

for validation: 

Số vận đơn/Invoice No.:  ................ ; Số công-ten-nơ/Container No.:  ........... ; 

Nước đến/Destination country:  .....  

Đơn vị nhập khẩu/Importer:  .........................................................................................................................................  

Mục II/Section II: 

Tàu cá/Fishing vessel Mô tả sản phẩm/Product description 

Số 

giấ

y 

xác 

nhậ

n 

Tên, số 

đăng ký 

(Nghề 

khai 

thác)/Na

me, 

Registrati

on 

(Fishing 

gear 

code) 

Loại: 

Tàu 

nhỏ* 

Tàu 

thông 

thường*

*/ Type: 

Small* 

Normal

** 

Hô 

hiệ

u/ 

Cal

l 

sig

n 

Inmarsat, 

Fax, điện 

thoại (nếu 

có)/Inmars

at, fax, tel 

(if issued) 

Số 

giấy 

phép, 

giá trị 

đến 

ngày/ 

Fishin

g 

licenc

e No, 

perio

d of 

validi

ty 

Vùng 

và 

thời 

gian 

khai 

thác/ 

Catc

h 

area(

s) 

and 

date 

Tên 

loài/ 

Speci

es 

Name 

Loại 

hình chế 

biến trên 

tàu cá 

được 

cấp 

phép/ 

Type 

processi

ng 

authoriz

ed 

onboard 

Ngày 

lên 

cá/Da

te of 

landin

g 

Tổn

g 

khối 

lượn

g 

khai 

thác 

của 

tàu 

cá 

(kg)/ 

Tota

l 

catc

h of 

the 

vess

el 

(kg) 

Khối 

lượng 

nguyên 

liệu đưa 

vào chế 

biến từ 

tổng 

khối 

lượng 

khai 

thác 

(kg)/Cat

ch 

processe

d from 

the total 

catch 

(kg) 

Khối 

lượng 

sản 

phẩm 

thủy 

sản 

trong lô 

hàng 

(kg)9/ 

Process

ed 

fishery 

product 

for 

export 

(kg) 

             

             

             

_________________ 
9 Khối lượng nguyên liệu tại chú thích 4 
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Attached to the Catch certificate/Đính kèm Chứng nhận số: 

......................................... 

Nhà máy chế biến (Không phải của tổ 

chức, cá nhân xuất khẩu) 

Processing plant (if different from the 

processing plant) 

 Cơ quan thẩm quyền/validating authority 

Tên và địa 

chỉ/Name and 

address 

Chữ ký và đóng dấu 

Signature and seal 

 Tên và địa chỉ/Name and address 

Tổ chức, cá nhân xuất khẩu/Exporter  Chữ ký và đóng 

dấu/Signature and seal 

Ngày/Date 

Tên và địa 

chỉ/Name and 

address 

Chữ ký và đóng dấu 

Signature and seal 

   

“Tôi cam kết rằng những thông tin trên là đúng sự thực và phù hợp với khai 

báo ở trên” 

“I herevy declare that the above information is true and corresponds to the 

above described export” 
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Mẫu số 02b/Appendix 02b 

THÔNG TIN VẬN TẢI/TRANSPORT DETAILS 

Số chứng nhận/Document number ............................................................................................. 

1. Quốc gia xuất khẩu/Country of Exportation: 

Cảng/sân bay/địa điểm xuất phát khác/Port/airport/other place of departure: 

Tên tàu/nước treo cờ/Vessel name/flag: 

Số chuyến/số vận đơn đường biển/Voyage No./Bill of landing No: 

Số chuyến bay/Số vận đơn hàng khong/Flight number/Airway bill number: 

Quốc tịch xe và số đăng ký/Truck nationality and registration number: 

Số vận đơn đường sắt/Railway bill number: 

Các giấy tờ vận tải khác/Other transport documents: 

2. Chữ ký của chủ hàng xuất khẩu/Exporter Signature 

Số công-ten-nơ, xem 

danh sách kèm theo 

Container number (s), 

see list below 

 

 

Tên của nhà xuất khẩu 

Name of Exporter 

Địa chỉ 

Address 

Chữ ký 

Signature 
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Mẫu số 03 (Phụ lục III/Annex III) 

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM THỦY SẢN XUẤT KHẨU CÓ NGUỒN GỐC TỪ 

THỦY SẢN KHAI THÁC TRONG NƯỚC THEO QUY ĐỊNH CỦA ỦY BAN 

QUỐC TẾ VỀ BẢO TỒN CÁ NGỪ ĐẠI TÂY DƯƠNG (ICCAT) 

CATCH STATEMENT FOR RAW MATERIAL BY ICCAT’s REGULATIONS 

(Promugated under Circular No: 21/2018/TT-BNNPTNT dated on 15/11/2018 by 

Minister of Ministry of Agriculture and Rural Development) 

 

A. XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU CÁ NGỪ MẮT TO XUẤT KHẨU ĐI 

ICCAT 

DOCUMENT NUMBER/SỐ TÀI 

LIỆU 

ICCAT BIGEYE TUNA STATISTICAL 

DOCUMENT/ THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG CÁ 

NGỪ MẮT TO THEO ICCAT 

EXPORT SECTION/Phần xuất khẩu: 

1. FLAG COUNTRY/ENTITY/FISHING ENTITY/Tên quốc gia treo cờ  

2. DESCRIPTION OF VESSEL/Mô tả tàu thuyền (If applicable/nếu có) 

Vessel Name/Tên tàu       Registration Number/Số đăng ký      LOA(m)     ICCAT Record 

No./Số đăng ký theo ICCAT (If applicable/nếu có) 

3. TRAPS/Phương thức dẫn dụ (If applicable/Nếu có) 

4. POINT OF EXPORT/Nơi xuất khẩu (City/Thành phố, State/Province/Tỉnh, 

Country/Entity/Fishing Entity/Nước xuất khẩu) 

5. AREA OF CATCH/Vùng khai thác (Check one of the following/Đánh dấu vào một trong 

các ô sau) 

(a) Atlantic □ (b) Pacific  □ (c) Indian □ 

* In case of (b) or (c) is checked, the items 6 and 7 below do not need to be filled out/Nếu 

mục (b) hoặc (c) được đánh dấu thì mục 6 và 7 bên dưới không cần điền thông tin. 

6. DESCRIPTION OF FISH/Mô tả sản phẩm 

Product Type/Loại sản phẩm (*1) Time of Harves/thời gian khai thác    Gear Code/Mã ngư cụ 

(*2) 

F/FR RD/GG/DR/FL/OT (mm/yy)  
Net Weight/khối 

lượng (kg) 

     

     

* 1 F=Fresh/tươi, FR=Frozen/cấp đông, RD=Round/nguyên con, GG=Gilled&Gutted/bỏ 

mang và nội tạng, DR=Dressed/khối lượng thân, FL=Fillet, 

OT=Others/kiểu khối lượng khác (Describe the type of product/Mô tả cụ thể: 

.............................) 

*2 When the Gear Code is OT, Describe the type of gear/Khi mã ngư cụ là kiểu khác cần mô 

tả cụ thể: ........................................................) 

7. EXPORTER CERTIFICATION/Chứng nhận xuất khẩu: 

I certify that the above information is complete, true and correct to the best of my knowledge 

and belief. Tôi chứng nhận các thông tin trên là hoàn toàn chính xác theo hiểu biết của tôi. 
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Name/Tên Address/Địa chỉ Signature/Chữ ký Date/Ngày License #/Cấp phép (If 

applicable/Nếu có) 

8. GOVERNMENT VALIDATION/Xác nhận của cơ quan thẩm quyền: 

I validate that the above information is complete, true and correct to the best of my 

knowledge and belief. 

Tôi xác nhận các thông tin trên là hoàn toàn chính xác theo hiểu biết của tôi. 

Total weight of the shipment/Khối lượng của lô hàng: ...............kg 

Name & Title/Tên và chức danh    Signature/Chữ ký   Date/Ngày     Government Seal/Đóng 

dấu 

IMPORT SECTION/Phần nhập khẩu: 

9. IMPORTER CERTIFICATTON/Chứng nhận nhập khẩu: 

I certify that the above information is complete, true and correct to the best of my knowledge 

and belief. 

Tôi chứng nhận các thông tin trên là hoàn toàn chính xác theo hiểu biết của tôi 

Importer Certification/Chứng nhận của nhà nhập khẩu (Intermediate Country/Entity/Fishing 

Entity/Nước trung gian nhập khẩu) 

Name/tên Address/địa chỉ Signature/chữ ký Date/ngày License # (If applicable/Nếu có)/Cấp 

phép 

Importer Certification/Chứng nhận của nhà nhập khẩu (Intermediate Country/Entity/Fishing 

Entity/Nước trung gian nhập khẩu) 

Name/tên Address/địa chỉ Signature/chữ ký Date/ngày License # (If applicable/Nếu có)/Cấp 

phép 

Importer Certification/Chứng nhận của nhà nhập khẩu (Final Destination of Shipment/Nước 

cuối cùng nhập khẩu) 

Name/tên Address/địa chỉ Signature/chữ ký Date/ngày License # (If applicable/Nếu có)/Cấp 

phép 

Importer Certification (Final Destination of Shipment) 

Final Point of Import/Nơi nhập khẩu cuối cùng: City/Thành phố ............. 

State/Provine/Bang, tỉnh ............. Country/Entity/Fishing Entity/Nước nhập khẩu 

B. XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU CÁ KIỂM XUẤT KHẨU ĐI ICCAT 

DOCUMENT 

NUMBER/SỐ TÀI 

LIỆU 

ICCAT SWORDFISH STATISTICAL DOCUMENT 

THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG CÁ KIỂM THEO ICCAT 

EXPORT SECTION/Phần xuất khẩu: 

1. FLAG COUNTRY/ENTITY/FISHING ENTITY/Tên quốc gia treo cờ; 

2. DESCRIPTION OF VESSEL/Mô tả tàu thuyền (If applicable/nếu có) 

Vessel Name/Tên tàu Registration Number/Số đăng lý LOA (m) ICCAT Record No./Số đăng 

ký theo ICCAT (If applicable/nếu có) 

3. POINT OF EXPORT/Điểm xuất khẩu: 

City, State or Province/Thành phố, tỉnh     Country/Entity/Fishing Entity/Nước xuất khẩu: 

........... 

4. AREA OF CATCH/Vùng khai thác (Check one of the following/đánh dấu vào một trong 

các ô sau) 
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(a) North Atlantic □   (b) South Atlantic □    (c) Mediterranean □    (d) Pacific □    (e) Indian □ 

* In case of (d) or (e) is checked, the items 5 and 6 below do not need to be filled out./Trường 

hợp (d) hoặc (e) được đánh dấu thì mục 5 và 6 không cần phải điền thông tin. 

5. DESCRIPTION OF FISH/Mô tả sản phẩm 

Product Type/Loại sản phẩm (*1) Time of Harvest/thời gian khai thác Gear Code/Mã ngư cụ 

(*2) 

F/FR RD/GG/DR/FL/OT (mm/yy)  
Net Weight/khối 

lượng (kg) 

     

     

     

*1 F=Fresh/tươi, FR=Frozen/cấp đông, RD=Round/nguyên con, GG=Gilled&Gutted/bỏ mang 

và nội tạng, DR=Dressed/khối lượng thân, FL=Fillet, 

OT=Others/kiểu khối lượng khác (Describe the type of product/Mô tả cụ thể: ) 

*2 When the Gear Code is OT, Describe the type of gear/Khi mã ngư cụ là kiểu khác cần mô 

tả cụ thể: ..............................................) 

6. EXPORTER CERTIFICATION/Chứng nhận cho nhà xuất khẩu: For export to 

countries that have adopted the ICCAT alternative minimum size for swordfish the exporter 

must certify that the listed Atlantic swordfish are greater than 15 kg (33 lb.) or if pieces, the 

pieces were derived from a swordfish weighing >15 kg. Khi xuất khẩu tới những nước đã 

thông qua quy định về kích thước tối thiểu cho phép khai thác đối với cá Kiếm, nhà xuất khẩu 

phải chứng nhận rằng cá Kiếm Đại Tây Dương có trong danh sách phải lớn hơn 15 kg (33 lb) 

hoặc sản phẩm xuất khẩu được làm từ cá Kiếm có khối lượng lớn hơn 15 kg (33 lb) 

I certify that the above information is complete, true and correct to the best of my knowledge 

and belief. 

Tôi chứng nhận các thông tin trên là hoàn toàn chính xác theo hiểu biết của tôi.  

Name/Tên Address/Địa chỉ Signature/Chữ ký Date/Ngày License #/Cấp phép (If 

applicable/Nếu có) 

7. GOVERNMENT VALIDATION/Xác nhận của cơ quan thẩm quyền: 

I validate that the above information is complete, true and correct to the best of my knowledge 

and belief. 

Tôi xác nhận các thông tin trên là hoàn toàn chính xác theo hiểu biết của tôi. 

Total weight of the shipment/Khối lượng của lô hàng: .............kg 

Name & Title/Tên và chức danh    Signature/Chữ ký    Date/Ngày   Government Seal/Đóng 

dấu 

IMPORT SECTION/Phần nhập khẩu: 

8. IMPORTER CERTIFICATION/Chứng nhận nhập khẩu: 

I certify that the above information is complete, true and correct to the best of my knowledge 

and belief. 

Tôi chứng nhận các thông tin trên là hoàn toàn chính xác theo hiểu biết của tôi 

Importer Certification/Chứng nhận của nhà nhập khẩu (Intermediate Country/Entity/Fishing 

Entity/Nước trung gian nhập khẩu) 

Name/tên    Address/địa chỉ   Signature/chữ ký    Date/ngày    License # (If applicable/Nếu 
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có)/Cấp phép 

Importer Certification/Chứng nhận của nhà nhập khẩu (Intermediate Country/Entity/Fishing 

Entity/Nước trung gian nhập khẩu) 

Name/tên    Address/địa chỉ   Signature/chữ ký    Date/ngày    License # (If applicable/Nếu 

có)/Cấp phép 

Importer Certification/Chứng nhận của nhà nhập khẩu (Final Destination of Shipment/Nước 

cuối cùng nhập khẩu) 

Name/tên    Address/địa chỉ   Signature/chữ ký    Date/ngày    License # (If applicable/Nếu 

có)/Cấp phép 

Importer Certification (Final Destination of Shipment) 

Final Point of Import/Nơi nhập khẩu cuối cùng: City/Thành phố ........... 

State/Provine/Bang, tỉnh .........  

Country/Entity/Fishing Entity/Nước nhập khẩu 
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IV. LĨNH VỰC THỦY LỢI 

56. Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền 

cấp phép của UBND tỉnh. 

a. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội 

dung hồ sơ; chuyển giao về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm (việc 

nhận và giao kết quả hồ sơ thông qua nhân viên bưu điện). 

- Bước 4: Trung tâm có trách nhiệm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ 

thống bưu điện) cho khách hàng. 

b. Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp Trung tâm Hành chính 

công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép. 

- Số lượng: Không quy định: 

d. Thời hạn giải quyết: 

Thời hạn cấp giấy phép: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

e. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

f. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT 

g. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 

h. Phí, lệ phí: Không 

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không 

j. Điều kiện thực hiện TTHC: Có 

Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bị 

mất, bị rách, bị hư hỏng đối với các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của UBND 

cấp tỉnh. 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Điều 16, Điều 17, Điểm a-khoản 1- Điều 30 Nghị định 67/2018/NĐ-CP 

ngày 14/5/2018 
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57. Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi 

do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm 

quyền cấp phép của UBND tỉnh. 

a. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội 

dung hồ sơ; chuyển giao về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm (việc 

nhận và giao kết quả hồ sơ thông qua nhân viên bưu điện). 

- Bước 4: Trung tâm có trách nhiệm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ 

thống bưu điện) cho khách hàng. 

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép. 

- Tài liệu chứng minh việc thay đổi tên chủ Giấy phép trực tiếp.  

* Số lượng: 01 bộ (bản giấy). 

d. Thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp giấy phép: 03 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

f. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT 

g. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 

h. Phí, lệ phí: Không 

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không 

j. Điều kiện thực hiện TTHC: Có 

Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi có 

sự thay đổi tên của chủ giấy phép đã được cấp do chuyển nhượng, sáp nhập, 

chia tách, cơ cấu lại tổ chức đối với các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của 

UBND cấp tỉnh. 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Điều 16, Điều 17, Điểm b- khoản 1- Điều 30 Nghị định 67/2018/NĐ-CP 

ngày 14/5/2018. 
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58. Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy 

lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý. 

a. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội 

dung hồ sơ; chuyển giao về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm (việc 

nhận và giao kết quả hồ sơ thông qua nhân viên bưu điện). 

- Bước 4: Trung tâm có trách nhiệm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ 

thống bưu điện) cho khách hàng. 

b. Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp Trung tâm Hành chính 

công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành được lập theo mẫu 04 Phụ 

lục I Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018; 

- Dự thảo quy trình vận hành công trình theo mẫu 02 Phụ lục I Thông tư 

05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018; 

- Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật; 

- Văn bản góp ý kiến của các tổ chức thủy lợi cơ sở, tổ chức khai thác công 

trình thủy lợi, cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Bản đồ hiện trạng công trình thủy lợi. 

* Số lượng: 01 bộ (01 bộ bản giấy và 01 bản điện tử). 

d. Thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp giấy phép là 30 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

f. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT 

g. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định; 

h. Phí, lệ phí: Không 
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i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Có 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành được lập theo mẫu 04 Phụ 

lục I Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018; 

- Dự thảo quy trình vận hành công trình theo mẫu 02 Phụ lục I Thông tư 

05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018; 

j. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 

- Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018. 
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PHỤ LỤC I 

Mẫu 04: MẪU TỜ TRÌNH 

TÊN ĐƠN VỊ TRÌNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …… ……, ngày….tháng….năm 20… 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt và ban hành 

Quy trình vận hành công trình thủy lợi  

Kính gửi: [tên cơ quan phê duyệt và ban hành] 

 

Căn cứ Quyết định số  ................................... ngày  ........... / .......... /20  ..................  

của  ............. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  ....  

Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH 14 ngày 19/6/2017; 

Căn cứ Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi 

ngày….tháng….năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ ......................................................................................................................  

Căn cứ ......................................................................................................................  

Quy trình vận hành công trình thủy lợi  ................... đã được  .................... lập   

[Tên đơn vị trình] lập Tờ trình kính đề nghị [tên cơ quan phê duyệt và ban hành] 

phê duyệt và ban hành quy trình vận hành công trình thủy lợi  .................... với 

nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG QUY TRÌNH 

1. Tên công trình:  ...................................................................................................  

2. Loại công trình: (đặc biệt, liên tỉnh, 01 tỉnh..)  ...................................................  

3. Người quyết định đầu tư:  ...................................................................................  

4. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...): ......  

5. Địa điểm:  ............................................................................................................  

6. Nguồn vốn đầu tư:  ..............................................................................................  

7. Thời gian thực hiện:  ...........................................................................................  

8. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:  ........................................................................  

9. Nhà thầu lập Quy trình vận hành công trình thủy lợi:  .......................................  

10. Các thông tin khác (nếu có):  ............................................................................  

II. HỒ SƠ KÈM THEO GỒM CÓ: 

1. Văn bản pháp lý 
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- Văn bản chủ trương về việc lập quy trình vận hành công trình (đối với dự án sử 

dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương lập quy trình vận 

hành (đối với dự án sử dụng vốn khác); 

- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập quy trình vận hành; 

- Quy hoạch phát triển sản xuất, quy hoạch thủy lợi vùng, các tỉnh của công 

trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có). 

2. Hồ sơ kèm theo gồm có: 

- Bản dự thảo "Quy trình vận hành công trình thủy lợi" theo mẫu Phụ lục I, 

Thông tư này; 

- Các tài liệu tính toán (Kiểm tra lại các thông số khí tượng thủy văn, năng lực 

của các công trình thủy lợi, yêu cầu cấp nước, tiêu nước, cân bằng nước); 

- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật: báo cáo tính toán nhu cầu nước, thủy văn, 

thủy nông, thủy lực.... 

- Các văn bản, tài liệu sử dụng trong quá trình lập quy trình; 

- Các văn bản đóng góp ý kiến của địa phương, ngành liên quan; 

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo; 

- Bản điện tử lưu trữ toàn bộ hồ sơ trình thẩm định. 

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan phê duyệt) phê duyệt quy trình vận hành (Tên quy 

trình)./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Tên cơ quan thẩm định; 

- Lưu: VT... 

[Tên đơn vị trình] 

Thủ trưởng 
(Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 02: QUY TRÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

QUAN TRỌNG ĐẶC BIỆT, CÔNG TRÌNH THỦY LỢI LỚN, CÔNG 

TRÌNH THỦY LỢI VỪA 

TÊN CƠ QUAN RA 

QUYẾT ĐỊNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  --------------- 

Số           /QĐ-…… ..............., ngày........tháng........năm 20...... 

 

Quy trình vận hành công trình thủy lợi ................................ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số................./QĐ-…… ngày    /     /20…  

của ……………………………………..) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Cơ sở pháp lý 

Trích dẫn các văn bản pháp quy liên quan đến quản lý khai thác công trình 

thủy lợi: Luật Thủy lợi; Luật Tài nguyên nước; Luật Đê điều; Luật Phòng, 

chống thiên tai và các văn bản liên quan khác. 

2. Nguyên tắc vận hành công trình 

Vận hành công trình mang tính hệ thống không chia cắt theo địa giới hành 

chính; vận hành, khai thác theo thiết kế và năng lực thực tế của các công trình. 

3. Nhiệm vụ của hệ thống công trình: Tưới, cấp nước, tiêu, thoát nước, 

rửa mặn, ngăn lũ… 

4. Thông số kỹ thuật chủ yếu của các công trình đầu mối chủ yếu trong 

hệ thống 

5. Các quy định khác tuỳ theo điều kiện cụ thể của hệ thống 

Chương II 

VẬN HÀNH TƯỚI, CẤP NƯỚC 

1. Trường hợp nguồn nước đảm bảo yêu cầu dùng nước 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng cần lấy qua công trình đầu mối và các công trình phân phối 

nước. 

2. Trường hợp nguồn nước không đảm bảo yêu cầu dùng nước 

- Mức độ đảm bảo cấp nước theo thứ tự ưu tiên đối với các đối tượng dùng 

nước; 

- Các giải pháp: Bổ sung nguồn nước, phân phối nước hợp lý tiết kiệm, 

điều chỉnh yêu cầu dùng nước...; 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 
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- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng cần lấy qua công trình đầu mối và các công trình phân phối 

nước. 

3. Trường hợp khi xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ô 

nhiễm nguồn nước, thau chua, rửa mặn hệ thống 

- Mức độ đảm bảo cấp nước theo thứ tự ưu tiên đối với các đối tượng dùng 

nước; 

- Các giải pháp: Bổ sung nguồn nước, phân phối nước hợp lý tiết kiệm, 

điều chỉnh yêu cầu dùng nước...; 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng cần lấy qua công trình đầu mối và các công trình phân phối 

nước. 

4. Trường hợp đặc biệt 

Dự báo có tin bão gần, áp thấp nhiệt đới hoặc mưa lớn ảnh hưởng đến hệ 

thống; Lũ sông cao (từ báo động 3 trở lên); công trình chính gặp sự cố. 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng cần lấy qua công trình đầu mối và các công trình phân phối 

nước. 

Chương III 

VẬN HÀNH TIÊU, THOÁT NƯỚC 

I. Vận hành tiêu thoát nước 

Vận hành hệ thống tiêu sau mỗi đợt tưới hoặc có những vùng cục bộ cần 

tiêu để ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt, cải thiện chất lượng 

nước, cụ thể: 

1. Hệ thống không ảnh hưởng thủy triều 

a) Trường hợp 1: Năng lực của hệ thống đảm bảo yêu cầu tiêu nước. 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối ứng với mưa thiết kế (tính 

theo lượng mưa 1, 3, 5... ngày lớn nhất). 

b) Trường hợp 2: Năng lực của hệ thống không đảm bảo yêu cầu tiêu nước 

(lượng mưa thực tế lớn hơn lượng mưa thiết kế). 

- Thứ tự và mức độ ưu tiên đảm bảo tiêu nước đối với các đối tượng cần 

tiêu nước; 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối ứng với mưa thiết kế (tính 

theo lượng mưa 1, 3, 5... ngày lớn nhất); 
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- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu nước, thay đổi diện tích vùng tiêu 

hoặc hướng tiêu, điều chỉnh yêu cầu tiêu nước (lưu lượng và thời gian tiêu 

nước)... tùy theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên của đối tượng. 

2. Hệ thống ảnh hưởng thủy triều 

a) Trường hợp 1: Mưa nhỏ hơn mưa thiết kế, gặp kỳ triều cường. 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối; 

b) Trường hợp 2: Mưa nhỏ hơn mưa thiết kế, gặp kỳ triều kém. 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối. 

c) Trường hợp 3: Mưa lớn hơn mưa thiết kế, gặp kỳ triều cường, lũ sông 

thấp. 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối; 

- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay đổi 

vùng tiêu, hướng tiêu... tùy theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên của đối 

tượng.  

d) Trường hợp 4: Mưa lớn hơn mưa thiết kế, gặp kỳ triều kém, lũ sông 

thấp. 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối; 

- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay đổi 

vùng tiêu, hướng tiêu... tùy theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên của đối 

tượng.  

đ) Trường hợp 5: Mưa nhỏ hơn mưa thiết kế, gặp kỳ triều cường, lũ sông 

cao. 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối; 

- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay đổi 

vùng tiêu, hướng tiêu... tùy theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên của đối 

tượng.  

e) Trường hợp 6: Mưa nhỏ hơn mưa thiết kế, gặp kỳ triều kém, lũ sông cao. 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 
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- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối; 

- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay đổi 

vùng tiêu, hướng tiêu... tùy theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên của đối 

tượng.  

g) Trường hợp 7: Mưa lớn hơn mưa thiết kế, gặp kỳ triều cường, lũ sông 

cao. 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối; 

- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay đổi 

vùng tiêu, hướng tiêu... tùy theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên của đối 

tượng. 

h) Trường hợp 8: Mưa lớn hơn mưa thiết kế, gặp kỳ triều kém, lũ sông cao. 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối; 

- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay đổi 

vùng tiêu, hướng tiêu... tùy theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên của đối 

tượng. 

II. Vận hành thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối; 

- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay đổi 

vùng tiêu, hướng tiêu... tùy theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên của đối 

tượng. 

III. Vận hành tiêu nước đệm 

Dự báo có bão gần, áp thấp nhiệt đới hoặc các hình thái thời tiết gây mưa 

lớn trong hệ thống. 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối. 

IV. Vận hành trong trường hợp đặc biệt: Quy định vận hành công trình 

khi có nguy cơ xảy ra sự cố hoặc xảy ra sự cố. 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối; 

- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay đổi 

vùng tiêu, hướng tiêu... tùy theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên của đối 
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tượng; đề xuất phương án xử lý nguy cơ xảy ra sự cố hoặc khắc phục khẩn cấp 

sự cố để đảm bảo an toàn. 

Chương IV 

QUAN TRẮC CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

1. Quy định các trạm, điểm đo và theo dõi lượng mưa, mực nước, lưu 

lượng và bốc hơi 

2. Quy định chế độ quan trắc theo mùa, vụ sản xuất 

3. Quy định đo kiểm tra định kỳ, chất lượng nước của hệ thống 

4. Quy định chế độ báo cáo, sử dụng và lưu trữ tài liệu KTTV 

5. Quy định chế độ kiểm tra định kỳ các thiết bị, dụng cụ quan trắc 

KTTV  

Chương V 

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN 

1. Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân đối với 

việc vận hành hệ thống 

- Ủy ban nhân dân các cấp; 

- Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy lợi, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đối với công trình thủy lợi do Bộ quản lý; Sở Nông nghiệp và 

PTNT đối với công trình thủy lợi trong phạm vi tỉnh quản lý; 

- Các tổ chức, cá nhân quản lý khai thác hệ thống công trình thuỷ lợi; 

- Các tổ chức, cá nhân hưởng lợi. 

2. Quy định nhiệm vụ và quyền hạn đối với việc huy động nhân lực, vật 

tư để ứng cứu, phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn công trình của các 

cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền 

Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời điểm thi hành QTVH hệ thống 

2. Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung QTVH hệ thống 

3. Hình thức xử lý vi phạm QTVH hệ thống theo quy định của pháp 

luật 

  (Tên cơ quan phê duyệt ) 

Thủ trưởng 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục kèm theo quy trình vận hành công trình 

1. Tổng quan về hệ thống công trình thuỷ lợi 

- Đặc điểm hệ thống (địa hình, KTTV, dân sinh kinh tế, môi trường...); 

- Danh mục các văn bản pháp quy liên quan đến hệ thống (quy hoạch, thiết 

kế, bổ sung nâng cấp công trình...). 

2. Thống kê các công trình chủ yếu 

Thống kê các công trình đầu mối và các công trình trên trục chính (vị trí, 

thông số kỹ thuật, nhiệm vụ, đặc điểm hiện trạng…). 

3. Bản đồ hệ thống theo thiết kế được duyệt 

- Bản đồ hiện trạng công trình và phân vùng tưới in trên khổ A3; 

- Bản đồ hiện trạng công trình và phân vùng tiêu in trên khổ A3. 
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59. Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới 

phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý. 

a. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội 

dung hồ sơ; chuyển giao về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm (việc 

nhận và giao kết quả hồ sơ thông qua nhân viên bưu điện). 

- Bước 4: Trung tâm có trách nhiệm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ 

thống bưu điện) cho khách hàng. 

b. Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp Trung tâm Hành chính 

công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt của tổ chức, cá nhân lập hồ sơ phương án cắm 

mốc chỉ giới 

- Bản sao chụp Quyết định giao cho tổ chức, cá nhân khai thác công trình 

thủy lợi hoặc hợp đồng khai thác công trình thủy lợi; 

- Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của 

công trình thủy lợi; 

- Thuyết minh hồ sơ phương án cắm mốc chỉ giới (Căn cứ lập hồ sơ 

phương án cắm mốc chỉ giới; Đánh giá hiện trạng khu vực cắm mốc chỉ giới; Số 

lượng mốc chỉ giới cần cắm, phương án định vị mốc chỉ giới, khoảng cách các 

mốc chỉ giới, các mốc tham chiếu (nếu có); Phương án huy động nhân lực, vật 

tư, liệu, thi công, giải phóng mặt bằng; Tiến độ cắm mốc, bàn giao mốc chỉ giới, 

kinh phí thực hiện; Tổ chức thực hiện); 

- Bản vẽ phương án cắm mốc chỉ giới thể hiện phạm vi bảo vệ công trình, 

vị trí, tọa độ của các mốc chỉ giới trên nền bản đồ hiện trạng công trình thủy lợi. 

* Số lượng: 01 bộ (01 bộ bản giấy và 01 bản điện tử). 

d. Thời hạn giải quyết: 

Thời hạn cấp giấy phép: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 
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e. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

f. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT. 

g. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định; 

h. Phí, lệ phí: Không 

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không. 

j. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Điều 43, Luật Thủy lợi; 

- Điều 21, 22, 23 Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018. 
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60. Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên 

liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác 

khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công 

trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. 

a. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội 

dung hồ sơ; chuyển giao về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm (việc 

nhận và giao kết quả hồ sơ thông qua nhân viên bưu điện). 

- Bước 4: Trung tâm có trách nhiệm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ 

thống bưu điện) cho khách hàng. 

b. Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp Trung tâm Hành chính 

công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu (Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 

định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018); 

- Bản vẽ thiết kế thi công, thuyết minh thiết kế; 

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép; 

- Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn công 

trình thủy lợi; 

- Văn bản thỏa thuận của tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác và bảo vệ 

công trình thủy lợi; 

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử 

dụng đất hợp pháp. 

* Số lượng: 01 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết: 

Thời hạn cấp giấy phép là 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

e. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân. 
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f. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT 

g. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 

h. Phí, lệ phí: Không 

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: 

Có (Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo 

Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018); 

j. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Điều 22, Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. 
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Mẫu số 01 

 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 ……, ngày …tháng …năm…. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG 

TRÌNH THỦY LỢI 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh……………. 

 

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép: ........................................................ 

Địa chỉ: ........................................................................................................... 

Số điện thoại: …………………… Số Fax: ................................................... 

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của 

công trình thủy lợi (tên công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản 

lý khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động: ....................................................................................... 

- Nội dung: ..................................................................................................... 

- Vị trí của các hoạt động ............................................................................... 

- Thời hạn đề nghị cấp phép....; từ... ngày... tháng năm... đến ngày...tháng... 

năm ……… 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh……………… xem xét và cấp phép cho (tên 

tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam 

kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép. 

   

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP  

GIẤY PHÉP 
(Ký tên, đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên) 
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61. Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước 

thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm 

quyền cấp phép của UBND tỉnh. 

a. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội 

dung hồ sơ; chuyển giao về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm (việc 

nhận và giao kết quả hồ sơ thông qua nhân viên bưu điện). 

- Bước 4: Trung tâm có trách nhiệm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ 

thống bưu điện) cho khách hàng. 

b. Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp Trung tâm Hành chính 

công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu (Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 

định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018). 

- Bản đồ tỷ lệ 1/5000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải vào hệ 

thống công trình thủy lợi; 

- Văn bản thỏa thuận của tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và 

bảo vệ công trình thủy lợi; 

- Bản vẽ thiết kế thi công, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải; 

- Kết quả phân tích chất lượng nước của công trình thủy lợi tại vị trí xả 

nước thải; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với 

trường hợp đang xả nước thải vào công trình thủy lợi; 

- Đề án xả nước thải vào công trình thủy lợi đối với trường hợp chưa xả 

nước thải; báo cáo hiện trạng xả nước thải đối với trường hợp đang xả nước thải 

vào công trình thủy lợi; 

- Bản sao giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải. 

* Số lượng: 01 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết: 

Thời hạn cấp giấy phép: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

e. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 
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- Cá nhân. 

f. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT 

g. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 

h. Phí, lệ phí: Không 

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Có (Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm 

theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018); 

j. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 

- Điều 23, Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018. 
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Mẫu số 01 

 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 ……, ngày …tháng …năm…. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG 

TRÌNH THỦY LỢI 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh……………. 

 

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép: ........................................................ 

Địa chỉ: ........................................................................................................... 

Số điện thoại: …………………… Số Fax: ................................................... 

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của 

công trình thủy lợi (tên công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản 

lý khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động: ....................................................................................... 

- Nội dung: ..................................................................................................... 

- Vị trí của các hoạt động ............................................................................... 

- Thời hạn đề nghị cấp phép....; từ... ngày... tháng năm... đến ngày...tháng... 

năm ……… 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh……………… xem xét và cấp phép cho (tên 

tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam 

kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép. 

   

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP  

GIẤY PHÉP 
(Ký tên, đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên) 
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 62. Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương 

tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của 

UBND tỉnh. 

a. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội 

dung hồ sơ; chuyển giao về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm (việc 

nhận và giao kết quả hồ sơ thông qua nhân viên bưu điện). 

- Bước 4: Trung tâm có trách nhiệm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ 

thống bưu điện) cho khách hàng. 

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu (Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 
định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018). 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cơ giới đường bộ; phương 

tiện đường thủy nội địa; 

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép; 

- Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn công 

trình thủy lợi; 

- Văn bản thỏa thuận của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi.  

* Số lượng: 01 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp giấy phép: 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

f. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT 

g. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 

h. Phí, lệ phí: Không 

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Có (Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu tại Phụ 
lục III ban hành kèm theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018); 

j. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 

- Điều 13, 16, 17, 21, 26 Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018. 
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Mẫu số 01 

 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 ……, ngày …tháng …năm…. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG 

TRÌNH THỦY LỢI 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh……………. 

 

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép: ........................................................ 

Địa chỉ: ........................................................................................................... 

Số điện thoại: …………………… Số Fax: ................................................... 

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của 

công trình thủy lợi (tên công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản 

lý khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động: ....................................................................................... 

- Nội dung: ..................................................................................................... 

- Vị trí của các hoạt động ............................................................................... 

- Thời hạn đề nghị cấp phép....; từ... ngày... tháng năm... đến ngày...tháng... 

năm ……… 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh……………… xem xét và cấp phép cho (tên 

tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam 

kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép. 

   

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP  

GIẤY PHÉP 
(Ký tên, đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên) 
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63. Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi 

bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. 

a. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội 

dung hồ sơ; chuyển giao về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm (việc 

nhận và giao kết quả hồ sơ thông qua nhân viên bưu điện). 

- Bước 4: Trung tâm có trách nhiệm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ 

thống bưu điện) cho khách hàng. 

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu (Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 

định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018). 

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép; 

- Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn công 

trình thủy lợi; 

- Văn bản thỏa thuận của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi. 

* Số lượng: 01 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp giấy phép: 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

f. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT 

g. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 

h. Phí, lệ phí: Không 

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Có (Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm 

theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018); 

j. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 

- Điều 13, 16, 17, 21, 24 Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018. 
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Mẫu số 01 

 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 ……, ngày …tháng …năm…. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG 

TRÌNH THỦY LỢI 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh……………. 

 

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép: ........................................................ 

Địa chỉ: ........................................................................................................... 

Số điện thoại: …………………… Số Fax: ................................................... 

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của 

công trình thủy lợi (tên công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản 

lý khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động: ....................................................................................... 

- Nội dung: ..................................................................................................... 

- Vị trí của các hoạt động ............................................................................... 

- Thời hạn đề nghị cấp phép....; từ... ngày... tháng năm... đến ngày...tháng... 

năm ……… 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh……………… xem xét và cấp phép cho (tên 

tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam 

kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép. 

   

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP  

GIẤY PHÉP 
(Ký tên, đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên) 
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64. Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của 

UBND tỉnh. 

a. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội 

dung hồ sơ; chuyển giao về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm (việc 

nhận và giao kết quả hồ sơ thông qua nhân viên bưu điện). 

- Bước 4: Trung tâm có trách nhiệm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ 

thống bưu điện) cho khách hàng. 

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu (Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 

định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018). 

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép; 

- Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn công 

trình thủy lợi; 

- Văn bản thỏa thuận của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi; 

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử 

dụng đất hợp pháp. 

* Số lượng: 01 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp giấy phép: 10 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

f. Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT 

g. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 

h. Phí, lệ phí: Không 

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Có (Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu tại Phụ 
lục III ban hành kèm theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018).); 

j. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 

- Điều 13, 16, 17, 21, 22 Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018. 
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Mẫu số 01 

 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 ……, ngày …tháng …năm…. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG 

TRÌNH THỦY LỢI 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh……………. 

 

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép: ........................................................ 

Địa chỉ: ........................................................................................................... 

Số điện thoại: …………………… Số Fax: ................................................... 

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của 

công trình thủy lợi (tên công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản 

lý khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động: ....................................................................................... 

- Nội dung: ..................................................................................................... 

- Vị trí của các hoạt động ............................................................................... 

- Thời hạn đề nghị cấp phép....; từ... ngày... tháng năm... đến ngày...tháng... 

năm ……… 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh……………… xem xét và cấp phép cho (tên 

tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam 

kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép. 

   

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP  

GIẤY PHÉP 
(Ký tên, đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên) 
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65. Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, 

kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. 

a. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội 

dung hồ sơ; chuyển giao về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm (việc 

nhận và giao kết quả hồ sơ thông qua nhân viên bưu điện). 

- Bước 4: Trung tâm có trách nhiệm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ 

thống bưu điện) cho khách hàng. 

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu (Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 

định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018). 

- Dự án đầu tư được phê duyệt; 

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép; 

- Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn công 

trình thủy lợi; 

- Văn bản thỏa thuận của tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác và bảo vệ 

công trình thủy lợi. 

* Số lượng: 01 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp giấy phép: 15 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

f. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT 

g. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 

h. Phí, lệ phí: Không 

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Có (Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu tại Phụ 
lục III ban hành kèm theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018); 

j. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 

- Điều 13, 16, 17, 21, 25, Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018. 
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Mẫu số 01 

 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 ……, ngày …tháng …năm…. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG 

TRÌNH THỦY LỢI 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh……………. 

 

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép: ........................................................ 

Địa chỉ: ........................................................................................................... 

Số điện thoại: …………………… Số Fax: ................................................... 

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của 

công trình thủy lợi (tên công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản 

lý khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động: ....................................................................................... 

- Nội dung: ..................................................................................................... 

- Vị trí của các hoạt động ............................................................................... 

- Thời hạn đề nghị cấp phép....; từ... ngày... tháng năm... đến ngày...tháng... 

năm ……… 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh……………… xem xét và cấp phép cho (tên 

tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam 

kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép. 

   

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP  

GIẤY PHÉP 
(Ký tên, đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên) 
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66. Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm 

quyền cấp phép của UBND tỉnh. 

a. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội 

dung hồ sơ; chuyển giao về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm (việc 

nhận và giao kết quả hồ sơ thông qua nhân viên bưu điện). 

- Bước 4: Trung tâm có trách nhiệm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ 

thống bưu điện) cho khách hàng. 

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu (Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 

định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018). 

- Bản sao hộ chiếu nổ mìn; 

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép; 

- Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn công 

trình thủy lợi; 

- Văn bản thỏa thuận của tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác và bảo vệ 

công trình thủy lợi. 

* Số lượng: 01 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp giấy phép: 15 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

f. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT 

g. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 

h. Phí, lệ phí: Không 

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Có (Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu tại Phụ 
lục III ban hành kèm theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018); 

j. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 

- Điều 13, 16, 17, 21, 27, Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018. 
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Mẫu số 01 

 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 ……, ngày …tháng …năm…. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG 

TRÌNH THỦY LỢI 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh……………. 

 

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép: ........................................................ 

Địa chỉ: ........................................................................................................... 

Số điện thoại: …………………… Số Fax: ................................................... 

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của 

công trình thủy lợi (tên công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản 

lý khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau: 

- Tên các hoạt động: ....................................................................................... 

- Nội dung: ..................................................................................................... 

- Vị trí của các hoạt động ............................................................................... 

- Thời hạn đề nghị cấp phép....; từ... ngày... tháng năm... đến ngày...tháng... 

năm ……… 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh……………… xem xét và cấp phép cho (tên 

tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam 

kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép. 

   

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP  

GIẤY PHÉP 
(Ký tên, đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên) 
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67. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình 

mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; 

Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây 

dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm 

quyền cấp phép của UBND tỉnh. 

a. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội 

dung hồ sơ; chuyển giao về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm (việc 

nhận và giao kết quả hồ sơ thông qua nhân viên bưu điện). 

- Bước 4: Trung tâm có trách nhiệm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ 

thống bưu điện) cho khách hàng. 

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu (Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 

định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018). 

- Bản vẽ thiết kế thi công bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung; 

- Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép được cấp; 

- Văn bản thỏa thuận của tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và 

bảo vệ công trình thủy lợi. 

* Số lượng: 01 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp giấy phép là 15 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

f. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT 

g. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 

h. Phí, lệ phí: Không 

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Có (Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu tại Phụ 

lục III ban hành kèm theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018); 

j. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 

- Điều 13, 28; Khoản 1,2, điểm a-khoản 3- Điều 29 Nghị định 67/2018/NĐ-

CP ngày 14/5/2018. 
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Mẫu số 02 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 ……., ngày … tháng … năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG) GIẤY PHÉP 

HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh........................ 

 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn sử dụng Điều chỉnh nội dung giấy 

phép:  .......................................................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Số điện thoại: .................................. Số Fax:  .................................................  

Đang tiến hành các hoạt động ……trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

tại vị trí theo giấy phép số.... ngày... tháng... năm... do (Tên cơ quan cấp phép); 

thời hạn sử dụng giấy phép từ……… đến ………. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và cấp giấy phép cho (tên tổ chức, 

cá nhân đề nghị gia hạn, hoặc Điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi với những nội dung sau: 

- Tên các hoạt động đề nghị gia hạn hoặc Điều chỉnh nội dung:  ...................  

- Vị trí của các hoạt động  ...............................................................................  

- Nội dung:  .....................................................................................................  

- Thời hạn đề nghị gia hạn...; từ.... ngày... tháng... năm... đến ngày... 

tháng... năm.... 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh……………………..xem xét và cấp giấy 

phép cho (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) gia hạn (hoặc Điều chỉnh) thực 

hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép 

và tuân thủ các quy định của giấy phép. 

   TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP  

GIẤY PHÉP 
(Ký tên, đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên) 
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68. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; 

Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, 

xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép 

của UBND tỉnh. 

a. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội 

dung hồ sơ; chuyển giao về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm (việc 

nhận và giao kết quả hồ sơ thông qua nhân viên bưu điện). 

- Bước 4: Trung tâm có trách nhiệm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ 

thống bưu điện) cho khách hàng. 

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo mẫu (Phụ lục III 
ban hành kèm theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018); 

- Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép được cấp; 

- Văn bản thỏa thuận của tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và 

bảo vệ công trình thủy lợi. 

* Số lượng: 01 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp giấy phép: 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

f. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT 

g. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 

h. Phí, lệ phí: Không 

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Có (Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu tại Phụ 
lục III ban hành kèm theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018); 

j. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 

- Điều 13, 28; Khoản 1,2, điểm b- khoản 3, Điều 29, Nghị định 

67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018. 
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Mẫu số 02 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 ……., ngày … tháng … năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG) GIẤY PHÉP 

HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh........................ 

 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn sử dụng Điều chỉnh nội dung giấy 

phép:  .......................................................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Số điện thoại: .................................. Số Fax:  .................................................  

Đang tiến hành các hoạt động ……trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

tại vị trí theo giấy phép số.... ngày... tháng... năm... do (Tên cơ quan cấp phép); 

thời hạn sử dụng giấy phép từ……… đến ………. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và cấp giấy phép cho (tên tổ chức, 

cá nhân đề nghị gia hạn, hoặc Điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi với những nội dung sau: 

- Tên các hoạt động đề nghị gia hạn hoặc Điều chỉnh nội dung:  ...................  

- Vị trí của các hoạt động  ...............................................................................  

- Nội dung:  .....................................................................................................  

- Thời hạn đề nghị gia hạn...; từ.... ngày... tháng... năm... đến ngày... 

tháng... năm.... 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh……………………..xem xét và cấp giấy 

phép cho (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) gia hạn (hoặc Điều chỉnh) thực 

hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép 

và tuân thủ các quy định của giấy phép. 

   TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP  

GIẤY PHÉP 
(Ký tên, đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên) 
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69. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công 

trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. 

a. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội 

dung hồ sơ; chuyển giao về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm (việc 

nhận và giao kết quả hồ sơ thông qua nhân viên bưu điện). 

- Bước 4: Trung tâm có trách nhiệm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ 

thống bưu điện) cho khách hàng. 

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo mẫu (Phụ lục III 

ban hành kèm theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018); 

- Bản vẽ thiết kế thi công bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung; 

- Báo cáo phân tích chất lượng nước thải 

- Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép được cấp; 

- Văn bản thỏa thuận của tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và 

bảo vệ công trình thủy lợi. 

* Số lượng: 01 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp giấy phép là 15 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

f. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT 

g. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 

h. Phí, lệ phí: Không 

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Có (Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu tại Phụ 
lục III ban hành kèm theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018); 

j. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 

- Điều 28; Khoản 1,2, điểm a- khoản 3, Điều 29, Nghị định 67/2018/NĐ- 

CP ngày 14/5/2018. 
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Mẫu số 02 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 ……., ngày … tháng … năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG) GIẤY PHÉP 

HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh........................ 

 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn sử dụng Điều chỉnh nội dung giấy 

phép:  .......................................................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Số điện thoại: .................................. Số Fax:  .................................................  

Đang tiến hành các hoạt động ……trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

tại vị trí theo giấy phép số.... ngày... tháng... năm... do (Tên cơ quan cấp phép); 

thời hạn sử dụng giấy phép từ……… đến ………. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và cấp giấy phép cho (tên tổ chức, 

cá nhân đề nghị gia hạn, hoặc Điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi với những nội dung sau: 

- Tên các hoạt động đề nghị gia hạn hoặc Điều chỉnh nội dung:  ...................  

- Vị trí của các hoạt động  ...............................................................................  

- Nội dung:  .....................................................................................................  

- Thời hạn đề nghị gia hạn...; từ.... ngày... tháng... năm... đến ngày... 

tháng... năm.... 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh……………………..xem xét và cấp giấy 

phép cho (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) gia hạn (hoặc Điều chỉnh) thực 

hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép 

và tuân thủ các quy định của giấy phép. 

   TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP  

GIẤY PHÉP 
(Ký tên, đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên) 
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 70. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể 

thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép 

của UBND tỉnh. 

a. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội 

dung hồ sơ; chuyển giao về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm (việc 

nhận và giao kết quả hồ sơ thông qua nhân viên bưu điện). 

- Bước 4: Trung tâm có trách nhiệm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ 

thống bưu điện) cho khách hàng. 

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo mẫu (Phụ lục III 

ban hành kèm theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018); 

- Bản vẽ thiết kế thi công bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung; 

- Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép được cấp; 

- Văn bản thỏa thuận của tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và 

bảo vệ công trình thủy lợi. 

* Số lượng: 01 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp giấy phép: 10 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

f. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT 

g. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 

h. Phí, lệ phí: Không 

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Có (Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu tại Phụ 
lục III ban hành kèm theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018); 

j. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 

- Điều 13, 28; Khoản 1,2, điểm c- khoản 3, Điều 29, Nghị định 

67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018. 
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Mẫu số 02 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 ……., ngày … tháng … năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG) GIẤY PHÉP 

HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh........................ 

 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn sử dụng Điều chỉnh nội dung giấy 

phép:  .......................................................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Số điện thoại: .................................. Số Fax:  .................................................  

Đang tiến hành các hoạt động ……trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

tại vị trí theo giấy phép số.... ngày... tháng... năm... do (Tên cơ quan cấp phép); 

thời hạn sử dụng giấy phép từ……… đến ………. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và cấp giấy phép cho (tên tổ chức, 

cá nhân đề nghị gia hạn, hoặc Điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi với những nội dung sau: 

- Tên các hoạt động đề nghị gia hạn hoặc Điều chỉnh nội dung:  ...................  

- Vị trí của các hoạt động  ...............................................................................  

- Nội dung:  .....................................................................................................  

- Thời hạn đề nghị gia hạn...; từ.... ngày... tháng... năm... đến ngày... 

tháng... năm.... 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh……………………..xem xét và cấp giấy 

phép cho (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) gia hạn (hoặc Điều chỉnh) thực 

hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép 

và tuân thủ các quy định của giấy phép. 

   TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP  

GIẤY PHÉP 
(Ký tên, đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên) 
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71. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng 

thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép 

của UBND tỉnh. 

a. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội 

dung hồ sơ; chuyển giao về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm (việc 

nhận và giao kết quả hồ sơ thông qua nhân viên bưu điện). 

- Bước 4: Trung tâm có trách nhiệm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ 

thống bưu điện) cho khách hàng. 

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo mẫu (Phụ lục III 

ban hành kèm theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018); 

- Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép được cấp; 

- Văn bản thỏa thuận của tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và 

bảo vệ công trình thủy lợi. 

* Số lượng: 01 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp giấy phép: 10 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

f. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT 

g. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 

h. Phí, lệ phí: Không 

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Có (Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu tại Phụ 

lục III ban hành kèm theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018); 

j. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 

- Điều 28; Khoản 1,2, điểm c- khoản 3, Điều 29, Nghị định 67/2018/NĐ- 

CP ngày 14/5/2018. 
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Mẫu số 02 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 ……., ngày … tháng … năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG) GIẤY PHÉP 

HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh........................ 

 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn sử dụng Điều chỉnh nội dung giấy 

phép:  .......................................................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Số điện thoại: .................................. Số Fax:  .................................................  

Đang tiến hành các hoạt động ……trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

tại vị trí theo giấy phép số.... ngày... tháng... năm... do (Tên cơ quan cấp phép); 

thời hạn sử dụng giấy phép từ……… đến ………. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và cấp giấy phép cho (tên tổ chức, 

cá nhân đề nghị gia hạn, hoặc Điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi với những nội dung sau: 

- Tên các hoạt động đề nghị gia hạn hoặc Điều chỉnh nội dung:  ...................  

- Vị trí của các hoạt động  ...............................................................................  

- Nội dung:  .....................................................................................................  

- Thời hạn đề nghị gia hạn...; từ.... ngày... tháng... năm... đến ngày... 

tháng... năm.... 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh……………………..xem xét và cấp giấy 

phép cho (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) gia hạn (hoặc Điều chỉnh) thực 

hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép 

và tuân thủ các quy định của giấy phép. 

   TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP  

GIẤY PHÉP 
(Ký tên, đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên) 
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72. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình 

vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 

a. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội 

dung hồ sơ; chuyển giao về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm (việc 

nhận và giao kết quả hồ sơ thông qua nhân viên bưu điện). 

- Bước 4: Trung tâm có trách nhiệm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ 

thống bưu điện) cho khách hàng. 

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước; 

- Dự thảo quy trình vận hành hồ chứa nước; 

- Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật; 

- Bản đồ hiện trạng công trình; 

- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo. 

* Số lượng: 01 bộ 

d. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định. 

e. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

f. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT 

g. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định 

h. Phí, lệ phí: Không 

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không 

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Khoản 1; điểm c khoản 2; điểm b khoản 4; điểm c khoản 7- Điều 

12,  Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an 

toàn đập, hồ chứa nước. 
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73. Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ 

chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 

a. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội 

dung hồ sơ; chuyển giao về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm (việc 

nhận và giao kết quả hồ sơ thông qua nhân viên bưu điện). 

- Bước 4: Trung tâm có trách nhiệm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ 

thống bưu điện) cho khách hàng. 

b. Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp Trung tâm Hành chính 

công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt; 

- Dự thảo đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; 

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 

* Số lượng: 01 bộ 

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

e. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

f. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT 

g. Kết quả thực hiện TTHC: Đề cương, kết quả kiểm định được phê 

duyệt 

h. Phí, lệ phí: Không 

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không 

j. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Khoản 1; điểm b khoản 2; khoản 4 - Điều 19,  Nghị định 114/2018/NĐ-

CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 
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74.  Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, 

vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 

a. Trình tự thực hiện     

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội 

dung hồ sơ; chuyển giao về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm (việc 

nhận và giao kết quả hồ sơ thông qua nhân viên bưu điện). 

- Bước 4: Trung tâm có trách nhiệm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ 

thống bưu điện) cho khách hàng. 

b. Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp Trung tâm Hành chính 

công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, 

vùng hạ du đập; 

- Dự thảo phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập; 

- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật; 

- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Các tài liệu khác liên quan kèm theo (nếu có). 

* Số lượng: 01 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

f. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT – UBND tỉnh. 

g. Kết quả thực hiện TTHC: Phương án được phê duyệt 

h. Phí, lệ phí: Không 

i. Tên mẫu đơn, tờ khai:Không 

j. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Khoản 1; khoản 3; điểm c khoản 4 và điểm c  khoản 5 - Điều 7,  Nghị 

định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, 

hồ chứa nước. 
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75. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 

thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 

a. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội 

dung hồ sơ; chuyển giao về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm (việc 

nhận và giao kết quả hồ sơ thông qua nhân viên bưu điện). 

- Bước 4: Trung tâm có trách nhiệm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ 

thống bưu điện) cho khách hàng. 

b. Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp Trung tâm Hành chính 

công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt; 

- Dự thảo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; 

- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật; 

- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 

* Số lượng: 01 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

f. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT – UBND tỉnh. 

g. Kết quả thực hiện TTHC: Phương án được phê duyệt 

h. Phí, lệ phí: Không 

i. Tên mẫu đơn, tờ khai:Không 

j. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Khoản 1; khoản 2; điểm c khoản 4; điểm c, d  khoản 5 - Điều 26,  Nghị 

định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, 

hồ chứa nước. 
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V. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

76. Hỗ trợ dự án liên kết 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Người yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính chuẩn bị đầy đủ 

thành phần và số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, tính đầy đủ 

nội dung hồ sơ; chuyển giao hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Phát 

triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tham mưu xử lý). 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT mời các sở, ngành, địa phương và các 

đơn vị liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt hỗ trợ liên kết. 

Trong trường hợp hồ sơ đạt, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.Trường hợp hồ 

sơ không đạt, làm văn bản trả lời gửi chủ trì liên kết. 

- Bước 4: Trung tâm Hành chính công tỉnh có trách nhiệm giao trả kết quả 

cho người yêu cầu giải quyết thủ tục (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). 

b) Cách thức thực hiện:  

Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến 

Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị của chủ trì liên kết; (Mẫu số 01) 

+ Dự án liên kết hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết; (Mẫu số 02 hoặc 03) 

+ Bản thỏa thuận cử đơn vị chủ trì liên kết đối với trường hợp các doanh 

nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau; (Mẫu số 04) 

+ Bản sao chụp các chứng nhận hoặc bản cam kết về tiêu chuẩn chất lượng 

sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; hoặc 

cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, 

an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; (Mẫu số 05) 

+ Bản sao chụp hợp đồng liên kết. 

- Số lượng bộ hồ sơ:01 bộ. 

d) Thời gian giải quyết:  

- Trường hợp hồ sơ thẩm định đạt: Mười lăm (15) ngày làm việc từ khi 

nhận được hồ sơ hợp lệ nếu hồ sơ thẩm định đạt. 

- Trường hợp hồ sơ thẩm định không đạt: Mười (10) ngày làm việc từ khi 

nhận được hồ sơ hợp lệ. 

đ) Cơ quan thực hiện TTHC 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai hoặc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Phát triển nông 

thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Khoa học 

và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, 

UBND cấp huyện có liên quan và các đơn vị sở, ngành, đơn vị có liên quan 

khác. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Các doanh nghiệp, tổ chức đại diện của 

nông dân. 

g) Lệ phí: Chưa quy định 

h) Mẫu đơn, tờ khai:  

- Đơn đề nghị của chủ trì liên kết (theo Mẫu số 01); 

- Dự án liên kết (theo Mẫu số 02) hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết 

(theo Mẫu số 03); 

- Bản thỏa thuận cử đơn vị chủ trì liên kết (theo Mẫu số 04) đối với trường 

hợp các doanh nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau; 

- Bản sao chụp các chứng nhận hoặc bản cam kết về tiêu chuẩn chất lượng 

sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; hoặc 

cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, 

an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường (theo Mẫu số 05); 

- Bản sao chụp hợp đồng liên kết. 

i) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của UBND tỉnh hoặc văn bản 

của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Diện tích thực hiện phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của 

địa phương. 

- Giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về 

tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ 

môi trường. 

- Liên kết đảm bảo ổn định: 

+ Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác từ 01 năm 

trở lên, thời gian liên kết tối thiểu là 05 năm; 

+ Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác dưới 01 

năm, thời gian liên kết tối thiểu là 03 năm. 

- Dự án liên kết hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết 

- Phù hợp với quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính 

sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp. 

- Nghị quyết số 143/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh 

Đồng Nai về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
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Mẫu số 01 

 

TÊN ĐỐI TƯỢNG 

THAM GIA LIÊN KẾT  

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ………../ ….., ngày……tháng……năm……… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

V/v hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (thành 

phố) ……… (hoặc UBND huyện 

(quận)…………….) 
 

Chủ đầu tư dự án liên kết (hoặc chủ trì liên kết): .........................................  

Người đại diện theo pháp luật:  .....................................................................  

Chức vụ:  .......................................................................................................  

Giấy đăng ký kinh doanh số: ............................... ngày cấp ……………… 

Địa chỉ: ...........................................................................  

Điện thoại: …………………… Fax:……………………… Email: ...........  

Căn cứ chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất 

với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,        (tên chủ đầu tư dự án liên kết hoặc chủ 

trì liên kết) đề nghị ..................................................................  (tên cơ quan được 

giao phê duyệt hỗ trợ liên kết): ...............................................................................  

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Loại sản phẩm nông nghiệp liên kết: .............................. .........................  

2. Địa bàn thực hiện: ..............................  .....................................................  

3. Quy mô liên kết: .....................................................  ................................  

4. Tiến độ thực hiện dự kiến: .................................... ...................................  

II. ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC 

1. Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết: ............................  .....................  

2. Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết: ................................  .............................  

3. Hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông: ............................ ......................  

4. Hỗ trợ đào tạo, tập huấn: ..................................... ....................................  

5. Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm: ......................... ..........  

6. Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới: ..........................  

7. Tổng vốn, kinh phí đề nghị hỗ trợ ............................... ............................  

Chi tiết các năm đề nghị hỗ trợ (nếu hỗ trợ trong nhiều năm): ....................  

III. CAM KẾT:...................................................... (tên chủ đầu tư dự án 

liên kết) cam kết: 

1. Tính chính xác của những thông tin trên đây 
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2. Thực hiện đầy đủ các thủ tục và thực hiện đúng nội dung đã đăng ký 

theo quy định khi có quyết định hỗ trợ của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Đảm bảo đúng số lượng và tỷ lệ kinh phí đối ứng quy định tối thiểu từ 

các bên tham gia liên kết theo nội dung đã đăng ký và dự án được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

4. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam. 

IV. TÀI LIỆU KÈM THEO (liệt kê danh mục các tài liệu có liên quan 

gửi kèm): ....................... ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu 

CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN LIÊN KẾT 

(HOẶC CHỦ TRÌ LIÊN KẾT) 

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 02 

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN LIÊN KẾT 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …………./…………. ………., ngày………..tháng……..năm…….. 

 

DỰ ÁN LIÊN KẾT 

Phần I 

GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN LIÊN KẾT 

I. TÊN DỰ ÁN LIÊN KẾT: .............................. ..........................................  

II. CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DỰ ÁN LIÊN KẾT 

1. Chủ dự án liên kết: ............................... ......................................................  

- Người đại diện theo pháp luật: .......................... ……………………… 

- Chức vụ: .................................. .....................................................................  

- Giấy đăng ký kinh doanh số ............................ ,ngày cấp .......... .................  

- Địa chỉ: ......................... ................................................................................  

- Điện thoại: ........................ Fax: ........................ Email: .......... ...................  

2. Các bên tham gia liên kết (đối với trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã 

tham gia liên kết) 

a) Tên đơn vị tham gia liên kết: .................... .................................................  

- Người đại diện theo pháp luật: ............................ ........................................  

- Chức vụ: ....................... ................................................................................  

- Giấy đăng ký kinh doanh số……………, ngày cấp: ............... ....................  

- Địa chỉ: ............................................................ ............................................  

- Điện thoại:………………… Fax: ………………E-mail .......... .................  

b) Tên đơn vị tham gia liên kết: ........................................ .............................  

- Người đại diện theo pháp luật: ..................................................................  

- Chức vụ: ....................................................................................................  

- Giấy đăng ký kinh doanh số……………., ngày cấp: ................................  

- Địa chỉ: ......................................... ................................................................  

- Điện thoại:………………………. Fax: …………………E-mail ........... ...  

c) ................................... ..................................................................................  

3. Số lượng nông dân tham gia liên kết (đối với trường hợp có nông dân 

tham gia liên kết) .....  

III. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN LIÊN KẾT: ......................... 

 IV. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG DỰ ÁN LIÊN KẾT (liệt kê danh 

mục các văn bản có liên quan làm căn cứ xây dựng dự án liên kết) 

..................................................................  ..............................................................  



334 
 

Phần II 

NỘI DUNG DỰ ÁN LIÊN KẾT 

I. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN LIÊN KẾT:...................... .............................  

II. TỔNG QUAN VỀ LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN 

PHẨM NÔNG NGHIỆP TRƯỚC KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ SỰ CẦN 

THIẾT XÂY DỰNG DỰ ÁN LIÊN KẾT 

1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội trên địa bàn (điều kiện tự nhiên, kinh 

tế, xã hội trên địa bàn có liên quan đến việc thực hiện dự án liên kết):... 

2. Tổng quan về liên kết và sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trước 

khi thực hiện dự án liên kết (Kết quả thực hiện liên kết trong 03 năm gần nhất 

trong trường hợp đã có thời gian liên kết lâu dài; trường hợp liên kết mới xây 

dựng, báo cáo khái quát tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản trong 3 năm gần 

nhất). 

3. Sự cần thiết xây dựng dự án liên kết. 

III. NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN LIÊN KẾT 

1. Sản phẩm nông nghiệp thực hiện liên kết: .................. ...............................  

2. Quy mô liên kết: ........................ .................................................................  

3. Quy trình kỹ thuật áp dụng khi liên kết: ............... .....................................  

4. Hình thức liên kết: ................. .....................................................................  

5. Quyền hạn, trách nhiệm của các bên tham gia liên kết: .................. ..........  

6. Thị trường sản phẩm của dự án liên kết; đánh giá tiềm năng thị trường và 

khả năng cạnh tranh của sản phẩm dự án liên kết. 

7. Các giải pháp thực hiện để đưa dự án vào hoạt động (thuê đất, san lấp 

mặt bằng, đầu tư vào các trang thiết bị...) 

IV. CÁC NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 

1. Chi tiết các nội dung đề nghị được hỗ trợ 

- Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết (nội dung, thời gian tư vấn, dự 

toán chi phí,...) ...........  

- Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết (số lượng, công trình, thời gian, đối tượng, 

dự toán chi phí, bản vẽ thiết kế, chi tiết mô tả công trình và các giấy tờ liên 

quan...) .....................................  

- Hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông (chi tiết mô hình, dự toán kinh phí 

và các giấy tờ, tài liệu liên quan theo quy định của Chương trình khuyến 

nông,...)  

- Hỗ trợ đào tạo, tập huấn (số lượng, nội dung, thời gian, đối tượng, chương 

trình đào tạo bồi dưỡng, dự toán chi phí, ………………..) 

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm (số lượng, chủng loại và 

thông số kỹ thuật, thời gian hỗ trợ, dự toán chi phí, ………………..)  

- Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình 

kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi (chi tiết khoa học kỹ thuật 
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mới, quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng, dự toán kinh phí và các giấy tờ, 

tài liệu liên quan...) ....................................................  

2. Đối ứng của đối tượng tham gia liên kết (chi tiết đối với từng nội dung 

hỗ trợ, chi tiết đối với từng năm, nếu có). 

3. Thời gian và kinh phí hỗ trợ 

a) Thời gian hỗ trợ (chi tiết thời gian cho từng nội dung chính sách, chi tiết 

các năm, nếu có) ..........  ..........................................................................................  

b) Kinh phí hỗ trợ (chi tiết kinh phí hỗ trợ cho từng nội dung chính sách, 

chi tiết các năm) 

Tổng số tiền xin hỗ trợ ........ ...........................................................................  

4. Các hồ sơ gửi kèm (chủ đầu tư dự án liên kết căn cứ các quy định hiện 

hành của các Chương trình, nguồn vốn hỗ trợ và các quy định hiện hành của 

Nhà nước, bổ sung dự toán, các tài liệu liên quan để phục vụ quá trình phê duyệt 

hỗ trợ dự án liên kết): .........................................  ...................................................  

V. DỰ KIẾN HIỆU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN LIÊN KẾT 

1. Hiệu quả của dự án liên kết (kinh tế, môi trường, xã hội):  ........................  

2. Tác động của dự án liên kết (các rủi ro về thị trường, tổ chức thực hiện, 

các rủi ro khác và giải pháp khắc phục):          

Phần III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

(Chủ đầu tư xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện dự án liên kết. Trong đó 

phải có kế hoạch triển khai và thực hiện các nội dung ưu đãi, hỗ trợ, kế hoạch tài 

chính, kế hoạch giám sát và đánh giá thực hiện dự án liên kết) 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

III. KIẾN NGHỊ 

Ngoài các nội dung nêu trên, chủ đầu tư dự án liên kết có thể bổ sung các 

nội dung khác nhằm làm rõ hơn nội dung dự án liên kết và phù hợp với điều 

kiện thực tế.  

  CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN LIÊN KẾT 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 03 

 

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ LIÊN KẾT 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU 

THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP 

1. Chủ trì liên kết: ........................... ...............................................................  

- Người đại diện theo pháp luật: ................... .................................................  

- Chức vụ: ..................................... ..................................................................  

- Giấy đăng ký kinh doanh số ........................ , ngày cấp ................ ..............  

- Địa chỉ: ................ .........................................................................................  

- Điện thoại: ...................... Fax: .................. Email: .............. .......................  

2. Các bên tham gia liên kết (đối với trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã 

tham gia liên kết) 

a) Tên đơn vị tham gia liên kết: ............... ......................................................  

- Người đại diện theo pháp luật: .......... ..........................................................  

- Chức vụ: ................. ......................................................................................  

- Giấy đăng ký kinh doanh số………………… ngày cấp: ....................... ....  

- Địa chỉ: ............................................ .............................................................  

- Điện thoại: ...................... , Fax: ................ E-mail ..................... ................  

b) Tên đơn vị tham gia liên kết: ................................... ..................................  

- Người đại diện theo pháp luật: ................................ ....................................  

- Chức vụ: ...................................... .................................................................  

- Giấy đăng ký kinh doanh số…………………, ngày cấp: .. .........................  

- Địa chỉ: ................................. ........................................................................  

- Điện thoại: ...................... Fax: .................. E-mail ........... ..........................  

3. Số lượng nông dân tham gia liên kết (đối với trường hợp có nông dân 

tham gia liên kết) .....  

4. Tổng quan về liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và sự 

cần thiết xây dựng liên kết       

5. Địa điểm thực hiện liên kết: ......................... 

II. NỘI DUNG CỦA LIÊN KẾT 

- Sản phẩm nông nghiệp thực hiện liên kết: ....................... ...........................  

- Quy mô liên kết: ......................... .................................................................  

- Quy trình kỹ thuật áp dụng khi liên kết: ............................ ..........................  

- Hình thức liên kết: ................................. ......................................................  

- Quyền hạn, trách nhiệm của các bên tham gia liên kết: ....................... .......  

- Thị trường và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. 
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III. CÁC NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 

1. Chi tiết các nội dung, thời gian và kinh phí đề nghị được hỗ trợ, tổng số 

tiền xin hỗ trợ. 

- Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết. 

- Hỗ trợ đào tạo, tập huấn. 

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm. 

- Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình 

kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi. 

2. Đối ứng của đối tượng tham gia liên kết (chi tiết đối với từng nội dung 

hỗ trợ, chi tiết đối với từng năm, nếu có). 

IV. DỰ KIẾN HIỆU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

V. KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

VI. KIẾN NGHỊ 

  

 

 

CHỦ TRÌ LIÊN KẾT 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 04 

 

BẢN THỎA THUẬN 

VỀ VIỆC CỬ ĐƠN VỊ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN LIÊN KẾT 

(HOẶC CHỦ TRÌ LIÊN KẾT) 

Ngày ......tháng ..... năm ..........., tại ........................................................ , 

chúng tôi là các bên tham gia liên kết, bao gồm: 

1. Tên đơn vị tham gia liên kết: ............... ......................................................  

- Người đại diện theo pháp luật: ......................... ...........................................  

- Chức vụ: ............................. ..........................................................................  

- Giấy đăng ký kinh doanh số .......................................... , ngày cấp:  

- Địa chỉ: ....................... ..................................................................................  

- Điện thoại: .................................. , Fax: .................... E-mail .............. .......  

2. Tên đơn vị tham gia liên kết: ....................... ..............................................  

- Người đại diện theo pháp luật: .................... ................................................  

- Chức vụ: ....................... ................................................................................  

- Giấy đăng ký kinh doanh số ....................... , ngày cấp: ................... ...........  

- Địa chỉ: ................................ .........................................................................  

- Điện thoại: .................................. , Fax: .......................... E-mail .............. .  

Các bên tham gia liên kết thống nhất cử đơn vị làm chủ đầu tư dự án liên 

kết (hoặc chủ trì liên kết) như sau: 

I. ĐƠN VỊ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN LIÊN KẾT (HOẶC CHỦ TRÌ 

LIÊN KẾT): .............  

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ LIÊN KẾT 

1. Địa bàn liên kết: ...................... ...................................................................  

2. Sản phẩm nông nghiệp thực hiện liên kết: .................. ...............................  

3. Quy mô liên kết: ................................... ......................................................  

4. Quy trình kỹ thuật áp dụng khi liên kết: .......................... ..........................  

5. Quyền hạn, trách nhiệm của các bên tham gia liên kết: ................. ...........  

III. TỔNG ĐẦU TƯ CỦA LIÊN KẾT: ...................... đồng, trong đó: 

1. Số vốn đề nghị hỗ trợ: ................................................................ đồng 

2. Đối ứng của các bên tham gia liên kết: …………………………... đồng 

- ......................... (tên đơn vị tham gia liên kết): .............................. đồng 

- ......................... (tên đơn vị tham gia liên kết): ............................... đồng 

3. Các nguồn vốn khác:............................................................……đồng 

IV. THỰC HIỆN LIÊN KẾT 

1. Trách nhiệm của các bên tham gia liên kết (ghi rõ trách nhiệm của mỗi 

bên tham gia liên kết) ............................... ..............................................................  
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2. Các quy định về sửa đổi các nội dung được thỏa thuận ....................... .....  

Các bên tham gia liên kết ký trong Biên bản thỏa thuận này thống nhất với 

các nội dung đã thỏa thuận. Biên bản thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký và 

được thực hiện trong suốt thời gian thực hiện Dự án liên kết. Các bên tham gia 

liên kết có trách nhiệm thực hiện đầy đủ cam kết của mỗi bên trong quá trình 

thực hiện, các bên có thể sửa đổi các nội dung được thỏa thuận nhưng không 

được làm thay đổi nội dung của Dự án liên kết đã được cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt. 

Bản thỏa thuận này được lập thành …………..bản có giá trị như nhau. Các 

bên tham gia liên kết giữ ………..bản, chủ đầu tư dự án liên kết giữ 

…………..bản./. 

Chữ ký của các bên tham gia dự án liên kết  

ĐƠN VỊ THAM GIA LIÊN KẾT 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
ĐƠN VỊ THAM GIA LIÊN KẾT 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

ĐƠN VỊ THAM GIA LIÊN KẾT 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
ĐƠN VỊ THAM GIA LIÊN KẾT 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 05 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………….., ngày ……… tháng ……… năm 20...... 

 

BẢN CAM KẾT 

Bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an 

toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường 

Kính gửi: ……………………………………………………………….. 

(tên cơ quan được giao phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết) 
 

Chủ đầu tư dự án liên kết (hoặc chủ trì liên kết): ..................... , 

Người đại diện theo pháp luật: ........................... ........................................... 

Chức vụ: ....................................  ............................................................................  

Địa chỉ: ........................................ ...................................................................  

Điện thoại: …………………….…, Fax: ……………… E-mail: .............. 

Mã số thuế ........................... ...........................................................................  

Sản phẩm liên kết: ............................. .............................................................  

Loại hình liên kết: ....................... ...................................................................  

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về tiêu 

chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi 

trường trong các lĩnh vực: 

Trồng trọt □                    Lâm nghiệp □                  Chăn nuôi □ 

Nuôi trồng thủy sản □ Khai thác, sản xuất muối □ 

Thu hái, đánh bắt, khai thác nông lâm thủy sản □ 

(Đánh dấu X vào ô ghi tên lĩnh vực sản xuất và cam kết thực hiện). 

Nếu có vi phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

  CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN LIÊN KẾT 

(HOẶC CHỦ TRÌ LIÊN KẾT) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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77.  Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết, điểm tái định cư 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai).cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.  Sau khi 

nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cán bộ tiếp nhận ghi giấy hẹn ngày trả kết 

quả và chuyển hồ sơ cho cơ quan thẩm định, phê duyệt hồ sơ, nếu không hợp lệ 

trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thẩm 

định quy hoạch chi tiết thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư. 

- Bước 2. Thẩm định, phê duyệt 

UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư 

trong thời gian 45 ngày ( bốn mươi lăm) làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ 

và hợp lệ. 

- Bước 3. Trả kết quả 

- Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông 

nghiệp &PTNT tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp Hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c) Thành phần và số lượng hồ sơ: 

*  Thành phần hồ sơ: 

+ Tờ trình của Chủ đầu tư gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch 

chi tiết; 

+ Các văn bản tham gia ý kiến của các cấp chính quyền (xã, huyện, tỉnh) 

nơi tái định cư, vùng ngập lòng hồ, mặt bằng công trình và một số văn 

bản pháp lý khác có liên quan; 

+ Báo cáo tổng hợp quy hoạch chi tiết (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông 

tư 22/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2015); 

+ Các loại bản đồ: Bản đồ hiện trạng kinh tế - xã hội khu, điểm tái định cư, 

tỉ lệ 1/25.000; bản đồ quy hoạch khu, điểm tái định cư tỉ lệ 1/10.000 hoặc tỉ lệ 

1/25.000; bản đồ quy hoạch chi tiết điểm tái định cư, tỷ lệ: 1/500; bản đồ quy 

hoạch chi tiết sử dụng đất nông nghiệp điểm tái định cư, tỷ lệ: 1/2.000; 

+ Các phụ lục số liệu kèm theo (nếu có) 

*  Số lượng hồ sơ: 20 bộ 

d) Thời gian giải quyết:  45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan quyết định TTHC:  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
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- Cơ quan thực hiện TTHC:  Sở Nông nghiệp &PTNT 

g)  Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định thẩm định, phê duyệt. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không 

l)  Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy 

điện. 

- Thông tư số 22/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2015 của Bộ Nông 

nghiệp &PTNT hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Quyết định số 

64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính 

sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện. 
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78. Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

 - Bước 1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân 

cấp huyện nơi đi. 

- Bước 2. Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ của Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi đi, Ủy ban nhân nhân dân cấp huyện nơi đi tổ chức thẩm định hồ 

sơ và gửi hồ sơ đến UBND tỉnh nơi đi. 

- Bước 3: Trong vòng 10 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh nơi đi 

chuyển cho cơ quan quản lý chuyên ngành bố trí dân cư tỉnh kiểm tra, thực hiện. 

Cơ quan quản lý chuyên ngành bố trí dân cư tỉnh Sở Nông nghiệp &PTNT trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh nơi đi ban hành Quyết định di dân đến vùng dự án, 

phương án và gửi Quyết định đến Ủy ban nhân dân tỉnh nơi đến. 

- Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh nơi đến trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh nơi đi, căn cứ vào kế hoạch bố trí, 

ổn định dân cư hàng năm của tỉnh, tổ chức thẩm tra địa bàn nhân dân, xem xét, 

ban hành quyết định tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án. 

+ Tiếp nhận hồ sơ: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi gửi hồ sơ trực tiếp tại bộ phần tiếp nhận 

và trả kết quả của Sở Nông nghiệp &PTNT tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai). cán bộ cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ 

sơ.  Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cán bộ tiếp nhận ghi giấy hẹn, 

nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư. 

b) Thành phần và số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ UBND cấp xã nơi đi gửi UBND huyện nơi đi 

- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (Phụ lục I ban hành kèm theo Thông 

tư 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015); 

- Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (Phụ lục II ban hành 

kèm theo Thông tư 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 ); 

- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư (Phụ lục III ban hành 

kèm theo Thông tư 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015); 

-  Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thành phần hồ sơ UBND cấp huyện nơi đi gửi UBND cấp tỉnh nơi đi 

- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư (Phụ lục III ban hành 

kèm theo Thông tư 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015); 

 - Tờ trình của UBND cấp huyện. 

 * Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

* Thành phần hồ sơ UBND cấp tỉnh nơi đi gửi UBND cấp tỉnh nơi đến 

- Quyết định di dân đến vùng dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư. 
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- Công văn đề nghị UBND tỉnh nơi đến phối hợp và ra quyết định tiếp nhận 

bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

c) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

d) Thời giai giải quyết:  70 ngày làm việc kể từ ngày tiến nhận hồ sơ đầy 

đủ và hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan quyết định TTHC: UBND tỉnh 

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp &PTNT 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 

h) Phí, lệ phí: Không   

i) Mẫu đơn, tờ khai: 

Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư (Phụ lục III ban hành 

kèm theo Thông tư 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015); 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 

l) Căn cứ pháp lý TTHC: 

- Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt “Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, 

biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định 

hướng đến năm 2020”; 

- Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 Quy định Quy trình 

bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 

1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Quyết định số 3656/QĐ-BNN-KTHT ngày 06/9/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc công bố TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực kinh tế hợp tác và 

Phát triển nông thôn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://snnptnt.bacgiang.gov.vn/upload/fckeditor/danh%20cach%20trich%20ngang.doc
http://snnptnt.bacgiang.gov.vn/upload/fckeditor/danh%20cach%20trich%20ngang.doc
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PHỤ LỤC I (mẫu đơn) 

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 4 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

 

ĐƠN TỰ NGUYỆN BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã 

 

Họ và tên chủ hộ: ......................................................................................... Dân tộc ....................................  

Sinh ngày .................................. tháng ........................................ năm ...............................................................  

Nguyên quán: ..........................................................................................................................................................  

Nơi ở hiện nay: .......................................................................................................................................................  

Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................................................................  

Thuộc đối tượng bố trí, ổn định dân cư: ............................................................................... (*) 

Tên dự án, phương án: .....................................................................................................................................  

Số người đi trong hộ có: ............................... khẩu ................................................................ lao động 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐI TRONG HỘ 

STT Họ và tên 
Năm sinh Quan hệ 

với chủ hộ 
Trình độ 

văn hoá 
Nghề 

nghiệp 
Số sổ hộ khẩu hoặc số 

Chứng minh thư nhân dân Nam Nữ 

        

 

Tôi tự nguyện làm đơn này xin tham gia dự án, phương án bố trí, ổn định dân 

cư. 

Nếu được chấp nhận tôi xin cam kết: 

- Tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, quyền công dân theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức xây dựng cuộc sống lâu dài tại nơi được bố trí, sắp xếp. 

Nếu tôi tự ý bỏ đi nơi khác, tôi sẽ phải hoàn trả các khoản tiền Nhà nước hỗ 

trợ, diện tích đất, rừng đã được giao (nếu có)./. 

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ 
(họ tên, chức vụ, ký, đóng dấu) 

 …........, ngày … tháng … năm … 
CHỦ HỘ LÀM ĐƠN 
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PHỤ LỤC II (mẫu Biên bản) 

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 4 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

BIÊN BẢN BÌNH XÉT HỘ DÂN THAM GIA 

DỰ ÁN (PHƯƠNG ÁN)………………………… 

 

Hôm nay, ngày .............................. tháng ..................................... năm ........................................................ , 

Tại thôn (bản) ....................xã ................................. huyện ........................... tỉnh ..........................................  

diễn ra cuộc họp với các nội dung sau: 

I. Thành phần tham dự gồm: 

1. Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã: 

- Ông (bà) .............................................................................. Chức vụ ...............................................................  

2. Hội đồng bình xét: 

- Ông (bà) .............................................................................. Chức vụ ...............................................................  

II. Kết quả bình xét: 

Tổng số hộ có đơn: .............................................................................................................................................  

Số hộ được bình xét: ..........................................................................................................................................  

Danh sách hộ được bình xét 

STT Họ và tên chủ hộ 
Năm sinh Số sổ hộ khẩu hoặc số 

Chứng minh thư nhân dân 
Ghi chú 

Nam Nữ 

      
 

Cuộc họp kết thúc lúc ………… ngày ……………………………… 

 

CHỦ TỊCH 

HỘI ĐỒNG BÌNH XÉT 

(ký tên) 

CHỦ DỰ ÁN 

(ký tên) 
UBND CẤP XÃ 

(ký tên và đóng dấu) 
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PHỤ LỤC III (mẫu Danh sách trích ngang) 

(ban hành kèm theo Thông tư  số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 4 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ……………………… 
______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC HỘ THAM GIA 
DỰ ÁN (PHƯƠNG ÁN)………………………………… 

 

Đối tượng bố trí, ổn định dân cư (*): ......................................................................................................  

Hình thức (tập trung, xen ghép, ổn định tại chỗ): ............................................................................  

Nơi đi: ....................................... thôn (bản) .........................................  xã .........................................................  

huyện .................................................................................................... tỉnh ...............................................................  

  

Thứ tự 

hộ 

Họ và tên 
(từng người trong hộ) 

Năm sinh 
Quan hệ 

với chủ hộ 

Số khẩu 

(của hộ) 

Số 

lao động  

(của hộ) 

Trình độ 

văn hoá 

Nghề 

nghiệp 

Số sổ hộ khẩu hoặc 

số Chứng minh thư 

nhân dân (chủ hộ) 

Ghi 

chú Nam Nữ 

1 1.1.   Chủ hộ       

 1.2.          

 …          

2 2.1.   Chủ hộ       

 2.2.          

 …          

 Tổng số          

Ngày … tháng … năm … 

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 
(ký tên và đóng dấu) 

 Ngày … tháng … năm … 

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 
(ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú: (*) đối tượng: thiên tai, biên giới, hải đảo, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, dân cư trú trong 

rừng đặc dụng. 
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79. Công nhận nghề truyền thống 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: UBND cấp huyện lập hồ sơ đề nghị xét công nhận nghề truyền 

thống trình UBND cấp tỉnh xét công nhận . 

- Bước 2: UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng xét duyệt, chọn những đối 

tượng đủ tiêu chuẩn để ra quyết định và cấp bằng công nhận nghề truyền thống. 

 - Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các 

ngày nghỉ Lễ) 

- Buổi sáng từ 7 giờ 00  đến 11 giờ 30. 

- Buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30. 

b) Cách thức thực hiện: 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, 

phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

 - Bản tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của nghề truyền thống; 

- Bản sao giấy chứng nhận, huy chương đã đạt được trong các cuộc thi, 

triển lãm trong nước và quốc tế hoặc có các tác phẩm nghệ thuật cao được cấp 

tỉnh, thành phố trở lên trao tặng (nếu có). Đối với những tổ chức, cá nhân không 

có điều kiện tham dự các cuộc thi, triển lãm hoặc không có tác phẩm đạt giải 

thưởng thì phải có bản mô tả đặc trưng mang bản sắc văn hóa dân tộc của nghề 

truyền thống;  

- Bản sao giấy công nhận Nghệ nhân nghề truyền thống của cơ quan có 

thẩm quyền (nếu có). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

d) Thời hạn giải quyết:  

- Thời hạn thẩm tra về tính hợp lệ, đầy đủ của các giấy tờ, tài liệu hồ sơ theo 

quy định: 05 (năm) ngày làm việc. 

- Thời hạn bổ sung hồ sơ: 05 (năm) ngày làm việc. 

- Thời hạn giải quyết sau khi nhận đủ hồ sơ: 30 (ba mươi) ngày làm việc.  

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản 

lý chất lượng nông lâm thủy sản. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.  
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bằng công nhận, Quyết định 

hành chính. 

h) Phí, Lệ phí: Không.  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

k) Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Nghề truyền 

thống được công nhận phải đạt các tiêu chí sau đây: 

- Nghề đã xuất hiện tại địa phương từ trên 50 năm trở lên và hiện đang tiếp 

tục phát triển tính đến thời điểm đề nghị công nhận; 

- Nghề tạo ra sản phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc; 

- Nghề gắn với tên tuổi của một hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi của làng 

nghề. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 52/2018/NĐ-CP, ngày 12/4/2018 của Chính Phủ về Phát 

triển ngành nghề nông thôn.  

- Quyết định số 2767/QĐ-BNN-KTHT, ngày 12/7/2018 về công bố thủ tục 

hành chính ban hành thay thế, bị thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và 

phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn.  
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80. Công nhận làng nghề 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: UBND cấp huyện lập hồ sơ đề nghị xét công nhận làng nghề 

trình UBND cấp tỉnh xét công nhận . 

- Bước 2: UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng xét duyệt, chọn những đối 

tượng đủ tiêu chuẩn để ra quyết định và cấp bằng công nhận làng nghề. 

 - Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các 

ngày nghỉ Lễ) 

- Buổi sáng từ 7 giờ 00  đến 11 giờ 30. 

- Buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30. 

b) Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

 - Danh sách các hộ tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn; 

- Bản tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá 

nhân tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn trong 02 năm gần nhất; 

- Văn bản bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

d) Thời hạn giải quyết:  

- Thời hạn thẩm tra về tính hợp lệ, đầy đủ của các giấy tờ, tài liệu hồ sơ theo 

quy định: 05 (năm) ngày làm việc. 

- Thời hạn bổ sung hồ sơ: 05 (năm) ngày làm việc. 

- Thời hạn giải quyết sau khi nhận đủ hồ sơ: 30 (ba mươi) ngày làm việc.  

Đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản 

lý chất lượng nông lâm thủy sản. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Bằng công nhận, Quyết định hành chính. 

h) Phí, Lệ phí: Không.  
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i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.  

k) Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: 

Làng nghề được công nhận phải đạt các tiêu chí sau đây: 

- Có tối thiểu 20% tổng số hộ trên địa bàn tham gia một trong các hoạt 

động hoặc các hoạt động ngành nghề nông thôn quy định tại Điều 4, Nghị định 

số 52/2018/NĐ-CP; 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 02 (hai) năm liên tục tính 

đến thời điểm đề nghị công nhận; 

- Đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định của 

pháp luật hiện hành.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 52/2018/NĐ-CP, ngày 12/4/2018 của Chính Phủ về Phát 

triển ngành nghề nông thôn.  

- Quyết định số 2767/QĐ-BNN-KTHT, ngày 12/7/2018 về công bố thủ tục 

hành chính ban hành thay thế, bị thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và 

phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn.  
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81. Công nhận làng nghề truyền thống 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: UBND cấp huyện lập hồ sơ đề nghị xét công nhận làng nghề 

truyền thống trình UBND cấp tỉnh xét công nhận . 

- Bước 2: UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng xét duyệt, chọn những đối 

tượng đủ tiêu chuẩn để ra quyết định và cấp bằng công nhận làng nghề truyền 

thống. 

 - Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các 

ngày nghỉ Lễ) 

- Buổi sáng từ 7 giờ 00  đến 11 giờ 30. 

- Buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30. 

b) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Bản tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của nghề truyền thống; 

- Bản sao giấy chứng nhận, huy chương đã đạt được trong các cuộc thi, 

triển lãm trong nước và quốc tế hoặc có các tác phẩm nghệ thuật cao được cấp 

tỉnh, thành phố trở lên trao tặng (nếu có). Đối với những tổ chức, cá nhân không 

có điều kiện tham dự các cuộc thi, triển lãm hoặc không có tác phẩm đạt giải 

thưởng thì phải có bản mô tả đặc trưng mang bản sắc văn hóa dân tộc của nghề 

truyền thống;  

- Bản sao giấy công nhận Nghệ nhân nghề truyền thống của cơ quan có 

thẩm quyền (nếu có). 

- Danh sách các hộ tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn; 

- Bản tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá 

nhân tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn trong 02 năm gần nhất; 

- Văn bản bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Thời hạn thẩm tra về tính hợp lệ, đầy đủ của các giấy tờ, tài liệu hồ sơ theo 

quy định: 05 (năm) ngày làm việc. 

- Thời hạn bổ sung hồ sơ: 05 (năm) ngày làm việc. 

- Thời hạn giải quyết sau khi nhận đủ hồ sơ: 30 (ba mươi) ngày làm việc.  

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.  
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e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản 

lý chất lượng nông lâm thủy sản. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Bằng công nhận, Quyết định hành chính. 

h) Phí, Lệ phí: Không.  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.  

k) Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Làng nghề 

truyền thống được công nhận phải đạt các tiêu chí sau đây: 

- Có tối thiểu 20% tổng số hộ trên địa bàn tham gia một trong các hoạt 

động hoặc các hoạt động ngành nghề nông thôn quy định tại Điều 4, Nghị định 

số 52/2018/NĐ-CP; 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 02 năm liên tục tính đến 

thời điểm đề nghị công nhận; 

- Đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định của 

pháp luật hiện hành.  

- Có ít nhất một nghề truyền thống thống nông thôn (là nghề đạt cả 03 tiêu 

chí) 

+ Nghề đã xuất hiện tại địa phương từ trên 50 năm trở lên và hiện đang tiếp 

tục phát triển tính đến thời điểm đề nghị công nhận; 

+ Nghề tạo ra sản phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc; 

+ Nghề gắn với tên tuổi của một hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi của 

làng nghề. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 52/2018/NĐ-CP, ngày 12/4/2018 của Chính Phủ về Phát 

triển ngành nghề nông thôn.  

- Quyết định số 2767/QĐ-BNN-KTHT, ngày 12/7/2018 về công bố thủ tục 

hành chính ban hành thay thế, bị thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và 

phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn.  
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82. Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Lập hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu: 

Trước hoặc khi lô hàng muối về đến cửa khẩu, người nhập khẩu gửi 01 

(một) bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu và cam kết chất 

lượng hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng 

theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục III và các thành phần hồ sơ theo quy định 

tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy 

định về kiểm tra chuyên ngành (Đính kèm Mẫu số 01) tại Trung tâm Hành chính 

công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

- Bước 2: Cơ quan kiểm tra tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: 

Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc cơ quan kiểm tra xác nhận người 

nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu theo Mẫu số 02 Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 

31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa (Đính kèm Mẫu số 02). Người nhập khẩu nộp bản 

đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan Hải quan để được phép 

thông quan hàng hóa muối nhập khẩu.  

- Bước 3: Trả kết quả kiểm tra: 

Trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 

236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) 

hoặc gửi qua đường bưu điện theo đề nghị của người nhập khẩu.  

Bước 4:Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngàylàm việc kể từ ngày thông quan 

hàng hóa, người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan kiểm tra bản sao y bản chính 

(có ký tên và đóng dấu của người nhập khẩu) Giấy chứng nhận chất lượng lô 

hàng muối nhập khẩu hoặc Chứng thư giám định chất lượng lô hàng muối nhập 

khẩu.  

Bước 5: Cơ quan kiểm tra xem xét sự phù hợp các chỉ tiêu chất lượng muối 

giữa Giấy chứng nhận chất lượng hoặc Chứng thư giám định chất lượng lô hàng 

muối nhập khẩu với tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng 

quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 

27/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra 

chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu để làm căn cứ áp dụng biện pháp 

miễn kiểm tra sau 03 lần kiểm tra liên tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 4 

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP; xử lý kết quả kiểm tra muối nhập khẩu không 

đạt yêu cầu chất lượng lưu thông trên thị trường theo quy định tại Điều 12, Điều 

13 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và khoản 5 

Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ.  
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b) Cách thức thực hiện:  

- Trực tiếp 

- Qua bưu điện 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Giấy Đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu theo Mẫu số 01 Phụ 

lục III ban hành kèm theo Nghị định số 154/2018/NĐ-CP của Chính phủ; 

- Bản sao Hợp đồng (Contract) mua bán hàng hóa (là bản tiếng Việt hoặc 

bản tiếng Anh, nếu là ngôn ngữ khác thì người nhập khẩu phải nộp kèm bản 

dịch ra tiếng Việt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản dịch); 

- Bản sao Danh mục hàng hóa (Packing List – nếu có); 

- Bản sao Hóa đơn (Invoice) có xác nhận của người nhập khẩu; 

- Bản sao Vận đơn (Bill of Loading) có xác nhận của người nhập khẩu; 

- Bản sao Tờ khai hàng hóa nhập khẩu có xác nhận của người nhập khẩu; 

- Bản sao Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O-Certificate of Origin – 

nếu có); 

- Bản sao Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan (nếu có); 

- Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng muối nhập khẩu hoặc Chứng thư 

giám định chất lượng lô hàng muối nhập khẩu; 

- Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên 

nhãn hàng hóa và nhãn phụ nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định (trừ 

trường hợp nhập khẩu muối rời). 

* Số lượng: 01 (một) bộ hồ sơ 

d) Thời hạn giải quyết: 01 (một) ngày làm việc. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhập khẩu muối. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu 

theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ.  

h) Phí, Lệ phí: Chưa quy định 

i) Mẫu đơn, tờ khai:  

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu theo Mẫu số 01 Phụ lục 

III ban hành kèm theo Nghị định số 154/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng muối nhập khẩu hoặc Chứng thư 

giám định chất lượng lô hàng muối nhập khẩu phải đáp ứng các chỉ tiêu chất 

lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng muối nhập khẩu quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 39/2018/TT-

BNNPTNT ngày 27/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu.  

- Người nhập khẩu phải cam kết chất lượng muối nhập khẩu phù hợp với 

quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng. Nếu phát hiện vi phạm thì chịu 

sự kiểm tra, xử lý của cơ quan kiểm tra theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị 

định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 4, khoản 5 Điều 1 Nghị định 

số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm,  

hàng hóa; 

- Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và mốt số quy định về kiểm 

tra chuyên ngành; 

- Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực 

phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

- Quyết định số 492/QĐ-BNN-KTHT ngày 31/01/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn vê việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh 

vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  
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Mẫu số 01 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA 

NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 

 

Kính gửi................ (Tên Cơ quan kiểm tra)………………… 

 

Người nhập khẩu:  ...........................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Điện thoại:  ............................. Fax:  ................... Email:  ................................  

Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa sau: 

 

STT 

Tên hàng hóa, 

nhãn hiệu, 

kiểu loại 

Đặc tính 

kỹ thuật 

Xuất xứ, nhà 

sản xuất 

Khối 

lượng/ 

số 

lượng 

Cửa khẩu 

nhập 

Thời gian 

nhập khẩu 

              

              

 

Địa chỉ tập kết hàng hóa:  ................................................................................  

Hồ sơ nhập khẩu gồm:  ...................................................................................  

Hợp đồng (Contract) số:  .................................................................................  

- Danh mục hàng hóa (Packing list) (nếu có):  ...............................................  

- Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng hóa 

nhập khẩu hoặc Chứng thư giám định chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu .............  

do Tổ chức ………………..cấp ngày: …../……/…….tại:  ....................................  

- Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý (nếu có) số:  .........................................  

do Tổ chức chứng nhận: ………….....cấp ngày: …./….../…… tại:  ......................  

- Hóa đơn (Invoice) (nếu có) số:  ....................................................................  

- Vận đơn (Bill of Lading) (nếu có) số:  .........................................................  

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có) số:  ....................................................  

- Giấy chứng nhận xuất xứ C/O (nếu có) số:  .................................................  

- Giấy Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có) số:  ....................................  
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- Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa, mẫu nhãn hàng nhập khẩu, nhãn phụ (nếu 

nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định). 

Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp của 

các nội dung đã khai báo nêu trên về hồ sơ của lô hàng hóa nhập khẩu, đồng thời 

cam kết chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu phù hợp với quy chuẩn kỹ 

thuật.......................................  và tiêu chuẩn công bố áp dụng ............................. 

 

(TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA)  

Vào sổ đăng ký: Số.../(Tên viết tắt của CQKT)  

…….ngày... tháng ... năm 20... 

(Đại diện Cơ quan kiểm tra ký tên, đóng dấu) 

…….ngày... tháng ... năm 20... 

(NGƯỜI NHẬP KHẨU)  

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 02 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ) 

 

(TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN) 

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:        /(CQKT) …., ngày … tháng … năm 20… 

 

PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 

 

STT HẠNG MỤC KIỂM TRA 
Có/Không Ghi 

chú Có Không 

1 
Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng 

hàng hóa nhập khẩu. 
□ □  

2 Hợp đồng (Contract) (bản sao). □ □  

3 
Danh Mục hàng hóa (Packing list) kèm theo hợp 

đồng (bản sao). 
□ □  

4 Bản sao có chứng thực chứng chỉ chất lượng □ □  

 4.1. Giấy chứng nhận hợp quy □ □  

 4.2. Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng □ □  

 4.3. Giấy giám định chất lượng lô hàng □ □  

 4.4. Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng □ □  

5 Hóa đơn (Invoice) □ □  

6 Vận đơn (Bill of Lading) □ □  

7 Tờ khai hàng hóa nhập khẩu □ □  

8 
Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O-Certificate of 

Origin) 
□ □  

9 Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa □ □  

10 Giấy Chứng nhận lưu hành tự do CFS □ □  

11 
Mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp 

quy 
□ □  

12 
Nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo 

quy định). 
□ □  

 



364 
 

KẾT LUẬN:  

□ Hồ sơ đầy đủ về số lượng: Tiếp nhận hồ sơ để kiểm tra các bước tiếp 

theo. 

□ Hồ sơ không đầy đủ về số lượng: Tiếp nhận hồ sơ nhưng cần bổ sung các 

Mục:………. trong thời gian 15 ngày. Sau khi hồ sơ đầy đủ thì kiểm tra các 

bước tiếp theo theo quy định./. 

 

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI KIỂM TRA HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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83. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Lập hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối 

nhập khẩu: 

Trước hoặc khi lô hàng muối về đến cửa khẩu, người nhập khẩu gửi 01 

(một) bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu 

theo Mẫu số 4 Phụ lục I và các thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 

18 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (Nghị định số 

15/2018/NĐ- CP) đến cơ quan kiểm tra (Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). tại địa phương cửa khẩu nhập lô hàng. 

Trường hợp phải lấy mẫu và kiểm nghiệm an toàn thực phẩm mẫu muối 

nhập khẩu (áp dụng đối với phương thức kiểm tra chặt), người nhập khẩu thống 

nhất với cơ quan kiểm tra ngày lấy mẫu muối và thông báo với cơ quan Hải 

quan cửa khẩu thời gian, địa điểm để chứng kiến việc lấy mẫu. 

Bước 2: Cơ quan kiểm tra tiếp nhận hồ sơ và tiến hành kiểm tra: 

Cơ quan kiểm tra áp dụng phương thức kiểm tra an toàn thực phẩm muối 

nhập khẩu theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. 

- Đối với phương thức kiểm tra chặt: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan kiểm tra nhà nước có trách nhiệm kiểm tra 

hồ sơ, tiến hành lấy mẫu, kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo yêu 

cầu và ra thông báo thực phẩm đạt/ hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu theo Mẫu 

số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Trường hợp 

yêu cầu bổ sung hồ sơ thì phải nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. 

- Đối với phương thức kiểm tra thông thường: Trong thời hạn 03 (ba) ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan kiểm tra nhà nước có trách nhiệm kiểm 

tra hồ sơ và ra “Thông báo thực phẩm đạt/ hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu” 

theo Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. 

Trường hợp yêu cầu bổ sung hồ sơ thì phải nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của 

việc yêu cầu. 

Bước 3: Xử lý lô hàng muối nhập khẩu không đạt yêu cầu đối với phương 

thức kiểm tra chặt và phương thức kiểm tra thông thường: 

Cơ quan kiểm tra quyết định các biện pháp xử lý theo các hình thức quy 

định tại khoản 3 Điều 55 Luật An toàn thực phẩm và báo cáo kết quả xử lý thực 

phẩm không đạt yêu cầu nhập khẩu với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

Sau khi hoàn tất việc xử lý đối với thực phẩm không đạt yêu cầu nhập khẩu 

theo quyết định của cơ quan kiểm tra nhà nước, người nhập khẩu có trách nhiệm 

báo cáo cơ quan kiểm tra nhà nước và cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố sản 

phẩm theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. 
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Bước 4: Người nhập khẩu có trách nhiệm nộp Thông báo kết quả xác nhận 

thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa. 

Bước 5: Trả kết quả kiểm tra: 

Trả kết quả trực tiếp tại cơ quan kiểm tra hoặc gửi qua đường bưu điện theo 

đề nghị của người nhập khẩu. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp; 

- Qua bưu điện; 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

*Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Mẫu số 04 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP; 

- Bản tự công bố sản phẩm; 

- Bản sao Danh mục hàng hóa (Packing List); 

- Bản sao Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan (nếu có); 

- Bản chính 03 (ba) Thông báo kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm muối 

nhập khẩu được cơ quan kiểm tra đánh giá đạt yêu cầu an toàn thực phẩm sau 03 

lần kiểm tra liên tiếp tại các ngày khác nhau đối với lô hàng muối nhập khẩu 

cùng loại, cùng xuất xứ, cùng nhà sản xuất, cùng người nhập khẩu theo phương 

thức kiểm tra chặt (áp dụng đối với phương thức kiểm tra thông thường); 

*Số lượng: 01 (một) bộ hồ sơ.  

d) Thời hạn giải quyết: 

- Đối với phương thức kiểm tra chặt: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

- Đối với phương thức kiểm tra thông thường: Trong thời hạn 03 (ba) ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhập khẩu muối.  

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập 

khẩu. 

h) Phí, lệ phí: Chưa quy định.  

i) Mẫu đơn, tờ khai: 

Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu 

theo Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.  
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Người nhập khẩu phải thực hiện tự công bố sản phẩm muối nhập khẩu theo 

quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3 

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP mới được phép lưu thông 

trên thị trường và có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị 

định  số 15/2018/NĐ-CP  

- Đối với nhập khẩu muối thực phẩm (muối ăn): Bản tự công bố sản phẩm 

phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9-1: 2011/BYT của Bộ Y tế đối 

với muối i-ốt. 

- Đối với nhập khẩu muối tinh: Bản tự công bố sản phẩm phù hợp với tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN 9639-2013 muối (natri clorua) tinh và quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN 8-2:2011/BYT đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong 

thực phẩm. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

-  Thông  tư  số  39/2018/TT-BNNPTNT  ngày  27/12/2018  của  Bộ  Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực 

phẩm muối nhập khẩu; 

- Quyết định số 492/QĐ-BNN-KTHT ngày 31/01/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn vê việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh 

vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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Mẫu số 04 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ) 

 

Tên cơ quan chủ quản 

Tên tổ chức nhập khẩu 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA THỰC PHẨM NHẬP KHẨU 

Số:       /20.....  /ĐKNK 

1. Tên, địa chỉ, điện thoại của người nhập khẩu: .................................. 

2. Tên, địa chỉ, điện thoại của thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng 

hàng hóa: … 

3. Tên, địa chỉ, điện thoại của thương nhân xuất khẩu: ................................ 

4. Thời gian nhập khẩu dự kiến: ................................................................... 

5. Cửa khẩu đi: ...................................... 6. Cửa khẩu đến:............................ 

7. Thời gian kiểm tra: .................................. 8. Địa điểm kiểm  tra:............... 

9. Dự kiến tên cơ quan kiểm tra: .................................................................... 

10. Thông tin chi tiết lô hàng: 

TT Tên mặt 

hàng 

Nhóm sản phẩm (Theo 

QCVN hoặc Codex hoặc 

tiêu chuẩn sản phẩm của 

nhà sản xuất) 

Tên và 

địa chỉ 

nhà sản 

xuất 

Phương 

thức kiểm 

tra 

Số văn bản 

xác nhận 

phương thức 

kiểm tra* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

* Số văn bản xác nhận phương thức kiểm tra là số thông báo của cơ quan 

có thẩm quyền thông báo mặt hàng được kiểm tra theo phương thức kiểm tra. 

..........., ngày     tháng     năm 

20........ 

CHỦ HÀNG 
(ký tên, đóng dấu) 

............, ngày     tháng     năm 20........ 

CƠ QUAN KIỂM TRA 
(Ký tên đóng dấu) 
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Mẫu số 05 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÁC NHẬN THỰC PHẨM ĐẠT/ 

KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU NHẬP KHẨU 

Số ……/20…../TBNK 

 

1. Tên, địa chỉ, điện thoại của chủ hàng:  ........................................................  

2. Tên, địa chỉ, điện thoại của thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng 

hàng hóa: .................................................................................................................  

3. Tên, địa chỉ, điện thoại của thương nhân xuất khẩu:  .................................  

4. Số tờ khai hải: . ...........................................................................................  

5. Cửa khẩu đi: ................................................................................................  

6. Cửa khẩu đến:  .............................................................................................  

7. Thời gian kiểm tra:  .....................................................................................  

8. Địa điểm kiểm tra:  ......................................................................................  

9. Thông tin chi tiết lô hàng: 

 

TT 

Tên 

mặt 

hàng 

Nhóm 

sản 

phẩm 

Tên và 

địa chỉ 

nhà sản 

xuất 

Phương 

thức 

kiểm 

tra 

Xác nhận 

đạt/không 

đạt yêu cầu 

Lý do 

không 

đạt 

Các biện pháp xử 

lý mặt hàng không 

đạt yêu cầu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

                

                

  

 

Nơi nhận: 

- Chủ hàng:……………..; 

- Hải quan cửa khẩu: ………………. 

Ngày.... tháng... năm... 

Cơ quan kiểm tra nhà nước 

(Ký tên đóng dấu) 
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VI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ 

THỦY SẢN 

84. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Người yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính chuẩn bị hồ sơ theo 

quy định và nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Quầy tiếp nhận và trả 

kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính 

công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

- Bước 2:Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra 

tính pháp lý, tính đầy đủ nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể để cơ sở 

biết cung cấp, bổ sung đúng quy định. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, in Phiếu biên nhận, hẹn 

ngày trả kết quả; chuyển giao hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên Phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm hành 

chính công tỉnh. 

- Bước 4: Trung tâm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ thống bưu 
điện) cho đương sự theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Quầy 

tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung 

tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân 

Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

- Gửi qua dịch vụ công trực tuyến. Truy cập trang web: 

https://dichvucong.dongnai.gov.vn bấm chọn  HƯỚNG DẪN DVC và làm theo 

hướng dẫn. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT;  

+ Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo 

Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: (15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ) 

* Trường hợp 1: Cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B  

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở nếu hồ sơ không 

đầy đủ, Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 

sẽ thông báo bằng văn bản cho cơ sở. 

https://dichvucong.dongnai.gov.vn/
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- Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục 

Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thực hiện thẩm tra 

hồ sơ nếu đầy đủ tính pháp lý sẽ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. 

- Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm thì sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

* Trường hợp 2: Cơ sở chưa thẩm định xếp loại 

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở, nếu hồ sơ 

không đầy đủ, Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm 

thủy sản sẽ thông báo bằng văn bản cho cơ sở . 

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thực hiện 

thẩm định thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở vàthực hiện 

cấp giấy chứng nhận ATTP nếu đủ điều kiện.  

- Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm thì sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Đối tượng thực hiện bao gồm các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu 

Công nghiệp cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Quyết định thành lập thực hiện các hoạt động sau: 

TT Loại hình cơ sở 

1 
Cơ sở sản xuất nước đá phục vụ sản xuất và bảo quản thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

2 Cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

3 Kho lạnh bảo quản thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

4 Chợ đầu mối, đấu giá thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

5 Cơ sở kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

6 Cơ sở sản xuất chế biến muối, muối i-ốt 

7 Cơ sở kinh doanh muối, muối i-ốt 

f) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản 

lý chất lượng nông lâm thủy sản Đồng Nai. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản 

lý chất lượng nông lâm thủy sản Đồng Nai. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: 

- Công nhận kết quả kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra tới cơ sở. 

- Cấp  giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thời hạn 

hiệu lực của Giấy chứng nhận: 03 năm. 

h) Phí, lệ phí: Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản là 

700.000 đồng/cơ sở. 
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- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP 

của các cơ sở trên cơ sở kết quả thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn 

thực phẩm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT do Chi cục Phát triển nông 

thôn  và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thực hiện thì không tổ chức thẩm 

định thực tế điều kiện bảo đảm ATTP tại cơ sở nữa và thu phí 50% phí thẩm 

định cấp Giấy chứng nhận là 350.000 đồng/cơ sở. 

* Cơ sở nộp phí như sau: Nộp trực tiếp tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai). 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT;  

+ Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo 

Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có. 

k) Căn cứ pháp lý củaTTHC: 

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 0202/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Quyết định số 751/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/03/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh 

vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai ban 

hành Quy định phân công, phân cấp thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 25/12/2018, Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;  

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất 

lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; 

 - Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 

286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 
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PHỤ LỤC V 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ 

ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

………, ngày….. tháng…. năm…. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

Kính gửi: Chi cục Phát triển nông thôn và QLCLNLS&TS 

 

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ..................................................................  

2. Mã số (nếu có):  ...........................................................................................  

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh: ............................................................  

4. Điện thoại ……………………. Fax …………………Email  

5. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập:  ................................  

6. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh: 

Đề nghị ………………………. (tên cơ quan có thẩm quyền)……….. cấp, 

cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở. 

Lý do cấp lại:  

 

Hồ sơ gửi kèm: 

- 

… 

Đại diện cơ sở 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: Trong trường hợp cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP 

thì cơ sở photo đính kèm giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đã hết hạn. 
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PHỤ LỤC VI 

BẢN THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM 

CỦA CƠ SỞ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

………, ngày….. tháng…. năm…. 

BẢN THUYẾT MINH 

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản 

I- THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh:  .................................................................  

2. Mã số (nếu có):  ...........................................................................................  

3. Địa chỉ:  .......................................................................................................  

4. Điện thoại: ………………….. Fax: ……………………. Email:  .............  

5. Loại hình sản xuất, kinh doanh 

DN nhà nước  □  DN 100% vốn nước ngoài  □ 

DN liên doanh với nước ngoài  □  DN Cổ phần  □ 

DN tư nhân  □  Khác (ghi rõ loại hình) □  

6. Năm bắt đầu hoạt động:  .............................................................................  

7. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh:  ..........................  

8. Công suất thiết kế:  ......................................................................................  

9. Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê 3 năm trở lại đây):  ..................  

10. Thị trường tiêu thụ chính:  ........................................................................  

II. MÔ TẢ VỀ SẢN PHẨM 

TT Tên sản phẩm 

sản xuất, kinh 

doanh 

Nguyên liệu/ sản phẩm chính 

đưa vào sản xuất, kinh doanh 

Cách thức đóng 

gói và thông tin 

ghi trên bao bì Tên nguyên 

liệu/ sản phẩm 

Nguồn gốc/ 

xuất xứ 

     

III. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH 

1. Nhà xưởng, trang thiết bị 

- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh  ............... m2, trong đó: 

+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/ sản phẩm :  ....................... m2 

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh :  .......................................... m2 

+ Khu vực đóng gói thành phẩm :  .......................................... m2 

+ Khu vực / kho bảo quản thành phẩm:  ................................. m2 

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác :  .................................. m2 
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- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh: 

2. Trang thiết bị chính: 

Tên thiết bị Số lượng 
Nước 

sản xuất 

Tổng 

công suất 

Năm bắt đầu 

sử dụng 

     

3. Hệ thống phụ trợ 

- Nguồn nước đang sử dụng: 

Nước máy công cộng  □  Nước giếng khoan  □ 

Hệ thống xử lý:      Có  □  Không  □ 

Phương pháp xử lý:  ........................................................................................  

- Nguồn nước đá sử dụng (nếu có sử dụng): 

Tự sản xuất      □                                                  Mua ngoài         □ 

Phương pháp kiểm soát chất lượng nước đá:  

4. Hệ thống xử lý chất thải 

Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý:  .........................................................  

5. Người sản xuất, kinh doanh : 

- Tổng số:  ...................................... người, trong đó: 

+ Lao động trực tiếp:  ..................... người. 

+ Lao động gián tiếp:  .................... người. 

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) được kiểm tra 

sức khỏe theo quy định: 

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) được cấp giấy 

xác nhận kiến thức ve ATTP: 

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) được miễn cấp 

giấy xác nhận kiến thức về ATTP: 

6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị... 

- Tần suất làm vệ sinh: 

- Nhân công làm vệ sinh: ……….người; trong đó ……….. của cơ sở và 

…………. đi thuê ngoài. 

7. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/ chất bổ sung, chất tẩy rửa - khử 

trùng sử dụng: 

Tên hóa chất Thành phần 

chính 

Nước sản xuất Mục đích sử 

dụng 

Nồng độ 

     

8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,….):………  

9. Phòng kiểm nghiệm 

- Của cơ sở  □           Các chỉ tiêu PKN của cơ sở có thể phân tích:  

- Thuê ngoài □           Tên những PKN gửi phân tích:  

10. Những thông tin khác 

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./. 
 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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85. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp 

trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn). 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Người yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính chuẩn bị hồ sơ theo 

quy định và nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Quầy tiếp nhận và trả 

kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính 

công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

- Bước 2:Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra 

tính pháp lý, tính đầy đủ nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể để cơ sở 

biết cung cấp, bổ sung đúng quy định. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, in Phiếu biên nhận, hẹn 

ngày trả kết quả; chuyển giao hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên Phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm hành 

chính công tỉnh. 

- Bước 4: Trung tâm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ thống bưu 

điện) cho đương sự theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Quầy tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai). 

- Gửi qua dịch vụ công trực tuyến. Truy cập trang web: 

https://dichvucong.dongnai.gov.vn bấm chọn HƯỚNG DẪN DVC và làm theo 

hướng dẫn. 

c)Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  

+Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT;  

+ Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo 

Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: (15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ) 

* Trường hợp 1: Cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B  

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở nếu hồ sơ 

https://dichvucong.dongnai.gov.vn/
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không đầy đủ, Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm 

thủy sản sẽ thông báo bằng văn bản cho cơ sở. 

- Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục 

Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thực hiện thẩm 

tra hồ sơ nếu đầy đủ tính pháp lý sẽ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

ATTP. 

Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm thì sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

* Trường hợp 2: Cơ sở chưa thẩm định xếp loại 

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở, nếu hồ sơ 

không đầy đủ, Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm 

thủy sản sẽ thông báo bằng văn bản cho cơ sở . 

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thực hiện 

thẩm định thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở vàthực hiện 

cấp giấy chứng nhận ATTP nếu đủ điều kiện. Trường hợp không cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì sẽ trả lời bằng văn bản và 

nêu rõ lý do. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản 

lý chất lượng nông lâm thủy sản Đồng Nai. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản 

lý chất lượng nông lâm thủy sản Đồng Nai. 

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 

Đối tượng thực hiện bao gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu Công nghiệp cấp giấy chứng nhận 

đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập thực hiện 

các hoạt động sau: 

TT Loại hình cơ sở 

1 
Cơ sở sản xuất nước đá phục vụ sản xuất và bảo quản thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

2 Cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

3 Kho lạnh bảo quản thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

4 Chợ đầu mối, đấu giá thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

5 Cơ sở kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

6 Cơ sở sản xuất chế biến muối, muối i-ốt 

7 Cơ sở kinh doanh muối, muối i-ốt 
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g) Kết quả thực hiện TTHC: 

- Công nhận kết quả kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra tới cơ sở. 

- Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thời hạn 

hiệu lực của Giấy chứng nhận: 03 (ba) năm. 

h) Phí, lệ phí:  

- Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản là 700.000 đồng/cơ sở. 

- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP 

của các cơ sở trên cơ sở kết quả thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn 

thực phẩm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT do Chi cục Phát triển nông 

thôn  và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thực hiện thì không tổ chức thẩm 

định thực tế điều kiện bảo đảm ATTP tại cơ sở nữa và thu phí 50% phí thẩm 

định cấp Giấy chứng nhận là 350.000 đồng/cơ sở. 

* Cơ sở nộp phí như sau: 

Nộp trực tiếp tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT;  

+ Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo 

Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có. 

k) Căn cứ pháp lý củaTTHC: 

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 0202/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Quyết định số 751/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/03/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh 

vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai 

ban hành Quy định phân công, phân cấp thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT ngày 25/12/2018, Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 

31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai;  
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- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất 

lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; 

 - Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 

286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



381 
 

PHỤ LỤC V 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ 

ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

………, ngày….. tháng…. năm…. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

Kính gửi: Chi cục Phát triển nông thôn và QLCLNLS&TS 

 

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ..................................................................  

2. Mã số (nếu có):  ...........................................................................................  

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh: ............................................................  

4. Điện thoại ……………………. Fax …………………Email  

5. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập:  ................................  

6. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh: 

Đề nghị ………………………. (tên cơ quan có thẩm quyền)……….. cấp, 

cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở. 

Lý do cấp lại:  

 

Hồ sơ gửi kèm: 

- 

… 

Đại diện cơ sở 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: Trong trường hợp cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP 

thì cơ sở photo đính kèm giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đã hết hạn. 
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PHỤ LỤC VI 

BẢN THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM 

CỦA CƠ SỞ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

………, ngày….. tháng…. năm…. 

BẢN THUYẾT MINH 

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản 

I- THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh:  .................................................................  

2. Mã số (nếu có):  ...........................................................................................  

3. Địa chỉ:  .......................................................................................................  

4. Điện thoại: ………………….. Fax: ……………………. Email:  .............  

5. Loại hình sản xuất, kinh doanh 

DN nhà nước  □  DN 100% vốn nước ngoài  □ 

DN liên doanh với nước ngoài  □  DN Cổ phần  □ 

DN tư nhân  □  Khác (ghi rõ loại hình) □  

6. Năm bắt đầu hoạt động:  .............................................................................  

7. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh:  ..........................  

8. Công suất thiết kế:  ......................................................................................  

9. Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê 3 năm trở lại đây):  ..................  

10. Thị trường tiêu thụ chính:  ........................................................................  

II. MÔ TẢ VỀ SẢN PHẨM 

TT Tên sản phẩm 

sản xuất, kinh 

doanh 

Nguyên liệu/ sản phẩm chính 

đưa vào sản xuất, kinh doanh 

Cách thức đóng 

gói và thông tin 

ghi trên bao bì Tên nguyên 

liệu/ sản phẩm 

Nguồn gốc/ 

xuất xứ 

     

III. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH 

1. Nhà xưởng, trang thiết bị 

- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh  ............... m2, trong đó: 

+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/ sản phẩm :  ....................... m2 

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh :  .......................................... m2 

+ Khu vực đóng gói thành phẩm :  .......................................... m2 

+ Khu vực / kho bảo quản thành phẩm:  ................................. m2 

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác :  .................................. m2 
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- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh: 

2. Trang thiết bị chính: 

Tên thiết bị Số lượng 
Nước 

sản xuất 

Tổng 

công suất 

Năm bắt đầu 

sử dụng 

     

3. Hệ thống phụ trợ 

- Nguồn nước đang sử dụng: 

Nước máy công cộng  □  Nước giếng khoan  □ 

Hệ thống xử lý:      Có  □  Không  □ 

Phương pháp xử lý:  ........................................................................................  

- Nguồn nước đá sử dụng (nếu có sử dụng): 

Tự sản xuất      □                                                  Mua ngoài         □ 

Phương pháp kiểm soát chất lượng nước đá:  

4. Hệ thống xử lý chất thải 

Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý:  .........................................................  

5. Người sản xuất, kinh doanh : 

- Tổng số:  ...................................... người, trong đó: 

+ Lao động trực tiếp:  ..................... người. 

+ Lao động gián tiếp:  .................... người. 

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) được kiểm tra 

sức khỏe theo quy định: 

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) được cấp giấy 

xác nhận kiến thức ve ATTP: 

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) được miễn cấp 

giấy xác nhận kiến thức về ATTP: 

6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị... 

- Tần suất làm vệ sinh: 

- Nhân công làm vệ sinh: ……….người; trong đó ……….. của cơ sở và 

…………. đi thuê ngoài. 

7. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/ chất bổ sung, chất tẩy rửa - khử 

trùng sử dụng: 

Tên hóa chất Thành phần 

chính 

Nước sản xuất Mục đích sử 

dụng 

Nồng độ 

     

8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,….):………  

9. Phòng kiểm nghiệm 

- Của cơ sở  □           Các chỉ tiêu PKN của cơ sở có thể phân tích:  

- Thuê ngoài □           Tên những PKN gửi phân tích:  

10. Những thông tin khác 

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./. 
 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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86. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp 

Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, 

thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận 

ATTP). 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Người yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính chuẩn bị hồ sơ theo 

quy định và nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Quầy tiếp nhận và trả 

kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính 

công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

- Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra 

tính pháp lý, tính đầy đủ nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể để cơ sở 

biết cung cấp, bổ sung đúng quy định. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, in Phiếu biên nhận, hẹn 

ngày trả kết quả; chuyển giao hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên Phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm hành 

chính công tỉnh. 

- Bước 4: Trung tâm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ thống bưu 

điện) cho đương sự theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Quầy tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai). 

- Gửi qua dịch vụ công trực tuyến. Truy cập trang web: 

https://dichvucong.dongnai.gov.vn bấm chọn HƯỚNG DẪN DVC và làm theo 

hướng dẫn. 

c)Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  

+Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT;  

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: (5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ) 

- Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề 

nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP của cơ sở. Chi cục Phát 

triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thực hiện thẩm tra hồ 

sơ và xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho cơ sở.  

https://dichvucong.dongnai.gov.vn/
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- Trường hợp không cấp lại, Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất 

lượng nông lâm thủy sản có văn bản thông báo và nêu rõ lý do. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: 

Đối tượng thực hiện bao gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu Công nghiệp cấp giấy chứng nhận 

đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập thực hiện 

các hoạt động sau: 

TT Loại hình cơ sở 

1 
Cơ sở sản xuất nước đá phục vụ sản xuất và bảo quản thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

2 Cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

3 Kho lạnh bảo quản thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

4 Chợ đầu mối, đấu giá thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

5 Cơ sở kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

6 Cơ sở sản xuất chế biến muối, muối i-ốt 

7 Cơ sở kinh doanh muối, muối i-ốt 

f) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản 

lý chất lượng nông lâm thủy sản Đồng Nai. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản 

lý chất lượng nông lâm thủy sản Đồng Nai. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. thời hạn hiệu lực của 

giấy chúng nhận trùng với thời hạn hết hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện ATTP đã được cấp trước đó. 

h) Phí, lệ phí:  

- Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản là 700.000 đồng/cơ sở. 

- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP 

của các cơ sở trên cơ sở kết quả thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn 

thực phẩm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT do Chi cục Phát triển nông 

thôn  và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thực hiện thì không tổ chức thẩm 

định thực tế điều kiện bảo đảm ATTP tại cơ sở nữa và thu phí 50% phí thẩm 

định cấp Giấy chứng nhận là 350.000 đồng/cơ sở. 

- Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với 

trường hợp 3 do bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin 

trên Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: không thu phí. 
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* Cơ sở nộp phí như sau: 

Nộp trực tiếp tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT;  

+ Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo 

Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT 

j) Yêu cầu,điều kiện thực hiện TTHC: Không có. 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 0202/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Quyết định số 751/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/03/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh 

vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai 

ban hành Quy định phân công, phân cấp thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT ngày 25/12/2018, Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 

31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai;  

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất 

lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; 

 - Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 

286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 
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PHỤ LỤC V 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ 

ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

………, ngày….. tháng…. năm…. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

Kính gửi: Chi cục Phát triển nông thôn và QLCLNLS&TS 

 

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ..................................................................  

2. Mã số (nếu có):  ...........................................................................................  

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh: ............................................................  

4. Điện thoại ……………………. Fax …………………Email  

5. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập:  ................................  

6. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh: 

Đề nghị ………………………. (tên cơ quan có thẩm quyền)……….. cấp, 

cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở. 

Lý do cấp lại:  

 

Hồ sơ gửi kèm: 

- 

… 

Đại diện cơ sở 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: Trong trường hợp cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP 

thì cơ sở photo đính kèm giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đã hết hạn. 
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87. Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Người yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính chuẩn bị đầy đủ 

thành phần và số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, 

đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lý, hợp 

lệ, tính đầy đủ nội dung hồ sơ; chuyển giao hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng giải quyết 

hồ sơ lên phần mềm quản lý, giao trả hồ sơ về Trung tâm hành chính công tỉnh: 

+ Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị, 

Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản lập kế 

hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian 

tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức/cá nhân. 

+ Kiểm tra kiến thức về ATTP bằng Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về 

ATTP theo lĩnh vực quản lý. 

+ Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm: 

* Sau 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đánh giá kiến thức về an toàn thực 

phẩm bằng bộ câu hỏi, Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông 

lâm thủy sản cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho những 

người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và 

câu hỏi kiến thức chuyên ngành.  

* Mẫu Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo mẫu số 02a quy 

định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-

BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong 

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 

- Bước 4: Trung tâm hành chính công tỉnh có trách nhiệm giao trả kết quả 

cho người yêu cầu giải quyết thủ tục (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Quầy tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai). 

- Thư điện tử: Truy cập trang web Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng 

Nai: dichvucong.dongnai.gov.vn 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Đối với tổ chức: 

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a tại 

Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT; 
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- Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực 

phẩm theo Mẫu số 01b tại Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-

BNNPTNT-BCT; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức). 

- Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ 

phí. 

* Đối với cá nhân: 

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01a 

tại Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT); 

- Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân. 

- Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ 

phí. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân bổ sung thông tin ngành 

nghề hoạt động, sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực của cơ sở vào đơn đề nghị 
xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Không quá 10 (mười) ngày làm việc đối với quá trình nhận hồ sơ và ra 

thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ 

và hợp lệ). 

- Không quá 03 (ba) ngày làm việc đối với quá trình cấp giấy xác nhận kiến 

thức (kể từ ngày tổ chức tham gia đánh giá kiến thức và đạt trên 80% số câu trả 

lời đúng trở lên). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 

Đồng Nai. 

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Đối tượng thực hiện bao gồm chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh 

doanh tại các cơ sở (do Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu Công 

nghiệp cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Quyết định thành lập) thực hiện các hoạt động sau: 

TT Loại hình cơ sở 

1 
Cơ sở sản xuất nước đá phục vụ sản xuất và bảo quản thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

2 Cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

3 Kho lạnh bảo quản thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

4 Chợ đầu mối, đấu giá thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

5 Cơ sở kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 
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6 Cơ sở sản xuất chế biến muối, muối i-ốt 

7 Cơ sở kinh doanh muối, muối i-ốt 

(Chủ cơ sở: Chủ cơ sở hoặc người được chủ cơ sở thuê, ủy quyền điều 

hành trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở; Người trực tiếp sản 

xuất kinh doanh: Người tham gia trực tiếp vào các hoạt động sản xuất kinh 
doanh tại cơ sở). 

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a tại 

Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT; 

- Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực 

phẩm theo Mẫu số 01b tại Phụ lục 4, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-

BNNPTNT-BCT. 

h) Phí, lệ phí:  

Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 

nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: 30.000 đồng/lần/người (Phí xác nhận kiến thức an 

toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản quy định tại 

Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 

286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực 
phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp). 

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho chủ cơ sở  

và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

- Thời hạn hiệu lực của của Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực 

phẩm: 03 (ba) năm kể từ ngày cấp. 

j) Điều kiện thủ tục hành chính: Không. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 

9/4/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công 

Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm; 

- Quyết định số 751/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/03/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh 

vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 

286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 
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Mẫu số 01a - Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

 

Kính gửi: ….. (cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP) 

 

Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân  ................................................................  

Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc CMTND đối với cá nhân) số  .........................  

cấp ngày ….. tháng ….. năm ………, nơi cấp  .......................................................  

Địa chỉ:  .................................................. , Số điện thoại .................................  

Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:  

Số  ...........................................................  E-mail  ...........................................  

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do Bộ 

Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn ban hành, chúng tôi / Tôi đã hiểu rõ các 

quy định và nội dung của tài liệu. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, 

xác nhận kiến thức cho chúng tôi/Tôi theo nội dung của tài liệu của Bộ Nông 

nghiệp và  Phát triển nông thôn ban hành ban hành. 

 (danh sách gửi kèm theo Mẫu đơn này). 

   Địa danh, ngày ….. tháng … năm ……. 

Đại diện Tổ chức/cá nhân 

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

  

Mẫu số 01b- Danh sách đối tượng tham gia xác nhận kiến thức 

(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của Công ty....) 

TT Họ và Tên Nam Nữ Số 

CMTND 

Ngày, tháng, 

năm cấp 

Nơi cấp 

1       

2       

3       

 

Đồng Nai, ngày    tháng     năm  201...                                                                

 Đại diện Tổ chức xác nhận 
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VII. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

88. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận 

chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật  

a)Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ quy định tại thủ tục này 

và nộp hồ sơ cho Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và thủy lợi - Khu liên hợp 

cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, Biên 

Hòa, Đồng Nai. 

- Bước 2: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi có trách nhiệm 

tiếp nhận và kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ 

sơ không hợp lệ thì yêu cầu chủ vật thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Bước 3: Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực 

vật và Thủy lợi quyết định địa điểm và bố trí công chức kiểm tra ngay lô vật thể. 

- Bước 4: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi cấp Giấy chứng 

nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa trong vòng 

24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch đối với lô vật thể không bị nhiễm đối tượng 

kiểm dịch thực vật hoặc đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật 

gây hại lạ. 

Trường hợp kéo dài hơn 24 giờ do yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật hoặc 

trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh 

và vận chuyển nội địa thì Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi phải 

thông báo hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ vật thể biết. 

b) Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp cho Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và thủy 

lợi - Khu liên hợp cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT, đường Đồng Khởi, 

phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật vận chuyển nội địa (theo mẫu qui định 

tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT).  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 24 giờ.  

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận chuyển vật thể thuộc diện kiểm 

dịch thực vật từ vùng bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi.  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển 

nội địa. 
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h) Phí, lệ phí: Phí kiểm dịch tùy theo khối lượng lô hàng, quy định tại 

Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế 

độ thu nộp và quản lý sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật vận chuyển nội địa (Phụ lục II ban hành 

kèm theo Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT). 

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.  

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13; 

- Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT quy định về kiểm dịch thực vật nội địa. 

- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật. 
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PHỤ LỤC II 

MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU TRA SINH VẬT GÂY HẠI TRONG KHO NÔNG SẢN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 35  /2015/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng10 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

(CƠ QUAN CHỦ QUẢN) 

(CƠ QUAN KIỂM DỊCH 

THỰC VẬT) 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  ..............., ngày.......tháng.......năm.......... 

  

BIÊN BẢN ĐIỀU TRA SINH VẬT GÂY HẠI 

TRONG KHO NÔNG SẢN 

 

Họ tên: .............................................................................................................  

Là cán bộ kiểm dịch thực vật (KDTV) của: ....................................................  

Với sự có mặt của ông (bà): ............................................................................  

Đại diện cho: ........................................................... đã tiến hành điều tra: 

1. Tên nông sản, lâm sản bảo quản: ................................................................  

2. Tại địa điểm:................................................................................................  

3. Diện tích kho:  ................ Thể tích kho: ............ Trọng lượng hàng:  ..........  

4. Tính chất hàng (đổ rời hay đóng gói): ........................................................  

5. Phương pháp điều tra: .................................................................................  

6. Phương pháp lấy mẫu: .................................................................................  

7. Số lượng mẫu ban đầu: ....................... Trọng lượng mẫu ban đầu: .............  

8. Số lượng mẫu trung bình:  .......................... Trọng lượng mẫu trung bình: 

9. Số lượng vật bị hại, bị nhiễm đã thu thập: ..................................................  

10. Kết quả điều tra, phân tích giám định: 

a- Thành phần loài và mật độ sinh vật gây hại thông thường đã phát 

hiện:(chi tiết tại bảng mặt sau biên bản) 

b- Đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc đối tượng phải kiểm soát và mật độ 

đã phát hiện hoặc nghi ngờ cần định loại tiếp .........................................................  

12. Nhận xét, kết luận: ....................................................................................  

Chủ vật thể hoặc người chứng kiến 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người điều tra 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Ghi chú : Đề nghị chủ vật thể tiếp tục theo dõi, khi phát hiện thấy có sinh vật 

gây hại lạ phải báo ngay cho cơ quan Bảo vệ và KDTV nơi gần nhất biết để xử 

lý. 

 Thành phần loài sinh vật gây hại đã phát hiện tại kho  ...................................  

STT 
Địa điểm 

điều tra 

Tên 

nông 

sản 

bảo 

quản 

Xuất 

xứ 

Trọng 

lượng 

(tấn) 

Diện 

tích kho 

(m2)/Thể 

tích (m3) 

Sinh vật gây 

hại 
Mật độ 

(con/kg) Tên 

thông 

thường 

Tên 

khoa 

học 

1                 

2                 

….                 
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PHỤ LỤC V 

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 35 /2015/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 10 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

…………, ngày……tháng……năm…… 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA 

 

Kính gửi: ………………………………………………… 

 

Tên tổ chức, cá nhân đăng ký: ........................................................................  

Địa chỉ: ............................................................................................................  

Điện thoại:  ...............................  Fax/E-mail: ..................................................  

Số Giấy CMND: ................. Ngày cấp: ............................  Nơi cấp: ................  

Đề nghị quý cơ quan kiểm dịch lô hàng vận chuyển từ vùng nhiễm đối 

tượng kiểm dịch thực vật sau: 

1. Tên hàng:  ...................................  Tên khoa học: ........................................  

Cơ sở sản xuất: ................................................................................................   

Địa chỉ: ............................................................................................................  

2. Số lượng và loại bao bì:  .............................................................................  

3. Khối lượng tịnh:  ................................  Khối lượng cả bì: ..........................  

4. Phương tiện chuyên chở: .............................................................................  

5. Nơi đi: ..........................................................................................................  

6. Nơi đến: .......................................................................................................  

7. Mục đích sử dụng ........................................................................................  

8. Địa điểm sử dụng: .......................................................................................  

9. Thời gian kiểm dịch: ...................................................................................  

10. Địa điểm, thời gian giám sát xử lý (nếu có):.............................................  

Số bản Giấy chứng nhận KDTV cần cấp:  .........  bản chính: ......  bản sao ......  

Vào sổ số: ……………… ngày ……/……/…… 

Cán bộ KDTV nhận giấy đăng ký 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Tổ chức, cá nhân đăng ký 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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89. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật  

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân (cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật) chuẩn 

bị đầy đủ hồ sơ quy định tại thủ tục này và nộp hồ sơ đến Quầy tiếp nhận và trả 

kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính 

công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

- Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra 

tính pháp lý, tính đầy đủ nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể để đương 

sự biết cung cấp, bổ sung đúng quy định. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, in Phiếu biên nhận, hẹn 

ngày trả kết quả; chuyển giao hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Bước 3:  

- Thẩm định hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ chưa 

đáp ứng được quy định, thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ. 

- Thành lập đoàn đánh giá: Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực 

vật và Thủy lợi tỉnh quyết định thành lập Đoàn đánh giá trong thời hạn 05 ngày 

làm việc. 

- Đánh giá thực tế tại cơ sở: Đoàn đánh giá thông báo bằng văn bản cho cơ 

sở về kế hoạch đánh giá trước thời điểm đánh giá 05 ngày, thời gian đánh giá tại 

cơ sở không quá 01 ngày làm việc.  

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (theo 

mẫu quy định tại Phụ lục XX ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-

BNNPTNT) trong thời hạn 05 ngày làm việc. 

- Trường hợp chưa đạt yêu cầu, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và 

Thủy lợi và thông báo bằng văn bản cho cơ sở những điều kiện không đạt và yêu 

cầu tổ chức, cá nhân khắc phục trong vòng 60 ngày. Trồng trọt, Bảo vệ thực vật 

và Thủy lợi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 

trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản báo cáo khắc phục 

của cơ sở hoặc kết quả kiểm tra lại. 

+ Trường hợp không cấp Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi 

trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Giao kết quả hoặc hồ sơ  không hợp lệ kèm văn bản trả lời về 

Trung tâm hành chính công tỉnh. 

- Bước 5: Trung tâm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ thống bưu điện) 

cho đương sự theo quy định. 

 b) Cách thức thực hiện: 

 Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 



400 
 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

c) Thành phần và số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ, gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số 

21/2015/TT-BNNPTNT); 

+ Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp (mang theo bản chính để đối 

chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

+ Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (theo quy định 

tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT).  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Thời hạn thẩm định hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

đầy đủ 

- Thời hạn lập đoàn đánh giá và thực hiện đánh giá:10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ đầy đủ 

- Thời hạn cấp giấy: 05 ngày kể từ ngày kết thúc đánh giá hoặc 03 ngày 

nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc kết quả kiểm tra lại. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

- Cơ quan có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Chi cục 

Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy 

lợi. 

- Cơ quan phối hợp: không 

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.  

g) Mẫu đơn, tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số 

21/2015/TT/BNNPTNT, ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quản 

lý thuốc bảo vệ thực vật. 

- Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định 

tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT/BNNPTNT, ngày 

08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quản lý thuốc bảo vệ thực vật. 

h) Phí, lệ phí: 

Phí thẩm định: 800.000 đ/lần 

i) Kết quả thực hiện TTHC: 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. 
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- Thời gian có hiệu lực: 5 năm 

j) Điều kiện thực hiện TTHC: 

- Điều kiện nhân lực: Người trực tiếp quản lý, người trực tiếp bán thuốc 

bảo vệ thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên về một trong các chuyên ngành 

bảo vệ thực vật, trồng trọt, hóa học, sinh học, nông học hoặc có Giấy chứng 

nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật. 

- Điều kiện địa điểm: Địa điểm cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 

tách biệt với khu vực dịch vụ ăn uống, trường học, bệnh viện; khi xây dựng phải 

cách nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m. 

- Về kho thuốc bảo vệ thực vật:  

+ Đối với cơ sở bán buôn, kho thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo yêu cầu 

của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an 

toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển; 

+ Đối với cơ sở bán lẻ, kho thuốc bảo vệ thực vật phải xây dựng cách 

nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m và có kệ kê hàng 

cao tối thiểu 10 cm so với mặt sàn, cách tường tối thiểu 20 cm.” 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13. 

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực nông nghiệp. 

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật. 

- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật. 
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Phụ lục XIV 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 

2015của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 

Kính gửi: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi 

 

1. Đơn vị chủ quản: .................................................................................................  

Địa chỉ:  ...................................................................................................................  

Tel:  ...................................  Fax: .........................  E-mail:  ......................................  

2. Tên cơ sở:  ...........................................................................................................  

Địa chỉ:  ...................................................................................................................  

Tel:  ...................................  Fax: .........................  E-mail:  ......................................  

Địa điểm sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật: 

Địa điểm nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật: 

Đề nghị Quí cơ quan 

 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật 

- Sản xuất hoạt chất     

- Sản xuất thuốc kỹ thuật   

- Sản xuất thành phẩm từ thuốc kỹ thuật   

- Đóng gói  

 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 

- Cơ sở có cửa hàng              

- Cơ sở không có cửa hàng    

 Cấp mới       Cấp lại lần thứ ……….. 

Hồ sơ gửi kèm:.................................................................................... 

Chúng tôi xin tuân thủ các quy định của pháp luật về sản xuất và buôn 

bán thuốc bảo vệ thực vật.            

……, ngày….. tháng…..năm…… 

 Đại diện cơ sở 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục XVI 

MẪU BẢN THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ 

THỰC VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 

2015của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

                                 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN THUYẾT MINH 

ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 

Kính gửi: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi 

 

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP 

1. Đơn vị chủ quản: .........................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Tel: ...........................  Fax: .........................  E-mail:  ......................................  

2. Tên cơ sở:  ...................................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Tel: ...........................  Fax: .........................  E-mail:  ......................................  

3. Loại hình hoạt động  

- DN nhà nước        

- DN liên doanh với nước ngoài     

- DN tư nhân      

- DN 100% vốn nước ngoài   

- DN cổ phần       

- Hộ buôn bán     

- Khác: (ghi rõ loại hình)    

4. Năm bắt đầu hoạt động: ……………………………………… 

5. Số đăng ký/ngày cấp/cơ quan cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

………………………………………………………………………………. 

II. THÔNG TIN VỀ HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN  

1. Cửa hàng (áp dụng đối với cơ sở có cửa hàng) 

- Diện tích cửa hàng: ………….m2 

- Diện tích/công suất khu vực chứa/ kho chứa hàng hóa: …………. m2  

hoặc ................... tấn 

- Danh mục các trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy 

nổ: 
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2. Nhân lực:  

Danh sách nhân lực, trong đó:  

- Chủ cơ sở và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật có trình độ trung 

cấp trở lên thuộc chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học 

hoặc Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật theo 

mẫu quy định tại Phụ lục XXII ban hành kèm theo Thông tư này (Ghi rõ tên loại 

văn bằng, giấy chứng nhận; ngày cấp; thời hạn hiệu lực; tên cơ quan cấp; tên 
người được cấp).  

- Chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ 

thực vật theo quy định của Bộ Y tế (Ghi rõ ngày cấp; tên cơ quan cấp; tên 

người được cấp). 

- Những thông tin khác.  

3. Nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật 

 Có (tiếp tục khai báo mục 3.1) 

 Không (tiếp tục khai báo mục 3.2) 

3.1. Nếu có, cung cấp các thông tin sau: 

Nơi chứa thuốc: từ 5000 kg trở lên    dưới 5000 kg   

Kích thước kho: chiều dài (m): .......... chiều rộng (m): ......... chiều cao: ...... 

Thông tin về nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật:  

a) Tên người đại diện:  ....................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Điện thoại: ................Mobile: ...............Fax:................. E-mail:  ...................  

b) Trạm cấp cứu gần nhất: ..............................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Điện thoại: ................................Fax: ...............................................................  

Khoảng cách đến cơ sở (km ............................................................................  

c) Đơn vị cứu hỏa gần nhất (km):  ..................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Điện thoại: ..............................Fax: .................................................................  

Khoảng cách đến cơ sở (km):  ........................................................................  

d) Đồn cảnh sát gần nhất:  ...............................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Điện thoại: ................................Fax: ...............................................................  

Khoảng cách đến cơ sở (km):  ........................................................................  

đ) Tên khu dân cư gần nhất:  ...........................................................................  

Khoảng cách đến cơ sở (km):  ........................................................................  

3.2. Nếu không có kho riêng, nêu tên những đơn vị mà cơ sở có hợp đồng 

thuê kho (kèm hợp đồng thuê kho. 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN 

(Ký tên, đóng dấu  nếu có) 
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90. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực 

vật 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân (cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật) nộp hồ 

sơ (trước 03 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc 

bảo vệ thực vật hết hạn) đến Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, 

đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

- Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra 

tính pháp lý, tính đầy đủ nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể để đương 

sự biết cung cấp, bổ sung đúng quy định. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, in Phiếu biên nhận, hẹn 

ngày trả kết quả; chuyển giao hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Bước 3: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi tiếp nhận, kiểm 

tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 02 ngày làm việc. Hồ sơ không hợp lệ thì 

trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Thẩm định hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc: Trường hợp hồ sơ chưa 

đáp ứng được quy định, thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ. 

- Thành lập đoàn đánh giá: Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực 

vật và Thủy lợi tỉnh quyết định thành lập Đoàn đánh giá trong thời hạn 05 ngày 

làm việc. 

- Đánh giá thực tế tại cơ sở: Đoàn đánh giá thông báo bằng văn bản cho cơ 

sở về kế hoạch đánh giá trước thời điểm đánh giá 05 ngày, thời gian đánh giá tại 

cơ sở không quá 01 ngày làm việc.  

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (theo 

mẫu quy định tại Phụ lục XX ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-

BNNPTNT) trong thời hạn 05 ngày làm việc. 

+ Trường hợp chưa đạt yêu cầu, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và 

Thủy lợi thông báo bằng văn bản cho cơ sở những điều kiện không đạt và yêu 

cầu tổ chức, cá nhân khắc phục trong vòng 60 ngày. Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ 

thực vật và Thủy lợi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản báo cáo khắc 

phục của cơ sở hoặc kết quả kiểm tra lại. 

+ Trường hợp không cấp, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi 

trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Chi cục giao kết quả hồ sơ về Trung tâm hành chính công tỉnh. 

- Bước 5: Trung tâm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ thống bưu điện) 

cho đương sự theo quy định. 
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b) Cách thức thực hiện: 

Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

c) Thành phần và số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ, gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số 

21/2015/TT-BNNPTNT); 

+ Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp (mang theo bản chính để đối 

chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

+ Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (theo quy định 

tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT).  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Thời hạn thẩm định hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

đầy đủ 

- Thời hạn lập đoàn đánh giá và thực hiện đánh giá: 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ đầy đủ. 

- Đoàn đánh giá thông báo bằng văn bản cho cơ sở về kế hoạch đánh giá 

trước thời điểm đánh giá ít nhất 05 ngày. 

- Thời hạn cấp giấy: 05 ngày kể từ ngày kết thúc đánh giá hoặc 03 ngày 

nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc kết quả kiểm tra lại. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

- Cơ quan có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Chi cục 

Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy 

lợi. 

- Cơ quan phối hợp: không 

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.  

g) Mẫu đơn, tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số 

21/2015/TT/BNNPTNT, ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quản 

lý thuốc bảo vệ thực vật. 

- Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định 

tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT/BNNPTNT, ngày 

08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quản lý thuốc bảo vệ thực vật. 
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b) Phí, lệ phí: 

Phí thẩm định: 800.000 đ/lần 

c) Kết quả thực hiện TTHC 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. 

- Thời gian có hiệu lực: 5 năm (theo thời hạn của giấy đã cấp) 

d) Điều kiện thực hiện TTHC: 

- Điều kiện nhân lực: Người trực tiếp quản lý, người trực tiếp bán thuốc 

bảo vệ thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên về một trong các chuyên ngành 

bảo vệ thực vật, trồng trọt, hóa học, sinh học, nông học hoặc có Giấy chứng 

nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật. 

- Điều kiện địa điểm: Địa điểm cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 

tách biệt với khu vực dịch vụ ăn uống, trường học, bệnh viện; khi xây dựng phải 

cách nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m. 

- Về kho thuốc bảo vệ thực vật:  

+ Đối với cơ sở bán buôn, kho thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo yêu cầu 

của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an 

toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển; 

+ Đối với cơ sở bán lẻ, kho thuốc bảo vệ thực vật phải xây dựng cách 

nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m và có kệ kê hàng 

cao tối thiểu 10 cm so với mặt sàn, cách tường tối thiểu 20 cm.” 

 e) Căn cứ pháp lý của TTHC:   

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13. 

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực nông nghiệp. 

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật. 

- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật. 
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Phụ lục XIV 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 

2015của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 

Kính gửi: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi 

 

1. Đơn vị chủ quản: .................................................................................................  

Địa chỉ:  ...................................................................................................................  

Tel:  ...................................  Fax: .........................  E-mail:  ......................................  

2. Tên cơ sở:  ...........................................................................................................  

Địa chỉ:  ...................................................................................................................  

Tel:  ...................................  Fax: .........................  E-mail:  ......................................  

Địa điểm sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật: 

Địa điểm nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật: 

Đề nghị Quí cơ quan 

 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật 

- Sản xuất hoạt chất     

- Sản xuất thuốc kỹ thuật   

- Sản xuất thành phẩm từ thuốc kỹ thuật   

- Đóng gói  

 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 

- Cơ sở có cửa hàng              

- Cơ sở không có cửa hàng    

 Cấp mới       Cấp lại lần thứ ……….. 

Hồ sơ gửi kèm:.................................................................................... 

Chúng tôi xin tuân thủ các quy định của pháp luật về sản xuất và buôn 

bán thuốc bảo vệ thực vật.            

……, ngày….. tháng…..năm…… 

 Đại diện cơ sở 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục XVI 

MẪU BẢN THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ 

THỰC VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 

2015của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

                                 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN THUYẾT MINH 

ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 

Kính gửi: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi 

 

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP 

1. Đơn vị chủ quản: .........................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Tel: ...........................  Fax: .........................  E-mail:  ......................................  

2. Tên cơ sở:  ...................................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Tel: ...........................  Fax: .........................  E-mail:  ......................................  

3. Loại hình hoạt động  

- DN nhà nước        

- DN liên doanh với nước ngoài     

- DN tư nhân      

- DN 100% vốn nước ngoài   

- DN cổ phần       

- Hộ buôn bán     

- Khác: (ghi rõ loại hình)    

4. Năm bắt đầu hoạt động: ……………………………………… 

5. Số đăng ký/ngày cấp/cơ quan cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

………………………………………………………………………………. 

II. THÔNG TIN VỀ HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN  

1. Cửa hàng (áp dụng đối với cơ sở có cửa hàng) 

- Diện tích cửa hàng: ………….m2 

- Diện tích/công suất khu vực chứa/ kho chứa hàng hóa: …………. m2  

hoặc ................... tấn 

- Danh mục các trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy 

nổ: 
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2. Nhân lực:  

Danh sách nhân lực, trong đó:  

- Chủ cơ sở và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật có trình độ trung 

cấp trở lên thuộc chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học 

hoặc Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật theo 

mẫu quy định tại Phụ lục XXII ban hành kèm theo Thông tư này (Ghi rõ tên loại 

văn bằng, giấy chứng nhận; ngày cấp; thời hạn hiệu lực; tên cơ quan cấp; tên 
người được cấp).  

- Chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ 

thực vật theo quy định của Bộ Y tế (Ghi rõ ngày cấp; tên cơ quan cấp; tên 

người được cấp). 

- Những thông tin khác.  

3. Nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật 

 Có (tiếp tục khai báo mục 3.1) 

 Không (tiếp tục khai báo mục 3.2) 

3.1. Nếu có, cung cấp các thông tin sau: 

Nơi chứa thuốc: từ 5000 kg trở lên    dưới 5000 kg   

Kích thước kho: chiều dài (m): .......... chiều rộng (m): ......... chiều cao: ...... 

Thông tin về nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật:  

a) Tên người đại diện:  ....................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Điện thoại: ................Mobile: ...............Fax:................. E-mail:  ...................  

b) Trạm cấp cứu gần nhất: ..............................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Điện thoại: ................................Fax: ...............................................................  

Khoảng cách đến cơ sở (km ............................................................................  

c) Đơn vị cứu hỏa gần nhất (km):  ..................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Điện thoại: ..............................Fax: .................................................................  

Khoảng cách đến cơ sở (km):  ........................................................................  

d) Đồn cảnh sát gần nhất:  ...............................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Điện thoại: ................................Fax: ...............................................................  

Khoảng cách đến cơ sở (km):  ........................................................................  

đ) Tên khu dân cư gần nhất:  ...........................................................................  

Khoảng cách đến cơ sở (km):  ........................................................................  

3.2. Nếu không có kho riêng, nêu tên những đơn vị mà cơ sở có hợp đồng 

thuê kho (kèm hợp đồng thuê kho. 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN 

(Ký tên, đóng dấu  nếu có) 



413 
 

91. Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ 

thực vật chuẩn bị hồ sơ và nộp trực tiếp tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

- Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra 

tính pháp lý, tính đầy đủ nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể để đương 

sự biết cung cấp, bổ sung đúng quy định. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, in Phiếu biên nhận, hẹn 

ngày trả kết quả; chuyển giao hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên Phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm hành 

chính công tỉnh. 

- Bước 4: Trung tâm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ thống bưu điện) 

cho đương sự theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

c) Thành phần và số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ 

thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Thông tư 

21/2015/TT/BNNPTNT, ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

+ Bản sao chụp Giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận 

chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật của người điều khiển phương tiện hoặc 

người áp tải hàng, khi nộp mang theo bản chính để đối chiếu (đối với vận 

chuyển bằng đường bộ); 

+ Một trong bản sao chụp các giấy tờ sau: Hợp đồng cung ứng; Hợp đồng 

vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật; Hóa đơn tài chính về xuất, nhập hàng hóa 

thuốc bảo vệ thực vật; Bản kê khai vận chuyển hàng hóa của công ty (có xác 

nhận và dấu của công ty) 

+ Lịch trình vận chuyển hàng hóa, địa chỉ và điện thoại của chủ hàng (có 

xác nhận và dấu của công ty). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. 
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e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật 

và Thủy lợi. 

- Cơ quan có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

không 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy 

lợi. 

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

g) Mẫu đơn, tờ khai: Mẫu đơn đề nghi cấp giấy phép vận chuyển thuốc 

bảo vệ thực vật (Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Thông tư 

21/2015/TT/BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT). 

h) Phí, lệ phí: Không 

i) Kết quả thực hiện TTHC: 

- Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật 

- Thời hạn có hiệu lực của kết quả: cấp theo từng chuyến hoặc từng thời kỳ 

nhưng không quá 12 tháng, kể từ ngày cấp. 

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13. 

- Căn cứ Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường 

sắt. 

- Căn cứ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của 

Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm 

bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật 
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Phụ lục XXIX 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN  

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 

2015của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 

Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh 

 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép vận chuyển ................................  

Địa chỉ: ............................................................................................................  

Điện thoại……………………………Fax ......................................................  

Quyết định thành lập doanh nghiệp số ……ngày…..tháng ……năm ............  

Đăng ký doanh nghiệp số………………ngày…….tháng …….năm .............  

tại .....................................................................................................................  

Số tài khoản…………………….Tại ngân hàng .............................................  

Họ tên người đại diện pháp luật………………………Chức danh ................  

CMND/Hộ chiếu số…………….do………………cấp ngày…./…./……… 

Hộ khẩu thường trú .........................................................................................  

Đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp “Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ 

thực vật” đối với loại thuốc bảo vệ thực vật sau:  

STT 
Tên thuốc BVTV/                

hoạt chất  
Số UN 

Loại, nhóm 

hàng 

Số hiệu 

nguy hiểm 

Khối lượng 

vận chuyển  

            

cho phương tiện giao thông  ............................................................................  

(lưu ý: ghi rõ loại phương tiện vận chuyển, trọng tải phương tiện, biển kiểm 

soát, tên chủ phương tiện, tên người điều khiển phương tiện giao thông đường 

bộ, người áp tải hàng, số CMND/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú). 

Tôi cam kết đảm bảo an toàn để tham gia giao thông và thực hiện đầy đủ 

các quy định của pháp luật về vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật. 

........., ngày..........tháng .......năm........... 

Người làm đơn 

(Ký tên, đóng dấu) 
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92. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo về thuốc bảo vệ thực vật 

(thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh). 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức xin tổ chức quảng cáo (hội thảo, hội nghị, trình 

diễn, tư vấn, phát thanh, truyền hình) về thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống 

nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan 

Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và ghi 

phiếu hẹn. Hồ sơ chuyển Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi kiểm 

tra và có Văn bản chấp thuận. 

- Bước 3: Nhận kết quả tại nơi đã nộp hồ sơ. 

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’  

Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’ 

(Trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ) 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

- Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (theo 

mẫu quy định tại Phụ lục XXXIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-

BNNPTNT). 

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật. 

- Sản phẩm quảng cáo (nội dung, hình thức quảng cáo được thể hiện bằng 

hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các 

hình thức tương tự). 

- Danh sách báo cáo viên ghi đầy đủ thông tin về bằng cấp chuyên môn 

hoặc chức danh khoa học của báo cáo viên (đối với trường hợp hội chợ, hội 

thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao). 

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá ba 03 ngày làm 

việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC:   

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật 

và Thủy lợi. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và 

Thủy lợi. 

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 
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g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Phụ lục XXXIV mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo 

vệ thực vật, Phụ lục XXXV giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực 

vật Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015 / TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

h) Phí, lệ phí:  

- Phí thẩm định đối với thuốc BVTV: 600.000 đ/lần  

- Đối với giống : không 

Theo Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo. 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật; 

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của luật quảng cáo. 

- Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quản lý thuốc Bảo vệ thực 

vật 

- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật. 
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Phụ lục XXXIV 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO 

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 

2015của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

Tên công ty, 

doanh nghiệp 

Số: ...... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

......, ngày ..... tháng ...... năm  ..... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO                                    

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

Kính gửi: Tên cơ quan có thẩm quyền 

 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo: ......................... 

Địa chỉ:……………………………………………………………………… 

Số điện thoại:......................Fax:..........................E-mail:………………… 

Số giấy phép hoạt động :……………………….......……………………… 

Họ tên và số điện thoại người chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:................. 

Kính đề nghị ... (tên cơ quan có thẩm quyền) xem xét và xác nhận nội dung 

quảng cáo đối với thuốc bảo vệ thực vật sau: 

ST

T 

Tên thuốc BVTV Giấy chứng nhận đăng 

ký  

Phương tiện quảng cáo  

1.    

…    

Các tài liệu gửi kèm: 

1....................................................................................................................... 

2....................................................................................................................... 

Chúng tôi cam kết sẽ quảng cáo đúng nội dung được xác nhận, tuân thủ các 

quy định của văn bản quy phạm pháp luật trên và các quy định khác của pháp 

luật về quảng cáo. Nếu quảng cáo sai nội dung được xác nhận chúng tôi sẽ chịu 

trách nhiệm trước pháp luật. 

Đại diện tổ chức, cá nhân 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục XXXV 

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 

2015của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

Tên cơ quan chủ quản 

Tên cơ quan có thẩm quyền 

xác nhận nội dung quảng cáo 

thuốc bảo vệ thực vật 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……., ngày………tháng…….năm 20… 

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO 

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

Số:    /20... /XNQC-ký hiệu viết tắt của cơ quan có thẩm quyền 

(Tên cơ quan có thẩm quyền)..........xác nhận: 

 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo: ........................ 

Địa chỉ:…………………………………....………………………………… 

Số điện thoại:............................Fax:..........................E-mail:……………… 

có nội dung quảng cáo (1) các thuốc bảo vệ thực vật trong bảng dưới đây 

phù hợp với quy định hiện hành.   

ST

T 
Tên thuốc BVTV 

Giấy chứng nhận 

đăng ký 
Phương tiện quảng cáo 

1.    

2    

…    

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật đúng 

nội dung đã được xác nhận. 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên,đóng dấu) 

 

 

1. Nội dung quảng cáo được đính kèm Giấy xác nhận này . 
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93. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở 

chỉ hoạt động đóng gói phân bón  

a) Trình tự thực hiện: 

 - Bước 1: Cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được qui định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội 

dung hồ sơ; chuyển giao về Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Tiếp nhận, giải quyết, 

nhập tình trạng giải quyết hồ sơ lên phần mầm quản lý, giao kết quả hồ sơ về 

Trung tâm (việc nhận và giao kết quả hồ sơ thông qua nhân viên bưu điện). 

- Bước 4: Trung tâm có trách nhiệm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ 

thống bưu điện) cho khách hàng. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp Hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo 

Mẫu số 12 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 

20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phân bón; 

- Bản thuyết minh về điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 14 tại Phụ 

lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 

2017 của Chính phủ về quản lý phân bón; 

- Bản sao hợp lệ phiếu kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh đối với máy thiết 

bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và các thiết bị đo lường thử nghiệm; 

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên 

ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, 

hóa học, sinh học của người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất; 

- Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường hoặc Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy 

xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Cam kết bảo vệ môi trường 

theo quy định hiện hành.  

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và 

chữa cháy hoặc phương án chữa cháy của cơ sở theo quy định hiện hành. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quá ba 20  (hai mươi)  ngày làm việc, kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo qui định: Chi cục Trồng trọt, Bảo 

vệ thực vật và Thủy lợi. 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và 

Thủy lợi. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt 

động đóng gói phân bón 

h) Phí:  

Cấp mới: 3.000.000/01 cơ sở/ lần. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu số 12 , Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính 

phủ:  Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón 

ban hành kèm theo; 

- Mẫu số 14, Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính 

phủ|: Bản thuyết minh điều kiện sản xuất phân bón ban hành kèm theo.  

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Tổ chức, cá nhân được thành lập theo quy định của pháp luật; 

* Có địa điểm sản xuất, diện tích nhà xưởng phù hợp với công suất của dây 

chuyền, máy móc thiết bị sản xuất phân bón; 

* Dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất từ khâu xử lý nguyên liệu đến sản 

phẩm cuối cùng đáp ứng công suất sản xuất và quy trình công nghệ;      

- Các công đoạn, hệ thống bắt buộc phải sử dụng máy thiết bị được cơ giới 

hoá hoặc tự động hóa, cụ thể: 

+ Đối với phân bón dạng phối trộn khô, dạng bột, dạng hạt phải có hệ 

thống máy có cơ cấu quay hoặc khuấy, đảo nguyên liệu, bán thành phẩm phục 

vụ việc phối trộn để tạo sản phẩm cuối cùng; có băng tải, dây chuyền để vận 

chuyển nguyên vật liệu đến máy trộn và từ máy trộn đến thùng chứa trước khi 

đóng gói thành phẩm.  

+ Đối với phân bón dạng lỏng phải có hệ thống thùng chứa, thùng quay 

hoặc hệ thống khuấy trộn bằng cơ học hoặc khí nén nguyên liệu, bán thành 

phẩm phục vụ việc phối trộn để tạo sản phẩm cuối cùng; có hệ thống đường ống 

hoặc bơm hoặc dây chuyền để vận chuyển nguyên vật liệu đến máy trộn và từ 

máy trộn đến thùng chứa trước khi chuyển đến máy đóng chai, đóng gói thành 

phẩm. 

+ Đối với phân bón được tạo hạt từ nguyên liệu rời, ép hoặc nén thành viên 

phải có máy tạo hạt, ép viên. Phân bón có yêu cầu về cỡ hạt phải có sàng phân 

loại sản phẩm; đối với phân bón có yêu cầu về độ ẩm dưới 12% phải có hệ thống 

máy sấy. 

+ Phân bón có yêu cầu về khối lượng tịnh phải có cân hoặc thiết bị đo 

lường có độ chính xác theo quy định pháp luật về đo lường. Phân bón có yêu 

cầu về thể tích phải có trang thiết bị kiểm soát thể tích có độ chính xác theo quy 

định pháp luật về đo lường. 
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+ Trường hợp tự sản xuất chủng men giống để sản xuất phân bón hữu cơ vi 

sinh hoặc phân bón vi sinh vật, phải có các thiết bị tạo môi trường và nuôi cấy vi 

sinh vật gồm: Cân kỹ thuật, máy lắc, nồi hấp tiệt trùng, tủ ấm, tủ sấy, máy lắc 

nhu động, lò vi sóng, tủ cấy vi sinh vật, tủ lạnh, nồi lên men hoặc thiết bị lên 

men. 

+ Trường hợp tự lên men để sản xuất phân bón hữu cơ sinh học, phân bón 

sinh học phải có hệ thống thiết bị lên men thủy phân theo dây chuyền từ 

nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng. 

- Máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và thiết bị đo lường 

thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh theo quy định của pháp 

luật; 

* Có khu vực chứa nguyên liệu và khu vực thành phẩm riêng biệt; có kệ 

hoặc bao lót để xếp đặt hàng. 

* Người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất có trình độ đại học trở lên 

một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa 

thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.  

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 

về quản lý phân bón; 

- Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài Chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

trồng trọt và giống cây lâm nghiệp; 

- Thông tư số 170/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài Chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động 

hóa chất. 

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi 

, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của 

Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 

trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 
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Mẫu số 12 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHÂN BÓN 

Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính 

phủ: Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón. 

 

TÊN TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …………………… ……….., ngày …… tháng……  năm……… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHÂN BÓN 

Kính gửi: ……………………………….(1) 

 

1. Đơn vị chủ quản:  ........................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:  .................. ngày  .......................  

Nơi cấp  ...................................................................................................................  

Điện thoại: …………………..Fax: ……………….E-mail:  .........................  

2. Tên cơ sở:  ...................................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc/Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ gia đình số: ………..ngày ………Nơi cấp  ......  

Điện thoại: ..............................  Fax:  ........................... E-mail:  ......................  

Địa điểm sản xuất phân bón:  ..........................................................................  

Địa điểm nơi chứa (kho) phân bón:  ...............................................................  

Đề nghị quý cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân 

bón 

Loại hình sản xuất: 

□ Sản xuất tạo ra sản phẩm phân bón  

□ Đóng gói phân bón thành phẩm 
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Hình thức cấp: 

□ Cấp mới                                                 □ Cấp lại lần thứ  ..........................  

Lý do cấp lại  ...................................................................................................  

Hồ sơ gửi kèm: ...............................................................................................  

Chúng tôi xin cam đoan thông tin trong đơn, tài liệu kèm theo là đúng sự 

thật và tuân thủ các quy định của pháp luật về phân bón./. 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ 

CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu) 

__________ 

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền 
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Mẫu số 14 

BẢN THUYẾT MINH VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHÂN BÓN 

Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính 

phủ: Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón. 

 

TÊN TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 ……….., ngày …… tháng……  năm……… 

 

BẢN THUYẾT MINH  

VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHÂN BÓN 

 

Kính gửi: ………………………………………………………… 

 

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

1. Đơn vị chủ quản: 

Tên tiếng Việt:  ................................................................................................  

Tên tiếng nước ngoài (nếu có):  ......................................................................  

Tên viết tắt (nếu có):  ......................................................................................   

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Điện thoại:  ......................................... Fax:  ....................................................  

E-mail ................................................. Website:  .............................................  

2. Tên tổ chức, cá nhân:  .................................................................................  

Địa chỉ .................................. Điện thoại:  ....................... Fax: ........................  

E-mail: ................................................ Website: ..............................................  

3. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân: 

Họ và tên:  .......................................................................................................  

Chức danh:  .....................................................................................................  

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu số:  ......................................................  

Ngày cấp: ……./ ……../ ………………Nơi cấp:  .........................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  ...................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại:  ........................... Fax:  .............................. E-mail: .......................  

4. Người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất: 

Họ và tên:  .......................................................................................................  

Chức danh:  .....................................................................................................  

Điện thoại:  ........................... Fax:  .............................. E-mail: .......................  
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5. Loại hình hoạt động: 

- DN nhà nước □ - DN 100% vốn nước ngoài □ 

- DN liên doanh với nước ngoài □ - DN cổ phần □ 

- DN tư nhân □ - Khác: …………………. □ 

6. Mục đích sản xuất phân bón: 

Bán trong nước □   Xuất khẩu □ 

Khác                  □  Nêu cụ thể ………………………………………… 

7. Công suất thiết kế: ……………………………………………………… 

II. THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT 

1. Nhà xưởng: 

- Sơ đồ tổng thể (bản vẽ kèm theo) 

- Diện tích nhà xưởng (m2): ……………………………………………… 

+ Khu vực sản xuất (m2): ………………………………………………… 

+ Khu vực kho (m2): ……………………………………………………… 

* Trường hợp có nhiều địa điểm sản xuất và kho thì liệt kê đầy đủ tên, địa 

chỉ, điện thoại. 

2. Thống kê dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất phân bón, gồm các 

thông tin: Tên máy thiết bị, công suất thiết kế, công nghệ, nguồn gốc. 

3. Bản vẽ thiết kế dây chuyền sản xuất (bản vẽ kèm theo) 

4. Sơ đồ, thuyết minh quy trình sản xuất: …………………………… 

5. Tổng số lao động sản xuất phân bón:  ………………………… 

6. Danh mục phân bón sản xuất (thống kê từng địa điểm sản xuất phân 

bón): 

STT Loại phân bón Dạng phân bón Công suất Phương thức sử dụng 

     

7. Hệ thống xử lý chất thải: 

- Nước thải: □ Có □ Không 

- Khí thải: □ Có □ Không 

- Chất thải rắn (bao gồm cả cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý):   

8. Trang thiết bị bảo hộ lao động:  ..................................................................   

9. Trang thiết bị phòng chống cháy nổ:  .........................................................   

10. Phòng thử nghiệm 

□ Có (tiếp tục khai báo mục a) 

□ Không (tiếp tục khai báo mục b)  

a) Nếu có, bổ sung các thông tin sau 

- Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 17025-2005 hoặc tương đương: 

□ Được chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận  
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□ Cơ sở tự áp dụng  

- Thiết bị thử nghiệm 

STT Tên thiết bị Số lượng Nước sản xuất Công suất 
Năm bắt đầu 

sử dụng 

      

- Chỉ tiêu thử nghiệm 

STT Chỉ tiêu Phương pháp Ghi chú 

    

(Đánh dấu * đối với các chỉ tiêu thử nghiệm được công nhận/chỉ định bởi 

các tổ chức chứng nhận/Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

- Nhân lực 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Nam/ 

Nữ 

Trình độ 

chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Chức vụ, 

chức danh 

Khóa đào tạo 

đã tham gia 

Ghi 

chú 

        

b) Nếu không có, cung cấp tên phòng thử nghiệm và hợp đồng kiểm tra 

chất lượng thành phẩm  

11. Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 9001 hoặc tương đương  

□ Bản sao chụp kèm theo 

□ Được chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận ……………………………… 

□ Cơ sở tự áp dụng 

12. Hệ thống quản lý môi trường phù hợp ISO 14001 hoặc tương đương 

□ Được chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận  .................................................  

□ Cơ sở tự áp dụng 

13. Những thông tin khác:……………………………………………… 

 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA TỔ CHỨC 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: Đối với hình thức đóng gói phân bón thì không phải khai báo, thuyết 

minh về quy trình sản xuất, phòng thử nghiệm, hệ thống quản lý môi trường phù 

hợp ISO 14001. 

 

 

 

 



431 
 

94. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ 

sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón  

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được qui định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội 

dung hồ sơ; chuyển giao về Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Tiếp nhận, giải quyết, 

nhập tình trạng giải quyết hồ sơ lên phần mầm quản lý, giao kết quả hồ sơ về 

Trung tâm (việc nhận và giao kết quả hồ sơ thông qua nhân viên bưu điện). 

- Bước 4: Trung tâm có trách nhiệm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ 

thống bưu điện) cho khách hàng. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp Hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Đối với trường hợp cấp lại khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 

phân bón hết hạn: 01 bộ hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo 

Mẫu số 12 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP; 

- Bản thuyết minh về điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 14 tại Phụ 

lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của 

Chính phủ; 

- Bản sao hợp lệ phiếu kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh đối với máy thiết 

bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và các thiết bị đo lường thử nghiệm; 

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên 

ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, 

hóa học, sinh học của người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất; 

- Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường hoặc Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy 

xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Cam  kết bảo vệ môi trường 

theo quy định hiện hành; 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và 

chữa cháy hoặc phương án chữa cháy của cơ sở theo quy định hiện hành. 

Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 

phân bón bị mất, hư hỏng, thay đổi nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng 

nhận: 01 bộ hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo 

Mẫu số 12 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 

20/9/2017 của Chính phủ; 
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-  Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm 

kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đã được sửa đổi (đối 

với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung về đăng ký doanh nghiệp hoặc địa 

điểm hoặc thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký); 

+ Bản thuyết minh về điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 14 tại Phụ 

lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP (đối với trường hợp đề 

nghị điều chỉnh về điều kiện hoạt động, công suất sản xuất); 

+ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam hoặc hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc chuyển giao phân bón từ tổ chức, cá nhân 

khác (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh bổ sung về loại phân bón sản xuất). 

- Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đã được cấp 

(trừ trường hợp Giấy chứng nhận bị mất). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- 20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) đối với trường hợp 

cấp lại khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón hết hạn. 

- 5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) đối với trường hợp cấp 

lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón bị mất, hư hỏng, thay đổi 

nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng nhận. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo qui định: Chi cục Trồng trọt, Bảo 

vệ thực vật và Thủy lợi. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và 

Thủy lợi. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón. 

 - Đối với trường hợp cấp lại khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 

phân bón hết hạn: Thời hạn của Giấy chứng nhận là 05 năm 

- Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân 

bón bị mất, hư hỏng, thay đổi nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng nhận: Thời 

hạn của Giấy chứng nhận theo thời hạn của Giấy chứng nhận đã cấp. 

h) Phí:  

1.200.000 / lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu số 12,  Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính 

phủ: Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón. 
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- Mẫu số 14: Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính 

phủ: Bản thuyết minh điều kiện sản xuất phân bón. 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

(Đối với trường hợp cấp lại khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 

phân bón hết hạn) 

* Tổ chức, cá nhân được thành lập theo quy định của pháp luật; 

* Có địa điểm sản xuất, diện tích nhà xưởng phù hợp với công suất của dây 

chuyền, máy móc thiết bị sản xuất phân bón; 

* Dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất từ khâu xử lý nguyên liệu đến sản 

phẩm cuối cùng đáp ứng công suất sản xuất và quy trình công nghệ;     

- Các công đoạn, hệ thống bắt buộc phải sử dụng máy thiết bị được cơ giới 

hoá hoặc tự động hóa, cụ thể: 

+ Đối với phân bón dạng phối trộn khô, dạng bột, dạng hạt phải có hệ 

thống máy có cơ cấu quay hoặc khuấy, đảo nguyên liệu, bán thành phẩm phục 

vụ việc phối trộn để tạo sản phẩm cuối cùng; có băng tải, dây chuyền để vận 

chuyển nguyên vật liệu đến máy trộn và từ máy trộn đến thùng chứa trước khi 

đóng gói thành phẩm.  

+  Đối với phân bón dạng lỏng phải có hệ thống thùng chứa, thùng quay 

hoặc hệ thống khuấy trộn bằng cơ học hoặc khí nén nguyên liệu, bán thành 

phẩm phục vụ việc phối trộn để tạo sản phẩm cuối cùng; có hệ thống đường ống 

hoặc bơm hoặc dây chuyền để vận chuyển nguyên vật liệu đến máy trộn và từ 

máy trộn đến thùng chứa trước khi chuyển đến máy đóng chai, đóng gói thành 

phẩm. 

+ Đối với phân bón được tạo hạt từ nguyên liệu rời, ép hoặc nén thành viên 

phải có máy tạo hạt, ép viên. Phân bón có yêu cầu về cỡ hạt phải có sàng phân 

loại sản phẩm; đối với phân bón có yêu cầu về độ ẩm dưới 12% phải có hệ thống 

máy sấy. 

+ Phân bón có yêu cầu về khối lượng tịnh phải có cân hoặc thiết bị đo 

lường có độ chính xác theo quy định pháp luật về đo lường. Phân bón có yêu 

cầu về thể tích phải có trang thiết bị kiểm soát thể tích có độ chính xác theo quy 

định pháp luật về đo lường. 

+ Trường hợp tự sản xuất chủng men giống để sản xuất phân bón hữu cơ vi 

sinh hoặc phân bón vi sinh vật, phải có các thiết bị tạo môi trường và nuôi cấy vi 

sinh vật gồm: Cân kỹ thuật, máy lắc, nồi hấp tiệt trùng, tủ ấm, tủ sấy, máy lắc 

nhu động, lò vi sóng, tủ cấy vi sinh vật, tủ lạnh, nồi lên men hoặc thiết bị lên 

men. 

+ Trường hợp tự lên men để sản xuất phân bón hữu cơ sinh học, phân bón 

sinh học phải có hệ thống thiết bị lên men thủy phân theo dây chuyền từ 

nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng. 

- Máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và thiết bị đo lường 

thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh theo quy định của pháp 

luật; 
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* Có khu vực chứa nguyên liệu và khu vực thành phẩm riêng biệt; có kệ 

hoặc bao lót để xếp đặt hàng; 

* Người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất có trình độ đại học trở lên 

một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa 

thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học  

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 

về quản lý phân bón. 

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của 

Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 

trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 
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Mẫu số 12 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHÂN BÓN 

Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính 

phủ: Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón. 

 

TÊN TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …………………… ……….., ngày …… tháng……  năm……… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHÂN BÓN 

Kính gửi: ……………………………….(1) 

 

1. Đơn vị chủ quản:  ........................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:  .................. ngày  .......................  

Nơi cấp  ...................................................................................................................  

Điện thoại: …………………..Fax: ……………….E-mail:  .........................  

2. Tên cơ sở:  ...................................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc/Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ gia đình số: ………..ngày ………Nơi cấp  ......  

Điện thoại: ..............................  Fax:  ........................... E-mail:  ......................  

Địa điểm sản xuất phân bón:  ..........................................................................  

Địa điểm nơi chứa (kho) phân bón:  ...............................................................  

Đề nghị quý cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân 

bón 

Loại hình sản xuất: 

□ Sản xuất tạo ra sản phẩm phân bón  

□ Đóng gói phân bón thành phẩm 
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Hình thức cấp: 

□ Cấp mới                                                 □ Cấp lại lần thứ  ..........................  

Lý do cấp lại  ...................................................................................................  

Hồ sơ gửi kèm: ...............................................................................................  

Chúng tôi xin cam đoan thông tin trong đơn, tài liệu kèm theo là đúng sự 

thật và tuân thủ các quy định của pháp luật về phân bón./. 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ 

CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu) 

__________ 

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền 
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Mẫu số 14 

BẢN THUYẾT MINH VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHÂN BÓN 

Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính 

phủ: Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón. 

 

TÊN TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 ……….., ngày …… tháng……  năm……… 

 

BẢN THUYẾT MINH  

VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHÂN BÓN 

 

Kính gửi: ………………………………………………………… 

 

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

1. Đơn vị chủ quản: 

Tên tiếng Việt:  ................................................................................................  

Tên tiếng nước ngoài (nếu có):  ......................................................................  

Tên viết tắt (nếu có):  ......................................................................................   

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Điện thoại:  ......................................... Fax:  ....................................................  

E-mail ................................................. Website:  .............................................  

2. Tên tổ chức, cá nhân:  .................................................................................  

Địa chỉ .................................. Điện thoại:  ....................... Fax: ........................  

E-mail: ................................................ Website: ..............................................  

3. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân: 

Họ và tên:  .......................................................................................................  

Chức danh:  .....................................................................................................  

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu số:  ......................................................  

Ngày cấp: ……./ ……../ ………………Nơi cấp:  .........................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  ...................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại:  ........................... Fax:  .............................. E-mail: .......................  

4. Người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất: 

Họ và tên:  .......................................................................................................  

Chức danh:  .....................................................................................................  

Điện thoại:  ........................... Fax:  .............................. E-mail: .......................  
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5. Loại hình hoạt động: 

- DN nhà nước □ - DN 100% vốn nước ngoài □ 

- DN liên doanh với nước ngoài □ - DN cổ phần □ 

- DN tư nhân □ - Khác: …………………. □ 

6. Mục đích sản xuất phân bón: 

Bán trong nước □   Xuất khẩu □ 

Khác                  □  Nêu cụ thể ………………………………………… 

7. Công suất thiết kế: ……………………………………………………… 

II. THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT 

1. Nhà xưởng: 

- Sơ đồ tổng thể (bản vẽ kèm theo) 

- Diện tích nhà xưởng (m2): ……………………………………………… 

+ Khu vực sản xuất (m2): ………………………………………………… 

+ Khu vực kho (m2): ……………………………………………………… 

* Trường hợp có nhiều địa điểm sản xuất và kho thì liệt kê đầy đủ tên, địa 

chỉ, điện thoại. 

2. Thống kê dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất phân bón, gồm các 

thông tin: Tên máy thiết bị, công suất thiết kế, công nghệ, nguồn gốc. 

3. Bản vẽ thiết kế dây chuyền sản xuất (bản vẽ kèm theo) 

4. Sơ đồ, thuyết minh quy trình sản xuất: …………………………… 

5. Tổng số lao động sản xuất phân bón:  ………………………… 

6. Danh mục phân bón sản xuất (thống kê từng địa điểm sản xuất phân 

bón): 

STT Loại phân bón Dạng phân bón Công suất Phương thức sử dụng 

     

7. Hệ thống xử lý chất thải: 

- Nước thải: □ Có □ Không 

- Khí thải: □ Có □ Không 

- Chất thải rắn (bao gồm cả cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý):   

8. Trang thiết bị bảo hộ lao động:  ..................................................................   

9. Trang thiết bị phòng chống cháy nổ:  .........................................................   

10. Phòng thử nghiệm 

□ Có (tiếp tục khai báo mục a) 

□ Không (tiếp tục khai báo mục b)  

a) Nếu có, bổ sung các thông tin sau 

- Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 17025-2005 hoặc tương đương: 

□ Được chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận  
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□ Cơ sở tự áp dụng  

- Thiết bị thử nghiệm 

STT Tên thiết bị Số lượng Nước sản xuất Công suất 
Năm bắt đầu 

sử dụng 

      

- Chỉ tiêu thử nghiệm 

STT Chỉ tiêu Phương pháp Ghi chú 

    

(Đánh dấu * đối với các chỉ tiêu thử nghiệm được công nhận/chỉ định bởi 

các tổ chức chứng nhận/Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

- Nhân lực 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Nam/ 

Nữ 

Trình độ 

chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Chức vụ, 

chức danh 

Khóa đào tạo 

đã tham gia 

Ghi 

chú 

        

b) Nếu không có, cung cấp tên phòng thử nghiệm và hợp đồng kiểm tra 

chất lượng thành phẩm  

11. Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 9001 hoặc tương đương  

□ Bản sao chụp kèm theo 

□ Được chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận ……………………………… 

□ Cơ sở tự áp dụng 

12. Hệ thống quản lý môi trường phù hợp ISO 14001 hoặc tương đương 

□ Được chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận  .................................................  

□ Cơ sở tự áp dụng 

13. Những thông tin khác:……………………………………………… 

 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA TỔ CHỨC 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: Đối với hình thức đóng gói phân bón thì không phải khai báo, thuyết 

minh về quy trình sản xuất, phòng thử nghiệm, hệ thống quản lý môi trường phù 

hợp ISO 14001. 
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95. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón  

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được qui định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội 

dung hồ sơ; chuyển giao về Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Tiếp nhận, giải quyết, 

nhập tình trạng giải quyết hồ sơ lên phần mầm quản lý, giao kết quả hồ sơ về 

Trung tâm (việc nhận và giao kết quả hồ sơ thông qua nhân viên bưu điện). 

- Bước 4: Trung tâm có trách nhiệm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ 

thống bưu điện) cho khách hàng. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp Hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

-  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo 

Mẫu số 13 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 

20/9/2017 của Chính phủ; 

- Bản thuyết minh điều kiện buôn bán theo Mẫu số 15 tại Phụ lục I ban 

hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP 20/9/2017 của Chính phủ; 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón 

hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực 

trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học 

của người trực tiếp buôn bán phân bón . 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo qui định: Chi cục Trồng trọt, Bảo 

vệ thực vật và Thủy lợi. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và 

Thủy lợi. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón  

h) Phí:  

- Cấp mới: 500.000/01 cơ sở/ lần. 
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i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

-  Mẫu số 13, Phụ lục 1 ban hành kèm theo  Nghị định số 108/2017/NĐ-CP 

ngày 20/9/2017 của Chính phủ: Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện buôn bán phân bón ban hành kèm theo  

-  Mẫu số 15, Phụ lục 1 ban hành kèm theo  Nghị định số 108/2017/NĐ-CP 

ngày 20/9/2017 của Chính phủ :Bản thuyết minh về điều kiện buôn bán phân 

bón. 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Tổ chức, cá nhân được đăng ký hoặc thành lập theo quy định của pháp 

luật 

- Có cửa hàng buôn bán phân bón. Cửa hàng buôn bán phân bón phải có: 

biển hiệu; sổ ghi chép việc mua, bán phân bón; bảng giá bán công khai từng loại 

phân bón niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc; 

- Có khu vực chứa phân bón; có kệ hoặc bao lót để xếp đặt hàng; 

- Người trực tiếp bán phân bón phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên 

môn về phân bón. Trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một trong các 

chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, 

nông học, hóa học, sinh học.  

Trường hợp buôn bán phân bón không có cửa hàng phải có đăng ký doanh 

nghiệp; có địa điểm giao dịch cố định, hợp pháp; có sổ ghi chép việc mua bán 

phân bón và người trực tiếp bán phân bón phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng 

chuyên môn về phân bón; trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một 

trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ 

nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 

về quản lý phân bón. 

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính sửa 

đổi , bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 

của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ 

phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp 
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Mẫu số 13 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN 

BÁN PHÂN BÓN 

Ban hành kèm theo tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ 

TÊN TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 ……….., ngày …… tháng……  năm……… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG  

NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN 

Kính gửi: ……………………………….(1) 

 

1. Tên cơ sở:  ...................................................................................................   

Địa chỉ:  ...........................................................................................................   

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ gia đình số: ……….ngày …………….Nơi 

cấp  ...........................................................................................................................  

Tên chủ cơ sở/ người đại diện theo pháp luật .................................................  

Điện thoại: …………..Fax: ………………….E-mail: 

Số chứng minh nhân dân số:… ………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp: ........  

2. Tên đơn vị chủ quản (nếu có):  ...................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Điện thoại: ……………..Fax: ………….E-mail: ..........................................  

Địa điểm nơi chứa (kho) phân bón: (nếu có) ..................................................  

Đề nghị quý cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân 

bón 

□ Cấp                                                             □ Cấp lại  

Lý do cấp lại  ...................................................................................................  

Hồ sơ gửi kèm: 

Chúng tôi xin tuân thủ các quy định của pháp luật về lĩnh vực phân bón và các 

quy định pháp luật khác có liên quan./. 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 15 

BẢN THUYẾT MINH  

VỀ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN 

Ban hành kèm theo tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-

CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 

……….., ngày …… tháng……  năm……… 

 

BẢN THUYẾT MINH  

VỀ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN 

Kính gửi: …………………………………….(1) 

 

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

1. Đơn vị chủ quản:  ........ …………………………………………………… 

Địa chỉ:  ........... ……………………………………………………………… 

Điện thoại: ……………………Fax: …………….E-mail:  ………………… 

2. Tên tổ chức, cá nhân:  ..... ………………………………………………… 

Địa chỉ:  ....... ………………………………………………………………… 

Điện thoại: …………………………Fax: ………………..….E-mail:  .........  

3. Loại hình hoạt động: (doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể)  . …………… 

4. Năm bắt đầu hoạt động:  . ………………………………………………… 

5. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

II. THÔNG TIN VỀ HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC, CÁ 

NHÂN BUÔN BÁN 

1. Cửa hàng (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có cửa hàng) 

- Diện tích cửa hàng: ………………………..m2 

- Diện tích/công suất khu vực chứa/kho chứa phân bón: ……….m2 

hoặc…………….. tấn 

- Danh mục các trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy 

nổ: … 

2. Nhân lực: 

Danh sách nhân lực, trong đó bao gồm các thông tin: 

- Họ tên, ngày tháng năm sinh; loại văn bằng, giấy chứng nhận (ngày cấp, 

thời hạn hiệu lực, tên cơ quan cấp, tên người được cấp). 

- Những thông tin khác  ... ……………………………………………………. 
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3. Nơi chứa phân bón: 

□ Có (tiếp tục khai báo mục a) 

□ Không (tiếp tục khai báo mục b) 

a) Nếu có, cung cấp các thông tin sau: 

Nơi chứa phân bón: Từ 5.000 tấn trở lên □                    Dưới 5.000 tấn □ 

Kích thước kho:  ..............................................................................................  

Thông tin về nơi chứa phân bón:  ...................................................................  

Tên người đại diện:  ........................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Điện thoại:  ......................................................................................................  

b) Nếu không có kho riêng: nêu tên những đơn vị mà tổ chức, cá nhân có 

hợp đồng thuê kho (kèm hợp đồng thuê kho): ........................................................  

4. Nội quy phòng cháy chữa cháy □ 

5. Phương tiện phòng cháy chữa cháy:  ..........................................................   

 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu - nếu có) 
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96. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón  

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được qui định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội 

dung hồ sơ; chuyển giao về Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Tiếp nhận, giải quyết, 

nhập tình trạng giải quyết hồ sơ lên phần mầm quản lý, giao kết quả hồ sơ về 

Trung tâm (việc nhận và giao kết quả hồ sơ thông qua nhân viên bưu điện). 

- Bước 4: Trung tâm có trách nhiệm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ 

thống bưu điện) cho khách hàng. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp Hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 13 tại Phụ lục I ban 

hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP; 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký địa điểm kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đã được 

sửa đổi (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung về đăng ký doanh 

nghiệp hoặc địa điểm hoặc thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký); 

- Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón đã được cấp 

(trừ trường hợp Giấy chứng nhận bị mất). 

d) Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo qui định: Chi cục Trồng trọt, Bảo 

vệ thực vật và Thủy lợi. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và 

Thủy lợi. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón  

h) Phí: 200.000/01 cơ sở/ lần. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

-  Mẫu số 13, Phụ lục 1 ban hành kèm theo  Nghị định số 108/2017/NĐ-CP 

ngày 20/9/2017 của Chính phủ: Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện buôn bán phân bón ban hành kèm theo  
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-  Mẫu số 15, Phụ lục 1 ban hành kèm theo  Nghị định số 108/2017/NĐ-CP 

ngày 20/9/2017 của Chính phủ :Bản thuyết minh về điều kiện buôn bán phân 

bón. 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Tổ chức, cá nhân được đăng ký hoặc thành lập theo quy định của pháp 

luật 

- Có cửa hàng buôn bán phân bón. Cửa hàng buôn bán phân bón phải có: 

biển hiệu; sổ ghi chép việc mua, bán phân bón; bảng giá bán công khai từng loại 

phân bón niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc; 

- Có khu vực chứa phân bón; có kệ hoặc bao lót để xếp đặt hàng; 

- Người trực tiếp bán phân bón phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên 

môn về phân bón. Trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một trong các 

chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, 

nông học, hóa học, sinh học.  

Trường hợp buôn bán phân bón không có cửa hàng phải có đăng ký doanh 

nghiệp; có địa điểm giao dịch cố định, hợp pháp; có sổ ghi chép việc mua bán 

phân bón và người trực tiếp bán phân bón phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng 

chuyên môn về phân bón; trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một 

trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ 

nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 

về quản lý phân bón. 

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính sửa 

đổi , bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 

của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ 

phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp 
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Mẫu số 13 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN 

BÁN PHÂN BÓN 

Ban hành kèm theo tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ 

TÊN TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 ……….., ngày …… tháng……  năm……… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG  

NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN 

Kính gửi: ……………………………….(1) 

 

1. Tên cơ sở:  ...................................................................................................   

Địa chỉ:  ...........................................................................................................   

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ gia đình số: ……….ngày …………….Nơi 

cấp  ...........................................................................................................................  

Tên chủ cơ sở/ người đại diện theo pháp luật .................................................  

Điện thoại: …………..Fax: ………………….E-mail: 

Số chứng minh nhân dân số:… ………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp: ........  

2. Tên đơn vị chủ quản (nếu có):  ...................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Điện thoại: ……………..Fax: ………….E-mail: ..........................................  

Địa điểm nơi chứa (kho) phân bón: (nếu có) ..................................................  

Đề nghị quý cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân 

bón 

□ Cấp                                                             □ Cấp lại  

Lý do cấp lại  ...................................................................................................  

Hồ sơ gửi kèm: 

Chúng tôi xin tuân thủ các quy định của pháp luật về lĩnh vực phân bón và các 

quy định pháp luật khác có liên quan./. 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 15 

BẢN THUYẾT MINH  

VỀ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN 

Ban hành kèm theo tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-

CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 

……….., ngày …… tháng……  năm……… 

 

BẢN THUYẾT MINH  

VỀ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN 

Kính gửi: …………………………………….(1) 

 

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

1. Đơn vị chủ quản:  ........ …………………………………………………… 

Địa chỉ:  ........... ……………………………………………………………… 

Điện thoại: ……………………Fax: …………….E-mail:  ………………… 

2. Tên tổ chức, cá nhân:  ..... ………………………………………………… 

Địa chỉ:  ....... ………………………………………………………………… 

Điện thoại: …………………………Fax: ………………..….E-mail:  .........  

3. Loại hình hoạt động: (doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể)  . …………… 

4. Năm bắt đầu hoạt động:  . ………………………………………………… 

5. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

II. THÔNG TIN VỀ HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC, CÁ 

NHÂN BUÔN BÁN 

1. Cửa hàng (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có cửa hàng) 

- Diện tích cửa hàng: ………………………..m2 

- Diện tích/công suất khu vực chứa/kho chứa phân bón: ……….m2 

hoặc…………….. tấn 

- Danh mục các trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy 

nổ: … 

2. Nhân lực: 

Danh sách nhân lực, trong đó bao gồm các thông tin: 

- Họ tên, ngày tháng năm sinh; loại văn bằng, giấy chứng nhận (ngày cấp, 

thời hạn hiệu lực, tên cơ quan cấp, tên người được cấp). 

- Những thông tin khác  ... ……………………………………………………. 
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3. Nơi chứa phân bón: 

□ Có (tiếp tục khai báo mục a) 

□ Không (tiếp tục khai báo mục b) 

a) Nếu có, cung cấp các thông tin sau: 

Nơi chứa phân bón: Từ 5.000 tấn trở lên □                    Dưới 5.000 tấn □ 

Kích thước kho:  ..............................................................................................  

Thông tin về nơi chứa phân bón:  ...................................................................  

Tên người đại diện:  ........................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Điện thoại:  ......................................................................................................  

b) Nếu không có kho riêng: nêu tên những đơn vị mà tổ chức, cá nhân có 

hợp đồng thuê kho (kèm hợp đồng thuê kho): ........................................................  

4. Nội quy phòng cháy chữa cháy □ 

5. Phương tiện phòng cháy chữa cháy:  ..........................................................   

 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu - nếu có) 
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97. Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón  

a)  Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được qui định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Công chức tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội 

dung hồ sơ; chuyển giao về Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Tiếp nhận, giải quyết, 

nhập tình trạng giải quyết hồ sơ lên phần mầm quản lý, giao kết quả hồ sơ về 

Trung tâm (việc nhận và giao kết quả hồ sơ thông qua nhân viên bưu điện). 

- Bước 4: Trung tâm có trách nhiêm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ 

thống bưu điện) cho khách hàng 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp Hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường 

Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Đối với trường hợp xác nhận nội dung quảng cáo phân bón:  

- Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo về phân bón theo Mẫu số 25 tại 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP; 

- Bản sao hợp lệ bản công bố hợp quy hoặc Quyết định công nhận phân 

bón lưu hành; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đối với trường hợp quảng 

cáo loại phân bón do tổ chức, cá nhân sản xuất; 

- 02 kịch bản quảng cáo và 01 đĩa CD ghi âm, ghi hình hoặc bản thiết kế 

phù hợp với loại hình và phương thức quảng cáo. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Đối với trường hợp đăng ký hội thảo phân bón:  

- Văn bản đăng ký tổ chức hội thảo gồm: chương trình (ghi rõ nội dung báo 

cáo); thời gian (ngày/tháng/năm); địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể); nội dung bài 

báo cáo và tài liệu phát cho người dự, nội dung mô tả chung về phân bón giới 

thiệu như nguồn gốc, xuất xứ, đặc điểm, tính năng, công dụng; bảng kê tên, 

chức danh, trình độ chuyên môn của báo cáo viên; 

- Bản sao hợp lệ bản công bố hợp quy hoặc Quyết định công nhận phân 

bón lưu hành; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đối với trường hợp giới 

thiệu loại phân bón sản xuất trong nước. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký hội thảo lần thứ hai trở lên mà nội 

dung hội thảo không thay đổi thì có văn bản đăng ký tổ chức hội thảo nêu rõ 

thời gian, địa điểm tổ chức, không phải nộp các giấy tờ theo quy định tại điểm a, 

b, c khoản này. Trường hợp có thay đổi về nội dung hội thảo thì nộp văn bản, 

giấy tờ quy định tại điểm a, b khoản này. 
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- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) đối với trường hợp 

xác nhận nội dung quảng cáo phân bón. 

- 1 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) đối với trường hợp 

đăng ký hội thảo phân bón. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo qui định: Chi cục Trồng trọt, Bảo 

vệ thực vật và Thủy lợi. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và 

Thủy lợi. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Văn bản xác nhận nội dung quảng cáo  

h) Phí: Chưa có quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Mẫu số 25,  Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của 

Chính phủ: Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón. 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

-  Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 

về quản lý phân bón. 

-  Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo. 
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Mẫu số 25 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO PHÂN BÓN 

Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của 

Chính phủ: Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón 

 

TÊN TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …………… ……….., ngày …… tháng……  năm……… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO PHÂN BÓN 

 

Kính gửi: ……………………………(1) 

 

Tên tổ chức, cá nhân:  .....................................................................................   

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Số điện thoại: ……………………..Fax: …………………E-mail:  ..............  

Số giấy phép hoạt động:  .................................................................................   

Họ tên và số điện thoại người chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:  ....................   

Kính đề nghị ……………….(1) xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo 

đối với phân bón sau: 

STT Tên phân bón 
Giấy chứng nhận 

đăng ký 

Phương tiện 

quảng cáo 

1    

….    

Các tài liệu gửi kèm: 

1 ………………………………………………………………………….. 

2 …………………………………………………………………………….. 

Chúng tôi cam kết quảng cáo đúng nội dung được xác nhận, tuân thủ các 

quy định của pháp luật về phân bón và các quy định khác của pháp luật về 

quảng cáo. Nếu quảng cáo sai nội dung được xác nhận chúng tôi xin hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu) 
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98. Thủ tục công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu 

năm 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ  

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Quầy 

tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm 

Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

- Cán bộ một cửa tại Trung tâm Hành chính công tiếp nhận, xem xét hồ sơ 

theo trình tự sau: 

* Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu: 

+ Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện: Trong vòng 03 (ba) ngày 

làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và 

Thủy lợi thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân về những điểm, nội dung 

chưa phù hợp để hoàn thiện hồ sơ. 

+ Đối với hồ sơ được gửi trực tiếp: Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, nếu 

chưa hợp lệ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ theo đúng quy trình.  

* Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Cán bộ một cửa tại Trung tâm Hành chính công 

ghi phiếu hẹn lấy kết quả hồ sơ và giao cho người nộp, đồng thời tạo luồng công 

việc trên phần mềm một cửa EGOV. 

Bước 2. Xử lý hồ sơ (44 ngày làm việc) 

Sau khi hồ sơ đã được kiểm tra hợp lệ về thành phần hồ sơ sẽ được chuyển 

về Sở NN&PTNT sau đó phân công cho Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và 

Thủy lợi xử lý nội dung và theo dõi quá trình xử lý trên phần mềm EGOV gồm 

các bước như sau: 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, phòng chuyên 

môn phải thẩm định nội dung hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ còn sai sót 

phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 

Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi Bảo vệ thực vật ra Quyết định 

thành lập Hội đồng bình tuyển cây đầu dòng. 

- Trong thời hạn 33 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định thành lập, Hội 

đồng bình tuyển tiến hành thẩm định cây đầu dòng, lập biên bản gửi về Chi cục 

Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi. 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đánh giá 

của Hội đồng bình tuyển, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi ra 

quyết định cấp hoặc không cấp Giấy công nhận cây đầu dòng; trường hợp không 

công nhận phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn nêu rõ lý do. 

Bước 3: Hoàn tất hồ sơ và trả kết qủa  
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Chuyển kết quả công việc cho Văn phòng Sở NN&PTNT gửi ra Trung tâm 

Hành chính công của tỉnh Đồng Nai để trả kết quả cho người nộp theo giấy hẹn. 

Khi nhận được kết quả, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có 

trách nhiệm kiểm tra lại thông tin trên văn bản đã in và thông tin trên hồ sơ 

người yêu cầu nhằm đảm bảo kết quả phù hợp yêu cầu trước khi giao cho tổ 

chức, cá nhân. 

Nhận lại phiếu hẹn, đối chiếu với hồ sơ, yêu cầu ký nhận vào Sổ theo dõi 

tiếp nhận và giải quyết hồ sơ  và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, đồng thời kết 

thúc hồ sơ trên phần mền EGOV. 

b. Thành phần, số lượng hồ sơ  

- Thành phần 

+ Đơn đề nghị công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu 

năm. (theo biểu mẫu Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư  số 18/2012/TT-

BNNPTNT ngày 26/4/2012). 

+ Các tài liệu liên quan gồm: Sơ đồ vườn cây; báo cáo về nguồn giống; kết 

quả nghiên cứu, hội thi (nếu có). Báo cáo về nguồn giống phải có các nội dung: 

nguồn gốc xuất xứ; thời gian, vật liệu gieo trồng; các chỉ tiêu về sinh trưởng, 

năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất lợi về 

sâu bệnh hại, khô hạn, ngập úng, rét hại, nắng nóng (số liệu của 03 năm liên tục 

gần nhất). 

- Số lượng: 01 bộ 

c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp hoặc không cấp 

Giấy công nhận cây đầu dòng (Thời hạn hiệu lực của kết quả : 05 năm) 

d. Phí, lệ phí 

Phí thẩm định cây đầu dòng: 2.000.000 đồng. 

e. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định 

f. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Đơn đề nghị công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm 

(phụ lục 01 hoặc Annex 01 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-

BNNPTNT ngày 26/4/2012) 

g. Căn cứ pháp lý thực hiện 

- Luật phí và lệ phí năm 2015 

- Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công 

nghiệp, cây ăn quả lâu năm 

- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính quy 

định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 
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PHỤ LỤC 01 

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 18/2012//TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 4 năm 

2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN CÂY ĐẦU DÒNG/VƯỜN CÂY ĐẦU 

DÒNG  CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP……………… 

1. Tên tổ chức, cá nhân: ..................................................................................  

2. Địa chỉ ........................................ Điện thoại/Fax/E-mail ............................  

3. Tên giống: ...................................................................................................  

4. Vị trí hành chính và địa lý của cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng 

Thôn………………xã……………huyện……………tỉnh/TP: .....................  

5. Các thông tin chi tiết về cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng đăng ký công 

nhận: 

- Năm trồng: 

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết 

cành và vật liệu nhân giống khác):............... 

- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh 

hại và một số chỉ tiêu liên quan đến sinh trưởng):........ 

- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu): 

Đối với vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau: 

- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng): 

- Diện tích vườn (m2): 

- Khoảng cách trồng (m x m): 

6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo: 

- Sơ đồ vườn cây; 

- Tóm tắt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt; 

- Kết quả nghiên cứu, đánh giá hoặc hội thi đã có; 

- Tình hình sinh trưởng, phát triển của nguồn giống. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng 

quy định./. 

   Ngày … tháng … năm 20….. 

Đại diện đơn vị* 

(ký tên, đóng dấu) 



460 
 

 

 (*Cá nhân phải có bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân gửi kèm theo đơn 
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99. Thủ tục công nhận vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả 

lâu năm 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Nhận và kiểm tra hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Đồng Nai 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Quầy 

tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm 

Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

Cán bộ một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận, xem xét 

tính đầy đủ về thành phần hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu: 

+ Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện: Trong vòng 03 (ba) ngày 

làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và 

Thủy lợi thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân về những điểm, nội dung 

chưa phù hợp để hoàn thiện hồ sơ. 

+ Đối với hồ sơ được gửi trực tiếp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng 

dẫn trực tiếp cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Cán bộ một cửa tại Trung tâm Hành chính công 

ghi phiếu hẹn trả kết quả hồ sơ và giao cho người nộp, đồng thời tạo luồng công 

việc mới trên phần mềm một cửa EGOV. 

Bước 2. Xử lý hồ sơ  

Sau khi hồ sơ đã được kiểm tra hợp lệ về thành phần và số lượng, hồ sơ sẽ 

được chuyển về Sở NN&PTNT sau đó giao cho Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực 

vật và Thủy lợi xử lý nội dung hồ sơ và phân công công việc trên phần mềm 

EGOV gồm các bước như sau: 

- Trong 03 ngày làm việc Phòng ban chuyên môn thẩm định nội dung hồ 

sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng được quy định, phòng chuyên môn làm 

công văn thông báo hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

theo đúng quy định, trong thông báo phải ghi rõ lý do cần sửa đổi, bổ sung của 

hồ sơ.  

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 

Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi ra Quyết định thành lập Tổ 

thẩm định vừơn cây đầu dòng. 

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định thành lập, Tổ 

thẩm định vườn cây đầu dòng tiến hành thẩm định vườn cây đầu dòng, lập biên 

bản gửi về Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi. 

-  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đánh giá 

của Hội đồng bình tuyển, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi ra 
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quyết định cấp hoặc không cấp Giấy công nhận vườn cây đầu dòng; trường hợp 

không công nhận phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn nêu rõ lý do. 

Bước 3. Hoàn tất hồ sơ và trả kết qủa (0.5 ngày) 

- Chuyển kết quả công việc cho Văn phòng Sở NN&PTNT gửi ra Trung 

tâm Hành chính công của tỉnh Đồng Nai để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo 

phiếu hẹn. 

- Khi nhận được kết quả, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có 

trách nhiệm kiểm tra lại thông tin trên văn bản đã in và thông tin trên hồ sơ 

người yêu cầu nhằm đảm bảo kết quả phù hợp yêu cầu trước khi giao cho tổ 

chức, cá nhân. 

- Nhận lại phiếu hẹn, đối chiếu với hồ sơ, yêu cầu ký nhận vào Sổ theo dõi 

tiếp nhận và giải quyết hồ sơ  và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

b. Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần: 

+ Đơn đề nghị công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả 

lâu năm. (theo biểu mẫu Phụ lục 01 hoặc Annex 01ban hành kèm theo Thông 

tư  số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012) 

+ Các tài liệu liên quan gồm: Sơ đồ và Báo cáo về vườn cây đầu dòng (Báo 

cáo về vườn cây đầu dòng phải có các nội dung: nguồn gốc xuất xứ; thời gian, 

vật liệu gieo trồng; nhận xét về sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng, 

khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất lợi về sâu bệnh hại, khô hạn, 

ngập úng, rét hại, nắng nóng). 

- Số lượng: 01 bộ 

c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp hoặc không cấp 

Giấy công nhận vườn cây đầu dòng (Thời hạn hiệu lực của kết quả: 05 năm) 

d . Lệ phí thực hiện: không 

e. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định  

f. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Đơn đề nghị công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm 

(Phụ lục 01 hoặc Annex 01 ban hành kèm theo thông tư số 18/2012/TT-

BNNPTNT ngày 26/4/2012) 

g. Căn cứ pháp lý 

- Luật phí và lệ phí năm 2015; 

- Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công 

nghiệp, cây ăn quả lâu năm; 

- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính quy 

định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 
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PHỤ LỤC 01 

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 18/2012//TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 4 năm 

2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN CÂY ĐẦU DÒNG/VƯỜN CÂY ĐẦU 

DÒNG  CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP……………… 

1. Tên tổ chức, cá nhân: ..................................................................................  

2. Địa chỉ ........................................ Điện thoại/Fax/E-mail ............................  

3. Tên giống: ...................................................................................................  

4. Vị trí hành chính và địa lý của cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng 

Thôn………………xã……………huyện……………tỉnh/TP: .....................  

5. Các thông tin chi tiết về cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng đăng ký công 

nhận: 

- Năm trồng: 

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết 

cành và vật liệu nhân giống khác):............... 

- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh 

hại và một số chỉ tiêu liên quan đến sinh trưởng):........ 

- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu): 

Đối với vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau: 

- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng): 

- Diện tích vườn (m2): 

- Khoảng cách trồng (m x m): 

6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo: 

- Sơ đồ vườn cây; 

- Tóm tắt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt; 

- Kết quả nghiên cứu, đánh giá hoặc hội thi đã có; 

- Tình hình sinh trưởng, phát triển của nguồn giống. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng 

quy định./. 

   Ngày … tháng … năm 20….. 

Đại diện đơn vị* 

(ký tên, đóng dấu) 
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 (*Cá nhân phải có bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân gửi kèm theo đơn 
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100. Thủ tục cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, 

cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Trước khi hết hạn ba (03) tháng, nếu chủ nguồn giống có nhu cầu 

đăng ký công nhận lại chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp hoặc qua 

bưu điện đến Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan 

Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

- Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra 

tính pháp lý, tính đầy đủ nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể để đương 

sự biết cung cấp, bổ sung đúng quy định. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, in Phiếu biên nhận, hẹn 

ngày trả kết quả; chuyển giao hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên Phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm hành 

chính công tỉnh. 

- Bước 4: Trung tâm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ thống bưu điện) 

cho đương sự theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến 

Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

c) Thành phần, số lương hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị công nhận lại (tự soạn). 

+ Bản sao quyết định lần công nhận gần nhất. 

+ Sơ đồ nguồn giống, báo cáo tóm tắt về sinh trưởng, năng suất, chất 

lượng, số lượng khai thác vật liệu nhân giống trong thời gian lần công nhận gần 

nhất. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật 

và Thủy lợi. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và 

Thủy lợi. 
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f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

h) Phí, lệ phí: không 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC:  

- Quyết định cấp lại hoặc không cấp Giấy công nhận cây đầu dòng hoặc 

vườn cây đầu dòng. 

- Thời hạn hiệu lực của kết quả: 05 năm 

j) Điều kiện để thực hiện TTHC: Không.     

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

  - Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống 

cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm. 

- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính quy 

định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



467 
 

 

 

PHỤ LỤC 01 

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 18/2012//TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 4 năm 

2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN CÂY ĐẦU DÒNG/VƯỜN CÂY ĐẦU 

DÒNG  CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP……………… 

1. Tên tổ chức, cá nhân: ..................................................................................  

2. Địa chỉ ........................................ Điện thoại/Fax/E-mail ............................  

3. Tên giống: ...................................................................................................  

4. Vị trí hành chính và địa lý của cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng 

Thôn………………xã……………huyện……………tỉnh/TP: .....................  

5. Các thông tin chi tiết về cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng đăng ký công 

nhận: 

- Năm trồng: 

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết 

cành và vật liệu nhân giống khác):............... 

- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh 

hại và một số chỉ tiêu liên quan đến sinh trưởng):........ 

- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu): 

Đối với vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau: 

- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng): 

- Diện tích vườn (m2): 

- Khoảng cách trồng (m x m): 

6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo: 

- Sơ đồ vườn cây; 

- Tóm tắt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt; 

- Kết quả nghiên cứu, đánh giá hoặc hội thi đã có; 

- Tình hình sinh trưởng, phát triển của nguồn giống. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng 

quy định./. 

   Ngày … tháng … năm 20….. 

Đại diện đơn vị* 

(ký tên, đóng dấu) 
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 (*Cá nhân phải có bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân gửi kèm theo đơn 
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101. Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong sản xuất, 

sơ chế rau, quả 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

chuẩn bị hồ sơ theo quy định và gửi trực tiếp đến Quầy tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại Trung tâm Hành chính công 

tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

- Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra 

tính pháp lý, tính đầy đủ nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể để đương 

sự biết cung cấp, bổ sung đúng quy định. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, in Phiếu biên nhận, hẹn 

ngày trả kết quả; chuyển giao hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên Phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm hành 

chính công tỉnh. 

- Bước 4: Trung tâm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ thống bưu điện) 

cho đương sự theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩmNộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

* Đối với tổ chức: 

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01a 

tại phụ lục 4 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT); 

- Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực 

phẩm (theo Mẫu số 01b tại Phụ lục 4 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-

BNNPTNT-BCT); 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức); 

- Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ 

phí. 

* Đối với cá nhân: 
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- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01a 

tại phụ lục 4 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT) 

- Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân; 

- Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ 

phí. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC:   

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật 

và Thủy lợi. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và 

Thủy lợi. 

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

g)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01a 

tại phụ lục 4 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT). 

- Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực 

phẩm (theo Mẫu số 01b tại Phụ lục 4 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-

BNNPTNT-BCT - Áp dụng đối với tổ chức). 

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 02a tại phụ 

lục 4 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT). 

- Danh sách được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm(theo Mẫu số 

02b tại Phụ lục 4 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT) 

h) Phí, lệ phí: Thu theo quy định của Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực thực phẩm trong lĩnh 

vực nông nghiệp. 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận kiến thức an toàn 

thực phẩm.     

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:  

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm chỉ cấp cho những người 

đã trả lời đúng từ 80% tổng số câu hỏi (gồm các câu hỏi kiến thức chung và câu 

hỏi kiến thức chuyên ngành) trở lên. 

- Nội dung kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm kiến thức chung và 

kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm, trong đó: 

+ Kiến thức chung về an toàn thực phẩm bao gồm: Các quy định pháp luật 

về an toàn thực phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện an toàn thực 

phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực 

phẩm. 

http://www.soctrang.gov.vn/wps/wcm/connect/f0a4510046d4c045a231b244fee60bef/%C4%90%C6%A1n+%C4%91%E1%BB%81+ngh%E1%BB%8B+x%C3%A1c+nh%E1%BA%ADn+ki%E1%BA%BFn+th%E1%BB%A9c+v%E1%BB%81+an+to%C3%A0n+th%E1%BB%B1c+ph%E1%BA%A9m+%28theo+M%E1%BA%ABu+s%E1%BB%91+01a+t%E1%BA%A1i+ph%E1%BB%A5+l%E1%BB%A5c+4%29.docx?MOD=AJPERES
http://www.soctrang.gov.vn/wps/wcm/connect/9e0eb18046d4c331a23eb244fee60bef/B%E1%BA%A3n+danh+s%C3%A1ch+c%C3%A1c+%C4%91%E1%BB%91i+t%C6%B0%E1%BB%A3ng+%C4%91%E1%BB%81+ngh%E1%BB%8B+x%C3%A1c+nh%E1%BA%ADn+ki%E1%BA%BFn+th%E1%BB%A9c+v%E1%BB%81+an+to%C3%A0n+th%E1%BB%B1c+ph%E1%BA%A9m+%28theo+M%E1%BA%ABu+s%E1%BB%91+01b+t%E1%BA%A1i+Ph%E1%BB%A5+l%E1%BB%A5c+4%29.docx?MOD=AJPERES
http://www.soctrang.gov.vn/wps/wcm/connect/9e0eb18046d4c331a23eb244fee60bef/B%E1%BA%A3n+danh+s%C3%A1ch+c%C3%A1c+%C4%91%E1%BB%91i+t%C6%B0%E1%BB%A3ng+%C4%91%E1%BB%81+ngh%E1%BB%8B+x%C3%A1c+nh%E1%BA%ADn+ki%E1%BA%BFn+th%E1%BB%A9c+v%E1%BB%81+an+to%C3%A0n+th%E1%BB%B1c+ph%E1%BA%A9m+%28theo+M%E1%BA%ABu+s%E1%BB%91+01b+t%E1%BA%A1i+Ph%E1%BB%A5+l%E1%BB%A5c+4%29.docx?MOD=AJPERES
http://www.soctrang.gov.vn/wps/wcm/connect/d147628046d4c44fa247b244fee60bef/Gi%E1%BA%A5y+x%C3%A1c+nh%E1%BA%ADn+ki%E1%BA%BFn+th%E1%BB%A9c+v%E1%BB%81+an+to%C3%A0n+th%E1%BB%B1c+ph%E1%BA%A9m+%28theo+M%E1%BA%ABu+s%E1%BB%91+02a+t%E1%BA%A1i+ph%E1%BB%A5+l%E1%BB%A5c+4%29.docx?MOD=AJPERES
http://www.soctrang.gov.vn/wps/wcm/connect/9a70788046d4c618a250b244fee60bef/Danh+s%C3%A1ch+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+x%C3%A1c+nh%E1%BA%ADn+ki%E1%BA%BFn+th%E1%BB%A9c+v%E1%BB%81+an+to%C3%A0n+th%E1%BB%B1c+ph%E1%BA%A9m+%28theo+M%E1%BA%ABu+s%E1%BB%91+02b+t%E1%BA%A1i+Ph%E1%BB%A5+l%E1%BB%A5c+4+%29.docx?MOD=AJPERES
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+ Kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm gồm: Các quy định pháp 

luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT. 

 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật An toàn vệ sinh thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;  

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 

09/4/2014 của Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Công 

thương về hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm; 

- Thông tư 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất 

lượng, an toàn thực thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNTQuy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp thực hiện 

thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 và Thông tư số 

17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

 

Kính gửi: .................................................................. 

 

Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân:.............................................................. 

Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc CMTND đối với cá nhân) số ...................., 

cấp ngày..........tháng........năm.............nơi cấp.............................................. 

Địa chỉ:.........................................................................................................,                      

Số điện thoại....................Số Fax............................E-mail: ..................... 

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, chúng tôi/Tôi đã hiểu rõ các 

quy định và nội dung của tài liệu. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, 

xác nhận kiến thức cho chúng tôi/Tôi theo nội dung của tài liệu của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. 

 (danh sách gửi kèm theo Mẫu đơn này). 

Đồng Nai, ngày..........tháng........năm........... 

Đại diện Tổ chức/cá nhân 

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

 

 

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA XÁC NHẬN KIẾN THỨC 

(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của 

..........................................................................................(tên tổ chức) 

 

TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND 
Ngày, tháng, 

năm cấp 
Nơi cấp 
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Đồng Nai, ngày..........tháng........năm........... 

Đại diện Tổ chức xác nhận 

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

102. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong 

sản xuất, sơ chế rau, quả. 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

chuẩn bị hồ sơ theo quy định và gửi trực tiếp đến Quầy tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại Trung tâm Hành chính công 

tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

- Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra 

tính pháp lý, tính đầy đủ nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể để đương 

sự biết cung cấp, bổ sung đúng quy định. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, in Phiếu biên nhận, hẹn 

ngày trả kết quả; chuyển giao hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên Phần mềm quản lý, chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn 

xử lý 

 - Bước 4: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy 

chứng nhận ATTP thực hiện thẩm tra hồ sơ thẩm định, xếp loại cơ sở và cấp 

Giấy chứng nhận ATTP trong 07 ngày làm việc (nếu cơ sở đã được thẩm định 

và xếp loại A hoặc B); hoặc tổ chức đi thẩm định thực tế điều kiện bảo đảm an 

toàn thực phẩm tại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận ATTP nếu đủ điều kiện trong 

thời hạn 15 ngày làm việc (trường hợp cơ sở chưa được thẩm định, xếp loại). 

Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận ATTP thì phải trả lời bằng văn bản và 

nêu rõ lý do. 

- Bước 5: Trung tâm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ thống bưu điện) 

cho đương sự theo quy định.  Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 

236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Gửi 

văn bản trực tiếp; Fax, E-mail. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Hồ sơ đăng ký bao gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục V ban 

hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT; 

+ Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo 

Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
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d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm nông sản thực vật do 

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép. 

f) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục trồng trọt, Bảo vệ thực vật và 

Thủy lợi 

-) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục trồng trọt, Bảo vệ thực vật và 

Thủy lợi  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Công nhận kết quả thẩm định, thông báo kết quả thẩm định đạt yêu cầu 

tới Cơ sở/Thông báo kết quả đối với Cơ sở chưa đủ điều kiện. 

+ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh 

doanh nông lâm thủy sản.Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận: 03 năm. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): 

- Thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản: Cơ quan kiểm tra địa phương thực 

hiện: 700.000 đ/cơ sở 

- Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm: 350.000đ/cơ sở 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại 

Phụ lục V; Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở 

theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 

25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản 

xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính, sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư 

số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, 

an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 

- Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp thực hiện 

thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 và Thông tư số 



475 
 

17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

 

 

PHỤ LỤC V 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ 

ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

………, ngày….. tháng…. năm…. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

Kính gửi: Chi cục Phát triển nông thôn và QLCLNLS&TS 

 

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ..................................................................  

2. Mã số (nếu có):  ...........................................................................................  

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh: ............................................................  

4. Điện thoại ……………………. Fax …………………Email  

5. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập:  ................................  

6. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh: 

Đề nghị ………………………. (tên cơ quan có thẩm quyền)……….. cấp, 

cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở. 

Lý do cấp lại:  

 

Hồ sơ gửi kèm: 

- 

… 

Đại diện cơ sở 

(Ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC VI 

BẢN THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM 

CỦA CƠ SỞ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

………, ngày….. tháng…. năm…. 

BẢN THUYẾT MINH 

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản 

I- THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh:  .................................................................  

2. Mã số (nếu có):  ...........................................................................................  

3. Địa chỉ:  .......................................................................................................  

4. Điện thoại: ………………….. Fax: ……………………. Email:  .............  

5. Loại hình sản xuất, kinh doanh 

DN nhà nước  □  DN 100% vốn nước ngoài  □ 

DN liên doanh với nước ngoài  □  DN Cổ phần  □ 

DN tư nhân  □  Khác (ghi rõ loại hình) □  

6. Năm bắt đầu hoạt động:  .............................................................................  

7. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh:  ..........................  

8. Công suất thiết kế:  ......................................................................................  

9. Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê 3 năm trở lại đây):  ..................  

10. Thị trường tiêu thụ chính:  ........................................................................  

II. MÔ TẢ VỀ SẢN PHẨM 

TT Tên sản phẩm 

sản xuất, kinh 

doanh 

Nguyên liệu/ sản phẩm chính 

đưa vào sản xuất, kinh doanh 

Cách thức đóng 

gói và thông tin 

ghi trên bao bì Tên nguyên 

liệu/ sản phẩm 

Nguồn gốc/ 

xuất xứ 

     

III. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH 

1. Nhà xưởng, trang thiết bị 

- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh  ............... m2, trong đó: 

+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/ sản phẩm :  ....................... m2 
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+ Khu vực sản xuất, kinh doanh :  .......................................... m2 

+ Khu vực đóng gói thành phẩm :  .......................................... m2 

+ Khu vực / kho bảo quản thành phẩm:  ................................. m2 

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác :  .................................. m2 

- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh: 

2. Trang thiết bị chính: 

Tên thiết bị Số lượng 
Nước 

sản xuất 

Tổng 

công suất 

Năm bắt đầu 

sử dụng 

     

3. Hệ thống phụ trợ 

- Nguồn nước đang sử dụng: 

Nước máy công cộng  □  Nước giếng khoan  □ 

Hệ thống xử lý:      Có  □  Không  □ 

Phương pháp xử lý:  ........................................................................................  

- Nguồn nước đá sử dụng (nếu có sử dụng): 

Tự sản xuất      □                                                  Mua ngoài         □ 

Phương pháp kiểm soát chất lượng nước đá:  

4. Hệ thống xử lý chất thải 

Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý:  .........................................................  

5. Người sản xuất, kinh doanh : 

- Tổng số:  ...................................... người, trong đó: 

+ Lao động trực tiếp:  ..................... người. 

+ Lao động gián tiếp:  .................... người. 

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) được kiểm tra 

sức khỏe theo quy định: 

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) được cấp giấy 

xác nhận kiến thức ve ATTP: 

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) được miễn cấp 

giấy xác nhận kiến thức về ATTP: 

6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị... 

- Tần suất làm vệ sinh: 

- Nhân công làm vệ sinh: ……….người; trong đó ……….. của cơ sở và 

…………. đi thuê ngoài. 

7. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/ chất bổ sung, chất tẩy rửa - khử 

trùng sử dụng: 

Tên hóa chất Thành phần 

chính 

Nước sản xuất Mục đích sử 

dụng 

Nồng độ 

     

8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,….):………  

9. Phòng kiểm nghiệm 

- Của cơ sở  □           Các chỉ tiêu PKN của cơ sở có thể phân tích:  

- Thuê ngoài □           Tên những PKN gửi phân tích:  
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10. Những thông tin khác 

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./. 
 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 

103. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp 

trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

chuẩn bị hồ sơ theo quy định và gửi trực tiếp đến Quầy tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại Trung tâm Hành chính công 

tỉnh Đồng Nai (Số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

- Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra 

tính pháp lý, tính đầy đủ nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể để đương 

sự biết cung cấp, bổ sung đúng quy định. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, in Phiếu biên nhận, hẹn 

ngày trả kết quả; chuyển giao hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng 

giải quyết hồ sơ lên Phần mềm quản lý, chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn 

xử lý. 

 - Bước 4: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy 

chứng nhận ATTP thực hiện thẩm tra hồ sơ thẩm định, xếp loại cơ sở và cấp 

Giấy chứng nhận ATTP trong 07 ngày làm việc (nếu cơ sở đã được thẩm định 

và xếp loại A hoặc B); hoặc tổ chức đi thẩm định thực tế điều kiện bảo đảm an 

toàn thực phẩm tại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận ATTP nếu đủ điều kiện trong 

thời hạn 15 ngày làm việc (trường hợp cơ sở chưa được thẩm định, xếp loại). 

Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận ATTP thì phải trả lời bằng văn bản và 

nêu rõ lý do. 

- Bước 5: Trung tâm giao trả kết quả trực tiếp (hoặc qua hệ thống bưu điện) 

cho đương sự theo quy định.  

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Gửi 

văn bản trực tiếp; Fax, E-mail. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Hồ sơ đăng ký bao gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục V ban 

hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT; 

+ Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo 

Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
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d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm nông sản thực vật do 

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép. 

f) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục trồng trọt, Bảo vệ thực vật và 

Thủy lợi 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục trồng trọt, Bảo vệ thực vật và 

Thủy lợi  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Công nhận kết quả thẩm định, thông báo kết quả thẩm định đạt yêu cầu 

tới Cơ sở/Thông báo kết quả đối với Cơ sở chưa đủ điều kiện. 

+ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh 

doanh nông lâm thủy sản.Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận: 03 năm. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): 

- Thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản: Cơ quan kiểm tra địa phương thực 

hiện: 700.000 đ/cơ sở 

- Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm: 350.000đ/cơ sở 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại 

Phụ lục V; Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở 

theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 

25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản 

xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính, sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư 

số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, 

an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 

- Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp thực hiện 

thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 và Thông tư số 
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17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

 

 

PHỤ LỤC V 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ 

ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

………, ngày….. tháng…. năm…. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

Kính gửi: Chi cục Phát triển nông thôn và QLCLNLS&TS 

 

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ..................................................................  

2. Mã số (nếu có):  ...........................................................................................  

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh: ............................................................  

4. Điện thoại ……………………. Fax …………………Email  

5. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập:  ................................  

6. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh: 

Đề nghị ………………………. (tên cơ quan có thẩm quyền)……….. cấp, 

cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở. 

Lý do cấp lại:  

 

Hồ sơ gửi kèm: 

- 

… 

Đại diện cơ sở 

(Ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC VI 

BẢN THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM 

CỦA CƠ SỞ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

………, ngày….. tháng…. năm…. 

BẢN THUYẾT MINH 

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản 

I- THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh:  .................................................................  

2. Mã số (nếu có):  ...........................................................................................  

3. Địa chỉ:  .......................................................................................................  

4. Điện thoại: ………………….. Fax: ……………………. Email:  .............  

5. Loại hình sản xuất, kinh doanh 

DN nhà nước  □  DN 100% vốn nước ngoài  □ 

DN liên doanh với nước ngoài  □  DN Cổ phần  □ 

DN tư nhân  □  Khác (ghi rõ loại hình) □  

6. Năm bắt đầu hoạt động:  .............................................................................  

7. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh:  ..........................  

8. Công suất thiết kế:  ......................................................................................  

9. Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê 3 năm trở lại đây):  ..................  

10. Thị trường tiêu thụ chính:  ........................................................................  

II. MÔ TẢ VỀ SẢN PHẨM 

TT Tên sản phẩm 

sản xuất, kinh 

doanh 

Nguyên liệu/ sản phẩm chính 

đưa vào sản xuất, kinh doanh 

Cách thức đóng 

gói và thông tin 

ghi trên bao bì Tên nguyên 

liệu/ sản phẩm 

Nguồn gốc/ 

xuất xứ 

     

III. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH 

1. Nhà xưởng, trang thiết bị 

- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh  ............... m2, trong đó: 

+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/ sản phẩm :  ....................... m2 
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+ Khu vực sản xuất, kinh doanh :  .......................................... m2 

+ Khu vực đóng gói thành phẩm :  .......................................... m2 

+ Khu vực / kho bảo quản thành phẩm:  ................................. m2 

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác :  .................................. m2 

- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh: 

2. Trang thiết bị chính: 

Tên thiết bị Số lượng 
Nước 

sản xuất 

Tổng 

công suất 

Năm bắt đầu 

sử dụng 

     

3. Hệ thống phụ trợ 

- Nguồn nước đang sử dụng: 

Nước máy công cộng  □  Nước giếng khoan  □ 

Hệ thống xử lý:      Có  □  Không  □ 

Phương pháp xử lý:  ........................................................................................  

- Nguồn nước đá sử dụng (nếu có sử dụng): 

Tự sản xuất      □                                                  Mua ngoài         □ 

Phương pháp kiểm soát chất lượng nước đá:  

4. Hệ thống xử lý chất thải 

Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý:  .........................................................  

5. Người sản xuất, kinh doanh : 

- Tổng số:  ...................................... người, trong đó: 

+ Lao động trực tiếp:  ..................... người. 

+ Lao động gián tiếp:  .................... người. 

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) được kiểm tra 

sức khỏe theo quy định: 

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) được cấp giấy 

xác nhận kiến thức ve ATTP: 

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) được miễn cấp 

giấy xác nhận kiến thức về ATTP: 

6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị... 

- Tần suất làm vệ sinh: 

- Nhân công làm vệ sinh: ……….người; trong đó ……….. của cơ sở và 

…………. đi thuê ngoài. 

7. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/ chất bổ sung, chất tẩy rửa - khử 

trùng sử dụng: 

Tên hóa chất Thành phần 

chính 

Nước sản xuất Mục đích sử 

dụng 

Nồng độ 

     

8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,….):………  

9. Phòng kiểm nghiệm 

- Của cơ sở  □           Các chỉ tiêu PKN của cơ sở có thể phân tích:  

- Thuê ngoài □           Tên những PKN gửi phân tích:  
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10. Những thông tin khác 

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./. 
 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 

104. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy 

chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất 

lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Cơ sở nộp hồ sơ tới Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (Số 236, 

đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 

cấp lại Giấy chứng nhận ATTP của cơ sở, cơ quan tiến hành kiểm tra hồ sơ và 

xem xét cấp hoặc không cấp lại Giấy chứng nhận ATTP (trường hợp không cấp 

phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do). 

b) Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Gửi văn bản trực tiếp; Fax, E-

mail. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục V ban 

hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Các cơ sở sản xuất kinh doanh 

f) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật 

và Thủy Lợi 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và 

Thủy Lợi  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận cơ sở ATTP. Thời hạn hiệu lực của kết quả: Trùng với 

thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đã được cấp 

trước đó. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
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Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 

25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 

việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản 

xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính, sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư 

số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, 

an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 

- Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai 

ban hành Quy định phân công, phân cấp thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT ngày 25/12/2018, Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 

31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai; 
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PHỤ LỤC V 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ 

ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

………, ngày….. tháng…. năm…. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

Kính gửi: Chi cục Phát triển nông thôn và QLCLNLS&TS 

 

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ..................................................................  

2. Mã số (nếu có):  ...........................................................................................  

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh: ............................................................  

4. Điện thoại ……………………. Fax …………………Email  

5. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập:  ................................  

6. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh: 

Đề nghị ………………………. (tên cơ quan có thẩm quyền)……….. cấp, 

cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở. 

Lý do cấp lại:  

 

Hồ sơ gửi kèm: 

- 

… 

Đại diện cơ sở 

(Ký tên, đóng dấu) 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

I. LĨNH VỰC KIỂM LÂM 

1. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh 

(đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện 

quyết định đầu tư). 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ đầu tư là các tổ chức, đơn vị thuộc huyện quản lý chịu trách 

nhiệm tổ chức lập hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh, gửi hồ sơ (thành 

phần, số lượng hồ sơ theo quy định) về phòng/ban chức năng của huyện tổ chức 

thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt 

Bước 2:  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ, phòng/ban chức năng của huyện phải tổ chức thẩm định và có báo cáo thẩm 

định, dự thảo quyết định phê duyệt và trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt; 

 Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã 

thẩm định, UBND huyện quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán công 

trình lâm sinh và trả kết quả cho các tổ chức trong 3 ngày làm việc. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của UBND cấp huyện, thành phố Biên Hòa, Long Khánh 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

* Thành phần hồ sơ gồm: 

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục IV 

ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.  

+ Hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh:  

- Thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh được lập theo mẫu tại Phụ lục I 

ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.  

- Thiết kế công trình lâm sinh, gồm: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ 

thiết kế công trình lâm sinh tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000, được lập trên nền bản 

đồ địa hình theo hệ quy chiếu VN 2.000, có lưới tọa độ, số hiệu tiểu khu, 
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khoảnh, lô; thể hiện đường đồng mức, hiện trạng, các vật thể chuẩn (sông suối, 

đường giao thông, băng cản lửa, trạm bảo vệ rừng,…) và các nội dung hướng 

dẫn tại Phụ lục II Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.  

- Dự toán công trình lâm sinh được lập theo quy định tại Điều 5 Thông tư 

số 23/2016/TT-BNNPTNT.  

- Các văn bản có liên quan (quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết 

định phê duyệt dự án đầu tư và các tài liệu khác có liên quan).  

*  Số lượng hồ sơ: 05 bộ. 

d) Phí: không 

e) Lệ phí: không 

f) Thời hạn giải quyết: 

23 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

g) Đối tượng thực hiện TTHC: 

Chủ đầu tư các dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư  

h) Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp huyện 

i) Kết quả thực hiện TTHC: 

Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh. 

j) Điều kiện thực hiện TTHC: không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh. 
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2. Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình 

lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư). 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ đầu tư là các tổ chức, đơn vị thuộc huyện quản lý chịu trách 

nhiệm tổ chức lập hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh điều chỉnh, gửi hồ 

sơ (thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định) về phòng/ban chức năng của 

huyện tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt 

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ, phòng/ban chức năng của huyện phải tổ chức thẩm định và có báo cáo thẩm 

định, dự thảo quyết định phê duyệt và trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt; 

 Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã 

thẩm định, UBND huyện quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán công 

trình lâm sinh và trả kết quả cho các tổ chức trong 3 ngày làm việc. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của UBND cấp huyện, thành phố Biên Hòa, Long Khánh 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

* Thành phần hồ sơ gồm: 

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục IV 

ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.  

+ Hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh:  

- Thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh được lập theo mẫu tại Phụ lục I 

ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.  

- Thiết kế công trình lâm sinh, gồm: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ 

thiết kế công trình lâm sinh tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000, được lập trên nền bản 

đồ địa hình theo hệ quy chiếu VN 2.000, có lưới tọa độ, số hiệu tiểu khu, 

khoảnh, lô; thể hiện đường đồng mức, hiện trạng, các vật thể chuẩn (sông suối, 

đường giao thông, băng cản lửa, trạm bảo vệ rừng,…) và các nội dung hướng 

dẫn tại Phụ lục II Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.  

- Dự toán công trình lâm sinh được lập theo quy định tại Điều 5 Thông tư 

số 23/2016/TT-BNNPTNT.  
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- Các văn bản có liên quan (quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết 

định phê duyệt dự án đầu tư và các tài liệu khác có liên quan).  

*  Số lượng hồ sơ: 05 bộ. 

d) Phí: không 

e) Lệ phí: không 

f) Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ đầu tư các dự án do Chủ tịch UBND 

cấp huyện quyết định đầu tư  

h) Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp huyện 

i) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định điều chỉnh phê duyệt hồ sơ thiết 

kế, dự toán công trình lâm sinh. 

j) Điều kiện thực hiện TTHC: không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh. 
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3. Xác nhận bảng kê lâm sản  

a) Trình tự thực hiện 

- Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua 

dịch vụ bưu chính công ích 01 bộ hồ sơ đến Hạt Kiểm lâm cấp huyện. Trường 

hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ 

quan có thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cho 

tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ; 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Hạt 

Kiểm lâm cấp huyện xác nhận bảng kê lâm sản hoặc thông báo bằng văn bản đối 

với trường hợp không xác nhận và nêu rõ lý do; 

- Trường hợp cần xác minh nguồn gốc lâm sản, trong thời hạn 01 ngày làm 

việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Hạt Kiểm lâm cấp huyện thông báo cho chủ lâm 

sản. 

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện tiến hành xác minh, kiểm tra nguồn gốc lâm sản; trường hợp phức tạp, 

việc xác minh, kiểm tra nguồn gốc lâm sản được thực hiện không quá 05 ngày 

làm việc. 

Kết thúc xác minh, kiểm tra nguồn gốc lâm sản, Hạt Kiểm lâm cấp huyện 

lập biên bản kiểm tra lâm sản theo Mẫu số 05 kèm theo Thông tư số 

27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018. 

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc xác minh, Hạt Kiểm 

lâm cấp huyện xác nhận bảng kê lâm sản và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 

hoặc thông báo bằng văn bản đối với trường hợp không xác nhận và nêu rõ lý 

do. 

b) Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Hạt Kiểm 

lâm cấp huyện.  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:         

- Thành phần hồ sơ: 

+ Bản chính bảng kê lâm sản theo Mẫu số 01, Mẫu số 03, Mẫu số 04 kèm 

theo Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018;  
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+ Hồ sơ nguồn gốc lâm sản;  

+ Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có). 

-  Số lượng hồ sơ:  01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Hạt Kiểm lâm Huyện 

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:tổ chức , cá nhân 

g) Phí, lệ phí: Không 

h) Mẫu đơn, tờ khai: Không 

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận bảng kê lâm sản 

j) Điều kiện thực hiện TTHC: 

- Gỗ khai thác từ rừng tự nhiên trong nước chưa chế biến. 

- Thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng 

nguy cấp, quý, hiếm và Phụ lục CITES khai thác từ rừng tự nhiên trong nước 

chưa chế biến. 

 - Động vật rừng và bộ phận, dẫn xuất của động vật rừng có nguồn gốc khai 

thác từ tự nhiên hoặc gây nuôi trong nước; động vật rừng, sản phẩm của động 

vật rừng nhập khẩu thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, 

quý, hiếm. 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018. 
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II. LĨNH VỰC THỦY LỢI 

4. Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi 

lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp. 

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn 

quản lý nhà nước về thủy lợi cấp huyện. 

Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ: 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận 

xem xét, kiểm tra; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận thông báo 

cho tổ chức đề nghị phê duyệt quy trình vận hành để hoàn chỉnh theo quy định. 

Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt 

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan tiếp nhận tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. 

Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng 

văn bản và trả lại hồ sơ cho tổ chức đề nghị phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của UBND cấp huyện, thành phố Biên Hòa, Long Khánh 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành được lập theo mẫu 04 Phụ 

lục I Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018; 

- Dự thảo quy trình vận hành công trình theo mẫu 02 Phụ lục I Thông tư 

05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018; 

- Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật; 

- Văn bản góp ý kiến của các tổ chức thủy lợi cơ sở, tổ chức khai thác công 

trình thủy lợi, cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Bản đồ hiện trạng công trình thủy lợi. 
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* Số lượng: 01 bộ (01 bộ bản giấy và 01 bản điện tử). 

d) Thời hạn giải quyết: 

Thời hạn cấp giấy phép: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

f) Cơ quan giải quyết TTHC:  

Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định; 

h) Phí, lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Có 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành được lập theo mẫu 04 Phụ 

lục I Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018; 

- Dự thảo quy trình vận hành công trình theo mẫu 02 Phụ lục I Thông tư 

05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018; 

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 

- Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018. 
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5. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình 

vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện. 

a) Trình tự thực hiện     

Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ  phê duyệt quy trình vận 

hành hồ chứa nước đến cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc 

UBND cấp huyện. 

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan 

tiếp nhận xem xét, kiểm tra; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận 

thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt quy trình vận hành để 

hoàn chỉnh theo quy định. 

Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

cơ quan tiếp nhận tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê 

duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận thông báo 

bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của UBND cấp huyện, thành phố Biên Hòa, Long Khánh 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước; 

- Dự thảo quy trình vận hành hồ chứa nước; 

- Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật; 

- Bản đồ hiện trạng công trình; 

- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo. 

* Số lượng: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

f) Cơ quan giải quyết TTHC: Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về 

thủy lợi thuộc UBND cấp huyện. 
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g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định 

h) Phí, lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Khoản 1; điểm đ khoản 2; điểm c khoản 4; khoản 6; điểm c  khoản 7- 

Điều 12,  Nghị định  số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về 

quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

6. Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ 

chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện. 

a) Trình tự thực hiện    

Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt đề 

cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi đến Cơ quan chuyên môn quản 

lý nhà nước về thủy lợi thuộc UBND cấp huyện. 

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không 

hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê 

duyệt đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi để hoàn chỉnh hồ sơ 

theo quy định. 

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện 

trường khi cần thiết, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét 

phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại 

hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của UBND cấp huyện, thành phố Biên Hòa, Long Khánh 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt; 

- Dự thảo đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; 

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 

* Số lượng: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

f) Cơ quan giải quyết TTHC: Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về 

thủy lợi thuộc UBND cấp huyện. 
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g) Kết quả thực hiện TTHC: Đề cương, kết quả kiểm định được phê 

duyệt 

h) Phí, lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không 

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Khoản 1; điểm c khoản 2; khoản 4- Điều 19,  Nghị định số 114/2018/NĐ-

CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

7.  Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, 

vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND 

huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên). 

a) Trình tự thực hiện     

Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Cơ quan chuyên môn 

quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc UBND huyện. 

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không 

hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề 

nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều 

kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều 

kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê 

duyệt và thông báo lý do bằng văn bản. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của UBND cấp huyện, thành phố Biên Hòa, Long Khánh 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, 

vùng hạ du đập; 

- Dự thảo phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập; 

- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật; 

- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 

* Số lượng: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 
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Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

f) Cơ quan giải quyết TTHC: 

Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc UBND huyện. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Phương án được phê duyệt 

h) Phí, lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không 

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Khoản 1; khoản 3; điểm b khoản 4; điểm b khoản 5 - Điều 7,  Nghị định 

114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ 

chứa nước. 
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8. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 

thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên). 

a) Trình tự thực hiện     

Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Cơ quan chuyên môn 

quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc UBND huyện. 

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không 

hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề 

nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều 

kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều 

kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê 

duyệt và thông báo lý do bằng văn bản. 

b) Cách thức thực hiện 

Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, thành phố Biên Hòa, 

Long Khánh 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt; 

- Dự thảo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; 

- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật; 

- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 

* Số lượng: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

f) Cơ quan giải quyết TTHC: Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về 

thủy lợi thuộc UBND huyện. 
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g) Kết quả thực hiện TTHC: Phương án được phê duyệt 

h) Phí, lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai:Không 

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Khoản 1; khoản 3; điểm b khoản 4;  điểm b khoản 5 - Điều 26,  Nghị định 

114/2018/NĐ -CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ 

chứa nước. 

III. LĨNH VỰC THỦY SẢN 

9. Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa 

bàn quản lý) 

a) Trình tự thực hiện:  

- Tổ chức cộng đồng gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra 

thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ; 

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: 

Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét 

tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung; 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có 

thẩm quyền thông báo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản trên 

phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, cấp xã và khu dân cư nơi dự kiến thực hiện đồng quản lý; 

- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo Phương án bảo vệ và khai 

thác nguồn lợi thủy sản trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai 

tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và khu dân cư nơi dự kiến thực 

hiện đồng quản lý; cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra 

thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ 

chức cộng đồng theo Mẫu số 06.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP. Trường hợp không công nhận và không giao quyền quản lý 

cho tổ chức cộng đồng phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của UBND cấp huyện, thành phố Biên Hòa, Long Khánh 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị theo Mẫu số 01.BT Phụ lục Iban hành kèm theo Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP; 
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- Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại khu vực dự kiến 

thực hiện đồng quản lý theo Mẫu số 02.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP; 

- Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 03.BT Phụ lục I 

ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 

- Thông tin về tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 04.BT Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 

- Bản chính biên bản họp tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 05.BT Phụ lục I 

ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Công khai phương án: 03 ngày làm việc; 

- Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công 

nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng: 60 ngày. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cộng đồng. 

f) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận và giao 

quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị theo Mẫu số 01.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP; 

- Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại khu vực dự kiến 

thực hiện đồng quản lý theo Mẫu số 02.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP; 

- Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 03.BT Phụ lục I 

ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 

- Thông tin về tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 04.BT Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 

- Bản chính biên bản họp tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 05.BT Phụ lục I 

ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

- Thành viên là các hộ gia đình, cá nhân sinh sống và được hưởng lợi từ 

nguồn lợi thủy sản tại khu vực đó; 

- Đăng ký tham gia đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại một 

khu vực địa lý xác định chưa được giao quyền quản lý cho tổ chức, cá nhân khác; 

- Có phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, quy chế hoạt động 

của tổ chức cộng đồng. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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Luật Thủy sản năm 2017; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. 
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10. Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền 

quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý). 

a) Trình tự thực hiện:  

- Tổ chức cộng đồng gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra 

thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi Tổ chức cộng đồng đến nộp hồ sơ; 

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: 

Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét 

tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung; 

- Đối với trường hợp thay đổi tên tổ chức cộng đồng, người đại diện tổ 

chức cộng đồng, Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng: Trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xem xét ban 

hành Quyết định sửa đổi, bổ sung. Trường hợp không ban hành Quyết định sửa 

đổi, bổ sung phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do; 

- Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý được 

giao; phạm vi quyền được giao; phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản: 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có 

thẩm quyền thông báo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản trên 

phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, cấp xã và khu dân cư nơi dự kiến thực hiện đồng quản lý; 

- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo theo quy định tại điểm b 

khoản này, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế 

(nếu cần), ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định công nhận 

và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 08.BT Phụ lục I ban 

hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Trường hợp không ban hành 

Quyết định sửa đổi, bổ sung phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của UBND cấp huyện, thành phố Biên Hòa, Long Khánh 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị theo Mẫu số 07.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP; 

- Thông tin về tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 04.BT Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung tên 

tổ chức và tên người đại diện của tổ chức cộng đồng; 

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và dự thảo phương án bảo vệ và khai 

thác nguồn lợi thủy sản mới đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung phương án bảo 

vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản; vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao; 

phạm vi quyền được giao; 
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- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và dự thảo quy chế mới đối với trường 

hợp sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng; 

- Bản chính biên bản họp của tổ chức cộng đồng về các nội dung đề nghị 

sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 05.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Đối với trường hợp thay đổi tên tổ chức cộng đồng, người đại diện tổ 

chức cộng đồng, Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng: Trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; 

- Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý được 

giao; phạm vi quyền được giao; phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản: 

- Công khai phương án: 03 ngày làm việc; 

- Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công 

nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng: 60 ngày. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cộng đồng. 

f) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định sửa đổi, bổ sung nội 

dung Quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị theo Mẫu số 07.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP; 

- Thông tin về tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 04.BT Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung tên 

tổ chức và tên người đại diện của tổ chức cộng đồng; 

- Bản chính biên bản họp của tổ chức cộng đồng về các nội dung đề nghị 

sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 05.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP. 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.  

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật Thủy sản năm 2017; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. 
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11. Công bố mở cảng cá loại 3 

a) Trình tự thực hiện:   

- Tổ chức quản lý cảng cágửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra 

thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức quản lý cảng cá đến nộp hồ sơ; 

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: 

Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét 

tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

thông báo tổ chức quản lý cảng cá biết để bổ sung; 

- Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có 

thẩm quyền xem xét hồ sơ, tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá, quyết định công bố 

mở cảng cá theo Mẫu số 10.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP. Trường hợp không công bố mở cảng cá, phải trả lời bằng văn 

bản và nêu rõ lý do; 

- Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Quyết định công bố mở cảng cá được 

ban hành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thông báo trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của UBND cấp huyện, thành phố Biên Hòa, Long Khánh 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị công bố mở cảng cá theo Mẫu số 09.TC Phụ lục V ban hành 

kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 

- Văn bản cho phép đầu tư xây dựng cảng cá; 

- Nội quy, phương án khai thác cảng cá của cảng cá (bản chụp); 

- Quyết định thành lập Tổ chức quản lý cảng cá (bản chụp); 

- Biên bản nghiệm thu công trình cảng cá đã hoàn thành xây dựng đưa vào 

sử dụng kèm theo bản vẽ hoàn công; 

- Thông báo hàng hải về luồng của cảng và vùng nước trước cầu cảng; 

- Văn bản kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và 

yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

- Văn bản nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

có thẩm quyền xem xét hồ sơ, tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá, quyết định 

công bố mở cảng cá;  
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- Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Quyết định công bố mở cảng cá được 

ban hành, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức quản lý cảng cá. 

f) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định công bố mở cảng cá. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị công bố mở cảng cá theo Mẫu số 09.TC Phụ lục V ban hành 

kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.  

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật Thủy sản năm 2017; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. 
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IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

12. Hỗ trợ dự án liên kết 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Người yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính chuẩn bị đầy đủ 

thành phần và số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp 

huyện. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính hợp 

lý, hợp lệ, tính đầy đủ nội dung hồ sơ; chuyển giao hồ sơ về Phòng Nông nghiệp 

và PTNT (hoặc phòng Kinh tế). 

- Bước 3: Phòng Nông nghiệp và PTNT thành lập hội đồng, tổ chức thẩm 

định hồ sơ đề nghị phê duyệt hỗ trợ liên kết. Trong trường hợp hồ sơ đạt, trình 

UBND huyện xem xét  phê duyệt. Trường hợp hồ sơ không đạt, làm văn bản trả 

lời gửi chủ trì liên kết. 

- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm giao trả kết quả 

cho người yêu cầu giải quyết thủ tục (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp Hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND cấp huyện, thành phố Biên Hòa, Long Khánh 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị của chủ trì liên kết; 

+ Dự án liên kết hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết; 

+ Bản thỏa thuận cử đơn vị chủ trì liên kết đối với trường hợp các doanh 

nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau; 

+ Bản sao chụp các chứng nhận hoặc bản cam kết về tiêu chuẩn chất lượng 

sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; hoặc 

cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, 

an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; 

+ Bản sao chụp hợp đồng liên kết. 

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời gian giải quyết: 

- Trường hợp hồ sơ thẩm định đạt: Mười lăm (15) ngày làm việc từ khi 

nhận được hồ sơ hợp lệ nếu hồ sơ thẩm định đạt. 

- Trường hợp hồ sơ thẩm định không đạt: Mười (10) ngày làm việc từ khi 

nhận được hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện hoặc phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc phòng Kinh tế) 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và 

PTNT (hoặc phòng Kinh tế). 



510 
 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): các phòng, ban, hội, UBND cấp xã có liên 

quan. 

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Các doanh nghiệp, tổ chức đại diện của 

nông dân. 

g) Lệ phí: Không 

h) Mẫu đơn, tờ khai:  

- Đơn đề nghị của chủ trì liên kết (theo Mẫu số 01); 

- Dự án liên kết (theo Mẫu số 02) hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết 

(theo Mẫu số 03); 

- Bản thỏa thuận cử đơn vị chủ trì liên kết (theo Mẫu số 04) đối với trường 

hợp các doanh nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau; 

- Bản sao chụp các chứng nhận hoặc bản cam kết về tiêu chuẩn chất lượng 

sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; hoặc 

cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, 

an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường (theo Mẫu số 05); 

- Bản sao chụp hợp đồng liên kết. 

i) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của UBND cấp huyện hoặc văn 

bản của phòng Nông nghiệp và PTNT (hoặc phòng Kinh tế). 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Diện tích thực hiện phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của 

địa phương. 

- Giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về 

tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ 

môi trường. 

- Liên kết đảm bảo ổn định: 

+ Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác từ 01 năm 

trở lên, thời gian liên kết tối thiểu là 05 năm; 

+ Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác dưới 01 

năm, thời gian liên kết tối thiểu là 03 năm. 

- Dự án liên kết hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết  

- Phù hợp với quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính 

sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp. 

- Nghị quyết số 143/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh 

Đồng Nai về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
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13.  Bố trí ổn định dân cư trong huyện 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 

Bước 2: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi đi, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định hồ 

sơ, ban hành Quyết định bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương. 

b) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (ban hành kèm theo Phụ lục I của 

Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT); 

- Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (ban hành kèm theo 

Phụ lục II của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT); 

- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư ban hành kèm theo 

Phụ lục III của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT). 

- Tờ trình của UBND cấp xã. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

c) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

d) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của UBND cấp huyện, thành phố Biên Hòa, Long Khánh 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBNDcấphuyện 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết địnhhànhchính 

h) Phí, lệ phí: Không 

i) Mẫu đơn, tờ khai: 

- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (ban hành kèm theo Phụ lục I của 

Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) 

- Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (ban hành kèm theo 

Phụ lục II của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) 

- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư ban hành kèm theo 

Phụ lục III của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) 

j) Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Điều 5, Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT Quy định Quy trình bố trí ổn định dân cư thực hiện 

Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 

của Thủ tướng Chính phủ. 

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1776/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=19/2015/TT-BNNPTNT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1776/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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14.  Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh  

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp 

huyện nơi đi. 

Bước 2: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi đi, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi tổ chức thẩm 

định hồ sơ, ban hành Quyết định di dân đến vùng dự án, phương án bố trí, ổn 

định dân cư và gửi Quyết định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến. 

Bước 3: Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được văn bản của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện nơi đi, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến tổ chức thẩm tra địa 

bàn nhân dân, xem xét, ban hành quyết định tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư đến 

vùng dự án, phương án. 

b) Thành phần, số lương hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gửi UBND huyện nơi đi: 

- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (ban hành kèm theo Phụ lục I của 

Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT); 

- Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (ban hành kèm theo 

Phụ lục II của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT); 

- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư ban hành kèm theo 

Phụ lục III của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT). 

- Tờ trình của UBND cấp xã. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thành phần hồ sơ gửi UBND huyện nơi đến: 

- Văn bản đề nghị tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư của huyện nơi đi 

- Quyết định UBND huyện nơi đi 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

c) Thời hạn giải quyết: Không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

d) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, thành phố Biên Hòa, Long 

Khánh 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

h) Phí, lệ phí: Không 
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i) Mẫu đơn, tờ khai: 

- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (ban hành kèm theo Phụ lục I của 

Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) 

- Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (ban hành kèm theo 

Phụ lục II của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) 

- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư ban hành kèm theo 

Phụ lục III của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) 

j) Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Điều 6, Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT Quy định Quy trình bố trí ổn định dân cư thực hiện 

Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 

của Thủ tướng Chính phủ. 
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15. Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ 

sơ tại UBND cấp xã nơi trang trại đang hoạt động. 

- Bước 2: UBND cấp xã kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ UBND 

cấp xã tiếp nhận hồ sơ và trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ trong đó ghi 

rõ ngày hẹn trả kết quả. 

- Bước 3: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, 

UBND cấp xã kiểm tra và xác nhận Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế 

trang trại và chuyển hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến UBND 

cấp huyện. Trường hợp không xác nhận đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế 

trang trại, UBND cấp xã phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không xác nhận 

cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

- Bước 4: UBND cấp huyện thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận kinh tế 

trang trại theo mẫu cho cá nhân, hộ gia đình trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể 

từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã chuyển lên. 

Giấy chứng nhận kinh tế trang trại sau khi cấp được chuyển cho UBND cấp 

xã và trả cho trang trại trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng 

nhận kinh tế trang trại. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang 

trại, UBND cấp huyện phải gửi văn bản cho UBND cấp xã, trong đó nói rõ lý do 

để thông báo cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 2 ngày làm việc. 

- Bước 5: Cá nhân, hộ gia đình hoặc người đại diện được ủy quyền theo 

giấy hẹn đến nhận kết quả tại UBND cấp xã. 

Nếu sau 13 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ mà không nhận được 

giấy chứng nhận kinh tế trang trại hoặc không nhận được thông báo không cấp 

giấy chứng nhận kinh tế trang trại thì người xin cấp giấy chứng nhận có quyền 

khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. 

+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp 

đồng thuê đất để sản xuất kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Đối 

với diện tích đất cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất phải được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là 

người đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp. 

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

d) Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện. 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, hộ gia đình có hoạt 

động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chí xác định 

kinh tế trang trại. 

g) Mẫu đơn, tờ khai:  

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Phụ lục II ban hành 

kèm theo Quyết định số 3196/QĐ-UBND ngày 29/11/2011 của UBND tỉnh 

Đồng Nai) 

h) Lệ phí: Không quy định 

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kinh tế trang trại 

k) Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản 

đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại phải thỏa mãn điều kiện sau: 

* Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tổng hợp phải đạt: 

- Có diện tích trên mức hạn điền, tối thiểu:   

+ 3,1 ha đối với vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ 2,1 ha đối với các tỉnh còn lại. 

- Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm. 

* Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu 

đồng/năm trở lên; 

* Đối với cơ sở lâm nghiệp phải có quy mô diện tích tối thiểu 31 ha và giá 

trị sản lượng hàng hóa đạt từ 500 triệu đồng/năm trở lên; 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT quy định về Tiêu chí và Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại; 

- Quyết định số 3196/QĐ-UBND ngày 29/11/2011 của UBND tỉnh Đồng 

Nai ban hành quy định về tiêu chí xác định kinh tế trang trại, thủ tục cấp, cấp 

đổi, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai; 

- Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 23/6/2014  về việc Bổ sung Quy 

định về tiêu chí trang trại, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận 

kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh ban hành tại Quyết định 3196/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2011 của UBND tỉnh.  
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16. Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ trang trại hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tại 

UBND cấp xã nơi trang trại đang hoạt động. 

- Bước 2: UBND cấp xã kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ UBND 

cấp xã  tiếp nhận hồ sơ và trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ trong đó ghi 

rõ ngày hẹn trả kết quả. 

- Bước 3: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, 

UBND cấp xã kiểm tra và xác nhận Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh 

tế trang trại và chuyển hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến 

UBND cấp huyện. Trường hợp không xác nhận đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng 

nhận kinh tế trang trại, UBND cấp xã phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do 

không xác nhận cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ. 

- Bước 4: UBND cấp huyện thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận kinh 

tế trang trại theo mẫu cho cá nhân, hộ gia đình trong thời hạn 3 ngày làm việc, 

kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã chuyển lên. 

Giấy chứng nhận kinh tế trang trại sau khi cấp được chuyển cho UBND cấp 

xã và trả cho trang trại trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng 

nhận kinh tế trang trại. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang 

trại, UBND cấp huyện phải gửi văn bản cho UBND cấp xã, trong đó nói rõ lý do 

để thông báo cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 2 ngày làm việc. 

- Bước 5: Chủ trang trại hoặc người đại diện được ủy quyền theo giấy hẹn 

đến nhận kết quả tại UBND cấp xã. 

Nếu sau 13 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ mà không nhận được 

giấy chứng nhận kinh tế trang trại hoặc không nhận được thông báo không cấp 

giấy chứng nhận kinh tế trang trại thì người xin cấp giấy chứng nhận có quyền 

khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND cấp xã. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận Kinh tế trang trại. 

- Giấy chứng nhận trang trại đã được cấp. 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh thay đổi tên chủ trang trại. 

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 
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d) Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Trang trại đã được cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại khi thay đổi 

trong các trường hợp sau: 

- Thay đổi tên chủ trang trại do chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho 

thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất theo quy định của Luật Đất đai.  

- Thay đổi về lĩnh vực sản xuất của trang trại.  

g) Mẫu đơn, tờ khai:  

Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Phụ lục III ban 

hành kèm theo Quyết định số 3196/QĐ-UBND ngày 29/11/2011 của UBND 

tỉnh Đồng Nai). 

h) Lệ phí: Không quy định. 

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận kinh tế trang trại. 

k) Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Trang trại đã được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (giấy chứng nhận 

còn thời hạn). 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT quy định về Tiêu chí và Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại; 

- Quyết định số 3196/QĐ-UBND ngày 29/11/2011 của UBND tỉnh Đồng 

Nai ban hành quy định về tiêu chí xác định kinh tế trang trại, thủ tục cấp, cấp 

đổi, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh đồng 

nai; 

- Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 23/6/2014  về việc Bổ sung Quy 

định về tiêu chí trang trại, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận 

kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh ban hành tại Quyết định 3196/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2011 của UBND tỉnh.  
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17. Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ trang trại nộp giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế 

trang trại tại UBND cấp huyện. 

- Bước 2: UBND cấp huyện nhận giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận 

kinh tế trang trại, ghi giấy hẹn và xem xét cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang 

trại, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị cấp lại 

giấy chứng nhận kinh tế trang trại. 

- Bước 3: UBND cấp huyện trả giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho 

người nộp theo giấy hẹn. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp 

huyện. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại. 

- Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã được cấp đối với trường hợp rách, nát. 

d) Thời hạn giải quyết: 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Trang trại đã được cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại 

g) Mẫu đơn, tờ khai: 

Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Phụ lục IV ban 

hành kèm theo Quyết định số 3196/QĐ-UBND ngày 29/11/2011 của UBND 

tỉnh Đồng Nai) 

h) Lệ phí: Không quy định 

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận kinh tế trang trại 

k) Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận kinh tế trang trại còn thời hạn nhưng bị mất, cháy, rách, 

nát. 
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT quy định về Tiêu chí và Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại; 

- Quyết định số 3196/QĐ-UBND ngày 29/11/2011 của UBND tỉnh Đồng 

Nai ban hành quy định về tiêu chí xác định kinh tế trang trại, thủ tục cấp, cấp 

đổi, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Đồng 

nai; 

- Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 23/6/2014  về việc Bổ sung Quy 

định về tiêu chí trang trại, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận 

kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh ban hành tại Quyết định 3196/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2011 của UBND tỉnh.  
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V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LẦM SẢN VÀ 

THỦY SẢN 

18. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. 

a) Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện, thành phố Long Khánh và 

thành phố Biên Hòa (Bộ phận một cửa). Cán bộ Bộ phận một cửa kiểm tra hồ 

sơ: 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy biên nhận hồ sơ và phiếu hẹn trả kết 

quả. 

Bước 2: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm cho phòng Nông nghiệp PTNT/Kinh tế giải quyết. 

Phòng chuyên môn giải quyết hồ sơ trong thời gian quy định và chuyển trả 

Bộ phận một cửa. 

Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả, tổ chức, cá nhân đến Bộ phận một 

cửanhận kết quả và nộp phí. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng 

tuần trừ các ngày nghỉ lễ): 

- Sáng    : Từ 07h30’đến 11h30’. 

- Chiều  : Từ 13h30’đến 16h30’. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả của UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa. 

c)Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT;  

+ Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo 

Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

d) Thời hạn giải quyết:  

* Trường hợp 1: Cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B  

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở nếu hồ 

sơ không đầy đủ, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế sẽ thông báo bằng văn 

bản cho cơ sở. 
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- Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng 

Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế thực hiện thẩm tra hồ sơ nếu đầy đủ tính pháp lý 

sẽ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. 

- Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm thì sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

* Trường hợp 2: Cơ sở chưa thẩm định xếp loại 

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở, nếu hồ 

sơ không đầy đủ, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tếsẽ thông báo bằng văn 

bản cho cơ sở. 

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơPhòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tếthực hiện thẩm định thực tế điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở vàthực hiện cấp giấy chứng nhận ATTP 

nếu đủ điều kiện.  

- Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm thì sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: 

Đối tượng thực hiện bao gồm các cơ sở do UBND huyện cấp giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: 

TT Loại hình cơ sở 

1 
Cơ sở sản xuất nước đá phục vụ sản xuất và bảo quản thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

2 Cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

3 Chợ đầu mối, đấu giá thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

4 Cơ sở sản xuất chế biến muối, muối i-ốt 

f) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND các huyện, thành phố Long 

Khánh và thành phố Biên Hòa. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế 

các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: 

- Công nhận kết quả kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra tới cơ sở. 

- Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thời hạn 

hiệu lực của Giấy chứng nhận: 03 (ba) năm. 

h) Phí, lệ phí:  

- Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản là 700.000 đồng/cơ sở. 

- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP 

của các cơ sở trên cơ sở kết quả thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn 
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thực phẩm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT do Phòng Nông nghiệp và 

PTNT/Kinh tế thực hiện thì không tổ chức thẩm định thực tế điều kiện bảo đảm 

ATTP tại cơ sở nữa và thu phí 50% phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận là 

350.000 đồng/cơ sở. 

* Cơ sở nộp phí như sau: 

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND các 

huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT;  

+ Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo 

Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT. 

j) Yêu cầu,điều kiện thực hiện TTHC: Không có. 

k) Căn cứ pháp lý củaTTHC: 

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Quyết định số 751/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/03/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh 

vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 - Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 

286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 
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19. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

(trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết 

hạn). 

a) Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện, thành phố Long Khánh và 

thành phố Biên Hòa (Bộ phận một cửa). Cán bộ Bộ phận một cửa kiểm tra hồ 

sơ: 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy biên nhận hồ sơ và phiếu hẹn trả kết 

quả. 

Bước 2: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm cho phòng Nông nghiệp PTNT/Kinh tế giải quyết. 

Phòng chuyên môn giải quyết hồ sơ trong thời gian quy định và chuyển trả 

Bộ phận một cửa. 

Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả, tổ chức, cá nhân đến Bộ phận một 

cửanhận kết quả và nộp phí. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng 

tuần trừ các ngày nghỉ lễ): 

- Sáng    : Từ 07h30’đến 11h30’. 

- Chiều  : Từ 13h30’đến 16h30’. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả của UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  

+Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT;  

+ Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo 

Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

d) Thời hạn giải quyết:  

* Trường hợp 1:Cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B  

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở nếu hồ 

sơ không đầy đủ, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế sẽ thông báo bằng văn 

bản cho cơ sở. 
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- Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng 

Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế thực hiện thẩm tra hồ sơ nếu đầy đủ tính pháp lý 

sẽ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. 

- Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm thì sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

* Trường hợp 2: Cơ sở chưa thẩm định xếp loại 

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở, nếu hồ 

sơ không đầy đủ, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tếsẽ thông báo bằng văn 

bản cho cơ sở. 

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơPhòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tếthực hiện thẩm định thực tế điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở vàthực hiện cấp giấy chứng nhận ATTP 

nếu đủ điều kiện.  

- Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm thì sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: 

Đối tượng thực hiện bao gồm các cơ sở do UBND huyện cấp giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: 

TT Loại hình cơ sở 

1 
Cơ sở sản xuất nước đá phục vụ sản xuất và bảo quản thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

2 Cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

3 Chợ đầu mối, đấu giá thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

4 Cơ sở sản xuất chế biến muối, muối i-ốt 

f) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND các huyện, thành phố Long 

Khánh và thành phố Biên Hòa. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế 

các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: 

- Công nhận kết quả kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra tới cơ sở. 

- Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thời hạn 

hiệu lực của Giấy chứng nhận: 03 (ba) năm. 

h) Phí, lệ phí:  

- Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản là 700.000 đồng/cơ sở. 

- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP 

của các cơ sở trên cơ sở kết quả thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn 
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thực phẩm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT do Phòng Nông nghiệp và 

PTNT/Kinh tế thực hiện thì không tổ chức thẩm định thực tế điều kiện bảo đảm 

ATTP tại cơ sở nữa và thu phí 50% phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận là 

350.000 đồng/cơ sở. 

* Cơ sở nộp phí như sau: 

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND các 

huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT;  

+ Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo 

Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT. 

j) Yêu cầu,điều kiện thực hiện TTHC: Không có. 

k) Căn cứ pháp lý củaTTHC: 

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Quyết định số 751/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/03/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh 

vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 - Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 

286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 
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20. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

(trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị 

mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng 

nhận ATTP). 

a) Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện, thành phố Long Khánh và 

thành phố Biên Hòa (Bộ phận một cửa). Cán bộ Bộ phận một cửa kiểm tra hồ 

sơ: 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy biên nhận hồ sơ và phiếu hẹn trả kết 

quả. 

Bước 2: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm cho phòng Nông nghiệp PTNT/Kinh tế giải quyết. 

Phòng chuyên môn giải quyết hồ sơ trong thời gian quy định và chuyển trả 

Bộ phận một cửa. 

Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả, tổ chức, cá nhân đến Bộ phận một 

cửanhận kết quả và nộp phí. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng 

tuần trừ các ngày nghỉ lễ): 

- Sáng    : Từ 07h30’đến 11h30’. 

- Chiều  : Từ 13h30’đến 16h30’. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả của UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  

+Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT;  

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề 

nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP của cơ sở. Phòng Nông 

nghiệp và PTNT/Kinh tế thực hiện thẩm tra hồ sơ và xem xét, cấp lại Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho cơ sở.  

- Trường hợp không cấp lại, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế có văn 

bản thông báo và nêu rõ lý do. 
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e) Đối tượng thực hiện TTHC: 

Đối tượng thực hiện bao gồm các cơ sở do UBND huyện cấp giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: 

TT Loại hình cơ sở 

1 
Cơ sở sản xuất nước đá phục vụ sản xuất và bảo quản thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

2 Cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

3 Chợ đầu mối, đấu giá thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

4 Cơ sở sản xuất chế biến muối, muối i-ốt 

f) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND các huyện, thành phố Long 

Khánh và thành phố Biên Hòa. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế 

các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: 

- Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thời hạn 

hiệu lực của Giấy chứng nhận trùng với thời hạn hết hiệu lực của Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đã được cấp trước đó. 

h) Phí, lệ phí:  

- Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản là 700.000 đồng/cơ sở. 

- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP 

của các cơ sở trên cơ sở kết quả thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn 

thực phẩm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT do Phòng Nông nghiệp và 

PTNT/Kinh tế thực hiện thì không tổ chức thẩm định thực tế điều kiện bảo đảm 

ATTP tại cơ sở nữa và thu phí 50% phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận là 

350.000 đồng/cơ sở. 

- Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với 

trường hợp 3 do bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin 

trên Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: không thu phí. 

* Cơ sở nộp phí như sau: 

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND các 

huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT;  

+ Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo 

Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT. 
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j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có. 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Quyết định số 751/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/03/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh 

vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 - Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 

286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 
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22. Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (cho chủ cơ sở 

và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản). 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện, thành phố Long Khánh và 

thành phố Biên Hòa (Bộ phận một cửa). Cán bộ Bộ phận một cửa kiểm tra hồ 

sơ: 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy biên nhận hồ sơ và phiếu hẹn trả kết 

quả. 

Bước 2: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ xin cấp giấy xác nhận kiến thức an 

toàn thực phẩm cho phòng chuyên môn giải quyết. 

Phòng chuyên môn giải quyết hồ sơ trong thời gian quy định và chuyển trả 

Bộ phận một cửa. 

Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả, tổ chức, cá nhân đến Bộ phận một 

cửanhận kết quả và nộp phí. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng 

tuần trừ các ngày nghỉ lễ): 

- Sáng    : Từ 07h30’đến 11h30’. 

- Chiều  : Từ 13h30’đến 16h30’. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, 

thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đối với tổ chức: 

+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01a); 

+ Danh sách đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức (theo Mẫu số 01b); 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức) do UBND huyện cấp. 

+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và 

lệ phí. 

- Đối với cá nhân: 

+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01a); 

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân. 

+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và 

lệ phí. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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d) Thời hạn giải quyết: 

+ Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị, 

Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an 

toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an 

toàn thực phẩm cho tổ chức/cá nhân. 

+ Kiểm tra kiến thức về ATTP bằng Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về 

ATTP theo lĩnh vực quản lý. 

+ Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm: 

* Sau 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đánh giá kiến thức về an toàn thực 

phẩm bằng bộ câu hỏi, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế cấp Giấy xác nhận 

kiến thức về an toàn thực phẩm cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở 

lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.  

* Mẫu Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo mẫu số 02a quy 

định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-

BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong 

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Phòng Nông nghiệp & PTNT/ Kinh tế các huyện, thành phố Long Khánh 

và thành phố Biên Hòa. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm hoặc văn bản trả lời (trường 

hợp không cấp giấy). 

h) Phí thẩm định cấp giấy: 30.000 đồng/lần/người. 

(Phí xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm 

nghiệp và thủy sản quy định tại Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 

của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-

BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong 

công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản 

lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp) 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01a); 

- Danh sách đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức (theo Mẫu số 01b). 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-

BNNPTNT-BCT ngày 9/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Bộ Công Thương). 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Ghi chú: Đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân bổ sung thông tin ngành 

nghề hoạt động, sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực của cơ sở vào đơn đề nghị 

xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm. 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 

9/4/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công 

Thương về hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm; 

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 

286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

I. Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y 

1. Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp 

a) Trình tự thực hiện 

- Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, công bố của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh về địa bàn được hỗ trợ, tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp lập 

hồ sơ đề nghị phê duyệt đối tượng được hỗ trợ và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi tổ chức, cá nhân thực hiện sản xuất nông nghiệp. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, căn cứ 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, công bố của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về 

địa bàn được hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, lập danh sách tổ chức, cá 

nhân sản xuất nông nghiệp đề nghị phê duyệt đối tượng được hỗ trợ báo cáo Ủy 

ban nhân dân cấp huyện. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Ủy ban nhân 

dân cấp xã, căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, công bố của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh về địa bàn được hỗ trợ, hồ sơ đề nghị phê duyệt đối tượng 

được hỗ trợ do Ủy ban nhân dân cấp xã gửi và báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp 

xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện thẩm định, tổng hợp danh sách tổ 

chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ gửi Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện, căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và báo 

cáo thẩm định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn thực hiện tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết 

định phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. 

Quyết định này được gửi đến Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã có liên quan. 

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 

Quyết định phê duyệt đối tượng được hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện 

niêm yết công khai danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc đối 

tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, 

thông báo trên hệ thống thông tin, truyền thông của xã và sao gửi cho tổ chức, cá 

nhân sản xuất nông nghiệp trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất nông 

nghiệp yêu cầu. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND cấp xã 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị xem xét, phê duyệt đối tượng được hỗ trợ theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP. 
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- Bản kê khai về cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP. 

- Tài liệu chứng minh thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông 

nghiệp đối với trường hợp đối tượng được hỗ trợ là tổ chức sản xuất nông 

nghiệp. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân chăn nuôi trâu, bò. 

f) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức, cá nhân thực hiện sản xuất nông 

nghiệp; 

- UBND huyện/thành phố; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- UBND tỉnh Đồng Nai. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

- Danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng được 

hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp; 

- Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ; 

- UBND cấp xã niêm yết công khai danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất 

nông nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm 

h) Phí, lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị xem xét, phê duyệt đối tượng được hỗ trợ theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP. 

- Bản kê khai về cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP. 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 

61/2010/QH12 ngày 24/10/2010 

- Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm 

nông nghiệp. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT, PHÊ DUYỆT ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn.... 

 

Căn cứ Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ về bảo hiểm nông nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ vềvề thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp; 

Trường hợp cá nhân sản xuất nông nghiệp: 

- Tên cá nhân sản xuất nông nghiệp:  ..............................................................  

- Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................  

- CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số:  ..............................................  

do ……………………………. ngày….. tháng..... năm…..... tại  ..........................  

- Địa chỉ thường trú: ........................................................................................  

- Thuộc diện:   □ Hộ nghèo   □ Hộ cận nghèo  □ Hộ khác 

Trường hợp tổ chức sản xuất nông nghiệp: 

- Tên tổ chức sản xuất nông nghiệp:  ..............................................................  

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số:  ..............................................................  

do  ...............................................................  ngày  ..........tháng ........... năm ............  

- Địa chỉ: ..........................................................................................................  

- Là tổ chức sản xuất nông nghiệp thuộc diện đối tượng tổ chức được hỗ trợ 

bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 

2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……..…. rà soát, tổng hợp 

trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt chúng tôi là đối tượng được hỗ trợ 

bảo hiểm theo Nghị định số58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của . 

Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp. 

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực 

của Đơn này và hồ sơ kèm theo.  

Hồ sơ kèm theo: 

- ……………… 

-…………….. 

…, ngày.... tháng.... năm... 

CHỦ HỘ/ 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 
(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; 
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BẢN KÊ KHAI 

VỀ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THỦY SẢN 

Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp:... 

STT 
Loại cây trồng/ vật nuôi/ 

thủy sản 

Diện tích 

cây trồng 

Số lượng 

vật nuôi 

Diện tích nuôi 

trồng thủy sản 

1         

2         

…         
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II. Lĩnh vực Thủy lợi 

2. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và 

tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách 

địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán 

cho UBND cấp xã thực hiện). 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ gửi hồ sơ đến bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại UBND cấp xã để thực hiện xem xét thanh toán, 

giải ngân. 

Bước 2: Đối với hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ, UBND cấp xã đề nghị tổ chức, 

cá nhân bổ sung hồ sơ hoặc từ chối thực hiện nếu hồ sơ không hợp lệ. 

Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt UBND cấp xã thanh toán nguồn 

vốn hỗ trợ cho người đề nghị hỗ trợ trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện 

đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ gồm: 

+ Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018; 

+ Hồ sơ được phê duyệt; 

+ Biên bản nghiệm thu giai đoạn hoặc nghiệm thu hoàn thành công trình 

đưa vào sử dụng. 

- Số lượng: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: 

Các tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở. 

f) Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: thanh toán giải ngân vốn hỗ trợ. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị về việc hỗ trợ phát triển thủy lợi 

nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (mẫu kèm theo Nghị định 

số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ). 

j) Điều kiện thực hiện TTHC: 

- Đối với Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước: 

+ Phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã; 

+ Đảm bảo cấp nước, tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho tối thiểu 3 

thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở; được tất cả các thành viên hưởng lợi đồng 
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thuận đóng góp phần kinh phí còn lại; tổ chức thủy lợi cơ sở tự quản lý, khai 

thác công trình sau đầu tư. 

- Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: 

+ Đối với cá nhân: Quy mô khu tưới phải đạt từ 0,3 ha trở lên; riêng khu 

vực miền núi từ 0,1 ha trở lên; việc hỗ trợ cho cá nhân được thông qua tổ chức 

thủy lợi cơ sở. 

+ Đối với tổ chức thủy lợi cơ sở: Quy mô khu tưới phải đạt từ 02 ha trở 

lên; riêng khu vực miền núi từ 01 ha trở lên và phải có hợp đồng liên kết với hộ 

gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất; 

+ Hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước tưới phục vụ các loại cây trồng là 

cây trồng chủ lực của quốc gia, địa phương, có lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị 

trường và thích ứng với biến đổi khí hậu từng vùng, miền. 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định 

hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. 
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Phụ lục 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

.........., ngày.........tháng........năm 20.... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Về việc hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, 

tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã................... 

 

Tên tổ chức thủy lợi cơ sở/cá nhân:  .............................................................  

Địa chỉ: ..........................................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................................................................  

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã………………….....hỗ trợ đầu tư xây dựng 

công trình................................................................................. với các nội dung 

sau: 

1. Tên công trình:  .........................................................................................  

2. Chủ đầu tư: ................................................................................................  

3. Địa điểm xây dựng:  ..................................................................................  

4. Mục tiêu đầu tư .........................................................................................  

5. Quy mô công trình:  ..................................................................................  

- Diện tích phục vụ tưới: ...................................... ha. 

- Diện tích đất xây dựng công trình: ................... m2. 

- Thông số kỹ thuật chủ yếu. 

6. Số đối tượng được hưởng lợi từ công trình: ........................................ hộ. 

7. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng công trình:: .................................... đồng. 

Trong đó:  

- Kinh phí đề nghị nhà nước hỗ trợ: ................... đồng, tương đương  ....... % 

- Kinh phí các đối tượng hưởng lợi đóng góp: ..................................... đồng. 

- Kinh phí huy động khác (nếu có):  .................................................... đồng.  

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã ........................................ xem xét giải quyết./. 

 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
(Ký và ghi đầy đủ họ tên) 
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3.Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, 

vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. 

a) Trình tự thực hiện     

Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến UBND cấp xã. 

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không 

hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề 

nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều 

kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều 

kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê 

duyệt và thông báo lý do bằng văn bản. 

b) Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND cấp xã 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, 

vùng hạ du đập; 

- Dự thảo phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập; 

- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật; 

- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 

* Số lượng: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

f) Cơ quan giải quyết TTHC: UBND cấp xã 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Phương án được phê duyệt 

h) Phí, lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai:Không 

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không 
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k) Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Khoản 1; khoản 3; điểm a khoản 4; điểm a khoản 5 - Điều 7,  Nghị định 

114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ 

chứa nước. 
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4. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 

thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 

a) Trình tự thực hiện     

Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến UBND cấp xã. 

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không 

hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề 

nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều 

kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều 

kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê 

duyệt và thông báo lý do bằng văn bản. 

b) Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND cấp xã 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt; 

- Dự thảo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; 

- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật; 

- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 

* Số lượng: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 

f) Cơ quan giải quyết TTHC: UBND cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Phương án được phê duyệt 

h) Phí, lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai:Không 

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Khoản 1; khoản 3; điểm a khoản 4; điểm a khoản 5 - Điều 26,  Nghị định 

114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ 

chứa nước. 




